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VI. CHAPTER ON PÄRAMITA (PEREECTIONS) 
VI. CHƯƠNG NÓI VỀ CÁC PHÁP BA LA MẬT 
(NHỮNG PHÁP TOÀN THIỆN): 


(b) The Perfection of Morality (Sữa Pãramn) 
(b) Pháp Toàn Thiện về Đức Hạnh (Trì Giới Ba La Mập 


The Game Animal Camar1 
Thú săn CamarT 


The author gives an elaborate description oƒ the animal 
Camarï wbhich we have translated “Vak”. lle quofes various 
authorities to đispel the notion oƒ many people that Camdrï ¡5 
a kind oƒ winged animal. Far from ii, thể author says on the 
authority oƒ.Abhayarama Sayadaw oƒ Mandalay, and Tung 
Pauk Sayadaw oƒ Mawlamyine thai if is a Yak, a Tibetan 
beast oƒ burden, useful also for is milk and /lesh. The fan 
made oƒ is tail is one oƒ the emblems oƒroyalW. 

Wishing to prevent damage, the Yak will sacrifice 14s le 
not making any eƒfOrt to release it when even a single hai oƒ 
is tai happens to be caught in the branches oŸ`a bush. 
Sumuedha admonished himselƒ to take the example set by a 
Yak and preserve the purity oƒ moraliy even af the risk öƒ his 
lựa. 

Tác giả đưa ra một sự miêu tả chỉ tiết về loài động vật 
ket mà chúng ta đã có được dịch là “Yøk - loài bò Táy 
Tạng”. Ngài trích dẫn nhiều cứ liệu sai khác để xua tan đi 
quan niệm của nhiều người cho rằng Camørf là một loài động 
vật có cánh. Không một chút nào, tác giả viện dẫn cứ liệu của 
Ngài Đại Trưởng Lão .4bhayarama ở tại MMandalay, và Ngài 
Đại Trưởng Lão Taung Pank ở tại Mawlamyine nói rằng nó 
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là một loài bò của “Tây Tạng, một súc vật thồ thuộc Tây Tạng, 
hữu ích luôn cả việc cho sữa và thịt của nó nữa. Quạt được 
làm bằng đuôi của nó là một trong những biểu tượng của 
hoàng gia. ; 

Lòng mong ước để tránh xa điều nguy hại, loài bò Tây 
Tạng sẽ hy sinh mạng sống của mình để không phải thực hiện 
bất luận mọi cố gắng nào để mà tháo gỡ nó ra ngay cả dù chỉ 
là một sợi lông đuôi của nó khi có sự cố bị vướng kẹt vào 
trong những cành nhánh của một bụi cây. ,Sưzedba đã tự 
khuyên nhủ bản thân noi theo tắm gương được thiết lập do 
bởi một loài bò Tây Tạng và gìn giữ sự tính khiết về Đức 
Hạnh dù phải hy sinh mạng sống của mình. 


Miscellaneous notes on đifferent aspects of Morality 
Những sự ghi chú hỗn hợp về các khía cạnh khác biệt của 
Đức Hạnh 


4s with Perƒection oƒ Dãng, these nofes are given in the 
Worm oƒ answers to the ƒollowing questions quoting the 
authority oƒthe Visuddhimagga, the Path oƒ Purijfcation: 
(1) Wñhat is Morality? 
(2) Why is it called Morality? 
(3) What are the characteristics, ƒunctions, manijfes- 
tations, and proximate cause oƒ Moralifty? 
(4) What are the benefirs oƒ Morality? 
(3) How many types oƒ Morality are there? 
(6) What are the defiling factors oƒ Moralify? 
(2 What are the purjfying /qcfors oƒ Morality2 
Như với Pháp Toàn Thiện về Xá 7⁄, những lời chú giải 
nầy đã được đưa ra trong hình thức của các câu trả lời cho 
những câu hỏi sau đây được trích dẫn đựa vào cứ liệu của bộ 
Thanh Tịnh Đạo, Con Đường của Sự Thanh Tịnh: 
(). Đức Hạnh là chỉ? 
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(2) Vì sao nó được gọi là Đức Hạnh? 

(3) Những đặc tính, những chức năng, các sự biểu tri và 
những nguyên nhân tiếp cận của Đức Hạnh là chỉ? 

(4) Những quả phúc lợi của Đức Hạnh là chỉ? 

(5) Có bao nhiêu thể loại của Đức Hạnh? - 

(6) Những yếu tế nào thì làm cho Đức Hạnh bị hoen ó? 

(7) Những yếu tố nào thì làm Đức Hạnh trở nên tỉnh 


khiết? 
Exposition of Morality 
Giải trình về Đức Hạnh 
() WHAT IS MORALITY? 


Various ƒactors which may be defined as Moraliy are 
memtal voliion (Cetanã) which arises in the person who 
abstains fom wrong physical actions sụch as killing, efc. or 
which arises when perƒforming đụties towards one s elders, 
teachers, efc., the three menfal ƒactors oƒ abstertion (Virafi) 
le. righi speech, right action, and righf livelhooä; 
greedlesness (Alobha or Anabhjjh8), absence oƒ ill-will 
(Adosa or Abyäpäda), right view (Sanumadifthi or Amoha); 
the Jive restraints (to be described in full later) and the 
mental /actor oƒ Avitikkama. 

(1) ĐỨC HẠNH LÀ CHI? 

Có nhiều yếu tố sai khác để có thể được định nghĩa về 
Đức Hạnh như là Tác Ý thuộc lãnh vực tỉnh thần (7w) đó là 
điều mà khởi sanh ở trong con người với lập nguyện từ bỏ 
những tà hạnh về Thân như là việc sát mạng, V.V. hoặc điều 
mà khởi sanh đang khi thực hiện những bổn phận đối với các 
bậc trưởng thượng, các bậc giáo thọ của mình, v.v.; là ba yếu 
tố tỉnh thần (74m Sở) về Sự Tiết Chế (Ngăn Trừ) äó là: 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng; là không, có sự 
xan tham (Vô Tham hoặc Ly Tham Ái), là sự thiếu vắng về 
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niềm hận thù (W⁄ô $ân hoặc Ly Oán Hận), là có trì kiến chân 

chánh (Chánh Kiến hoặc Vô Sj); là có năm Pháp Kiểm Thúc 
(sẽ được miêu tả một cách đầy đủ sau nầy) và yếu tố tinh thần 
(Tâm Sỏ) về việc Bắt Vĩ Phạm. 


Thus Morality may be conveniently síudied under ƒive 

heaäs: 

() Voliion that accompanie one when absfaining 
W?om wrong physical or verbal action or wben 
perƒorming duties towards one s elders or teaches, 
cíc.; 

(2) The three mertal ƒactors oƒ abstention Won Wwrong 
acfion, wrong speech and wrong livelihood; 

() The threc right mental acfions oŸ` Ánabhjjhã, 
Abyäpäda and Sammadifthi; 

(4) The Jive restrainis (Sarwara); and 

(5) The memal ƒactor which œrises when avoiding 
fraHIS9T€SSIOHNS. 

Như thế Đức Hạnh có thể được nghiên cứu một cách 

thích hợp đưới năm tiêu đề: | 

() Tác Ý mà phối hợp với người đang khi lập nguyện 
từ bỏ Tà Hạnh về Thân, hoặc về Lời, hoặc đang khi 
thực hiện những bổn phận đối với các bậc trưởng 
thượng hoặc các bậc giáo thọ của mình, v.v.; 

(2) Ba yếu tố tỉnh thần (7m Sở) về Sự Tiết Chế từ nơi 

-_ Tà Nghiệp, Tà Ngữ và Tà Mạng: 

(3) Ba Chánh Tư Duy Hạnh về 1y Thưm Ái, Ly Oán 
Hận và Chánh Kiến; 

(4) Năm Pháp Kiểm Thúc (Thu Thúc); và 

(5) Yếu tố tỉnh thần (7 Sở) mà khởi sinh đang khi 
tránh xa những việc Phạm Tội. 


8 THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS — Vol Ï s Part Ï s Anudipani H 


(a) Morality of Volition (Cetanäã Sila) and 

(b) Morality of Abstinence (Virati Sila) 

(a) Đức Hạnh về Sự Tác Ý (Tư Đức Giới Luậ£) và 
(b) Đức Hạnh về Sự Tiết Chế (Ngăn Trừ Giới Luật 


The three wrong physical actions are taking the ljƒ/e oƒ 
other beings, taking what is not given and sexual misconduct. 
The ƒour wrong verbal acfions are telling lies, gossiping 0r 
backbiting, using harash, abusive word§ and induleence in 
vain, ƒivolous talks. These †wo cafegories oƒwrong acfions 
may be committed in association with earning a livelihood 
(ke that oƒ a jisherman or a humter), or may not be 
associated with earning livelihood (like game hunting ƒor 
Sport). 

Ba Tà Hạnh về Thân là đoạt sinh mạng của chúng hữu 
tình khác, đoạt lấy điều mà không được cho và tà hạnh về tính 
dục. Bến Tà Hạnh về Lời là nói đối (»ong ngØ), nói lời nhảm 
nhí hoặc nói xấu sau lưng, dùng lời thô lỗ cục cần, những thô 
ác ngữ và hồ ngôn loạn ngữ, nói lời vô nghĩa. Hai thể loại 
phạm trù về những Tà Hạnh nầy có thê được thực hiện trong _ 
sự liên kết với việc nuôi mạng (giống như của một ngư phủ 
hoặc của một thợ săn), hoặc có thể là không có được liên kết 
với việc nuôi mạng (giống như trò chơi săn bắn cho việc giải 
trị). 


Likewise, abstaining from these two calegories OƒWFOng 
acftions may or may not be associated with earnimg a 
liwelihood. Abstaining ƒfom three wrong physical acHons 
wben not associated with earning a livelihood is known as 
abstention through Right Action (Sammnã Kammarta Viratl); 
abstaining fom the ƒour wrong verbal actions when nof 
associated with earning a livelihood is known as absteniion 
through Right Speech (Samưnã Vaca Virati); abstaining from 
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these fwo Caf@g0r1eS 0ƒ rong actions when associated with 
earning a livelihood (especially those kinds which Bbikkhus 
are ernjoined against) is knuown as abstention throueh Righf 
+ivelihood (Sammaä Ajiva Virafi). 

The three mental ƒactors oƒ abstention mentioned above 
are kmown as Moralify of Abstenwtion (VirafƯI Sila) and the 
menial ƒactor oƒ volilon thaf aCCOrmnparies them ¡is kuown as 
Morality oƒ Voliion (Cetanä Sila). The volition that arises 
when perƒorming acts oƒ greaf merit 0ƒ aitending upon one 's 
teacher is also kuown as Morality oƒ Voliion (Cetanäñ S14). 

Tương tự như vậy, việc tránh xa khỏi những hai thể loại 
phạm trù về những Tà Hạnh mà có thể hoặc là không có thể 
liên kết với việc nuôi mạng. Việc tránh xa khỏi ba Tà Hạnh 
về Thân khi không có liên kết với việc nuôi mạng thì được 
biết đến như là Sự Tiết Chế thông qua Chánh Nghiệp ( Chánh 
Nghiệp Ngăn Trừ); việc tránh xa khỏi bốn Tà Hạnh về Lời 
khi không có liên kết với việc nuôi mạng thì được biết đến 
như là Sự Tiết Chế thông qua Chánh Ngữ (Chánh Ngữ Ngăn 
Trữ); việc tránh xa khỏi những hai phạm trù về Tà Hạnh nầy 
khi có liên kết với việc nuôi mạng, và xa khỏi nhiều thể loại 
sai khác về Tà Mạng (một cách đặc biệt với những thể loại 
mà Chư Tỳ Khưu đã bị ngăn cấm vi phạm) thì được biết đến 
như là Sự Tiết Chế thông qua Chánh Mạng (Chánh Mạng 
Ngăn Trừ). 

Ba yếu tố tinh thần Œ âm Sở) về Sự Tiết Chế đã có đề 
cập ở phía trên thì được biết đến như là Đức Hạnh về Sự Tiết 
Chế (Ngăn Trừ Giới Luật) và yếu tỗ tình thần (1ãm Sở) của 
Tác Ý mà phối hợp với chúng thì được biết đến như là Đức 
Hạnh về Tác Ý (Tư Đức Giới Luật. Tác Ý mà khởi sinh lên 
đang khi thực hiện việc công đức thù thắng qua việc chăm sóc 
bậc giáo thọ của mình thì cũng được biết đến như là Đức 
Hạnh về Tác Ý (Tư Đức Giới Luật). 
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(c) Morality of Non-Covetousness, efc. 
(Anabhijjhãdi STla) 

(c) Đức Hạnh về Sự Bất Tham Ái, v.v. 
(Ly Tham Ái Giới Luập 


The greed that prompfs one 1o covet others` prOD€TÍy, 
harbouring the thougpht, “I1 would be good iƒ these were 
mine” is known as the wrong menfal acfion oƒ covefOusness 
(Abhjjjhã Manoduccarita). IWhen one đis0eÌs suụch thoughis, 
there arise in one the menial ƒactors oƒ đispelling volition 
(Cetanã) and greedlessness (Alobha) or Non-Covefousness 
(Anabhijhã). These menfal ƒactors are called Moralit. 

Lòng tham muốn mà thúc đây người ta khao khát tài sản 
của người khác, ngắm ngầm nuôi đưỡng ý nghĩ “Sẽ là thiện 
hảo nếu như những vật nầy là của ta” thì được biết đến như là 
Tà Tư Duy Hạnh về sự Tham Ái (Tham Ái Ý Ác Hạnh). Khi 
một người xua tan đi những ý nghĩ như thế, thì khởi sinh lên 
trong người ấy những yếu tố tinh thần (7n Sở) về Tác Ý xua 
tan (Tw Tác Ý) và sự Không Tham Đắm (Vô Tham) hoặc sự 
Bất Tham Ái (Ly Tham ái). Những yếu tổ tính thần (7n 
Sở) nầy thì được gọi là Đức Hạnh. 


Wishing harm to someone, there arises in a person the 
memtal ƒactor oƒ hatred which ¡is kuown as wrong menial 
action oƒ ill-will (Byãpäda ManoduccarHa) When one 
dispels such thoughts oƒ1Ïl-will, there arise in hữm the menial 
ƒactors oƒ đispelling voliion and hatelessness (dosa or 
Abyäapäada). These mental ƒactors are called Moralit. 

Lòng mong muốn hãm hại đến một người nào đó, thì 
khởi sinh lên trong người ta với yếu tố tỉnh thần về lòng thù 
hận mà điều đó được biết đến như là Tà Tư Duy Hạnh về sự 
Thù Hận (Oán Hận Ý Ác Hạnh). Khi một người xua tan đi 
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những ý nghĩ vỀ sự cừu hận như thế, thì khởi sinh lên trong vị 
ấy những yếu tố tỉnh thần (Tâm Sở) về Tác Ý xua tan và sự 
Không Hận Thù (V2 Sân hoặc Ly Oán Hận). Những yếu tố 
tinh thần (Tâm Sở) nầy thì được gọi là Đức Hạnh. 


When someone holds that there is no such thing as 
Senerosity and that there are no benefìcial results accruing 
J#?om ii, he holds a wrong view which is called wFOng mental 
acfton oƒ Wrong View (Micchã Dithi Manoduccarita). When 
he dispels such belieW, there arise in bìm the đispelling 
volifion and non-delusion (Ámoha) or Right View (Samưmmã 
Dith). These mental Jactors are called Moralit,. 

Khi một người chấp thủ rằng chẳng có việc chi cả, 
chăng hạn như là việc xả thí và rằng chẳng có quả phúc lợi 
nầy sinh từ nơi việc ấy, vị ấy năm giữ lấy một trị kiến sai lầm 
với điều mà được gọi là Tà Tư Duy Hạnh về Tà Kiến (Tà 
Kiến Ý Ác Hạnh). Khi vị Ấy xua tan đi những sự tin tưởng 
như thế, thì khởi sinh lên trong vị ây Tác Ý xua tan và sự 
Không S1 Tưởng (qw Sĩ) hoặc Tri Kiến Chân Chánh (Chánh 
Kiến). Những yếu tố tinh thần (Tám Sở) nầy thì được gọi là 
Đức Hạnh. 


When three wrong menfal actions (Abhjjjhã, Byãpäñda 
and Micchã Di) are presemt, a person is liable to commit 
such demerilorious deeds as ldlling, eíc. which ruin one's 
Sila. W?hen volition and the three right mental actions arise 
In one, iÍ is Iứmpossible for one to commit deeds such ds 
killing, eíc. which are ruinous fo one's Sila. TT, hereƒfore the 
three righi memtal actions oƒ nabhijjhä, Abyapñda and 
Sarmma Difhi are called Morality. 

Khi ba là Tư Duy Hạnh (72m ái, Oán Hận và Tà 
Kiến) được biểu thị, thì một người có thể can phạm đến 
những Bắt Thiện Hạnh như là việc sát mạng, v.v. để mà hủy 
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hoại Giới Luật của mình. Khi Tác Ý và ba Chánh Tư Duy 
Hạnh khởi sinh lên ở trong một người, thì không thể nào để 
cho một người can phạm đến những hành động như là việc 
sát mạng, v.v. để mà làm hủy hoại đến Giới Luật của mình. 
Do đó, ba Chánh Tư Duy Hạnh về Ly Tham ái, Ly Oán Hận 
và Chánh Kiến thì được gọi là Đức Hạnh. 


When consciousness arises, it is always accompanied by 
volition. That volion is responsible ƒbr prompting the mind 
fo take notice oƒ an object, it serves as a link behween the 
mind and an object. Without is prompting, there would be no 
mind-object linkage, the mìind will not rest on the obJject; ï† 
will not be aware 0ƒ the obJject. Ï† is onhy through the services 
oƒ volition that a mind-object linkage is possible at all. Thus 
every voliion accompanying consciousness that arises ƒor 
each moradl act is called MoraHitp. 

Khi tâm thức khởi sinh, thì nó luôn luôn được phối hợp 
với Tác Ý. Tác Ý ấy có trách nhiệm cho việc xui khiến tâm 
thức chú tâm về một đối tượng; nó đóng vai trò như là một 
mối liên kết giữa tâm thức và một đối tượng. Không có sự 
xui khiến của Tác Ý ấy, thì sẽ không có sự liên kết giữa tâm 
thức và đối tượng; tâm thức sẽ không trú vào đối tượng; nó sẽ 
bất liễu tri vào đối tượng. Chỉ có duy nhất thông qua những 
tác dụng của Tác Ý mà sự liền kết giữa tâm thức và đối tượng 
mới có thể thiết thực xây ra. Vì thế, mỗi Tác Ý đang khi phối 
hợp với tâm thức mà khởi sinh đối với từng mỗi hành động 
đạo đức thì được gọi là Đức Hạnh. 


(đ) Morality of Restraints (Samvara Sïla) and 

(e) Morality of Avoiding Transgression (Avitikkama 
STla) 

(đ) Đức Hạnh về Những Pháp Kiểm Thúc (Thu Thúc 
Giới Luật) và 
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(e) Đức Hạnh về Sự Tránh Xa Việc Phạm Tội (Bất Vĩ 
Phạm Giới Luật) 


The kinds oƒ Moralify as described 4qDDÙ ío laymen and 
BhikkhUSs cqually But there are other ƒorms oƒ Morality 
which are concerned with Bhikkhus on, viz: Moralify oƒ 
Restraims (Samwara Sila) and Morality oƒ_` Avoiding 
Transgressions (Avitikkama STla). 

Những thể loại của Đức. Hạnh như đã được miêu tả thì 
được áp dụng đối với hàng cư sĩ tại gia và Chu T} Khưu một 
cách tương đồng. Tuy nhiên có những hình thức khác của 
Đức Hạnh mà chỉ có liên quan duy nhất đối với Chư Tỳ M 
Khưu, tức là: Giới Đức về Những Pháp Kiểm Thúc (Thu 
Thúc Giới Luậj) và Giới Đức về Sự Tránh Xa Những Việc 
Phạm Tội (Bá: Vì Phạm Giới Luật). 


(đ) Morality of qRestraints (Samvara Sila): 
(đ) Đức Hạnh về Những Pháp Kiểm Thúc 
(Thu Thúc Giới Luật): 


() Patimokkha Samwara: Restraint through the Funda- 
mental Precepts for BhikkhUs, observance oƒ which liberates 
the observer from the dangers oƒ rebirths in the realms oƒ 
miseries and contionous suffering. 

( Biệt Biệt Giải Thoát Giới Thu Thúc: Sự kiểm thúc 
thông qua những Điều Học Giới Cơ Bản dành cho Cw Tỳ 
Khưu, sự thọ trì về những điều học giới mà người hành trì 
được thoát khỏi những sự nguy hiểm về việc tục sinh trong 
Các cõi giới của những sự thông khổ và việc thọ hình liên tục 
sự khổ đau. 


(ij) Safi Sarvara: Restraint through Mindfuiness, which 
means keeping close guard over the doors oƒ the jÌve senses: 
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eye, ear, nose, tongue, body and mind so that no “thief oƒ 
demeriloriousness ” can gain entry infO One. 

() Chánh Niệm Thu Thúc: Sự kiểm thúc thông qua 
Chánh Niệm, với ý nghĩa của việc trông nom kiểm thúc các 
môn hộ của năm giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm 
thức để cho không có “kẻ trộm Bất Thiện Hạnh” có thể xâm 
nhập vào mình. 


(ii) Ñãna Samwara: Restraint through Wfisdom, which 
means conirol oƒ the mind with Insight so that the current oƒ 
merntal defilemenfs oƒ craving, wrong view and ignorance 
which normaliy flows incessantly stops flowing. Dnder this 
head is also imcluded Paccayasannissita Sila, exercise oƒ 
Droper care over the se OƒTequisifes. 

(ii) Trí Tuệ Thu Thúc: Sự kiêm thúc thông qua Trí 
Tuệ, với ý nghĩa của việc kiểm soát tâm thức với Tuệ Tri để 
cho dòng tư tưởng của những phiền não về Tham Ái, Tà Kiến 
và SI Mê mà một cách thường nhiên trôi chảy không gián 
đoạn cho được ngừng trôi chảy. Ở trong tiêu đề nầy cũng có 
bao gồm Quán Tì wởng Vật Dụng Giới Luật, sự tu tập về việc 
thận trọng thích hợp trong việc thọ dụng các vật dụng cần 
thiết. 


(w) Khanti Sarvara: Restraint through Forbearance 
which means confrolling the mind so that no defiling thoughis 
disturb it when enduring extreme heat or cold. 

(v) Nhẫn Nại Thu Thúc: Sự kiểm thúc thông qua Nhẫn 
Nại, với ý nghĩa của việc kiểm soát tâm thức để cho không có 
những nghĩ suy uế nhiễm làm quấy rầy tâm thức đang khi 
chịu đựng khắc nghiệt về nóng hoặc lạnh. 


(9) Viriya Sarvara: Restraint through Development oƒ 
Energy which means strenuous menfal exerfion to prevent the 
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arising 0ƒ demeriftorious thoughf$: sensuous thoughf (Kima 
Vitakka), thought oƒ IlLwill (Byapada Vitakka), thoughí oƒ 
cruelty (VWihimsa Viakka).  Purjicaton of `. liwelihood 
(4jyaparisuddhi S114) is also included under this head. 

() Tỉnh Tấn Thu Thúc: Sự kiểm thúc thông qua Việc 
Phát Triển về Năng Lực, với ý nghĩa của việc gia công nỗ lực 
tinh thần để ngăn chặn việc khởi sinh về những nghĩ suy bắt 
thiện: nghĩ suy tham dục (Tham Dục Tâm Câu), nghĩ suy về 
sự thù hận (Sân Hận Tâm Cầu), nghĩ suy về sự độc ác (O0án 
Độc Tâm Cầu). Sự thanh tịnh về việc nuôi mạng (Thọ Mạng 
Tì hanh Tịnh Giới Luật) cũng được bao gồm ở trong tiêu đề 
nầy. 


(e) Morality ‹ of Avoiding Transgression (AvTtikkama Sila) 
(c) Đức Hạnh vê Sự Tránh Xa Việc Phạm Tội 
(Bắt Vi Phạm Giới Luật. 


This is the Morality cultivated through avoidance of 
physical and verbal transgression oƒ preceprs which one has 
undertaken to observe. 

Trom the above đescriptions oƒ ve kinds oƒ Saiwara 
Sila and Avfikkama Sila, ¡it could be inƒferred that in essence 
Patimokkha Saivara Sila means a &r0oup oƒ menfal ƒacfors 
(Cetasikas) including voliion and the three abstenfions oŸ 
Non-Greed (Alobha), Non-Hate (Ádosa) and Non-Delusion 
(Amoha): Sati Satwvara means the mental ƒfactor oƒ Sai, 
mindfulness (which is also accompanied by volition); Napa 
Sarvara means the mertal ƒactor oƒ wisdom (which is also 
accompanied by volition); Khanti Satyara means a group oƒ 
moral consciousness and menfal ƒactors headed by Non-Hate 
which has the characteristic oƒ not losing temper, in other 
words, the menfal ƒactor oƒ Non-kiate; VWiya Sat„vara means 
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mental ƒacfor oƒ energy (which is also accompanied by 
volifion). 

_Đây là Đức Hạnh đã được tụ dưỡng thông qua việc tránh 
xa về Thân và Lời SỰ VI phạm về những điều học giới mà một 
người đã đang đảm trách để hành trì. 

Từ những sự miêu tả ở phía trên về năm thể loại của 
lhhu Thúc Giới Luậi và Bắt Vi Phạm Giới Luật, thì nó có thể 
được suy ra rằng về bản chất Biệt Biệt Giải Thoát Giới Thu 
Thúc Giới Luật có ý nghĩa là một nhóm của nhỡng yếu tố 
tinh thần (Những Tâm Sở) bao gồm cả Tác Ý và ba Sự Tiết 
Chế về sự Không Tham Đắm (W2 Thazn), sự Không Thù Hận 
(Vô Sôn) và sự Không S1 Mê (w S0): Chánh Niệm Thu 
Thúc có ý nghĩa là yêu tô tinh thần (Tâm Sở) về Niệm, Chánh 
Niệm (mà cũng được phối hợp với Tác Ý); Trí rí Tuệ Thu 
Thúc có ý nghĩa là yếu tố tỉnh thần (Tả âm Sở) về Trí Tuệ (mà 
cũng được phối hợp với Tác Ý);, Nhẫn jại Thu Thúc có ý 
nghĩa là một nhóm về ý thức đạo đức (Tâm Thiện) và những 
yếu tố tỉnh thần (Tm Sở) được dẫn đầu do bởi sự Không Thù 
Hận (Vô Sân) mà có đặc tính của việc không đánh mất đi sự 
điềm tĩnh, nói cách khác, yếu tố tỉnh thần (Tâm Sở) về sự 
Không Thù Hận (Vô Sân); Nhẫn Nại Thu Thúc có ý nghĩa là 
yếu tố tỉnh thần (Tâm Sở) về năng lực (mà cũng được phối 
hợp với Tác Ý). 


As for Avitikkama Sila, in ultimafe sense, ï† is a §S70up 
Oƒ moral consciousness and mental ƒactors which lead one ío 
avoid transgression oƒprecepts which one is observing. In the 
case oƒ generosity, (Dãna) volifion Worms is basis. For 
Morality, too, volition serves as a main ƒactor, but in addition 
¡O ï1, thẻ grO1D 0ƒ moral consciousness and mental ƒactors led 
by the three absterntions, the three mental #acfors oƒ Non- 
Greed, Non-Hafe, Non-delusion and the three menfal ƒactors 
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_ 9 mindfulness, wisdom, €rgy aiso play their respective 
roles. - 

Về Bắt Vĩ Phạm Giới Luật, trong ý nghĩa cùng tột, nó là 
một nhóm về ý thức đạo đức (7m Thiện) và những yếu tố 
tỉnh thần (7m Sở) để mà dắt dẫn cho một người tránh xa việc 
vi phạm về những điều học giới mà người ấy đang thọ trì. 
Trong trường hợp về lòng quảng đại (X¿ 7h Tác Ý tạo 
thành nền tảng của việc đó. Đối với Đức Hạnh, thì cũng vậy, 
Tác Ý tác dụng như là một yếu tố chánh yếu, nhưng thêm vào 
đấy, nhóm của ý thức đạo đức (72m Thiện) và những yếu tố 
tỉnh thần (7⁄4 Sở) đã được dắt dẫn do bởi ba Sự Tiết Chế, ba 
yếu tố tỉnh thần (7m Sở) về sự Không Tham Đắm (W2 
Tham), sự Không Thù Hận (Vô Sân), sự Không S¡ Mê (W2 
.$ÿ và ba yếu tố tỉnh thần (7m Sở) về Chánh Niệm, Trí Tuệ 
và Năng Lực (Tấn) cũng đóng những vai trò tương ứng của 
chúng. 


End of definition of Morality 
Kết thúc phần định nghĩa về Đức Hạnh 


(2) WHY IS IT CALLED MORALITY? 
(2) VÌ SAO NÓ ĐƯỢC GỌI LÀ ĐỨC HẠNH? 


The Pa] word Sila ¡is translated “Moraliy” or 
“WVirue”; i† is qdopted in “foto” in the MWammar language. 
Sila has fwo meanings: ƒìrst, ï£ ïs cemployed to convey the 
sense 0ƒ natural character, behaviour or babit. We /nd it 
used in this sense in such expression as Pãpakarana STlo, 
“one who is in the habit oƒ doing evil; Dubbhãsana Siio, 
“one who is in the habit oƒ speahing evil”; Abhivädana IS7lo, 
“one who is in the habit oƒshowing reverence to those worfhy 
0ƒ homage”; Dhammakathana Silo, “one vho is in the babit 
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oƒ teaching the doctrines”. l† is also employed to describe 
nafwral phenomena. “Vassanã-samaye rukkha ruhana-silã 
“%rées sua grow đrmg the rain season”, 
“Gimhasamaye pafa patana sila, “leaves usually ƒfall in 
summer ”. In this Jìrst sense, SIla ¡s employed to describe the 
habifs oƒ both moral and immnoral persons; and also nafural 
everfs which are outside the domain oƒ moral good or baä. 

Secondly, if has the meaning oƒ good practice wbhich 
tmplies onhy that practice which is noble, moral, ethical. Thịs 
is he sense employed in this chapter on the Perfection oƒ 
Morality. And im this sense dlso, there are fwo IM€đHings, 
namely, () orientating and (b) upholding. 

Từ ngữ PäH Giới Luật đã được dịch là “Đức Hạnh” 
hoặc “Đạo Đức”; nó đã được chọn lấy ở từ ngữ “?/ø£ø” trong 
Miến Ngữ. Sữa có hai ý nghĩa: thứ nhất, nó đã được dùng để 
diễn đạt ý nghĩa về đặc tính thường nhiên, tập tính hay là thói 
quen. Chúng tôi đã tìm thấy nó đã được dùng trong ý nghĩa 
nầy, chẳng hạn như ở trong thành ngữ Kí hói quen tạo tác úc 
hạnh” “một người mà có thói quen về làm điều xấu äc”; 
“Thói quen nói lời ác ngữ” “một người mà có thói quen về 
nói lời xấu ác”; “Ti hói quen cúc cung kính lễ” “một người 
mà có thói quen về việc bẩy tỏ lòng tôn kinh đến các bậc 
đáng tôn kính”; “Thói quen thuyết giảng Giáo Pháp” “một 
người mà có thói quen về việc giảng dạy Giáo Pháp”. Nó 
cũng được đùng để miêu tả những hiện tượng thiên nhiên: 
“Cây thường mọc vào mùa mưa” “những cây cối thường 
mọc lên trong mùa mưa”; “Lú thường rụng mùa hè” 
“những lá cây thường rơi rụng trong mùa hè”. Trong ý 
nghĩa thứ nhất này, ,S72 đã được dùng để miêu tả những thói 
quen về cả hai hạng người đạo đức và vô đạo đức; và luôn cả 
những sự kiện thường nhiên thuộc ngoại phần của lãnh vực 
Thiện hoặc Bắt Thiện. 
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Ý nghĩa thứ hai, nó có ý nghĩa về việc huấn tập thiện 
hảo mà hàm súc duy nhất việc thực hành về điều thánh thiện, 
đạo đức, luân lý. Đây là ý nghĩa đã được dùng ở trong 
Chương nầy để nói về Pháp Toàn Thiện về Đức Hạnh. Và 
cũng trong ý nghĩa nầy, có hai ý nghĩa, đó là: (4) Sự Định 
Hướng, và (b) Sự Bảo Hộ. 


(2) “Orienfating” means conirolling one 's physical and 
verbal actions and steering them fowards right đirection so 
that they do not get out oƒ hand. In a Đerson who does nof 
observe the precepts, phụsical and verbal acfions take pÌace 
In a haphazard manner like loose yarn nof proDer]) wound in 
a roll wncontrolled and umdirected. But a Derson who 
observes the precepis, watches closely over hỉs physical and 
verbal qcfions to see that they take ĐÐlace im an orderly 
manner under his proper comrol Even a person oƒ iÌl- 
humơur who is easily riated gnd loses femper at the 
slightest provocafion can mmanage ío keep his physical and 
verbal actions wnder comrol when he is observing the 
Drccepís. 

(4a) “Sự Định Hướng” có nghĩa là việc kiểm soát những 
hành động về Thân và Lời của mình và việc lèo lái chúng 
hướng thắng đến những điều chân chánh nhằm để chúng 
không vuột ra khỏi tầm kiểm soát. Ở trong một người mà 
không hành trì những điều học giới, thì những hành động về 
Thân và Lời diễn ra trong một hành xử khinh suất giống như 
sợi chỉ lỏng lẻo đã không được quấn một cách đúng đắn trong 
một cuộn chỉ bừa bãi và vô lối. Tuy nhiên một người mà 
hành trì những điều học giới, cân phòng một cách nghiêm mật 
những hành động về Thân và Lời để thấy rằng chúng diễn ra 
theo một hành xử có trật tự trong sự kiểm soát chân chánh 
của mình. Chí đến một người có tâm tính cáu gắt, là người để 
bị cáu giận và mất đi sự điềm tĩnh ở ngay sự khiêu khích rất 
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là nhỏ nhặt cũng có thể xử lý để kiềm chế những hành động 
vê Thân và Lời trong sự kiểm soát của mình khi vị ầy đang 
hành trì những điều học giới. 


(b) Sila is “upholding” because no aet Oƒ merit can be 
accomplishel without qccompanimenf Soƒ` moral vifue. 
Áeriiorious acfs can arise onÌy in persoms oƒ morality; thus 
Sa serve as the basis or Woundaton oƒ all acts oƒ 
meriloriousness; it ƒacilitates the Arising 0Ÿ ImerifOFiousness 
through perƒormance oƒ meritorious deeds that would lead ío 
rebirths in the four planes oƒ existence (Catubhiuimaka): the 
sensuous world, the ƒine material world, the non-mafterial 
world and the supra-mundane states. 

(b) Giới Luật là “Sự Bảo Hộ” bởi vì không có hành 
động phước báu nào có thể được thành tựu mà không có sự 
phối hợp của phẩm hạnh đạo đức. Những thiện công đức 
hạnh chỉ có thể khởi sinh ở những người có giới đức; đo đó 
Giới Luật tác dụng như là cơ sở hay là nền tảng của tất cả 
những thiện công đức hạnh; nó tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc khởi sinh các thiện công đức thông qua việc thực hiện về 
những thiện hạnh mà sẽ dắt dẫn đi tục sinh ở trong bốn tầng 
cấp của sự hiện hữu (Bấn Tầng Cõối Giới): cõi giới dục lạc 
(Cõi Dục Giới), cõi giới sắc pháp vi tế (Cõi Sắc Giới), cối 
giới không sắc pháp (Cõi Vô Sắc Giới) và các trạng thái Siêu 
Thê. 


Tỉ this chapter on the Perfection of MÁoralify, if is 
mentioned that the hermit Sumedha, having received the 
đefimite prophecy that he would become a Per/ecly Se]Ƒ 
Enlightened One, aẩmonished hìmselƒ to establish Jirst in the 
Perfection of Alms-Giving. But this does not Imply that he 
shoull practise 8enerosity ƒirst without observance oƒ 
Đreceps. In his invesfieation oƒ the Buddha making ƒacfors 
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_by the exercise 0ƒ Perƒection Investigating Wfisdom (PãramT 
Pavicaya Ñãụa), ¡it was the. Perƒ/ection oƒ' -Alims-Giving that 
4ppeared first in his mind's eye, Jollowed in succession by 
Peiƒection oƒ Morality, Perfection oƒ Renunciation, etc. The 
order oƒ Perfection given in the Text is the order 1m which 
they appeared in the miỉnd's eye Oƒ the hermit Sumedha. li 
was not possible for him to discermn all the ten Pãrami 
SửnuÏtaneously; they were investigated one qfler another and 
were memtioned accordingly. The jìrst Per/ection reviewed 
happened to be the Perfection Oƒ Alms-Œiving; hence it heads 
the list oƒ the Pãramls, but this does not mean that the order 
in the list is the order in which Pãramis are fo be ulled. 

Trong Chương nảy nói về Pháp Toàn Thiện về Đức 
Hạnh, đã có đề cập đến rằng vị ấn sĩ Sumedha, sau khi đã 
được đón nhận việc Tiên Kiến Xác Định (7o Ký Vữnh Cửa) 
rằng Ngài sẽ trở thành một Bậc Hoàn Toàn Tự Giác Ngộ, thì 
đã tự khuyên nhủ bản thân để an trú trước hết vào trong Pháp 
Toàn Thiện về Xả Thí. Tuy nhiên điều nầy không ngụ ý nói 
rằng Ngài nên thực hành việc Xả Thí trước tiên mà không có 
việc hành trì những điều học giới. Trong việc thẩm tra của 

Ngài về những yếu tố Tác Thành Quá Phật qua việc huấn tập 
về Trí Tuệ Thẩm Tra Pháp Toàn Thiện (Toàn Thiện Thẩm 
Duyệt Trị), thì đó là Pháp Toàn Thiện về Xá Thí đã hiển lộ 
đầu tiên trong trí nhớ của Ngài, và xẩy ra kế tiếp theo là Pháp 
Toàn Thiện về Đức Hạnh, Pháp Toàn Thiện về Xuất Ly, v.v. 
Trình tự của Pháp Toàn Thiện đã được trình bầy trong Văn 
Bản là trình tự mà chúng đã hiển lộ ở trong trí nhớ của vị ẩn 
sĩ Sưưnedha. Quả là điều bất khả thi cho Ngài để nhận thức 
được cùng một lúc tất cả mười Pháp Ba La Mật; chúng đã 
được thẩm tra lần lượt Pháp nầy sau Pháp khác và đã được đề 
cập đến một cách tương ứng. Pháp Toàn Thiện đầu tiên đã 
được hồi tưởng bất chợt xây đến lại là Pháp Toàn Thiện về 
Xả Thí; vì thế nó đứng đầu sự liệt kê của các Pháp Ba Ea 
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Một, tuy nhiên điều nầy không có nghĩa rằng trình tự trong sự 
liệt kê là trình tự mà các Pháp Ba La Mật phải được hoàn 
thành viên mãn. 


? actual practice, an act of giving ¡s pure onÌy when the 
donor is established in Morality; alms-giving is made more 
#ruitful vwhen it is preceded by observanece oƒ precepts. That is 
the reason why when BhikkhUs are imvited by lay people to 
accept robes and other gử?s, they see to tỉ that the lay people 
are jirst established in the precepts (even though taking oƒ 
precepfs is not menfioned when making the invitaHon). 

Trong sự hiện hành, một hành động Xả Thí là được 
thuần tịnh chỉ khi nào vị thí chủ đã được an trú ở trong Đức 
Hạnh; việc bỏ bát cúng dường được thực hiện có nhiều quả 
phước báu hơn, là khi trước việc đó đã có sự thọ trì những 
điều học giới. Đó là lý đo tại sao khi Chư Tỳ Khưu đã được 
thỉnh mời đo bởi hàng cư sĩ tại gia để thọ nhận những y ảo và 
những tặng phẩm khác, họ nhìn thấy Giới Luậz mà hàng cư sĩ 
tại gia đã được an trú trước tiên ở trong những điều học giới 
(dù cho là việc thọ trì những điều học giới đã không có đề cập 
đến khi đang thực hiện việc thỉnh mời). 


T”us to the question “Wfhy is it called Sila? the piaim, 
clear-cuf answer is: if is called Sila because: 

(1) ït does not permit physical and verbal acfions to take 
Dlace in a violent, disorderly manner, it controls and direcfs 
them to become quiet and gentÌe, 

(2) i† serves as a ƒoundation ƒor the arising by siages oƒ 
ƒWour cÏlasses oƒ moraÏl consciousness, namely, the rmmoral 
COfSCiOusness pertaining to the sensuous world, the moral 
COnsciousness pertaining to the malerial worid, the rmmoral 
COfsCiousness pertaining to the non-maferial world and the 
SuDrq-mundane consciousness. 
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___ Thể thì đối với câu hỏi “Vì sao nó được gọi là Giới 
Luật? đơn giản, câu trả lời ngắn gọn là: nó được gọi là G7 
Luật bởi vì: 

(1) nó không cho phép những hành động về Thân và Lời 
được diễn ra trong một hành xử thô bạo, một cách khinh suất; 
nó kiểm soát và hướng dẫn chúng để trở nên yên tĩnh và nhu 
nhuyến, 

(2) nó tác dụng như là một nên tảng cho việc khởi sinh 
theo từng giai đoạn của bốn tầng lớp của ý thức đạo đức, đó 
là, ý thức đạo đức liên quan đến cõi giới dục lạc (Cð¿ Dục 
Giới), ý thức đạo đức liên quan đến cõi giới sắc pháp (Cøối 
Sắc Giới), ý thức đạo đức liên quan đến cõi giới không sắc 
pháp (Cõi Vô Sắc Giới) và ý thức Siêu Thế. 


Out oƒ these discussions may arise the ƒoliowing 
que©sfions: 

(1) ý both Morality (Sfla) and Concenfration (Samadhi) 
are orieniating, how do they difer in their functions? Sila 
prơmotes caln and peace by keeping phụsical and verbal 
aCcfions under proper control; wheras COfcenfrafion prevenfs 
the mind and mental factors that are associated with it rơm 
distraction by directing them to Converge on a single object. 
ln this manner, Morality difers #Wom Concentration in ifs 
#unction oƒ orientating. 

Từ những sự thảo luận nầy có thể khởi sinh những câu 
hỏi sau đây: 

(1) Nếu cả hai, Đức Hạnh (Giới Luập và Định Mục 
(Định Thức) đang là định hướng, thì chúng khác biệt nhau 
như thế nảo trong những chức năng của chúng? Giới Luật 
làm tăng tiến sự an tịnh và bình an qua việc kiềm chế những 
hành động về Thân và Lời trong sự kiểm soát chân chánh; 
trong khi đó Định Mục ngăn chặn Tâm Thức và những yếu tố 
tinh thần (7 Sở) mà đã phối hợp với Tâm Thức, qua việc 
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hướng dẫn chúng thoát khỏi sự phóng đật, đi đến tập trung 
vào một đối tượng duy nhất. Trong cách hành xử này, Đức 
Hạnh khác biệt với Định Mục trong chức năng của nó về việc 
định hướng. 


(2) ý both Morality and the EFlement oƒ Solidity 
(Pathav) are “upholding”, what is the difference in their 
unctions? Morality is the fundamemtal cause oƒ the arising oƒ 
the ƒour cÏlasses oƒ moral consciousness; hence ï† is said fo 
seve as the ƒoundaHon ƒor the qrising oƒ the moral 
COfsciousness pertaining to the sensuous world, the moral 
COWSCiousness pertaining to the material world, the moral 
COWsciousness pertaiming to the Immaterial world and the 
§$IMDYq-mundan€ COWSCiOUSN€SS. 

Ngoài những việc thảo luận nầy, có thể khởi sinh lên 
những câu hỏi sau đây: 

(2) Nếu cả hai, Đức Hạnh và Nguyên Tố Cương Kiện 
(Địa Đại) đang là “bảo hộ”, điều chỉ là sự khác biệt ở trong 
những chức năng của chúng? Đức Hạnh là nguyên nhân cơ 
bản cho việc khởi sinh của bốn tầng lớp của ý thức đạo đức; 
vì thế nó được nói đến để tác dụng như là nền tảng cho việc 
khởi sinh ý thức đạo đức liên quan đến cõi giới dục lạc (Cõi 
Dục Giới, ý thức đạo đức liên quan đến cõi giới sắc pháp 
(Cõi Sắc Giới), ý thức đạo đức liên quan đến cối giới không 
sắc pháp (Cðõi Vô Sắc Giới) và ý thức Siêu Thế. 


Jwust as a royal wet-nurse holds the inƒant prince im her 
arms to keep hữm fom crawling all over the royal chamber, 
So dlso the Element oƒ Solidity (Pathav}) holds together other 
elememts that arise along with i† preveming them ƒrom 
dispersing and scattering away in dÏl direcHions. In this 
manner, Morality and the Elememt oƒ Solidity difƒer in their 
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_r€spfctive  ƒuncHions oƒ upholding and /acilitating. 
(Visuddhimasea SŠub-Commentary — Chapter on Morality). 
Ví như một bà vú nuôi của hoàng tộc ôm giữ lấy hoàng 
nhi trong vòng tay của mình để trông nom vị ấy khỏi VIỆC 
trườn bò khắp cả buồng phòng của hoàng gia, cũng như thế 
Nguyên Tố Cương Kiện (Địa Đại) giữ lấy tất cả các Nguyên 
Tố khác mà cùng khởi sinh với nó cho việc ngăn ngừa chúng 
khỏi sự phân tán và rải rác đi trong tất cả các phương hướng. 
Trong cách hành xử này, Đức Hạnh và Nguyên Tố Cương 
Kiện (Địa Đại) sai khác nhau trong những chức năng riêng 
_ biệt của chúng về việc bảo hộ và sự tạo điểu kiện thuận lợi. 
(Phụ Chú Giải 7anh Tịnh Đạo — Chương nói về Đức 
Hạnh). 


The Visuddhimagsa mentions On fwo grammatical 
meanings as explained above. But there are djƒcren† views 
expressed by other teachers. According to them the Päj]i word 
S1la for Morality is derived Jrom the words Sira or Sisa, both 
meaning “head”. When the head is cụt 9ÿ, the whole body oƒ 
a being is desfroyed; so also wben Morality ¡is ruined, ai] 
ƒOrms 0ƒ meriloriousness come fo ruins. Thus Morality ¡is like 
the head oƒthe body oƒ meriloriousness and termed “SIla”, a 
đerivative oƒ Sira or Sisa by replacing the lelter “” oy “” 
with %Ƒ”, 

Bộ sách Thanh Tịnh Đạo chỉ đề cập đến hai ý nghĩa 
thuộc ngữ pháp như đã giải thích ở phần trên. Tuy nhiên có 
những quan điểm khác biệt đã được diễn đạt do bởi các vị 
giáo thọ khác nữa. Theo họ thì từ ngữ PalI S7 dùng cho Đức 
Hạnh đã xuất phát từ những từ ngữ $Sirø (cái đầu) hay là S3sa 
(căn đâu, thủ não), cả hai có ý nghĩa là “cái đầu, đấu đàn, 
thủ não”. Khi cái đầu bị cắt đứt thì toàn bộ cơ thể của một 
hữu tình bị hủy diệt; cũng như thế khi Đức Hạnh bị băng 
hoại, thì tất cả những hình thức của Thiện công đức đi đến 


26 THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS — Vol I * Part I s Anudipanl II 


điệt vong. Như thế Đức Hạnh như là thủ não của Pháp Thân 
Thiện công đức và được gọi là $4 (Giới Luậi), một từ dẫn 
xuất của $a (cái đẩu) hay là Sisa (căn đấu, thủ não), bằng 
cách thay thế văn tự “z” hay là “s” với “J”, 


But the author opines that this alternative view is ƒfar- 
Jetched, since it dyaws only upon the similarity oƒ the sounds 
produced by uitering the words Sira, Sisa and Sila and does 
not deal with the intrimsic meaning oŸ the word Silq as 
defned in the Abhidhãnappadipikã (#) verse no. 1092. 

LG: Abhidhanappadipikã: Lamp oƒ nouns. Thỉs ¡is the 
name oƒa well-known vocabulary oƒ Pä]i nouns, compiled on 
the model of ÁAmarakosha by the grammarian Moggallãna at 
the end oƒ the ] .Ếi C€Øfu7y. 

He concluded that Morality ¡is called Sila because, 
according to the Abhidhãanappadipikã, ¡L conveys wo 
méanings oƒ (1) natural characteristic, and (2) good practice. 

Tuy nhiên tác giả đã phát biểu ý kiến rằng quan điểm lựa 
chọn nầy là khiên cưỡng, bởi vì nó được xác lập chỉ dựa trên 
sự tương đồng của những âm thanh đã được tạo ra qua việc 
phát âm những từ ngữ ,Sra, Sisø và Sifa, và không đề cập đến 
ý nghĩa thực chất của từ ngữ S7 như đã được định nghĩa ở 
trong câu kệ thứ 1092 của bộ Danh Xưng Chú Thích (1). 

[Œ: Danh Xưng Chú Thích: Rọi sáng các danh từ. 
Đây là tên gọi của hệ thuật ngữ về các danh từ Pali, đã được 
biên soạn trên mô hình của 4znarakosbha của nhà ngữ pháp 
học Äoggallãna (Mục Kiển Liên) vào cuối thể kỷ thứ mười 
hai.] 

Ngài đã kết luận rằng Đức Hạnh được gọi là Giới Luật 
bởi vì, nương theo bộ Đanh Xưng Chú Thích, nó diễn đạt hai 
ý nghĩa về (1) đặc tính thường nhiên, và (2) hảo huấn tập. 

Although natural characterisic may mean both good 
and bad ones as explained above, since we are dealing with 
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_the habiú and Jraclces oƒ. ancient sages or oƒ` Future 
Buddhas, Arahats, eíc. we should take thai 3S1la reƒers only fo 
good aspecfs. For instance, dlthoueh Dhamma may be 
merilorious or demeritorious when ve say “] take reƒfuge In 
the Dhamma,” the Dhamma here can ony be the 
meritorious Dhamma. So also, although Sangha means “a 
8roup,” “an assemblage” in such words as “Manussa 
Sangha”, “a group oƒ people”, “Sakuna Sangha”, “a flock 
Oƒ birds”, when we say “Ì take refuge in the Sgngha”, 1í 
I0mplies only the Order oƒ.Bhikkhus. 

Considering in this manner, Sila should also be taken im 
the sense oƒ the Abhidhãnappadipikä definition oŸ “natural 
characteristic”. Thus it should be stated that it is called 
Morality because it is the nafural characteristie OŸ` ancient 
Sages, Fufture Buddhas, Árahats, efc. 

Mặc dù đặc tính thường nhiên là có thể có ý nghĩa của 
những cả hai Thiện và Bất Thiện như đã có giải thích ở phần 
trên, do vì chúng ta đang bàn đến tập tính và những lệ hành 
của các bậc hiển triết thời cổ đại hay là của Chư Phật Vị Lai, 
các bậc Vô Sinh, v.v. thì chúng ta nên nhận biết rằng Giới 
Xuật chỉ có đề cập đến ở những khía cạnh thiện hảo. Ví dụ 
như, mặc dù Pháp có thể là Thiện hoặc Bắt Thiện, khi chúng 
ta nói “Con xin quy y vào Pháp Bảo”, thì Pháp tại đây có thể 
chỉ là Thiện Pháp. Cũng như thế, mặc dù Tổng Hợp có ý 
nghĩa là “một nhóm”, “một tập hợp” trong những từ ngữ như 
là Quần Tậ ấp “một nhóm người (quần chúng)”, Quân Điều 
Thú “một bầy chim”, khi chúng ta nói “Con xin quy y vào 
Tăng Bảo”, nó chỉ ngụ ý nói đến Giáo Hội của Cư Tỳ Khưu. 

Xét suy về phương điện này, thì G7? Luật cũng nên 
được giữ lấy ý nghĩa trong phần định nghĩa của bộ Danh 
Xưng Chủ Thích về “đặc tính thường nhiên”. Như thế cần 
phải trình bầy rõ rằng Giới Luật được gọi là Đức Hạnh bởi vì 
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nó là đặc tính thường nhiên của các bậc hiển triết thời cổ đại, 
của Chư Phật VỊ Lai, các bậc Vô Sinh, v.v. 


(3) WHAT ARE ITS CHARACTERISTIC, 
EFUNCTION, ETC.? 
(3) NHỮNG ĐẶC TÍNH, CHỨC NĂNG, 
SỰ BIÊU TRI V.V. CỦA ĐỨC HẠNH LÀ CHI? 


Morality has the characlerisic oƒ confrolling one's 
physical and verbal acHons and orienfating them towards 
right direction, i† also serves as a basis or foundation oƒ all 
?€T1IOYIOUSN€SS. 

1s funcHon is to prevent one ƒtom becoming immoral 
through unconwolled phụsical and verbal actions. ïf he]ps 
one lo remain spotless in conduct, #ee fom blame by the 
wWiS. 

Morality is mamisfested as purity in thought, word and 
deed. When the wise reflect on the nature oƒ Morality, they 
coơme to realise that it is the purily oƒ physical action, the 
Purity oƒverbal action and the purity oƒmental action. 

The proxinate cause ƒor arising oƒ Morality is moral 
shame ƒor doing an immoral act (Hir) and moral dread for 
doing an immoral aci (OHappd). Although listening to the 
Dhamma promotes arising oƒ Morality, i† serves onÏy as a 
remole cause. l! is on trough HT and Offappa the 
Đrecepfs are observed. 

Đức Hạnh có đặc tính là kiểm soát những hành động về 
Thân và Lời của mình và định hướng chúng thẳng đến chiều 
hướng chân chánh; nó cũng tác dụng như là một cơ sở hay là 
nền tảng của tất cả Thiện công đức hạnh. 

Chức năng của nó là để ngăn chặn người ta không trở 
thành vô đạo đức do bởi những hành động thiếu kiểm soát về 
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_ Thân và Lời. Nó giúp người ta vẫn duy trì không hề bị vẫn 
đục trong hạnh kiểm, thoát khỏi sự khiển trách của bậc trí tuệ. 

Đức Hạnh được biểu thị về sự tỉnh khiết trong ý nghĩ, 
lời nói và tác hạnh. Khi bậc trí tuệ suy xét về tính chất bản 
năng của Đức Hạnh, thì họ đạt đến trình độ liễu tri rằng nó là 
sự tinh khiết của hành động về Thân, sự tỉnh khiết của hành 
động về Lời và sự tinh khiết của hành động về Ý. 

Nguyên nhân tiếp cận cho việc khởi sinh của Đức Hạnh 
là sự xấu hỗ về mặt đạo đức đối với việc thực hiện một hành 
động vô đạo đức (7: âm) và ghê sợ về mặt đạo đức đối với việc 
thực hiện một hành động vô đạo đức (Øwý). Mặc đù VIỆC 
lắng nghe về Giáo Pháp thúc đây cho việc khởi sinh về Đức 
Hạnh, nhưng nó chỉ có tác dụng như là một viễn nhân. Nó 
duy nhất chỉ thông qua Tầm và Qwý về những điều học SIỚI 
đã được thọ trì. 


(4 WHAT ARE THE BENEFITS OE MORALITY? 
(4) NHỮNG QUÁ PHÚC LỢI CỦA ĐỨC HẠNH LÀ CHI? 


4 man oƒvirfuous conduct ernJoys many benejiis such as 
a gladdenmg heart which leadl to Joy and happiness 
(Pãmojjq). Thịis in turn resulfs in deliehfful satisfaction (PHi). 
1n one who enjoys delighfful Safisfacion, there qrises 
calnness oƒ mind and body (Passaddhi) ƒollowed by bliss 
(Sukha). The trangui] state oƒ mind and boäW brings abouf 
đevelopment oƒ Concentration (Sarmãdhi) which enables one 
to see things as they real]y are (Yathãbhintañiãna). When one 
gains this knowledge oƒ things as they readllÿ are, one gefS 
wearied oƒ and detached ffom the ills and suƒXering oƒ the 
(ycle oƒrebirths. In hữm arises powerƒul Insight imto reality 
(Balava Vippassanãa Nãna). Wfiih thịy Jmsipht he becomes 
detached Jiom craving and achieves the kmowledee oƒ the 
Path, which leads to full liberation (Vimutdt) through the 
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kuowledge oƒ Fruition. Afler gaining the Path and PFruition 
kmowledge, — he đevelops reflecive — kmowledge 
(Paccavekkhanñ ÑẤãna) which enables hữm to see that the 
cessafion 0ƒ phenormena oƒ the ageregaftes oƒ Nãma and Ripa 
has taken place in hừm. In other words, he-has realised the 
Perƒect Peace, Nibbãna. Thus Moralitp has many benejiis 
including the realisafion oƒ Nibbãna. (AN HI, p. 515) 

Một người mà có hạnh kiểm đạo đức thì thụ hưởng rất 
nhiều quả phúc lợi, chẳng hạn như có một tâm tư hân hoan 
vui sướng để rồi dẫn đến niềm an vui và hạnh phúc (Thoäả 
Thích). Điều nầy đem lại kết quả tuần tự trong sự hài lòng 
vui thích (Phỉ Lạc). Trong một người thụ hưởng sự hài lòng 
vui thích, thì khởi sinh sự an tịnh về Thân và Tâm (Khinh 
An) được nỗi tiếp theo do bởi niềm tĩnh lạc viên mãn (Án 
Lạc). Trạng thái tĩnh lặng của Thân và Tâm dẫn tới việc phát 
triển về Định Mục (ĐÐị»h Thức) điều mà có thể làm cho 
người ta thẩm thị các Pháp như thực chúng hiện đang là (T: uệ 
Chân Như Thực Tính). Khi người ta đạt được sự liễu tri về 
các Pháp như thực chúng hiện đang là (các Pháp Chân Như 
Thực Tính) nầy, người ta trở nên nhàm chán và lánh xa khỏi 
những điều xấu ác và việc thọ hình khổ đau của vòng tục 
sinh. Ở trong vị ấy khởi sinh năng lực mãnh liệt của Tuệ 
Giác vào thực tính (Lực Hành Minh Sát Tuệ). Với Tuệ Giác 
nầy, VỊ ẫy trở nên đoạn lìa khỏi ái đục và đạt đến Tri Kiến 
Đạo (Đạo Tuệ), để rồi dẫn đến sự giải thoát hoàn toàn (Giải 
Thoá? thông qua Tri Kiến Quả (Quả Tuệ). Sau khi đạt được 
Tuệ Đạo và Tuệ Quả, vị ấy phát triển Tri Kiến Phản Chiếu 
(Tuệ Phản Kháng) điều mà có thể làm cho vị ấy thấy được 
rằng sự đình chỉ của các đối tượng thuộc về những khối uẫn 
của Danh và Sắc đã xây Ta Ở trong VỊ Ấy. Nói cách khác, vị 
ấy đã được chứng tri sự An Vui Tuyệt Đối, Njp Bàn. Như 
thế Đức Hạnh có rất nhiều quả phúc lợi kể luôn cả việc chứng 
tri Wíp Bàn. (Tăng Chị Bộ Kinh II, trang 515) 
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Tn several diScourses the Buddha mertions the following 
Jive benefis gained by one who observes precepfs and who ïs 
ðsíab]ished in Morality: . 


() 


(2) 
3) 


có, 


(5) 


basel on mindfuliness through Sila, he qcquires 
&reat wealth, 

he gains fame and good repufation; 

he approaches and enlers any assembly oƒ Nobies, 
Brahmins, Householders or Recluses witb cornplete 
sej#assurance (born oƒ his Morality), without any 
indication oƒinferiority complex; 

he lives the full span oƒ le and lies 11COWƒused. 
(4n ứimmoral person repenfs on his dead bed that he 
has not done meritorious deed§ throughout his le; 
a man oƒ moral habils never sufers ftom any 
remorse when dead approaches hữn; imstead, 
memories dƒ good deeds previously perƒformed by 
him flashed past his mind s eye making hìm ƒearless, 
mertally lucid, unconfused to face death even as 
Someone who is about to acquire a golden pof 
gladly abandons an earthen pot.) 

he is reborn afler that in haDpy realms 6ƒ Devas and 
NHuman Beings. 


(DN T1, p.73; AN II, p.22 I; Vin III, p.322) 

In the Akankhepya Sutta oƒ the 1Majjhùma Nikaya, the 
Buddha cnumerates thirteen ben€fifs come #'ơmn praciicing 
AMorali, such benefis range ffom reverence and respect 
shown by fellow ƒollowers oƒ the teaching to realizatfion oƒ 
Arahattaphala, thai is, aitainment oƒ. Arahatshi. 

Trong một vài Pháp Thoại, Đức Phật đề cập đến năm 
quả phúc lợi sau đây mà với người thọ trì những điều học giới 
và với người mà đã an trú trong Đức Hạnh đã được thành đạt: 
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\(Ñ) 


2) 
G) 


(@ 


©)) 


nương vào Chánh Niệm thông qua Giới Luật, vị ấy 
có được tài sản to lớn; 

VỊ ấy đạt được danh thơm và uy tín tốt; 

vị ấy tiếp cận và đi vào bất cứ hội chúng nào của các 
bậc Thánh, các vị Bà La Môn, các vị Gia Chủ hay là 
các vị Ân Sĩ với lòng tự tin hoàn toàn (được sanh 
khởi do bởi Đức Hạnh của mình), không có bất kỳ 
một dấu hiệu nảo về sự mặc cảm tự t1; 

vị ấy sống thọ mạng viên mãn và mệnh chung tâm 
không rối loạn. (Một người vô đạo đức cảm thọ ăn 
năn giây phút lâm chung của cuộc đời mình rằng ông 
ta đã không có tạo tác những Thiện Hạnh xuyên suốt 
cuộc đời của ông ta; một người với những đập tính 
đạo đức thì không bao giờ cảm thọ khổ về bất kỳ 
điều hối tiếc nào khi lúc lâm chung tiếp cận vị Ấy; 
thay vào đó, những ký ức thuộc quá khứ về những 
Thiện Hạnh do chính mình đã có thực hiện trước 
đây, đã chợt lóe sáng lên trong trí nhớ của vị ấy, làm 
cho vị ấy không có sợ hãi, tỉnh thần minh mẫn, tâm 
không rối loạn để đối diện Tử Thần, như thể một 
TIBƯỜI sắp có được một hũ bằng vàng, thì hoan hỷ từ 
bỏ một nồi bằng đất.) 

Sau sự việc đó, vị Ấy được tục sinh vào trong các cõi 
an vui của Cu Thiên và Nhân Loại. 


(Trường Bộ Kinh II, trang 73; Tăng Chi Bộ Kinh II, 
trang 22; Tạng Luật HI, trang 322) 

Trong bài Kinh Ước Nguyện (bi thứ sáu) thuộc Trung 
Bộ Kinh, Đức Phật liệt kê mười ba quả phúc lợi bắt nguồn từ 
việc huấn tập Đức Hạnh; những quả phúc lợi như thế được 
sắp xếp từ sự cung kính và tôn trọng đã được thể hiện do bởi 
các vị Đồng Phạm Hạnh nương vào Giáo Pháp cho đến việc 
chứng trị Quả Vô Sinh, đó là, sự thành đạt về Quả vị 4 La 


Hữn. 
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(5 HOW MANY TYPES OF MORALITY ARE THERE? 
6) CO BAO NHIÊU THẺ LOẠI CỦA ĐỨC HẠNH? 


Morality in Groups of Twos: 
Đức Hạnh trong các nhóm có hai Pháp: 


(1U) Precep( imolving perfÐrmance 9#. certadin action 
(Cñriffg); Precept oƒ Ábstentions (Varirra). 

Œƒ these two kinds, the Pprecept lail down by the 
Buddha saying “This should be done” is Carifta S114. 
tor example, performance ` đưfieásý tfowardk a 
Jr€ceptor (Upajjhãäya vaffg); or duHes towards g 
teacher (Ảcariya vaffa), is /u]Jiliment oƑ Cñrita Sila 
through pracfice. 

Not doing what is prohibited by the Buddha saying 
“This should not be done” ïs ujlìllment oƑ Vãrita 
Sila. For example, observance Oƒ Parajika rules oƒ the 
Winaya (which prohibits Bhikkhus rơm imdulgence in 
SẴexuaÏ infercourse, ƒiom stealing, fom killing and 
Wom ƒalsely claiming atlainmews to Magsga and Phaïa 
lmigh) ís observance of Vãrita ,Sila through 
avoidance. 

(1) Điều học giới có liên quan đến việc thực hiện tác hạnh 

nhất định (Nguyện Trì); Điều học giới về những Sự 
Tiết Chế (Ngăn Trừ). 
Về hai thể loại nầy, điều học giới đã được ban hành đo 
bởi Đức Phật khi nói rằng “Điều nầy nên được thực 
hiện” là Nguyện Trì Giới Luật. Ví dụ như, việc thực 
hiện các bốn phận đối với vị Thầy Tế Độ (7é Độ Phận 
Š); hay là những bổn phận đối với vị GIáo Thọ (Giáo 
Thọ Phận Sự), là hoàn thành viên mãn về Nguyện Trì 
Giới Luật thông qua việc huấn tập. 
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Không làm điều mà đã bị ngăn cắm do bởi Đức Phật 
khi nói rằng “Điều nầy không nên được thực hiện” là 
hoàn thành viên mãn về Ngăn Trừ Giới Luật. Ví dụ 
như, việc thọ trì về các điều giới luật Bất Cộng Trụ 
của T7øng Luật (những điều mà ngăn cấm Cw Tỳ 
Khhưu xa khỏi sự khoái lạc trong quan hệ tính dục, xa 
khỏi việc thâu đạo, xa khỏi việc sát mạng và xa khỏi 
việc tuyên bố một cách giả đối về sự thành đạt các Tuệ 
Đạo và Tuệ Quả) là việc thọ trì về Ngăn Trừ Giới 
Luật thông qua việc tránh khai (ừ bỏ hỗn ẩi). 


Some people casuadlly misimerpret these disciplinary 
rules saying that Cãritta Sila ¡is the precept which would lead 
ío no ofencce Úƒ IÍ is not ƒmjfiled but is observance 
coníributes to purify one s Áloradlity. In interpreting thus they 
make no đistinction between Bhikkhus and lay men. 

Actualy, the Buddha laidld down defite disciplinary 
rules concerning đufies to be perƒformed by a pupil towards 
his precepfor or teacher. Any co-resident pupil who ƒails to 
abide by these rules nof onÌy ƒalls to ƒu]fl the CãriHa Sila bu 
is also guilty oƒ breaking the disciplinary rules concerning 
perƒormance oƒ dufies (Vatta bhedaka dukkata ãpaffi). 

Một số người đã diễn giải sai trật một cách vô ý thức về 
những điều giới luật nầy khi nói rằng Nguyện Trì Giới Luật 
là điều học giới mà sẽ đắt dẫn đến việc không vi phạm điều 
luật nếu như nó không được thực hiện, mà trái lại việc thọ trì 
những điều nầy là góp phần vào độ tinh khiết về Đức Hạnh 
của mình. Trong việc điễn giải như thế, họ tạo ra sự bất đị 
biệt giữa Chư Tỳ Khưu và các vị cư sĩ tại gia. 

Thực tế là, Đức Phật đã có ban hành những điều giới 
luật rõ ràng có liên quan đến những bổn phận phải được thực 
hiện của một môn sinh đối với vị Thầy Tế Độ hay là vị Giáo 
Thọ của mình. Bất cứ vị môn sinh đồng trú nào mà không 
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tuân theo những điều luật nầy thì không những không thực 
"hiện Nguyện Trì Giới Luật mà lại còn phạm vào tội phá vỡ 
những điều giới luật có liên quan đến việc thực hiện các bổn 
phận (Phạm Tác Ác Phá Hòa Hợp Phận Sự). 


lhus ƒor BhikkhUs, ¡† cannot be Sall4 that non- 
/ulflimert oƒ Carita Sila would lead to nọ oƒJence; ƒor them, 
Cãrifta Sila is the mandatory observance oƒ the precepts laid 
down by the Buddha. 

4s for lay men, ii may be said that avoidance 0Ÿ wrong 
đeeds vhich would definitely 81Ve rise fo rebirths in lower 
PÐÌhanes oƒ existence ƒfalls under the cafesgory oƒ Căriita Sila. 
Ơj the other hand abstinence jfom wrong deeds which may 
or ray not result in suụch rebiữths Vărifta bad SOWing 
reverence to the aged should be classified as Cñritta Sila. 

Như thế, đối với Chư Tỳ Khưu, không thể nói rằng việc 
không thực hiện về Nguyện Trì Giới Luật thì sẽ dẫn đến việc 
không vi phạm điều luật; đối với họ, Nguyện Trì Giới Luật 
là việc bắt buộc phải thọ trì về những điều học giới đã được 
ban hành do bởi Đức Phật. 

Đối với những cư sĩ tại gia, có thể nói rằng việc tránh xa 
về những Tà Hạnh, điều mà một cách quả quyết sẽ làm tăng 
thêm việc tục sinh ở trong những cối giới thấp kém của kiếp 
hữu sinh, thì được xếp loại vào trong hạng loại của Wguyện 
Trì Giới Luật. Ngược lại, việc tránh xa khỏi những Tà Hạnh 
mà có thể hay là không có thể dẫn đến kết quả trong những 
cõi tục sinh như thế, Ngăn Trừ đã được biểu thị việc tôn kính 
đến bậc cao niên lớn tuổi thì nên được xếp loại như là 
Nguyện Trì Giới Luật. 

For example, there are ƒìve precepts ío be observed by 
lay men, abstinence ffom killing, Slealing, sexual mis- 
conduct, lying and taking intoxicanes. Tnduloence in these 
deedäs, instead oƒ avoiding them, lead§ deftitely to lower 
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planes oƒ existence. Therefore abstaining fom these five 
wrong deeds which will cerlainly result in such rebirths 
Comsfifutes Vãrira Sila. 

A lay person can also observe the eighi precepts which 
include the avoidance oƒ killing, steadling, lying and taking 
inioxicanis, (these ƒour preceps, ƒalling under the category oƒ 
(Văaritta Sila) and the additional ƒour precepis oƒ total sexual 
abstinence, abstaining fom not eating qfiernoon, abstaining 
ƒ#om dancing, singing, pÌaying music, and enjoying to them, 
and abstaining from using hịgh and luxurious bedbs. 

Ví dụ như, có năm điều học giới phải được thọ trì đối 
với những cư sĩ tại gia: sự tránh xa khỏi việc sát mạng, thâu 
đạo, tà hạnh tính dục, vọng ngữ và thọ dụng các chất làm Say. 
Khoái lạc trong những Tà Hạnh này, thay vì phải tránh xa 
chúng, thì một cách quả quyết là dắt dẫn đến những cối giới 
thấp kém của kiếp hữu sinh. Do đó, việc tránh xa khỏi những 
năm Tà Hạnh nầy mà một cách đoan chắc sẽ dẫn đến kết quả 
trong những cõi tục sinh như thế, thì làm thành Ngăn Trừ 
Giới Luật. 

Một người cư sĩ tại gia cũng có thể thọ trì tám điều học 
giới (Bát Quan Trai Giới), với điều mà bao gồm sự tránh xa 
về việc sát mạng, thâu đạo, vọng ngữ, và thọ dụng các chất 
làm say, (bốn điều học giới nầy, thì được xếp loại vào trong 
hạng loại của (Wgăn Trừ Giới Luật) và bôn điều học giới bỗ 
sung về việc tránh xa hoàn toàn tính dục, việc tránh xa không 
thọ thực sau ngọ, việc tránh xa sự nhảy múa, ca hát, chơi đàn 
nhạc và việc thưởng thức với chúng, cùng với việc tránh xa 
sử dụng những giường cao và sang trọng. 

Actions Included in these ƒour additional preceptfs do not 
necessarily lead to the lower planes oƒ existence. Lay noble 
persons such as “Sream Wimners” (Sotñpanna), “Once 
Returners ”(Sakadägami) enjoy lawful sexual relafions with 
their own spouses, eat qfÌernoon, dance, sing, efc. and sleep 
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_on hieh and luxurious beds. Buf since they do so with mỉnd 
unassociated with wrong view (Difli Vippayutta Cita) their 
acfon Will not resull in rebirths in the lower Dlanes oƒ 
ÊXxis‡ence. 

But an ordinary worldling may do these acfs with mimd 
eiher accompanied by wrong view (Dithi Sampayufra) 
unaccormparmied by wrong view (Diffhi Vippayufta). These 
acflons may or may not lead to rebirth im the lower planes oƒ 
exislence. Thercfore the ƒour precepts namely, fotal sexual 
absiinence, abstaining from eating qflernoon, abstaining from 
dancing, singing, piaving music, efc. and abstainine from 
using hịch and luxurious bed§ should be called Cñritta S1la. 

Những tác hạnh được bao gồm trong bốn điều học gIỚI 
bổ sung nầy thì không nhất thiết dắt dẫn đi đến những cõi 
thấp kém của kiếp hữu sinh. Những vị Thánh Cư Sĩ như là 
“Các bậc Quả Dự Lưu — Thất Lai? (Bậc Tu Đà Huờn), “Các 
bậc Nhất Lai” (Bậc Tư Đà Hàm) vui hưởng những quan hệ 
tính dục hợp pháp với những vị hôn phối của mình, việc thọ 
thực sau ngọ, nhảy múa, ca hát, v.v. và ngủ trên những 
giường cao và sang trọng. Chỉ vì họ làm như vậy với tâm 
thức không kết hợp với Tà Kiến (Tâm Bắt T¡ ương Ủng Kiến) 
những tác hạnh của họ sẽ không dẫn đến kết quả việc tục sinh 
trong những cối giới thấp kém của kiếp hữu sinh. 

Tuy nhiên một Phàm Phu thông thường thì có thể làm 
những tác hạnh nầy với tâm thức hoặc là phối hợp với Tà 
Kiến (Tương Ứng Kiến) hay là không phối hợp với Tà Kiến 
(Bắt Tương Ứng Kiến). Những tác hạnh nầy thì có thể hoặc 
là không có thể đắt dẫn đến việc tục sinh trong những cõi giới 
thấp kém của kiếp hữu sinh. Do đó, bốn điều học giới đó là, 
việc tránh xa hoàn toàn tính dục, việc tránh xa không thọ thực 
sau ngọ, việc tránh xa sự nhảy múa, ca hát, chơi đàn nhạc, 
v.v. và việc tránh xa đùng những giường cao và sang trọng, 
thì nên được gọi là Vguyện Trì Giới Luật. 
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When a person who has taken reƒfuge in the Buddha, the 
Dhamma and the Sangha observes the ƒive precepfs with 
meticulous care he would be a lay disciple oƒ the Buddha, an 
pãasaka. l]ƒ he makes further cfjforts to observe the cighf 
preceps, if is ƒor the purpose oŸ pracficing holy ljƒe at a 
hipher level oƒ endeavour. But the Buddha has not said that 
the observance oƒ the eighf precepfs will save one from the 
lower destinafions and that observance oƒ the five precepfs 
alone ¡is not enough to secure saƒety ƒom the danger oƒƒalling 
info the lower pÏlanes 0ƒ existence. 

?n this sense, thereƒfore, the ƒour additional observances 
included in the eight precepts should be considered to belong 
to the category oƒ Cñritta Sila. For Bhikkhus, however, the 
Buddha has strictly forbidden them from indulging im these 
ƒowur acls, hence, for BhikkhMs, avoidance oŸ these qcfs 
constitutes definitely Văaritta Sila. 

Khi một người mà đã có thọ quy y với Đức Phật, Pháp 
Bảo và Tăng Bảo, thọ trì năm điều giới học (Wgỡ Giới) với sự 
cần trọng thì vị ấy sẽ là một vị đệ tử tại gia của Đức Phật, một 
Cận Sự Nam. Nếu như vị ấy thực hiện những nỗ lực hơn nữa 
để thọ trì tám điều học giới (Bát Quan Trai Giới), đó là nhằm 
mục đích cho việc thực hành đời sống Thánh Thiện ở một 
mức độ cao hơn của sự nỗ lực đạt thành. Tuy nhiên Đức Phật 
đã không có nói rằng việc thọ trì về tám điều học giới sẽ làm 
cho người ta thoát khỏi những Khổ Thú và việc thọ trì chỉ có 
năm điều học giới đó thì không đủ để đảm bảo an toàn thoát 
khỏi điều nguy hại của việc bị sa đọa vào trong những cối 
giới thấp kém của kiếp hữu sinh. 

Trong ý nghĩa nầy, do đó, bốn điều thọ trì bố sung đã 
được tính vào trong tám điều học giới thì nên xem như là 
thuộc trong thể loại của Nguyện Trì Giới Luật. Đôi với Chư 
Tỳ Khưu, tuy nhiên, Đức Phật đã ngăn cấm họ một cách 
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nghiêm khắc không được đắm say trong bốn điều tác hạnh 
nầy; do đó, đối với Chư 1} Khưu, việc tránh xa những tác 
hạnh nầy tạo thành một cách xác định là Ngăn Trừ Giới 
Luật. 


Note for special consideration 
Chú thích về việc thâm xét đặc biệt 


A cursory reading oƒ the above distincion beiween 
Cărttta Sila and Vãritta Sila or a superJìcial consideration oøƒ 
the ƒact oƒ indulgence by noble disciples such as Visãkha in 
lawƒfuMl sexual relation, eating qfiernoon, dancing, singing, 
Dlaving music, etc. in using high and luxurious beds could 
lead one ío wrong concepfions. One could easil) take the 
wrong view that dÏl such acfs are ƒaultless, blameless; one ¡s 
then liable to indulee in them more and more with the 
aCcOmpaniment oƒ wrong view (micchã-difhi). ]t is most 
Important thai one should not fall imo such error of 
COnception. 

Việc đọc qua loa về sự đị biệt ở trên, giữa Nguyện Trì 
Giới Luật và Ngăn Trừ Giới Luật hay là việc thẩm xét hời 
hợt về sự thật của việc chiều lòng ở Chư Thánh Đệ Tử như là 
bà W?sakha trong quan hệ tính dục hợp pháp, việc thọ thực 
sau ngọ, việc nhảy múa, ca hát, chơi đàn nhạc, v.v trong VIỆC 
sử dụng những Điường cao và sang trọng, có thê đắt dẫn 
người ta đến những quan niệm sai lầm. Người ta có thể một 
cách dễ đàng năm lây tri kiến sai lầm rằng tất cả những tác 
hạnh như thế là không sai lỗi, không bị khiển trách; thế rồi 
người ta có thể cho phớp mình phóng túng thêm nhiều hơn 
nữa trong các Pháp nây với sự phối hợp của tri kiến sai lầm 
(Tà Kiến) (Tâm Tï ương Ứng Kiến). Điều tôi quan trọng là 
người ta không nên rớt vào trong quan niệm sai lầm như thế. 
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KHIng, stealing, sexual misconduct, lying and taking 
intoxicanfs, being demeritorious wrong deeds, invariably lead 
ío the lower planes oƒ existence. There is no escape ƒffom 
their ill consequences. That is why noble persons, riyas, 
will never do such acls even jƒ they are under the threat oƒ 
death to do so. They will willingly give up their lives rather 
than acquiesce to do suụch acfs, because they have uprooted 
throuch Magga Insight all traces oƒ latent tendeney 
(Anusayu) to do demeritorious acls. Just because riyds 
sụch as the “Siream Winners”, “Once Returners”, “Non- 
Returners” indulse in taking ƒood qjiernoon, efc. just as 
ordinary persons đo, i! is not correct to say that they đo so 
with identical mmental attitades in their various acfs. 

The Ariyas do nof loỏk upon objecfs oƒsense pleasure in 
the same way an ordinary worldling does; their manner oƒ 
indulgence in sense pleasure ¡is also different fom that oŸ 
worldlings. 

Việc sát mạng, thâu đạo, tà hạnh tính dục, vọng ngữ và 
thọ dụng các chất làm say, việc thực hiện các Tà Hạnh Bất 
Thiện, một cách chắc chắn là đắt dẫn đến những cõi giới thấp 
kém của kiếp hữu sinh. Không có việc thoát khỏi những hệ 
quả xấu ác của chúng được. Đó là lý do tại sao các bậc 
Thánh Hiền, Chư Thánh Nhân, sẽ không bao giờ tạo tác 
những tác hạnh như thế, ngay cả khi các Ngài đang ở dưới sự 
hiểm họa của Tử Thần để làm như vậy. Các Ngài sẽ sẵn lòng 
từ bỏ sinh mệnh của mình hơn là chấp nhận để mà tạo tác 
những hành động như thế, bởi vì thông qua 7u Đạo các Ngài 
đã nhỗ bật gốc rễ tất cả các Pháp ngủ ngầm có xu hướng 
(Tiền Thụy) để tạo tác những Bắt Thiện Hạnh. Chỉ vì Chư 
Thánh Nhân, như là các bậc “Dự Lưu”, các bậc “Nhất Lai”, 
các bậc “Bắt Lai”, chiều lòng trong việc thọ thực sau ngọ, v.v. 
như là những người thông thường đã làm, quả là không đúng 
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_ để nói rằng các Ngài làm như vậy với thái độ tỉnh thần tương 
đồng với những hành động sai khác của mình. 

Chư Thánh Nhân không nhìn các đối tượng về cảm thọ 
dục lạc (Dục Trần) trong cùng phương thức với một phàm 
phu thông thường đã làm; cách hành xử của các Ngài về sự 
chiều lòng trong đục lạc thì cũng khác biệt với các vị phàm 
phu. 


The Commentary to the ÁhguHfara Nikãya (AN 1l, p. 
320) says that the Ariya?s attitude towards Pleasurable sense- 
objecfs is like that oƒ a clean Brahmin, who, pursued by an 
clephamnf in rui, seeks refuge with loathig and. much 
reluctance in a dumping ground oƒexcreta. IPhen ODpr6ssed 
by craving ƒor sensual pÏeasures, the defilement that has nof 
been eradicated by the knowledge oƒ the Path, the “Siream 
Winner” or the “Once Returner” deals with ojjecfs oƒ 
sensual pleasures with mind unaccompanied by wrong view, 
JuSí ío pacijfy, subdue the burning heat oƒ the đefilemert. 

This exposition deserves careful consideration. Cifting 
the example oƒ Áriya persons such as Visãkha, the worldling 
is liable fo say wrongly that the Ariyas indulee in sense- 
Dpleasures exactly in the same way as he does. Ás pointed ouf 
in the Áhgutara Commenlary, the Árias crmjoy sense 
Pleasures, with mind unaccompanied by WFOPWg Vi€W JsSf †o 
cam the burning desire, the defiiemenf they have not vef 
đestroyed with the knowledge oƒ the Path, whereas the 
worldling indulses in sense pÌÏeasures generall)y with mind 
aSSoCiafed with wrong view. 

Bộ Chú Giải về Tăng Chỉ Bộ Kinh (Tăng Chỉ I, trang 
350) nói rằng thái độ của bậc Thứnh Nhân đối với các đối 
tượng khả ái (/2„c 7rần) thì tương tự với vị Bà La Môn thanh 
tịnh, là người, đã bị một con voi rượt đuổi trong con đường 
mòn, tìm trú ẩn ở nơi gớm ghiếc và đầy miễn cưỡng trong 
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một bãi phóng uế rác rưởi. Khi bị áp chế bởi lòng tham muốn 
đối với các dục lạc (Tham Dục Tâm Cẩu), phiền não mà vẫn 
chưa được đoạn tận do bởi Tri Kiến Đạo (7uệ Đạo), thì “Bậc 
Dự Lưu” hoặc “Bậc Nhất Lai” giải quyết những đối tượng 
của Dục Lạc (Đực Trần) với tâm thức không phối hợp Tà 
Kiến (Tâm Bất Tương Ưng Kiến), chỉ là làm dịu bớt, giảm 
dần sự thiêu đốt của phiền não. 

Sự giải thích tỷ mỷ nầy đáng được thâm xét cân trọng. 
Khi trích dẫn tắm gương của các bậc Thánh Nhân như là bà 
Visãkha, thì người phàm phu có thể nói một cách sai lầm 
rằng Chư Thánh Nhân chiều lòng trong các dục lạc một cách 
chính xác trong cùng phương thức như của người phàm phu 
làm. Như đã được chỉ vạch ra ở trong bộ Chú Giải Tăng Chỉ 
Bộ Kinh, Chư Thánh Nhân thụ hưởng những dục lạc, với ` 
tâm thức không phối hợp Tà Kiến (Tm Bắt Tương Ưng 
Kiến), chỉ làm địu bớt sự thiêu đốt dục vọng, với phiền não 
các Ngài vẫn chưa có hủy diệt với Tri Kiến Đạo (Tuệ Đạo), 
trong khi đó, thì người phàm phu đắm say trong các dục lạc 
một cách thường luôn với tâm thức được kết hợp với Tà Kiến 
(Tâm Tương Ưng Kiến). 


To summarise, one may have sex relafion with one 
spowuse, take meal qflernoon, dance, sing, pÌay 1mwusic, eíc. and 
use high and luxurious beds efc. with mind accompanied by 
wrong view resulting in rebirths in the lower pÌanes oƒ 
existence, or with mind unaccompamied by wrong View nof 
resulting in the lower pÌlanes oƒ existence.  Therefore 
abstinence from these ƒour actions (which may not lead to the 
lower planes oƒ existence) should be classed as Cñritta Sila 
and not as Văaritta S11a. 

Tóm lại, người fa có thể có quan hệ tính dục với vị hôn 
phối của mình, thọ thực sau ngọ, nhảy múa, ca hát, chơi đàn 
nhạc, v.v. và sử dụng những giường cao và sang trọng, v.v. 
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„ với tâm thức đã phối hợp với Tà Kiến (Tâm Tương Ưng Kiến) 
thì dân đên kết quả của việc tục sinh trong các cõi giới thấp 
kém của kiệp hữu sinh, hay là với tâm thức không phối hợp 
với Tà Kiên (Tâm Bất Tương Ưng Kiến) thì không dẫn đến 
kết quả ở trong các cõi giới thấp kém của kiếp hữu sinh. Do 
đó, việc tránh xa những bốn tác hạnh nầy (điều mà có thể 
không dẫn đến những cõi giới thấp kém của kiếp hữu sinh) thì 
nên được xếp loại như là Nguyện Trì Giới Luật và không 
phải là Ngăn Trừ Giới Luật. - 


The division oƒ the Eight Precepts irứo ƒour Cñrifa Sila 
and ƒour Wãrita Sila ¡is tenable on when the vow oƒ 
absfinence is made, separately for each individual Dr€C@pf as 
IS Current now. Showld the vow be taken for the whole 8Srowup 
oƒ the Eight Precepts, saying “ï observe the bight Preceps, ” 
it would simply be observance oƒ Cărifa Sila, because the 
bight Precepfs constitute a code oƒ Morality which one may 
O7 may nof observe. 

4s for the live Precepts, whether the vow is taken ƒ⁄or 
the Five Precepfs as a whole or as Separdfe individual 
preceps, ifs observance is practice of Vãritfa Sila defnitely. 
(More detailed treatment oƒ Väritta and Cñrifa Silas ¡s ghen 
in the Chapfer on Miscellany below). 

Sự phân loại của Tám Điều Học Giới (Bát Quan Trai 
Giới) vào trong bốn Nguyện Trì Giới Luật và bỗn Ngăn Trừ 
Giới Luật chỉ có thể được bền vững khi việc phát nguyện của 
Sự Bất Vi Phạm đã được thực hiện, một cách riêng lẻ cho 
từng mỗi điều học giới như đang hiện hành bây giờ. Việc 
phát nguyện mà được thực hiện cho toàn cả nhóm của Tám 
Điều Học Giới (Bá Quan Trai Giới, khi nói rằng “Tôi thọ trì 
Tám Điều Học Giới (8á Quan Trai Giới”, điều đó đơn 
thuần chỉ là việc thọ trì thuộc về Nguyện Trì Giới Luật, bởi 
vì Tám Điều Học Giới (Bát Quan Trai Giới) tạo thành một 
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đạo luật về Đức Hạnh mà người ta có thể hay là không có thể 
thọ trì. 

Về Năm Điều Học Giới (Ngữ Giới), cho dù việc phát 
nguyện được thực hiện đối với Năm Điều Học Giới (Ngũ 
Œ7ới) như là cả một nhóm năm hay là riêng lẻ từng mỗi điều 
học giới, thì quả quyết là sự thọ trì về việc đó, là sự thực hành 
thuộc về Wgăn Trừ Giới Luật. (Nghiên cứu thêm phần chi 
tiết về Ngăn Trừ và Nguyện Trì Giới Luật đã có nêu ra ở 
trong Chương nói về Sự Hỗn Hợp dưới đây). 


ý the two cafegories oƒ.Sila, observance oƒ Cãritta Sila 
can be accomplished only when one is endowed with /aith 
and energy. Faith is believing that good results will ƒollovy 
good deeäs oƒ pracficing Moraliy; and enerey means the 
relenfless effort with which one observes the Đr€C€DfS ïn 
keeping with his faith. 

No special efort is needed to become aCccornpDlished in 
the observance oƒ the Vãritta Sila. ]¡ requires onÌly faith. 
Mere refain through ƒaih fom doimg deeäs which the 
Buddha has taught to be demeritorious is sufJ)cient ƒor the 
#uj? men! o† Văritta STla. 

Về hai hạng loại của Giới Luật, thì việc thọ trì về 
Nguyện Trì Giới Luật có thể được thành tựu chỉ khi nào 
người ta đã hội túc duyên VỚI đức tin (77) và năng lực (7#). 
Đức Tin (7ín) là có niềm tin rằng những quả phúc thiện sẽ 
xây ra như một hệ quả tất yếu từ những Thiện Hạnh của . việc 
huấn tập Đức Hạnh; và năng lực (7n) có nghĩa là sự nỗ lực 
bắt thối chuyền với điều mà người ta thọ trì những điều học 
giới trong sự kết hợp. với đức tin của mình. 

Không có sự nỗ lực đặc biệt mào là thiết yếu để trở nên 
được thành tựu trong việc thọ trì về Ngăn Trừ Giới Luật. Nó 
chỉ đòi hỏi đức tin. Chẳng qua là nhờ vào đức tin, để kiềm 
chế không tạo tác ra những hành động Bất Thiện mà Đức 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT — Tập I s Phần I s Chú Minh II 45 


. Phật đã có giảng dạy, thì hội đủ cho việc hoàn thành viên mãn 
về Ngăn Trừ Giới Luật. : 

(2) Group oƒ moral practices (Abhisamãcärika lS11a) 
which promofe good conduct and which include g]] ƒOrms oƒ 
viưfuous acfs other than those classed as a set o#`. eigh 
precepís with righi livelihood as the eighth, AjPwaffhxàmaka 
S1a. All ƒorms oƒ moral practices which qre faueh† ƒor 
Wullimenl oƒ the Path and the FYuition come unđer this 
classification. : 

Since i1 ƒorms the begimng oƒ the le oƒ purity 
consisting in the Path, the set oƒ eight precepis COfsisiing oŸ 
the practices oƒ the right livelihood (ÄjIwaffhamaka Sila ¡s 
also fermed Adibrahmacariyaka SIla). 

Preceps with right livelhood as the eipchth, 
Ajafthamaka Sila includes three moral physical acfions: 
abstaining fom kiling, fom Sfealing, from indulging ím 
wrOHgfMl sexual imercourse; ƒÐur mmoral verbal qcfions: 
abstaimmng fom lying, ffom malicious S0eech, from 1using 
harsh and abusive words, ffom ƒivolous talks; and /inaliy 
aDsfaining from wrong livelihood. 

(2) Nhóm huấn tập đạo đức (Tối Thượng Hành Giới 
Luật) mà trong đó thúc đẩy tánh hạnh đạo đức và bao gồm tất 
cả hình thức của những tác hạnh đạo đức ngoài ra những điều 
đã được xếp loại như là một bộ về tám điều học giới với 
Chánh Mạng là điều thứ tám, Mạng Đệ Bái Giới Luật Tất 
cả hình thức của việc huấn tập đạo đức mà đã được giảng dạy 
cho việc hoàn thành viên mãn về Đạo và Quả đã được xếp 
loại trong sự phân loại này. : 

Vì nó hình thành sự khởi phát của đời sống thuần khiết 
phụ thuộc ở trong Đạo, một bộ về tám điều học giới bao gồm 
những sự huấn tập về Chánh Mạng (Mạng Đệ Bát Giới Luật 
cũng được gọi là Khởi Phát Phạm Hạnh Giới Luật). 
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Những điều học giới với Chánh Mạng là điều thứ tám, 
thì Mạng Đệ Bát Giới Luật gồm có ba tác hạnh đạo đức về 
Thân (75ản Thiện Nghiệp): sự tránh xa việc sát mạng, tránh 
xa việc thâu đạo, tránh xa sự khoái lạc trong quan hệ tà hạnh 
về tính dục; bốn tác hạnh đạo đức về. Lời (Ngữ Thiện 
Nghiệp): sự tránh xa việc vọng ngữ, tránh xa lời nói hiểm độc 
CÓ ác ý (ỡng thiệt), tránh xa dùng lời thô ác và xỉ nhục (hô 
ác ñgñ), tránh xa hồ ngôn loạn ngữ; và cuối cùng là tránh xa 
việc Tà Mạng. 


The Visuddhimagsa states that the Ajnafthamaka Sila 
may also be termed Adibrahmacariyaka Sfla as ¡! includes 
precepts which are to be fullilled in the iminal Sfase oƒ 
developing the Noble Path. 

This Commemlary sialemenmt is lheyW to be 
misimterpreted by some as to mean that onjy Ajivatfhamaka 
Sila is the precept which should be observed /#irst for the 
atawuert oƒ the Path  There have even appeared some 
gSroups which mmainfained that the Five Precepws, the Eighf 
recepts and the Ten Precepis, which are generally observed 
a( present are not the imiial precepfs which should be 
observed for the attainment oƒ the Path. 

Bộ Thanh Tịnh Đạo trình bầy nêu rõ rằng Mạng Đệ 
Bát Giới Luật cũng có thê được gọi là Khởi Phát Phạm 
Hạnh Giới Luật vì nó bao gồm những điều học giới mà phải 
được hoàn thành viên mãn trong giai đoạn khởi đầu của VIỆC 
phát triển Thánh Đạo. 

Sự trình bầy của bộ Chú Giải nầy thì có thê đã bị một số 
người diễn giải sai trật với ý nghĩa cho răng Mạng Đệ Bát 
Giới Luật là điều học giới mà phải được thọ trì trước tiên cho 
việc thành đạt Thánh Đạo. Thậm chí đã xuất hiện một vài 
nhóm người mà vẫn cứ cho rằng Năm Điều Học Giới (Ngũ 
Giới), Tám Điều Học Giới (Bát Quan Trai Giới) và Mười 
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_ Điều Học Giới (7hập Giới, mà đã được thọ trì một cách 
thông lệ vào lúc nây, không phải là những điều học gIớI khởi 
đầu mà phải được thọ trì cho việc thành đạt Thánh Đạo. 


Ôn the other hand, there are some people who say that 
they have not even beard oƒ this sirange code oƒ Morality 
called Äjwaffhamaka Sila; it could not bave been taught by 
the Buddha; it may be a lateral accretion Oƒ no particular 
worth. 
4s a maiter oƒ ƒact, Äjwafthamaka Sila is ceriainly the 
precept taught by the Buddha himself The Visuddhirmaga 
quofed the Uparipannasa Päji (Five Vagga, Seven Suffa) 
“I1enãha pubbeva kho panassa kãyakqnundnu vacikanunarmm 
äjWo suparisuddho hoff tỉ” to show that the Buddba taught 
the AjWaffthamaka Sila, the set oƒ. precepis with righí 
livelihood as the eighih. 

Mặt khác, có một số người họ nói rằng họ chưa hề được 
nghe đến đạo luật lạ lùng thuộc về Đức Hạnh được gọi là 
Mạng Đệ Bát Giới Luật này; nó có thê không được giảng dạy 
do bởi Đức Phật; nó có thể là một phần phụ thêm vào mà 
không có giá trị đặc biệt. 

Nói thực ra là, Mạng Đệ Bát Giới Luật quả thật là điều 
học giới đã được giảng dạy do bởi chính tự bản thân Đức 
Phật. Bộ 7anh Tịnh Đạo đã trích dẫn Ngũ Thập Thượng 
Phân Päji (Phẩm Năm, Bài Kinh Bấy) “Quả thật Mạng 
Thanh Tịnh nây đã được thuyết giảng trước kia với Thân 
Nghiệp, Ngữ Nghiệp” để cho thấy rằng Đức Phật đã giảng 
dạy Mạng Đệ Bái Giới Luật, một bộ về những điều học giới 
với Chánh Mạng là điều thứ tám. 


The Buddha made his appearance in the world a† a từne 
when if was enveloped in the dark mass oƒevil forces. People 
were depraved, berefl oƒ Morality, steeped as they were im 
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evil thouehfs, words and deedk. When the Buddha wanted to 
Imculcate in those wild, debased beings a sense oƒ genile 
civility through practice oƒ Morality, he had to select a moral 
code from amongst various sefs oƒ precepts which would best 
suit their coarse minds. He thus tauebt them at the iniHal 
siagos the AjIVafthamaka Sila. IWWhen the grosser ƒ/orms oƒ 
evil had been removed from the habits oƒ the untamed beings 
by teaching them the Ajjalthamaka Sila, the Buddha no 
longer made use oƒ it; instead he taught the Five Drecep1s and 
the Eight Precepts in his further civilizing endeavowrs. 

Having thus been set aside by the Buddha when a 
Cerfain siage oƒ moral purification has been reached by the 
D€ople, successive teachers from the time oƒ the Buddha rill 
the present tine have not given much allention to the 
Ajatfhamaka Sila; lay people also have not made Special 
cfort to observe if (because jiwafthamaka Sila was 
Originally meani for people oƒdebased morality only). 

Đức Phật đã thực hiện việc thị hiện của Ngài ở trong thế 
gian vào thời điểm khi nó đã bị bao phủ trong màn đêm dầy 
đặc của những bạo lực xấu xa. Con người đã bị trụy lạc, đã bị 
tước mất đi nền đức hạnh, họ đã đắm chìm vào trong những ý 
tưởng, những lời nói và những hành động xấu ác. Khi Đức 
Phật đã muốn dạy dỗ trong những sự phóng túng hỗn loạn đó, 
đã hạ thấp phẩm giá chúng hữu tình một ý thức khai hóa 
thuần dưỡng thông qua việc huấn tập về Đức Hạnh, Ngài đã 
phải chọn lọc một đạo luật luân lý từ trong số bộ luật sai khác 
về những điều học giới mà sẽ thích hợp nhất với tâm thức thô 
thiển của họ. VỊ thế Ngài đã giảng dạy cho họ ở những giai 
đoạn khởi đầu về Mạng Đệ Bát Giới Luật. Khi những hành 
vi ty liệt của điều xấu ác đã được loại trừ khỏi những tập tính 
của chúng hữu tình chưa được thuần hóa qua việc giảng dạy 
cho họ về Ä⁄gng Đệ Bá: Giới Luật, Đức Phật đã không còn 
dùng đến nó nữa; thay vào đó Ngài đã giảng dạy Năm Điều 
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.Học Giới (Ngã Giới) và Tám Điều Học Giới (Bát Quan Trai 
Giới) trong những sự nỗ lực hoàn thành hơn nữa VIỆC giáo 
hóa của Ngài. 

Vì thế sau khi đã được gác qua một bên do bởi Đức Phật 
khi một vài giai đoạn của việc thanh lọc đạo đức đã có đạt 
được ở con người, thì các vị giáo thọ kế tiếp kể từ thời kỳ của 
Đức Phật cho đến thời điểm hiện tại đã không có chú ý nhiều 
đến Mạng Đệ Bát Giới Luật; người cư sĩ tại 81a cũng không 
có đặc biệt nỗ lực để thọ trì nó nữa Cbởi vì khởi nguyên Mạng 
Đệ Bát Giới Luật đã có ý nghĩa là chỉ dành cho hạng người 
đã bị hạ thấp phẩm giá về Đức Hạnh). 


4 question arises here: since ÄjWwafthamaka Sla /Orms 
the initial practice for the Path and since it had been used at 
the từme when the Buddha Jirst appeared, would it not be even 
more suitable to observe it at the present time? 

The term “imiial practice for the Path” ¡s applicable 
onhy when the ÄjIvaffhamaka Sila is observed by those vho 
have no code oƒ Morality whatever at the start to serve as the 
precepit for the Path. Those who have onÌy recently giVen up 
wrong views and begun to embrace Buddhism should no 
đoub( siari fo purjƒỳ themselves by Oobserving this 
Ajnafthamaka Sila but when they have become well 
esiablished in the Buddhist belieƒ qffer being well trained in 
the Sila, i! should no longer be termed “the initial praciice 
/or the Path. ” 

ven children oƒ Buddhist parents have been taughi to 
unserstand the dire consequences oƒ eross misdeed§ such as 
taking the lị/e oƒ sentient beings and they refain ƒom đoïng 
So. Áccordingly when they grow up and begin fo observe 
pre€cepts, there is no need for them to keep the ÄjIyafthamaka 
Sila. They should gradually advance in their training from 
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the Fhe Precepfs to the Eight Precepts and on to the Ten 
Precepís. 

Tại đây khởi sinh một câu hỏi: do vì Mạng Đệ Bát Giới 
Xuật hình thành việc huấn tập khởi đầu cho Thánh Đạo và vì 
nó đã có được dùng vào thời kỳ khi Đức Phật lần đầu tiên đã 
xuất hiện, liệu điều đó sẽ không còn thích hợp nữa để thọ trì 
nó vào thời điểm hiện tại? 

Thuật ngữ “việc huấn tập khởi đâu cho Thánh Đạo” là 
chỉ có thể áp dụng khả thích hợp khi Mạng Đệ Bát Giới Luật 
được thọ trì do bởi những người mà không có bất luận một 
đạo luật nào về Đức Hạnh vào lúc khởi điểm để thọ dụng như 
là điều học giới cho Thánh Đạo. Với những người chỉ vừa 
mới từ bỏ Tà Kiến và đã bắt đầu tuân theo Phật Giáo thì sẽ 
không có sự nghi ngờ, bắt đầu tự thanh lọc bản thân qua việc 
thọ trì Mạng Đệ Bát Giới Luật này; tuy nhiên khi họ đã trở 
nên khéo an trú trong một thời gian đài ở trong niềm tin Phật 
Giáo sau khi đã được khéo huấn tập ở trong Giới Luật, thì nó 
sẽ không còn được gọi là “việc huấn tập khởi đầu cho Thánh 

Đạo ”. 
Ngay cả những con trẻ của những bậc Cha Mẹ theo Phật 
Giáo đã được chỉ dạy để hiểu biết những hệ quả thảm khốc về 
những tà hạnh ty liệt như là đoạt lấy sinh mạng của Chúng 
Hữu Tình và họ tự kiềm chế không tạo tác như thế. Vì thế 
khi chúng đã lớn lên và bắt đầu để thọ trì những điều học 
giới, thì quả là không cần thiết đối với chúng để duy trì Mạng 
Độ Bái Giới Luật. Chúng chỉ gia tiễn dần trong việc huấn tập 
của mình từ Năm Điều Học Giới (Wgõ Giới đến Tám Điều 
Học Giới (Bát Quan Trai Giới) và tiếp đến là Mười Điều Học 
Giới (Thập Giới). 


tr other words, observance oƒ AjIwafthamaka Sila ¡s the 
necessary siep which those steeped in immorality should take 
¡o rid themselves oƒ debased habits; but for those who have 
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. been well brough! tp under the guidance oƒ.Buddhist parenis, 
¡ft is clear that they already POSSesS a modicum oƒ moral 
conduct. Therefore there is no Sspecial need ƒor them to 
observe the ÄjWaffhamaka Sila. hat hạs been said above 
applies to the presen từne when the Buddha's T: eachỉng ¡s 
widely exIdrt. 

Alihoush brought up in a Buddbist €Vironment qnd 
taught ío refrain from gross misdeedk, ÿ one judges oneselƒfto 
be deficient in moral conduct and to have cormmitted all kinds 
Qƒ grave transgression, one has no allernafive buf fO Sfarf 
with the imiial purjication process of observing the 
Ajnatfhamaka Sila for the practice oƒthe Noble Patb. 

Those inclined to follow the line Oƒ leasf resistance are 
likely to fìnd this AjPaffhamaka Sila atractive ` SOeone 
poims out that ín observing this Sila, one does not have fo 
rợfrain om induleing in imfoxicating drinks and dugs, one 
does not have to refain Wom dancing, singing, ©€rJoying 
Shows, that if is easily observed being free fom difficuli 
resirains and that it serves as the basis ƒor the atlainmen! oƒ 
the Path and the Fruition. 

Nói cách khác, việc thọ trì về M⁄gnwg Đệ Bát Giới Luật là 
bước đi cần thiết cho những ai đã chìm đắm trong hành động 
vô đạo đức thì nên thọ trì để tự bản thân giải thoát khỏi những 
tập tính đã làm hỏng mất phẩm giá; tuy nhiên đối với những 
ai đã được khéo nuôi dưỡng dưới sự hướng dẫn của những 
bậc Cha Mẹ theo Phật Giáo, thì rõ ràng là họ đã sẵn có một 
chút ít về phẩm hạnh đạo đức. Do đó không có nhu cầu đặc 
biệt nào đối với họ để thọ trì Mạng Đệ Bá: Giới Luật. Điều 
mà đã được nói đến ở trên áp dụng trong thời điểm hiện tại 
khi mà Giáo Lý của Đức Phật vẫn còn tồn tại một cách rộng 
TấI. 

Mặc dù đã được lớn lên trong một môi trường Phật Giáo 
và đã được chỉ dạy để kiềm chế về những tà hạnh ty liệt, nếu 
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như một người tự phán xét bản thân mà vẫn còn khiếm 
khuyết về phẩm hạnh đạo đức và đã có phạm phải tất cả 
những thể loại về việc vi phạm luân lý nghiêm trọng, thì 
người ta không có sự lựa chọn nào khác mà phải khởi phát 
với việc thanh lọc ban đầu tiến hành với việc thọ trì Mạng Đệ 
Bát Giới Luật cho việc tu tập về con đường Thánh Nhân. 

Những người Có khuynh hướng để theo đuổi con đường 
dễ nhất thì có thể nhận thấy Mạng Đệ Bát Giới Luật nầy hấp 
dẫn nếu như có một người nào đó chỉ vạch ra điều đó trong 
việc thọ trì điều G7ới Luật nầy, người ta không phải tự kiểm 
chế không đắm say trong việc uống các chất làm Say và 
nghiện ngập, người ta không phải tự kiềm chế không nhảy 
múa, ca hát, thưởng thức các tiết mục trình điễn; điều đó quả 
là thọ trì một cách dễ dàng với trạng thái thoát khỏi những sự 
kiềm chế khó khăn và điều đó tác dụng như là nền tảng cho 
việc thành đạt về con đường Đạo và Quả. 


1f is a weakness oƒ human nature to look ƒOY eaSy means 
9ƒ acquiring wealth. People forget or ignore the #act that even 
with hard labour and điligent worE, ïf is nof aiways possible 
to have one dream oƒ riches ƒiujfiiled. Many oƒ them have 
become a prey fo jaudulent villains wbho claim to DOSSẴSS 
magical secrefs oƒ multipiying ones wealth. By seeking an 
easy way oƒ becoming rích, people have ƒallen a vicfim to. 
their OWH avarice. 

Một nhược điểm của tính năng con người là tìm kiếm 
phương kế dễ đàng để có được của cải. Người ta đã quên đi 
hay không biết được sự thật rằng ngay cả với sự lao động 
chăm chỉ và làm việc siêng năng, thì cũng không có thể lúc 
nào cũng được thỏa mãn giắc mơ giàu sang của mình. Nhiều 
người trong số họ đã trở thành một con mỗi của những kẻ bất 
lương lừa gạt là người tuyên bố sở hữu những bí quyết kỳ 
điệu để làm gia bội tài sản của mình. Bởi đo tìm kiếm một 
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_ phương cách dễ dàng để trở nên giàu có, người ta đã trở thành 
một nạn nhân của chính lòng tham lam của mình. 


Just as there are đeceivers ïm wordly affairs there are 
also ƒauds in religious maifers ©specialÙ concerning the 
attaimmen! oƒ the Path and the Fruition which is, OŸ COWrsS€, 
not easy af adlÏ ío come by. Many are those who, inclining to 
seeX short cuts, have ƒollowed to their great loss the SDU7i01S 
teachings 0ƒ seljacclaimed masters wJo promise them the 
sfage 0a “Stream Wfinner” within seven đays 0ƒ practicing 
their Iechnique or that of a “Once Rehurner” Jƒ one has 
adequate intellectual development. Afier nishing their seven 
days” course oƒ practice the masier qnnounces pseudo- 
aftainmenfs oƒ his pupils as a “Stream WPimner” or a “Once 
Returner ” who consequently are delighted with their ilÏusory 
achieVemenis. 

Trong khi có những kẻ lừa gạt ở trong các câu chuyện 
của thế gian thì cũng có những sự lừa gạt trong các vấn đề 
thuộc về đạo giáo, một cách đặc biệt là liên quan đến VIỆC 
thành đạt về con đường Đạo và Quả mà đó là, lẽ tất nhiên, 
không dễ dàng chút nào để mà đạt được. Có nhiều người họ 
là, thiên hướng tìm kiếm những con đường tắt, đã nương theo 
những giáo lý giả tạo có sự thiệt hại to lớn của những vị thầy 
đã tự tôn xưng là người đảm bảo với họ giai đoạn của một 
“Bậc Dự Lưu” trong vòng bẩy ngày qua việc thực hành kỹ 
thuật của các vị thầy nầy hoặc rắng là của một “Bậc Nhất 
Lai” nếu như người ta có sự phát triển trí tuệ đầy đủ. Sau khi 
kết thúc khóa trình tu tập của bẩy ngày, thì vị thầy công bố 
những việc thành đạt giả tạo của những vị môn sinh của mình 
như là một “Bậc Dự Lưu” hay là một “Bậc Nhất Lai” mà vì 
thế họ đã hân hoan duyệt ý với những thành tựu ảo Te của 
mình. 
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Here we would like fo sound a note Ooƒ caufion. The 
copper metal iƒ it could be converted into the precious metal 
9ƒ. golả, through practices oƒ aÌchemy, would become 
pOssessed oƒ the properties oƒ gold which are vast) địferenf 
ươm those oƒ the original base metal Oƒ copper. LiXewise a 
nobÌe person known as an Áriya who has achieved the First 
Path and Fruitlon on as a “Sream Winner”is easily 
đïstinguished ffom an ordinary worldling by means oƒ hỉs 
physical, verbal, memtal demeanowr. Instead of  pÌacidly 
accepting the announcemernt oƒ the masfer as having attained 
the siage oƒa “Siream Wimner” or a “Once Relurner” one 
shơuld by selƒ-introspection examine one's true ngHúre Ío See 
ƒ one has changed ƒor the better and has truy benefìted by 
the seven days” course oƒ practice. Qn#y by se]ƒfˆevaluation in 
this manner could one save oneself from being misled by 
dubious teachers oƒreligion. 

Tại đây chúng tôi muốn gióng một lời cảnh tỉnh. Mảnh 
kim loại đồng nếu như nó có thể chuyển đổi thành mảnh kim 
loại bằng vàng quý giá, thông qua việc thực hiện của thuật giả 
kim, thì sẽ trở nên có được sở hữu về những đặc tính của 
vàng mà quả là rất khác biệt với những điều mà của mảnh 
kim loại cơ bản bằng đồng nguyên thủy. Tương tự như vậy, 
một bậc Thánh nhân được biết như là một bậc 7#ánh mà đã 
thành đạt tầng Đạo và Quả đầu tiên, dù chỉ là một “Bậc Dự 
Lưu” thì dễ dàng phân biệt được với một phàm phu bình 
thường qua hành xử về Thân, Lời, Ý Hành của Ngài. Thay vì 
đón nhận một cách bình thản lời công bố của VỊ thầy như là 
đã có đạt được giai đoạn của một “Bậc Dự Lưư” hay là một 
“Bậc Nhất Lai” thì người ta nên tự nội quán, kiểm tra chân 
thực tính của mình để thâm thị nếu như ta đã có thay đổi tốt 
đẹp hơn và thật sự đã có quả phúc lợi qua khóa trình tu tập 
của bẩy ngày. Chỉ với việc tự đánh giá về mình qua cách 
hành xử nầy thì người ta có thể tự cứu thoát lấy mình khỏi 
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việc hướng dẫn sai lầm do bởi những vị thầy dạy đạo bất khả 
tín. 


Thus in matlers oƒ observing the Pr€Cepfs or in other 
pursuils there is no short cuf or easy way fo achieve one”s 
cherished object. 4 person addicted to drinks wil] not be able 
to observe even the Five Precepfs, not to speak oƒ the higher 
practices such as the Eight Precepss. 

The group oƒ moral precepts other than the said 
Ajwafthamaka STla ¡s classjed as Abhisamacärika Sila, 
Jr€cepls which promoile good conduct Even the Fe 
Preceps are to be considered as superior fo the 
Ajivyatfhamaka Sila. 

1t may be questioned: “How could the Five Preceprs 
which have only one restrainf (i.e., not to speak lies) out oƒ 
the ƒour verbal restrainfs be superior to the Ajnaffhamaka 
Sila vhich requires the observance oƒ all the ƒour verbal 
resraims (lyig, gossiping, using abusive languagse qnd 
engaging in ƒrivolows t†alks)? ” 

Như thế trong những vẫn đề về việc thọ trì các điều học. 
giới hoặc trong những sự tầm cầu khác thì không có con 
đường tắt hoặc phương thức đễ dàng để thành đạt mục tiêu â ấp 
ủ của mình. Một người đã nghiện ngập rượu thì sẽ không thể 
nào thọ trì ngay cả là Năm Điều Học Giới (Ngõ Giới), đừng 
nói tới những việc thực hành cao hơn như là Tám Điều Học 
Giới (Bát Quan Trai Giới). 

Nhóm các điều học giới đạo đức khác với phần Ä⁄gng 
Đệ Bát Giới Luật đã được nói thì được phân loại như là Tối 
Thượng Hành Giới Luật, là những điều học giới mà làm 
tăng tiến hảo phẩm hạnh. Ngay cả những Năm Điều Học 
Giới (Wgõ Giới) đã được xem như là thù thắng SO với Mfqng 
Đệ Bát Giới Luật. 
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Có thể được đặt câu hỏi rằng: “Vì sao Năm Điều Học 
Giới (Wgỡ Giới) là có thể chỉ có một Pháp Kiềm Thúc (tức là 
không nói lời vọng ngữ) từ ở nơi bốn Pháp Kiềm Thúc về Lời 
mà lại thù thắng so với Mạng Đệ Bát Giới Luật khi mà đòi 
hỏi việc thọ trì với tất cả bến Pháp Kiềm Thúc về Lời (vọng 
ngữ, nói lời nhảm nhí (/ỡng ?hiệ£), dùng lời thô ác ngữ và 
tham gia vào việc hồ ngôn loạn ngữ)?” 


lhe answer lies in the ƒact that oƒ the ƒour verbal 
restraimts, tying ƒorms the basis oƒ breach oƒ all the verbal 
rẻsiraimts. The Buddha teaches that for one who commniis 
ƒalsehood, there is no misdeed which he ¡is not liable to 
Derpetrate, and one who can abstain ffom lỉng can easily 
observe the remaining precepts. How could one who does not 
S)eak lies cngage himse]Ƒ in slandering, abusing and 
Jrivolous falks? This explains why on the restraim oƒ 
ƒalsehood is included as the main verbal restraint in the Five 
Precepis. No question arises therefore that the Ajmattha- 
maka Sila is superior to the Five Precepts. 

Câu trả lời nằm ở trong sự hiện hành về bốn Pháp Kiềm 
Thúc đó, vọng ngữ tạo thành nên tảng cho sự vi phạm. của tất 
cả các Pháp Kiềm Thúc về Lời. Đức Phật giảng dạy rằng đối 
Với một người mà phạm phải sự nói dối, thì không có điều tà 
hạnh nào mà vị ấy không có thể để phạm phải; và một người 
mà có thể tránh xa về vọng ngữ thì có thể thọ trì một cách dễ 
dàng những điều học giới còn lạ. Vì sao một người mà 
không nói lời vọng ngữ lại có thể chính mình tự tham gia vào 
việc lưỡng thiệt, thô ác ngữ và hồ ngôn loạn ngữ được? Điều 
nây giải thích lý do tại sao chỉ có Pháp Kiềm Thúc về Nói 
Dối đã bao gồm như là Pháp Kiềm Thúc chánh yếu về Lời ở 
trong Năm Điều Học Giới (Ngũ Giới). Do đó không có câu 
hỏi nào khởi sinh để nói rằng Mạng Đệ Bát Giới Luật là thù 
thắng so với Năm Điều Học Giới (NWgỡ Giới). 
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Again it may be asked: Since the Pr€cept 1o refrain f'om 
wrong livelihood, which does not feature in the Fjve Precepss, 
jorms the Eisht Precept oƒ the Äjwaffhamaka Sila, surely if 
should be deemed superior to the Five Precepfs. 

The answer in bri@ƒ to this question is: For one wbo 
observes (he Fe Precepts, no special €fOort is needed to 
reain fom wrong livelihood. Ajfier all wrong livelihood 
means earning one s living through wrong means oƒ killing, 
sfealing and lỳing. By observing the live Preceps 
meficulously, one is qufomafically avoiding the misdeeds oƒ 
killing, stealing and lying. Thus the Dr€ecep( to refain from 
wrong liwelihood as an adảdiional observance im the 
Ajnatfhamaka Sila does not JMSIUW the claim of. iís 
superiorlty over the Five Precepts. What has been discussed 
above applies only to lay devofees. 

Lại nữa có thê được vấn hỏi rằng: Bởi vì điều học ĐIỚI 
tự kiềm chế không Tà Mạng, hình thành Điều Học Giới Thứ 
Tám của Mạng Đệ Bát Giới Luật, mà nó lại không đóng vai 
trò quan trọng ở trong Năm Điều Học Giới (Ngữ Giới) thì liệu 
nó có xác quyết một cách đoan chắc rằng thù thắng so với 
Năm Điều Học Giới (Wgỡ Giới) không? 

Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi này là: Đối với một 
người mà thọ trì Năm Điều Học Giới (Ngữ Giới), thì không 
có sự nỗ lực đặc biệt nào là thiết yếu để tự kiềm chế không Tà 
Mạng. Dù sao thì, Tà Mạng có nghĩa là mức thu nhập qua 
việc nuôi mạng của một người thông qua những phương tiện 
tà vạy của việc sát mạng, thâu đạo và vọng ngữ. Bởi do việc 
thọ trì Năm Điều Học Giới (Ngũ Giới) một cách cân trọng, thì 
người ta tránh xa một cách tự nguyện những tà hạnh về việc 
sát mạng, thâu đạo và vọng ngữ. Như thế điều học ĐIỚI tự 
kiềm chế không Tà Mạng như là một việc thọ trì bổ sung ở 
trong Mạng Đệ Bát Giới Luật, không biện minh luận điệu về 
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tính ưu việt của nó hơn hắn Năm Điêu Học Giới (Ngõ GŒới). 
Điều mà đã được thảo luận ở trên chỉ ứng đụng cho những cư 
sĩ mộ đạo. 


or members oƒ the Sangha the rules oƒ discipline laid 
down by the Buddha for them as expounded in the Vinaya 
Pưaka are known as Sikkhãpadas. The offences, ƒor which 
penadlties are imposed may be classjfiedl under seven 
categories depending on their nafure: 

(1) Pãrãjika (2) Sanghadisesa (3) Thullacaya 
(4) Pãciiya (5) Patddesamya  — (6 Dukkdfa, and 
(7) Dubbhãsữa. 

Với những thành viên của Tăng Đoàn, những giới luật 
đã được ban hành do bởi Đức Phật cho Chúng Tăng như đã 
trình bầy chỉ tiết ở trong Tøng Luật thì được biết đến như là 
Những Điều Giới Luật. Những sự phạm tội, đối với những 
hình phạt mà đã áp đặt, thì có thể đã được phân loại trong bảy 
hạng loại tùy thuộc vào bản chất của chúng: 


(U Bắt Cộng Trụ (2) Tăng Tàn (3) Trọng Tội 
(4) Ưng Đối Trị (5) Ung Phát Lộ (6) Tác Ác và 
(7) Ác Ngữ 


An ofence tì the first category oƒ offences (Pãrãjikq), 
and one in the second category (Sahnghãdisesq), are classified 
4s grave oƒJfences, @arukãpdtii. 

The remaiming ƒive calegories which consist oŸ lighf 
ofences are called Lahukãpati. 

The group oƒ moral precepfs observed by Bhikkhus so 
that there is no breach oƒ Ìesser and mirror offences classified 
under Lahukñpatti is kuown as Abhisamãcärika Sila; that 
observed by them to avoid transgression oŸ grave offences, 
Garukäpdtti, is known as Ádibrahmacariyaka Sila. 
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Một sự phạm tội trong hạng loại thứ nhất của những sự 


phạm tội (Bất Cộng Trụ), và một sự phạm tội trong hạng loại 


thứ hai (Tăng Tàn), thì đã được phân loại như là những sự 
phạm tội nghiêm trọng, Cực Trọng Tội. 

Năm hạng loại còn lại mà bao gồm các sự phạm tội nhẹ 
thì được gọi là Khinh Thiển Tội. 

Nhóm về những điều học giới đạo đức đã được thọ trì đo 
bởi Chư Tỳ Khưu nhằm mục đích để không phạm phải những 
sự phạm tội nhỏ nhặt và không đáng kê đã được phân loại ở 
trong Khinh Thiển Tội thì được biết đến như là Tối Thượng 
Hành Giới Luật; điều mà đã được thọ trì do bởi Chúng Tăng 
để tránh xa việc phạm tội về những sự phạm tội nghiêm 
trọng, Cực Trọng Tội, thì được biết đến như là Khởi Phái 
Phạm Hạnh Giới Luật. 


Qƒ the Jive volumes oƒ the Vinaya Pifaka, Pärajika Pa]i 
and Pacitiya Pa], also known as Ubhafo Vibhanga deal 
with codes oƒ Morality which belong to Ädibrahmacaripa 
category oƒ Sila; Mahã Vagga Pdii and Chia Vagga Pajii 
which are collectively termed Khandhaka Vagga describe the 
group oƒ Morality which has been classifed Abhisamaãcãrika 
Sửa. (The last volume, Pãrivãra, gives a sununary and 
classjfìcation oƒ the rules in the ƒDur previous volumes). 

(BhkkhUs become accomplished in dibrahma- 
caraka Sửa on) djier completing observance oƒ 
Abhisamacñrika Sia. When a Bhikkhu rmmeticulousijy avoids 
transgression oƒ even a minor ƒault, a light offence, it goes 
without saying that he will take the greatest care noí ío be 
guiÌty oƒ grave offences). 

Trong số năm bộ tập của Tạng Luậi, phần Päli ngữ Bá: 
Cộng Trụ và Ứng Đối Trý, cũng được biết đến như là W¿ 
Đối Phân Tích, đề cập đến những điều luật về Đức Hạnh mà 
thuộc về hạng loại Khởi Phát Phạm Hạnh Giới Luật; phần 
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Pä|I ngữ Đại Phẩm và Tiểu Phẩm đã được gộp chung lại gọi - 
là Phẩm Tiểu Phần, miêu tả nhóm về Đức Hạnh mà đã được 
phân loại Tối Thượng Hành Giới Luật. (Bộ tập cuối cùng, 
Tệ ập Yếu, đưa ra một bản tóm tắt và sự phân loại về những 
điều luật trong bốn bộ tập trước). : 

(Chư Tỳ Khưu trở nên được thành tựu trong Khởi Phát 
Phạm Hạnh Giới Luật là chỉ sau khi hoàn thành việc thọ trì 
về Tối Thượng Hành Giới Luật. Khi một vị Tỳ Khưu cẩn 
trọng tránh xa việc phạm tội ngay cả một lỗi lầm không đáng 
kể, một sự phạm tội nhẹ, điều đó không cần phải nói cũng 
biết rằng vị ấy sẽ chăm chú cực điểm để không bị phạm phải 
những sự phạm tội nghiêm trọng). 


Again: 

(3) Morality is oƒtwo kinds: 
(4) Viraff Sila and 
(b) Avirafi Sila. 

(4) VirafT Sila means the mental concomitanis oƒ three 
absftinences, that is, right speech, righf action and righf 
livelihoodl as explaimed under the heading “What ¡is 
Morality? ” (see page 3 - 4). 

(b) Aviraf Sila comsists oƒ precepfs associated with 
YarIOus menfal concormmitants such as volifion, efc. other than 
the mental ƒactors oƒthree abstinences (Virati). 

Lại nữa: 

(3) Đức Hạnh với hai thể loại là: 

(4) Ngăn Trừ Giới Luật và 
(b) Bắt Ngăn Trừ Giới Luật. 

(4) Ngăn Trừ Giới Luật có nghĩa là Tâm Sở Biến Hành 
về Tam Tiết Chế (Ngăn Trừ Phân), đó là, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp và Chánh Mạng như đã được giải thích ở trong đầu đề 
“Đức Hạnh là chi?” (xin xem trang 3 — 4). 
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| (b) Bất Ngăn Trừ Giới Luật gồm có những điều học 
giới đã phối hợp với những Tâm Sở sai khác như là Tâm Sở 
Tu, v.v. ngoài ra của những yếu tố tỉnh thần (7m Sở) về Tam 
Tiết Chế (Ngăn Trời). 


Agam- 

(49 Morality is of two kinds: 
(4) Nissita Sila and 
(b) Ánissita Sila. 

(4) Nissita Sa ¡is Morality practised đepending upon 
Craving or upon wrong view. When one observes Dr€CẴ@pfs 
with the aim oƒ achieving a happy existence in the ƒufture 
abounding in wealth and property, oneis Sila is called 
Morali) oƒ. dependence tupon cravimg. (Observance oƒ 
Jr€CepfS or rituals (uch as imifafing cows or dogs) in the 
wrong belidƒ that they are conducive to spiritual purification 
¡s called Morality oƒdependence tupon wrong view. 

(Those who have embraced Buddhism are nof likely fo 
pracfise the Moraliy oƒ dependence tpon wrong view, buf 
they should guard themselves againsf ractising the Morality 
9ƒ dependence upon craving which the are liable to ao). 

(b) missta Sila ¡is Moraliyÿ praciced without 
depending upon craving or upon wrong view with the soÌe 
aim oƒ cultivating the noble practice. This means pracfice oƒ` 
Mundane Moradliliy which ïs Drerequisile ƒor that 
Swpramundane Morality. 

Lại nữa: 

(4) Đức Hạnh với hai thể loại là: 

(4) Y Chỉ Giới Luật và 
(b) Bắt Y Chí Giới Luật. 
_(8) Y Chỉ Giới Luật là Đức Hạnh được huấn tập phụ 
thuộc vào Ái Dục hoặc vào Tà Kiến. Khi người ta thọ trì 
những điều học giới với mục đích để đạt một kiếp sống hạnh 
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phúc trong tương lai có rất nhiều của cải và tài sản, thì Giới - 
Luật của người ấy được gọi là Đức Hạnh phụ thuộc vào Ái 
Dục. Việc thọ trì của những điều học giới hay là các lễ tế 
[như là bắt chước theo những con bò gu hành giả) hay là 
những con chó (cẩu hành giả)] trong niềm tin sai lầm rằng 
chúng đẫn đến sự thanh lọc tâm linh thì được gọi là Đức 
Hạnh phụ thuộc vào Tà Kiến. 

(Với những ai đã có đi theo Phật Giáo thì không thể nào 
huấn tập Đức Hạnh phụ thuộc vào Tà Kiến; tuy nhiên họ cần 
phải tự cần phòng chống lại việc huấn tập Đức Hạnh phụ 
thuộc vào Ái Dục mà họ có khả năng để thực hiện). 

(b) Bất Y Chỉ Giới Luật là Đức Hạnh được huấn tập mà 
không phụ thuộc vào Ái Dục hoặc vào Tà Kiến với mục đích 
duy nhất của việc trau giỗi sự huấn tập Thánh Nhân. Điều 
nầy có nghĩa là huấn tập về Đức Hạnh Hiệp Thế là điều kiện 
tiên quyết để cho Đức Hạnh Siêu Thế đó. 


Again: 

(5) Morality 1s oƒfwo kimdas: 

(a4) Kãlapariyanta Sila and 
(b) Apanakotika S1la. 

(3) Kãlaparjyama Sila ¡is Moraliy observed ƒor a 
lmited period. 

(b) Apanakofika Sila is Áorality observed for le. 

Tn describing Kñlapariyamta Sila, the Visuddhimagga 
mentions onhy im a general way the limit oƒ the observing 
period (KalÌaparicchedanu katvã samñdinnam Silam). But is 
Tikã ¡s more specffic in prescribing the time limil: whole day 
or whole night, efc. (Kñlaparicchedamn katvã tỉ imañ ca 
rattm mai ca divan tỉ ñdinã viya kñlavasena paricchedam 
kaq£v8). 

Lại nữa: 

(5) Đức Hạnh với hai thể loại là: 
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(4) Thời Hiệu Giới Luật và 
(b) Tát Sinh Giới Luật. 

(4) Thời Hiệu Giới Luật là Đức Hạnh đã được thọ trì 
trong một thời gian hạn định (/hời gian có hiệu lực). 

(b) Tất Sinh Giới +Luật là Đức Hạnh đã được thọ trì suốt 
cuộc đời (ọn đời). 

Trong khi miêu tả 7zời Hiệu Giới Luật, thì bộ Thanh 
Tịnh Đạo chỉ đề cập đến trong một phương thức tổng quát sự 
hạn định về mốc thời gian thọ trì (Hạn định thời gian đã thọ 
trì Giới Luật). Tuy nhiên phần Phụ Chú Giải của nó (Thanh 
Tịnh Đạo) thì chi tiết hơn trong việc miêu tả thời gian hạn 
định: trọn cả ngày hoặc trọn cả đêm, v.v. (Hạn định thời gian 
đã thọ trì trọn ngày nay và đêm nay bằng nhau với thời gian 
đã thọ trì). 


Nowadaws, many people take the precepts withouf 
mertioring any time limil, so it seems for lỰe. But as the 
trferflon is ío observe a certain precept for a day or a limited 
period onÌy, ií is certainly a Temporary Morality. As the 
jormmlate in the Commentfary and the Sub-Commentary ƒor 
taking the vow oƒprecept menfioned above require the Sfafing 
0ƒ the period oƒ observance, one should mention the period 
during which one would observe the precept However, 
néglecting to do so constitutes no ƒqult; ï† would sữill be a 
femporary practice oƒ Morality. 

The intention though unspoken is generally assumed to 
be for the whole period oƒ a day, or a night, or a whole day 
and nghỉ. But it is nof necessarily so according fo the 
Comnenfary on the Patisambhidãä Magga which states that 
one may observe the precepts ƒor one sitting, like lay đevofees 
who, having esiablished themselves in the Triple Gem, 
observe a set oƒ Precepfs while maling a donaftion fo an 
imvied BhikkhU in their home. They observe the Precepis 
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on) ƒor the đuration oƒ the ceremony oƒ adÌlmsgiving. Ór they - 
may tndertake fo observe a set 0Ÿ precepfs during their 
S@jOurn aÍ a monastery ƒor a đay or †wo or more. These are 
aÌ] observance oŸ Temporary Morality. 

Ngày nay, nhiều người thọ trì những điều học giới mà 
không nêu rõ bất luận thời gian hạn định; nó có vẻ như cả 
cuộc đời. Nhưng vì Tác Ý là thọ trì một vài điều học giới 
trong một ngày hoặc chỉ một thời gian hạn định, thì điều đó 
hẳn là một Đức Hạnh Tạm Thời. Trong khi việc trình bầy 
rành mạch có hệ thống ở trong bộ Chú Giải và Phụ Chú Giải 
cho việc phát nguyện thọ trì điều học giới đã đề cập đến ở 
phía trên, đòi hỏi việc nêu lên mốc thời gian của việc thọ trì, 
người ta nên nói rõ trong khoảng thời gian mà người ta sẽ thọ 
trì điều học giới. Tuy nhiên, sao lãng để làm như vậy thì 
cũng không tạo ra lỗi lầm nào cả; điều đó vẫn sẽ là một việc 
huấn tập tạm thời về Đức Hạnh. 

Tác Ý mặc dù là không nói ra, thì thông thường được 
thừa nhận là cho trọn cả thời gian của một ngày, hoặc của một 
đêm, hoặc là trọn cả một ngày và đêm. Tuy nhiên quả là 
không nhất thiết như thế, thể theo Chú Giải của bộ Vô Ngại 
Giải Đạo thì trong đó trình bầy rõ rằng người ta có thể thọ trì 
những điều học giới trong lúc người ta đang ngồi, như là các 
vị cư sĩ mộ đạo, là những vị tự bản thân đã có an trú ở trong 
Tam Bảo, thọ trì một bộ tập của những Điều Học Giới đang 
khi thực hiện một sự cúng dường đến một vị Tỳ Khưu đã 
được thỉnh mời ở trong nhà của họ. Họ thọ trì những Điều 
Học Giới chỉ trong thời gian của lễ cúng dường bỏ bát vật 
thực. Hay là họ có thể thực hiện để thọ trì một bộ tập của 
những điều học giới trong thời gian lưu trú ngắn hạn của họ ở 
tại một tu viện trong một ngày hoặc hai ngày hoặc nhiều ngày 
hơn nữa. Tất cả những điều nầy là việc thọ trì về Đức Hạnh 
Tạm Thời. 
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| Thus according fo this Commemiary, it is beneficial to 

observẻ precepfs even ƒor a very short period. Therefore 
teachers explain that it is quife proper 1o ©ncourage children 
who are noi sed 1o go without an evening meal to take the 
kight Precepts on posatha days and observe them all] 
throughout the morning on|y. One always gains merit or 
doïng the good deed oƒobserving precepts, however short the 
đuration oƒ the observance may be. 

Two siories in the Chia Vagga oƒ the Peta Vatthu 
1lÌustrate this poim. During the time oƒthe Buddha there was 
in RiJagaha a humler who earned his living by killing deer 
day and nghỉ. A friend oƒ his was a đisciple oƒ the Buddba 
being esiablished in the Triple Refuge. The friend advised the 
hunter to refain from the evil act oƒ killing game animals. 
But his advice ƒell on deaƒ ears. Undaunted, he suggested to 
the hunfer to refain from killing at least during nighí time 
and instead to engage himselƒ in the meritorious act oø# 
observing precepfs. The hunter fìnally gave in to his ƒriend's 
p@rsislen( persuasion, and qabandomng all acts  oƒ 
preparations for killing during might time, he spent his từme 
obSớrVing precepfs. 

Afiter his death, the hunter gained rebirth near Räjagaha 
as a Vemanika Pefa, who has subjected to great suffering 
đuring the day, but lived a happy le at night enjoying ƒully 
the pleasures oƒ the senses. 

Như thế, nương theo bộ Chú Giải nây, thì vẫn có quả 
phúc lợi cho việc thọ trì những điều học gIỚI ngay cả trong 
một thời gian rất ngắn. Do đó, những bậc giáo thọ giải thích 
răng quả là hoàn toàn thích hợp để khuyến khích những trẻ 
em mà trước kia không có thói quen nhịn một bữa ăn chiều để 
thọ trì tám điều học giới trong những ngày Bố Tá: Trai Giới 
và thọ trì tất cả các điều học giới chỉ suốt trọn buổi sáng mà 
thôi. Người ta luôn luôn có được phước báu đang khi thực 
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hiện thiện sự qua việc thọ trì những điều học giới, đù cho thời 
gian của việc thọ trì có thê là ngắn hạn. 

Hai tích truyện ở trong Tiểu Phẩm của Ngạ Quỷ Sử Ký 
minh họa về điểm nầy. Trong thời kỳ của Đức Phật, ở trong 
thành Vương Xá đã có một thợ săn là người đã mưu sinh qua 
việc sát hươu ngày và đêm. Một người bạn của ông ta đã là 
một đệ tử của Đức Phật, và đã được an trú ở trong Tam Quy. 
Người bạn đã khuyên bảo thợ săn tự kiềm chế không ác hạnh 
về việc sát mạng những thú săn. Tuy nhiên lời khuyên bảo 
của vị ấy đã rơi vào những lỗ tai điếc. Không nãn lòng, vị ấy 
đã đề nghị thợ săn tự kiềm chế không sát mạng ít nhất trong 
thời gian ban đêm và thay vào đó tự bản thân chuyên tâm vào 
Thiện Nghiệp qua việc thọ trì những điều học giới. Người 
thợ săn cuối cùng đã chịu nhượng bộ lời thuyết phục kiên trì 
của bạn mình, và từ bỏ tất cả những sự chuẩn bị cho việc sát 
mạng trong thời gian ban đêm, ông đã dành thời gian của 
mình cho việc thọ trì những điều học giới. 

Sau khi ông chết, người thợ săn đã được tục sinh ở gần 
thành Vương Xá làm một Thiên Cung Ngạ Quỷ, nó đã phải 
chịu đựng cảm thọ khổ cùng cực trong thời gian ban ngày, 
nhưng đã sống một đời sống hạnh phúc vào ban đêm, thụ 
hưởng tất cả những lạc thú của các dục trần. 


The Venerable Nãrada Thera, encountering this Pefq in 
the course oƒ his wanderings, enquired oƒ him as to what kind 
oƒ meritorious acts he had perƒormed in his previous lives. 
The Pefa recounfed his lƒe as a humter, how he earned hïs 
Hvig by Killing, how hỉs friend who was established in the 
Triple Refuge counselled him to give up his wrong mode oƒ 
lving, how he reƒfused hịs ƒriend's good advive at first buf 
/#inally succumbed to his persuasion haÏƒ#-heartedÌly by giving 
up hunting at nighí time and đevoting to gooả deed oƒ 
observing precepts. For his cruel misdeeds in the day time, he 
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.was suffering intensely during the day HS aÍ nieht he lived 
the blissful sensuous le oƒ Devas. 

Ngài Đại Trưởng Lão /WZrađa, đã gặp phải Nga Quý này 
trong chuyến du hành của mình, đã hỏi thăm nó về những thể 
loại Thiện Nghiệp nào mà nó đã thực hiện trong những kiếp 
sống trước kia. Ngạ Quỷ đã kê lại cuộc đời của mình trong 
khi là một thợ săn, nó đã mưu sinh qua việc sát mạng như thế 
nào, người bạn của nó là người đã an trú ở trong Tam Quy đã 
khuyên bảo nó để từ bỏ cách sống tội lỗi của mình như thế 
nào, nó đã từ chối lời khuyến thiện của “bạn mình ở lúc ban 
đầu nhưng cuối cũng đã phải chịu thua về lời thuyết phục của 
vị ấy một cách miễn cưỡng bằng cách từ bỏ việc săn bắn vào 
lúc ban đêm và chuyên tâm vào thiện sự qua việc thọ trì 
những điều học giới như thế nào. Với những ác hạnh của 
mình đã tạo ra vào lúc ban ngày, nó đã phải cảm thọ khổ đau 
một cách khốc liệt vào thời gian của ban ngày, và trong khi 
vào ban đêm thì nó đã sống đời sống đây phúc dục lạc của 
Chư Thiên. 


The second Pefa story ¡is similar. (But i† concerns a 
wealthy sportsman who hunted deer day and mght† as a 
pastime ƒOr sheer enjoymemt, not for livelihood. He also paid 
no heed ío a friend oƒ hs who proffered hìm good advice for 
his bendfit. Ultimately, he was won over by an Arahat who 
came on an aÌms-round to his friend's house, who instructed 
him to devofe at least the nighf time to merilorious acfs 
instead oƒ fMll time pursuit qfler sport. He suffered the same 
/ate qfler death as the hunter oƒ the previows sfory.) 

We learn from these two sfories that we reap the benejìt 
Oƒ meriforious deeds even iƒ they were performed only for the 
short period 0ƒ nịght time. Accordinely, we should make an 
endeavour fo observe the precepfs ƒor whatever time we could 
qford however short it tay be. 
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Tích truyện Wgø Quỷ thứ hai thì cũng tương tự. (Tuy 
nhiên nó liên quan đến một thể tháo gia giàu có mà đã đi săn 
bắn nai ngày và đêm như là một thú tiêu khiển, thuần túy cho 
việc vui chơi, không vì việc nuôi mạng. Ông ta cũng không 
để ý đến một người bạn là người đã hiến tặng cho ông ta lời 
khuyến thiện vì lợi ích cho mình. Cuối cùng thì, ông ta đã bị 
lôi kéo do bởi một bậc Wô ,Sin, là vị đã đi đến trì bình khất 
thực tại nhà của bạn ông ta, là vị đã huấn thị ông ta để đành ít 
nhất thời gian ban đêm cho những Thiện Nghiệp thay vì dành 
toàn bộ thời gian cho việc đeo đuổi thú vui giải trí. Ông ta đã 
cảm thọ số phận tương tự sau khi đã mệnh chung như người 
thợ săn của tích truyện trước.) 

Từ hai tích truyện nầy chúng ta nhận thức được rằng 
chúng ta gặt hái quả phúc lợi của những thiện công đức mặc 
dù chúng đã được thực hiện chỉ trong thời gian ngắn TEỦI của 
ban đêm. Vì thế, chúng ta nên thực hiện một sự nỗ lực để thọ 
trì những điều học giới bất luận thời gian mà chúng ta có thể 
có đủ khả năng dù cho nó có thể là ngắn ngủi. 


Agaim: 

(6) Morality is oƒt†wo kinds: 
(4) Sapariyanfa Sila and 
(5) 4pariyanta S1ia. 

(4 Sapariyamta Sila ¡is Morality, the observance oƒ 
wbhich is broughf to an end before a stipulated time ƒor some 
reason such as being coaxed or tempfed with an offer oƒ 
weadlfh or servanfs and aitendants to break the observance or 
being threatened with destruction oƒ one s lje and limb or oƒ 
one s relafives 1o do so. In this type oƒ Sila ¡† should be noted 
that although ifs observance is brought to an end through 
ouftside interference, nevertheless merit has been already 
gained commensuradte with one's precepts. Sila observed 
beƒfore is not rendered ffruitless by is termination. 
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() Apariyarfa Sila ¡s Morality, the observance of which 
¡s nof cut shor† by any outside Inƒluence buf'is maintained ti]] 
completion oƒ the “HfEPfnE, period. 

Lại nữa: 

(6) Đức Hạnh với hai thể loại là: 

(4) Hữu Hạn Giới Luật và 
(b) Vô Hạn Giới Luật. 

(4) Hữu Hạn Giới Luật là Đức Hạnh, việc thọ trì mà đã 
dẫn tới một sự kết thúc trước một thời gian đã quy định do 
bởi một vài lý đo, như là đã bị dụ đỗ hay là đã bị cám đỗ với 
một việc hiến tặng về của cải hoặc những người phục vụ và 
những người hầu hạ để làm gián đoạn việc thọ trì; hay là đã bị 
đe dọa với sự hủy diệt sinh mạng và chi thể của mình hoặc 
VỚI những quyến thuộc của mình để làm như vậy. Trong thể 
loại về Giới Luật nầy, cũng cần lưu ý rằng mặc dù việc thọ trì 
của nó đã dẫn tới một sự kết thúc do bởi sự quấy nhiễu từ bên 
ngoài, thì dù sao đi nữa phước báu vẫn có thâu đạt được 
tương xứng với những điều học gIỚI. Giới Luật đã thọ trì 
trước sự kết thúc của nó là không phải không trổ sinh quả 
báo. 

(b) V2 Hạn Giới Luật là Đức Hạnh, việc thọ trì mnà 
không bị rút ngắn lại do bởi bất luận một ngoại lực nào tác 
động mà trái lại vẫn được duy trì mãi cho đến việc hoàn thành 
thời gian đã lập nguyện. 


Again: 
(2) Morality is oƒtwo kinds: 
(4) Lokiya Sila and 
(b) Lokuttara Sila. 
(a4) Lokiya Sila is Morality subject to (or aCComj2anied 
by) mental intoxicants (Äsavas) such as sensual đesire, desire 
or ƒuture existence, wrong view and ignorance. 
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(b) Lokuttara Sila ¡is Moraliy not subject fo (or nof 
accomparmied by) the menfal infoxicans. 

Lokiya Sila is conducive to happy ƒuture rebirths (as a 
human being or a Deva) and is a prerequisife ƒor escape from 
the cycle oƒrebirths. Lokuttara Sila brings about escape ƒom 
Samsñrda ¡it is also an object ƒor confemplaton with 
Reflective Knowledee (Paccavekkhanä Ñãpg). 

Lại nữa: 

(7) Đức Hạnh với hai thể loại là: 

(a) Hiệp Thế Giới Luật và 
(b) Siêu Thế Giới Luật. 

(4a) Hiệp Thế Giới Luật là Đức Hạnh ở dưới mãnh lực 
của (hoặc đã câu sinh với) các Pháp làm chìm đắm tinh thần 
(Những Lậu Hoặc) như là tham muốn dục lạc (Dục Lậu), 
tham muốn kiếp sống vị lai (7u Lậu), trì kiến sai lầm (Kiến 
Lậu) và sự không hiểu biết (Vô Minh Lậu). 

(b) Siêu Thế Giới Luật là Đức Hạnh không ở dưới mãnh 
lực của (hoặc bất câu sinh với) các Pháp làm chìm đắm tỉnh 
thần. 

Hiệp Thế Giới Luật dắt dẫn đến những sự tục sinh hạnh 
phúc ở thời vị lai (như là một con người hay là một Tiên 
T#) và là một điều kiện tiên quyết để cho thoát khỏi vòng 
luân hồi tục sinh. ,$iêw Thế Giới Luật dẫn tới một kết quả 
thoát khỏi Vòng Luân Hồi; nó cũng là một đối tượng cho 
việc thấm sát với Tri Thức Phản Chiếu (Tuệ Phản Kháng). 


End oƒ Morality in Groups oƒ Twos 
Kết thúc về Đức Hạnh trong các Nhóm có Hai Pháp 


Morality in Groups of Threes 
Đức Hạnh trong các Nhóm có Ba Pháp 
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(U Morality is oƒthree kinds: 
(4) Hma Sila, 
(b) Majjhima Sila, and 
(C) Papta S1. 

(2) When the ƒour clemenfs-wil] (Chanđa), cnerey 
(Virija), consciousness (CiWa) and Imestigafive kmowledge 
(Vimaitsd) — with which precepts are observed are 0ƒ inƒerior 
quality, it is Hĩma Siia; 

(b) When they are oƒ medium qualty, it is Majjhima 
lSila; 

(©) When they are oƒsuperior quality, it is Payta S1la. 

(1) Đức Hạnh với ba thể loại là: 

(4) Ty Liệt Giới, 
(b) Trung Bình Giới Luật, và 
(©) Tỉnh Lương Giới Luật. 

(z) Khi bốn tố chất — Sự ước muốn (Dục), năng lực 
(Cần), ý thức (Tâm) và trì thức thẩm duyệt (7:ẩm) — cùng 
với những điều học giới đã thọ trì về phần phẩm chất thấp 
kém, thì điều đó là 7y Liệt Giới Luật; 

(b) Khi chúng về phần phẩm chất trung bình, thì điều đó 
là Trung Bình Giới Luật. 

(c) Khi chúng về phần phẩm chất thù thắng, thì điều đó 
là Tỉnh Lương Giới Luật. 


(4a) When Morality is observed through desire ƒor ƒame, 
it is Nĩna Sila. Such an observance is an act of hypocrisy, a 
deceptive show oƒ sham piety, withouf pure volition ƒor doing 
a genuine meritorious deed. Flience i† is low (Hma). 

(z) Khi Đức Hạnh đã được thọ trì do bởi lòng ham muốn 
cho được danh tiếng, điều đó là Ty Liệt Giới Luật. Việc thọ 
trì như vậy là một hành động đạo đức giả, một sự phô bầy lừa 
đối của sự đạo đức giả tạo, không có tác ý trong sạch để thực 
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hiện một thiện công đức hạnh chân chính. Vì thế điều đó là 
thấp kém (Ty Liệp. 


(b) Observance oƒ Morality throuph desire for a good 
destination 1s no doubt associated with a certain amoun† oƒ 
greea, but i† is a wholesome wish ƒor beneficial resulis oƒ 
one s good deeds and is accompanied by volition and faith. 
Hence 1† is nobler than one observed through desire for ƒame. 

Ơn the other hand, since the motivating ƒorce here ¡s 
SHll tained with the expectalion oƒ beneficial results ƒfom 
One s meriforiousness, if is not ranked a superior kind, but 
only a mmiddle one. 

(b) Việc thọ trì về Đức Hạnh do bởi sự tầm cầu về một 
Thiện Thú, chắc chắn là đã có phối hợp với một số lượng nhất 
định của lòng tham muốn, tuy nhiên điều đó là một sự nong 
ước thiện hảo cho đạt thành những quả phúc lợi từ những 
thiện sự của mình và đã có câu sinh với Tác Ý (7) và niềm 
tin (7). Vì thế điều đó thì cao quý hơn với người đã thọ trì 
do bởi lòng ham muốn cho được danh tiếng. 

Mặt khác, vì năng lực thúc đây tại đây là vẫn còn bị ô uế 
với sự kỳ vọng về những quả phúc lợi từ nơi thiện sự của 
mình, thì nó không được xếp vào thể loại thù thắng, mà chỉ là 
một thê loại bậc trung. 


(©Q The Morality observed not through desire for ƒame 
nor through desire ƒor reaping beneficial results oƒ one”s 
good deeds, but through understanding that observance oŸƑ 
Pprecepf is a nobÌe practice ƒor pure le and through 
realization that one should indeed cultivate these practices, 
solely for their nobleness is kuown as a major Àáorality. Onjy 
sụch a Morality oƒ superior qualitp observed with pure 
wholesơmne volition unassociated with any form oƒ greed ïs 
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_reckoned as the genuine Perfection kế AMá@orality (Sa 
Pãram]). 

(When the Bodhisafa took the existence o?'a Nãøa, 
during hs íwo lives as Campepya Nãga and Bhiridatta 
Năga, he could not exert for the superior kind oƒ Morality, 
but observed precepfs only in the hope oƒ aitatmng rebirth as 
a human being. In that sense, the Morality he observed was 
0ƒ mediun quality. Nevertheless since he địd not break the 
precepís and persisted in their observance even at the risk of 
his le, his efOrt is to be regarded as 2126) oƒ the 
Peør/ection oƒ Moralit). 

(¿) Đức Hạnh đã được thọ trì mà không đo bởi lòng ham 
muốn cho được đanh tiếng và cũng không do bởi sự tầm cầu 
cho việc gặt hái những quả phúc lợi từ những thiện sự của 
mình, mà trái lại do bởi sự hiểu biết rằng việc thọ trì những 
điều học giới là một sự huấn tập thánh thiện cho đời sống 
thanh tình và do bởi sự liễu tri rằng Tgười ta nên thực sự trau 
giồi những sự huấn tập nây, duy nhất là để cho đặc tính thánh 
thiện của chúng được biết đến như là một Đức Hạnh trọng 
yếu. Chỉ có như vậy, một Đức Hạnh về phần phẩm chất thù 
thắng đã được thọ trì với Tác Ý hoàn toàn tịnh hảo, không 
phối hợp với bất kỳ một hình thức nào của lòng tham muốn, 
thì đã được coi đích thực là Pháp Toàn Thiện về Đức Hạnh 
(Trì Giới Ba La Mật. 

(Khi bậc G7ác Hữu Tình (đô Tá0 đã trải qua kiếp sống 
của một loài Rồng, trong hai kiếp sống làm Rồng xứ Campã 
và Rồng Trí Tuệ, Ngài đã không thể nào gắng sức với thể 
loại của Đức Hạnh thù thắng được, mà đã thọ trì những điều 
học giới là chỉ trong niềm hy vọng của việc đạt được sự tục 
sinh làm một con người. Trong ý nghĩa đó, Đức Hạnh Ngài 
đã thọ trì đã là về phần phẩm chất trung bình. Tuy nhiên, vì 
Ngài đã không làm gián đoạn những điều học giới và đã kiên 
trì ở trong việc thọ trì về chúng, đù cho có phải xả thân mạng 
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của mình, thì sự nỗ lực của Ngài đã được xem như là việc 
hoàn thành viên mãn của Pháp Toàn Thiện vê Đức Hạnh). 


Again: 

(4) When the Moraliy ¡is defliled by demerilorious 
thoughts oƒ selˆpraise and disparagement oƒ ofhers such as 
“I am viữftuous; others are nof virtuous and inƒerior to me”, ïf 
¡sa Minor Morality. 

(b) The Moraliiy which ¡is not tamed with such 
deflemenfs but is a \iundane Sila ¡is a Middle Morality. 

(c() When the Morality is free Jom all taints and is 
associated with Supramundane Path qnd lruition, ¡i is 
classed as a \qjor Morality. 

Lại nữa: 

(4) Khi Đức Hạnh đã bị uế nhiễm đo bởi những nghĩ suy 
bất thiện về tự tán và hủy tha, như là “Tôi thì có đạo đức; 
những người khác thì không có đạo đức và thấp kém so với 
tôi”, điều đó là một Hạ Đẳng Đức Hạnh. 

(b) Đức Hạnh mà không bị uế nhiễm với những phiền 
não như vậy mà lại là một Hiệp Thế Giới Luật, thì điều đó là 
một Trung Đăng Đức Hạnh. 

(c) Khi Đức Hạnh được thoát khỏi tất cả những sự uế 
nhiễm và đã được phối hợp với Đạo và Quả Siêu Thế, thì điều 
đó được xếp loại như là một Thượng Đẳng Đức Hạnh. 


Again. 

(4) Hima Sila — Minor Morality is the Morality that is 
observed with a view to aftain happy prosperous rebirths. 

(b) Majjhima Sila — Middle Morality is one pracfised 
/or selˆliberation from the cycle oƒ sufjering such as that 
pracftised by future ordinary disciples oƒ the Buddhas or by 
Tuture Pacceka Buddhas (Non-Teaching Buddhas). 
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(C PapHa Sila ¡is observed by Bodhisawas or the 
purpose oƒ]iberating all beings from the cycle ofrebirths ang 
it qualjìes as Perƒfection oƒ Morality (Sila Părarmi). (Thịs 
_Commenfarial statementf is made wifJ reƒerence to the noblest 
Đp€e 0ƒ Morality. But this does not mean that Morality 
observed by Bodhisattas alone qualjes as such; Morality 
belonging to Pacceka Buddhas and Discinles of a Buddha, 
though it is not the noblest type, should also be r€cogriized as 
Parƒection oƒ Moraliy). 

Lại nữa: 

(4) Ty Liệt Giới Luật — Hạ Đẳng Đức Hạnh là Đức 
Hạnh mà đã được thọ trì với một quan điểm để đạt được 
những sự tục sinh an vui thịnh vượng. 

(b) Trung Bình Giới Luật — Trung Đẳng Đúc Hạnh là 
điều mà đã được thọ trì để cho bản thân tự giải thoát khỏi 
vòng luân hồi đau khổ như là việc mà đã được huấn tập do 
bởi chư đệ tử thông thường vị lai (7binh Văn Giác Thông 
Tường VỊ Lai) của Chư Phật hay là Chư Độc Giác Phật Vị 
Lai (Chư Phật Bắt Giáo Giới). 

(c) Tỉnh Lương Giới Luật - Thượng Đẳng Đức Hạnh 
đã được thọ trì do bởi Chw Giác Hữu Tình (Chư Bồ T: đ£) với - 
mục đích để giải thoát tất cả chúng hữu tình khỏi vòng luân 
hổi tục sinh và nó hội đủ điều kiện như là Pháp Toàn Thiện 
về Đức Hạnh (Trì Giới Ba La Mệo. (Lời tuyên bố chú giải 
nầy ám chỉ liên quan đến thể loại cao quý nhất của Đức Hạnh. 
Tuy nhiên điều nầy không có nghĩa rằng Đức Hạnh đã được 
thọ trì do bởi C#w Giác Hữu Tình (Chư Bồ 740) độc nhất 
mới hội đủ điều kiện như vậy; Đức Hạnh thích hợp với C#w 
Độc Giác Phật và Chư Đệ Tử của một vị Phật, mặc dù nó 
không phải là thể loại cao quý nhất, thì cũng nên được công 
nhận như là Pháp Toàn Thiện về Đức Hạnh). 


Agaïn- 
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(2) Morality 1s oƒthree kinds: 
(4) Attãdhiateyya Sila, 
(b) Lokãdhipateyya Sila and 
(Q) Dhamưmnñdhipateyya Siia. 

(4) Adãdhipateyya Sila ¡s the Morality observed out oƒ 
sej-respect and to satlisfỳ one* conscious by abandoning 
what is unbecoming and unprofitable. 

(b) Lokãdhipateyya Sila ¡s the Morality observed out oƒ 
regard ƒor the world and to ward oƒƒ censure oƒothers. 

(Q) Dhanunãdhipdteyya Sifa is the Morality observed in 
reverence ío the glory oƒ the Buddha s Teaching. One who 
pracfises this Sila is convinced that the discourse oƒ the 
Buddha on the subjecfs oƒthe Path, the Fruifion and Nibbãna 
truy show the way to liberation from the cycle oƒrebirths and 
that the onÏjy way fo pay respect to the Dhamưna and fo 
honour the Dhanưng is through observance oƒprecepis. 

Lại nữa: 

(2) Đức Hạnh với ba thể loại là: 

(4) Tự Trọng Giới Luật, 
(b) Thế Trọng Giới Luật và 
(c) Pháp Trọng Giới Luật. 

(4) Tự Trọng Giới Luật là Đức Hạnh đã được thọ trì do 
vì lòng tự trọng và để thỏa mãn ý thức của mình bằng cách từ 
bỏ điều mà không thích hợp và vô ích. 

(b) Thế Trọng Giới Luật là Đức Hạnh đã được thọ trì 
do bởi việc coi trọng thế đạo và để né tránh sự phê bình gắt 
gao của những người khác. 

(QC Pháp Trọng Giới Luật là Đức Hạnh đã được thọ trì 
trong việc tôn kính đến sự vinh hiển về Giáo Lý của Đức 
Phật. Người mà huấn tập Giới Luật nầy đã tin chắc rằng 

_Pháp Thoại của Đức Phật nói về những vấn đề của Đạo, Quả 
và Níp Bàn, là thực sự chỉ ra con đường để giải thoát khỏi 
vòng luân hồi tục sinh và rằng cách thức duy nhất để bầy tỏ 
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lòng tôn kính đến Giáo Pháp và để tôn vinh Giáo Pháp là 
thông qua việc thọ trì về những điều học SIỚI. 


Agaim. 

(5) Morality is oƒthree kinds: 
(4) Paramattha Sila, 
(b) Áparãamaffha Sila and 
(©) Patippassaddha Sila. 

(4) Parãmatffha Sila ¡s the same as Nissita Sila (tem 4 
oƒ the Groups oƒ Twos); i† is observed with adherence to 
Cravig or wrong view. Because oƒ craving, one is pÌleased 
with the thoughf that his Moraliy would result im happy 
destination he longs for and that it is superior to that øŸ 
ofhers. Because oƒ wrong view, he holds that hịs Moradlity ¡s 
the “Soul or Substance”. In either case, that Morality ƒalis 
under the category oƒ.Paramaffha Sĩila. 

(ven while practising it, this Morality burns with the 
Jìres 0ƒ craving and wrong view. The jires oƒ craving and 
wrong view burn noí only when enjoying the sense pÏeasures, 
but even while practising Alms-giving and Moralitp. Only 
when the pracfice oƒ good deeds reaches the stafe oƒ.. 
medifation, that it becomes immune from the ravages oƒ these 
Jìires. By practising (Vipassanãä Meditation) ti] one comes 1o 
realize thai this body is not se]ƒ not a personality buf mere 
phenomenon 0ƒ matler and mìnd, one can become j†ee fom 
the ƒires oƒwrong personality-belieƒ, Sakkaya Diffhi). 

(b) Aparamattha Sila is Morality observed by a virtuous 
worldling (Kalyãna Puthujjana) who ¡is established in the 
Triple Gem and who has started cultivating the Noble Path oƑ 
eight constituen1s with a view to aHain the Path and Fruition. 
Thịs is also the Morality oƒa learner (Sekkha) who, through 
cultivating the Noble Path oƒ eight constituents, has aifained 
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one oƒ the four Paths or the first three Fruilons but sHll has - 
fo work for the Final Goal oƒthe Fourth Fruifion. 

(c) Patippassaddha Sila is Morality that becomes caÌm 
on affamimg the ƒour Fruiion sStafes (of Sotapdri, 
Sakadagami, Anagari and 1rahaffq). 

Lại nữa: 

(3) Đức Hạnh với ba thể loại là: 

(4) Khinh Thị Giới Luật, 
(b) Thanh Khiết Giới Luật và 
(C) 4n Tĩnh Giới Luật. 

(4) Khinh Thị Giới Luật thì cũng tương tự như Y Chỉ 
Giới Luật (điều mục 4 của các Nhóm có Hai Pháp); nó đã 
được thọ trì với sự chấp thủ vào Ái Dục hay là Tà Kiến. Vì lẽ 
Ái Dục, người ta đã đuyệt ý với nghĩ suy rằng Đức Hạnh của 
mình sẽ dẫn tới kết quả ở trong Thiện Thú mà vị ấy mong đợi 
và quả là điều đó (Đức Hạn”) thì thù thắng so với (Đức 
Hạnh) của những người khác. Vì lẽ Tà Kiến, mà vị ấy đã 
chấp thủ rằng Đức Hạnh của mình là “Linh Hồn hay là Thực 
Ngã”. Trong cả hai trường hợp, thì điều Đức Hạnh đó được 
liệt vào thể loại của Khinh Thị Giới Luật. 

(Thậm chí đang khi huấn tập về nó, điều Đức Hạnh nầy 
thiêu đốt với những ngọn lửa của Ái Dục và Tà Kiến. Các 
ngọn lửa của Ái Dục và Tà Kiến không chỉ thiêu đốt đang khi 
thụ hưởng những cảm thụ dục lạc, mà ngay cả đang khi thực 
hành việc bỏ bát cúng dường và hành trì Đức Hạnh. Chỉ một 
khi, việc thực hành về các thiện sự đạt đến trình độ của thiền 
định, thì đến mức đó nó trở nên miễn nhiễm những sự hủy 
hoại của các ngọn lửa nầy. Qua việc thực hành (Thiền Äinb 
$á? cho đến khi người ta đi đến liễu tri rằng thân xác nầy 
không phải là tự ngã, không là một bản ngã, mà chẳng qua là 
hiện tượng của vật chất (Sốc) và tâm thức (Dan}), thì người 
ta có thể trở nên giải thoát khỏi những ngọn lửa của niềm tin 
sai lầm vào bản ngã, (Hữu Thân Kiến). 
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(b) Thanh Khiết Giới Luật là Đức Hạnh đã được thọ trì 
đo bởi một phàm phu có đạo đức (Hữu Đức Phàm Phu), là 
TgƯỜI đã được an trú ở trong Tam Bảo và là người đã khởi sự 

trau giỗi Thánh Đạo của tám chỉ phần với một ý định để đạt 
đến Đạo và Quả, Đây cũng là Đức Hạnh của một học giả 
(Bậc Hữu Học) là người, thông qua việc trau giồi Thánh Đạo 
của tám chỉ phần, đã đạt đến một trong Tứ Đạo hay là ba Quả 
vị đầu tiên nhưng vẫn còn phải tu tập cho đến Mục Tiêu Cuối 
Cùng của Quả vị thứ tư. 

(©) An Tĩnh Giới Luật là Đức Hạnh mà trở nên an tịnh 
vào việc thành đạt bốn Trạng Thái Quả VỊ (Tú Thánh Quả) 
[của Quả Thất Lai (Tu Đà Huờn), Quả Nhất Lai (Tư Đò 
Hàm), Quả Bất Lai (4 Na Hàm) và Quả Vô Sinh (A La 
Hản)] 


Again: 

(4) Morality is oƒthree kinds: 
(4) Visuddha Sila, 
(b) visuddha Sila and 
(c) Vematika Sila. 

(4) Visuddha Sila is Morality oˆa BhikkhU who has not . 
comnitted a single ofjence (oƒ the Vinaya rules) or who has 
made amends qfÌer commiiting an offence. 

(b) 4visuddha Sila ¡is Morality oƒ a Bhikkhu wbo has 
commited an ojfence and has not made amends dfier 
COrtnnftting 1Í. 

(© Vematika Sila is Moraliy of a BhikkhU who has 
misgivings about the aÏms-ƒood he has accepted (whether i1 is 
bear meaí which is not allowable, or pork which is allowable 
Jor him); who has misgivings about the offence he has 
commited (whether i! is a Pãcitiya Apatfi or Dukkafa 
Apatffi) and who is uncertain whether the act he bas done 
COmsfifufes an offence or not. 
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Lại nữa: 
(4) Đức Hạnh với ba thê loại là: 
(4) Thanh Tịnh Giới Luật, 
(b) Bắt Tịnh Giới Luật và 
(c) Nghỉ Lự Giới Luật. : 

(4) Thanh Tịnh Giới Luật là Đúc Hạnh của một vị Tỳ 
Khưu mà đã không phạm phải dù cho là một lần phạm tội 
(thuộc những điều luật của Tgug Luệ?) hay là người đã tu 
chỉnh sau khi phạm phải một hành vi phạm tội. 

(b) Bất Tịnh Giới Luật là Đức Hạnh của một vị Tỳ 
Khưu mà đã phạm phải một sự phạm tội và đã không tu chỉnh 
sau khi đã phạm phải nó. 

(c Nghỉ Lự Giới Luật là Đúc Hạnh của một vị Tỳ 
Khưu mà có mỗi nghỉ ngại về vật thực bỏ bát mà vị ấy đã thụ 
nhận (liệu có phải thịt gâu là không được phép thọ dụng, hay 
là thịt heo là được phép thọ dụng đối với vị Ấy); là người có 
mối nghi ngại về hành vi phạm tội mà vị ấy đã phạm phải 
(liệu điều đó có phải là Tội Ứng Đối Trị hay là Tội Tác Ác) 
và là người không quả quyết liệu hành động mà vị ấy đã tạo 
ra là một sự phạm tội hay là không. 


(A BhikkhU engaged in meditation should endeavowr to 
purijỳ his Sila Úƒ it is impure. Should he be guilty oƒ a lighí 
ofence (ie. one oŸ the ninety-iwo Pacitiya ofjence), he 
should remedy it by admission oƒ the offence to a Bhikkhu 
and thus purijfy his Sila. Should he be guilfy oƒ a grave 
ofence (i.e. one oƒ the thirteen Sanghädisesa ofjences), he 
should approach the Sangha and cowƒess his offence. Then 
as ordered by the Sangha he should first observe the 
Parivasa penance (l) and then carry out the IManatffta 
penance (2). Then only would his Sila become pure and he is 
?#?t for practice of meditation. sShomld he have doubis abouf 
the nature oƒ the alms-food he has accepted or oƒ any 0ƒ the 
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_actions he has done, he should care@flly scrutinize them or 
CconsuÏ† a Vinaya S0ẴCialist who is learned in the Vinaya 
rules and thus remove his scruples and Mr his Sa). 

((U: Parivãsa: a penalty for a Sanghãdisesa offence 
requiring him to live under suspension #⁄om association with 
the rest Oƒ the Sangha ƒor as many days as he has kmowingly 
concealed his ofence. At the end oƒ this Pariväsa observance 
he undergoes a further period oƒpenance, Manatta. L 


(2): Manatfta: a period oƒ penance WOr six days to gain 
approbation oƒ the Sangha, qfier which he requesfs the 
Sangha to reinstate him to full association with the rest oƒthe 
.Sangha. j 

(Một 7} K”uw đã chuyên chú trong thiền định thì nên 
nỗ lực để thanh lọc Giới Luật của mình nếu như nó không 
được tinh khiết. Có thể là vị ấy đã bị phạm tội về một điều 
Khinh Thiển Tội (tức là một trong chín mươi hai điều 7i 
Ứng Đối Trị), vị ấy nên tu sửa điều tội đó bằng cách phát lộ 
về hành vì phạm tội đến một vị Tỳ Khưu và do vậy thanh lọc 
Giới Luật của mình. Có thể là vị ấy đã bị phạm tội về một 
điều Cực T rọng Tội (tức là một trong mười ba điều Tội Tăng . 
Tàn), vị ấy nên tiếp cận Tăng Đoàn và thú nhận hành vi 
phạm tội (xưng tội và sảm hồi) của Tình. Thế rồi, khi đã 
được chỉ dẫn do bởi Tš, ăng Đoàn, vị ấy trước tiên nên thọ trì 
hình phạt Biệt Trứ (1) và sau đó thì thi hành hình phạt Cấm 
Phòng (2). Chỉ có như thế Giới Luật của vị ấy sẽ trở nên 
thanh tịnh và vị ấy thích ứng với việc thực hành thiền định. 
Có thể là vị ấy có sự nghi ngại về bản chất của thực phẩm 
khất thực mà vị ấy đã thụ nhận hay là về bắt kỳ những hành 
động nào mà vị Ấy đã tạo ra, vị ấy nên cần đrọng khảo sát 
chúng hay là tham khảo một vị chuyên gia về Luật Tạng là 
người uyên bác trong những điều lệ thuộc Luật Tạng và do 
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vậy xua đuổi sạch những mối nghi ngờ và thanh lọc Giới 
Tuật của mình.) 

[(): Biệt Trú: một hình phạt cho một hành vị phạm tội 
Tăng Tàn, đòi hỏi vị ấy phải sống trong sự đình chỉ sinh hoạt 
khỏi Hội Chúng của nhóm Tống Đoàn còn lại, bằng với 
những ngày mà vị ấy đã cố tình che giấu hành vi phạm tội của 
mình. Ở phần kết thúc của việc thọ hình phạt Biệ? Trú này, 
vị ấy trải qua thêm một thời kỳ nữa của hình phạt, Cấm 
Phòng. | 

[(2): Cấm Phòng: một thời kỳ của hình phạt trong sáu 
ngày để có được sự chấp thuận của 7ðăng Đoàn, sau sự việc 
đó thì vị ấy thỉnh cầu Tăng Đoàn đề phục vị ông ta với toàn 
thể Hội Chúng của nhóm Tăng Đoàn còn lại.] 


Agaim: 
(5) Morality is oƒthree kinds; 
(4) Sekkha S1ia, 
(b) Asekkha Sila and 
(c) Nevasekkha Nãsekkha Sila. 

(a) Sekkha Sila ¡is the Morality observed by one who is 
sfill undergoing Training. lt is the Morality associated with 
those who have aftained the Four Paths and the First Three 
Fruition States. 

(b) Asekkha Sila is the Morality observed by one who 
no longer requires any training. lt is the Moralify associated 
with those who attained the Fruition State oƒ an Arahat. 

(c) The group oƒ mundane precepfs not ƒalling unđer (4) 
and (b) ¡is Nevasekkha. Nãsekkha Sila. l( ¡is the Moralify 
observed by one who ¡is neither a learner nor a non-learner, iÍ 
¡s the MNorality oƒ an ordinary worldling. 

Lại nữa: 

(5) Đức Hạnh với ba thể loại là: 

(4) Hữu Học Giới Luật, 
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(b) Vô Học Giới Luật và 
(©) Phi Hữu Học Phi Vô Học Giới Luật. 

(4) Hữu Học Giới Luật là Đức Hạnh đã được thọ trì do 
bởi người mà vẫn đang: còn trải qua việc Huấn Tập. Đó là 
Đức Hạnh được phối hợp với những bậc mà đã đạt được Tứ 
Đạo và Ba Quả vị đầu tiên. 

(b) Vô Học Giới Luật là Đức Hạnh đã được thọ trì do 
bởi bậc mà không còn phải yêu cầu bất kỳ sự Huấn Tập nào. 
Đó là Đức Hạnh được phối hợp với những bậc mà đã đạt 
được Quả vị của một bậc Vô Sinh. 

(6) Phi Hữu Học Phi Vô Học Giới Luật là nhóm về 
những điều học giới mà không được liệt vào (4) và (ð). Đó là 
Đức Hạnh đã được thọ trì do bởi người mà không phải là một 
bậc Hữu Học cũng không là một bậc Vô Học; đó là Đức 
Hạnh của một phàm phu bình thường. 


k.nd 0ƒ MMorality in Groups oƒ Threes 
Kết thúc về Đức Hạnh trong các Nhóm có Ba Pháp 


Morality in Groups of Fours 
Đức Hạnh trong các Nhóm có Bốn Pháp 


(1L) Morality is of ƒour kinds: 
(4) Hãnabhãgiya Sila, 
(b) Thitibhãgtya Sila, 
_(C) Visesabhagiya Sila, and 
()_Nibbecdhabhãagiya Sila. 
(1) Đức Hạnh với bốn thể loại là: 
(4) Suy TỔn Giới Luật, 
(b) Đình Đỗn Giới Luật, 
(c) Phẩm Hạnh Giới Luật, và 
(3) Thấu Triệt Giới Luật. 
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(4) The Morality that is bound to decrease is called 
Hãnabhãgỳa Sila. (Á certain BlikkhU associates hữmself 
with immoral persons onh|y and does not associate with the 
virfuous, he does not kuow or see the ƒauÏt oƒ commiiting an 
oƒjence, he ojien dwells with wrong thoughts and does nof 
guard his ƒaculties. The Morality oƒsuch a BhikkhM makes or 
progress, instead i† decreases day by day.) 

a) Đức Hạnh mà nhất định bị làm suy giảm thì được gọi 
là Suy Tôn Giới Luật. (Một vài Tỳ Khưu chỉ tự kết giao với 
những người vô đạo đức và không kết giao với người có đạo 
đức; vị ấy không biết hoặc nhìn thấy điều lỗi lầm của việc 
thực hiện một hành vi phạm tội, vị ấy thường sống với những 
nghĩ suy bất thiện và không cân phòng các căn của mình. 
Đức Hạnh của một vị 7? Khưu thực hiện như vậy thì không 
tiến hóa, thay vào đó nó làm suy giảm đi từng mỗi ngày.) 


(b) The Moraliy that remains siagnam ¡is caled 
Thinbhãgtya Sila. (A certain BhikkhU remains satisJled with 
_ the Morality he is already established in and does not wish to 
pracfise meditation ƒor further advancement. He ¡is quite 
content with mere Morality and đoes not strive ƒor any higher 
síate; his Morality neither makes progress nor đecreases, if 
js† siagnafes.) 

(b) Đức Hạnh mà vẫn không có phát triển thì được gọi là 
Đình Đắn Giới Luật. (Một vài Tỳ Khưu vẫn luôn duyệt ý 
với Đức Hạnh mà vị ấy đã được an trú tại đó và không muốn 
tu tập thiền định cho việc tiến hóa thêm nữa. Vị ấy rất là mãn 
nguyện đơn thuần với Đức Hạnh và không cố gắng cho bất 
luận sự tiến bộ nào cao hơn nữa; Đức Hạnh của vị Ấy không 
có tiến hóa cũng không có suy giảm, nó chỉ là trì trệ.) 


(C The Morality that will gain distincfion ¡is caled 
Visesabhagiya Sila. (A certain BhikkhU, having established 
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_ hiữmselƒ in Aáoralify, IS nO† Confent With rmere Morality Bưi 
sirives ƒor concenfration oƒ mỉnd. The -Moraliy oƑ that 
BhikkhU ís called Visesabhäsipa Sila or the Morality that 
will gain the special bene]ìt oƒ the concentration Of mind.. ) 

(c) Đức Hạnh mà sẽ đạt được phẩm chất cao quý thì 
được gọi là Phẩm Hạnh Giới Luật. (Một vài Tỳ Khưu, sau 
khi đã tự an trú ở trong Đức Hạnh, lại không mãn nguyện đơn 
thuần với Đức Hạnh mà trái lại nỗ lực cho việc định mục của 
tâm thức. Đức Hạnh của vị .T} Khưuw ấy được gọi là Phẩm 
Hạnh Giới Luật hay là Đức Hạnh mà sẽ đạt được quả phúc 
lợi đặc thù qua việc định mục của tâm thức. 


(3) The Moraliy that penerates and đispels the 
darkness oƒ defilemenfs ¡is Nibbedhabhägiya Sila. (A certain 
BhikkhM is not content with mere Morality but strive hard to 
get, through Vipassanä meditation, sirong Vipassanä-Insighr 
(Balavavipassanã Ñãna) which is the kuowledee oƒ đisgust 
with the sufJerings oƒ the cycle oƒ rebirths. The Moradlity oƒ 
that BhikkhU ¡is the one that penelrates and dispels the 
đarkness oƒ defilements through the Path and the Fruition. ) 

(4) Đức Hạnh mà thấu suốt và xua tan đi bóng tối của 
những phiền não là 7hấu Triệt Giới Luật. (Một vài Tỳ Khưu 
không mãn nguyện đơn thuần với Đức Hạnh mà trái lại gắng 
sức nỗ lực để có được, thông qua Thiền Öinh Sát, Tuệ Giác — 
Minh Sát kiên cường (Tuệ Lực Minh Sá§) đó là trì thức về sự 
ghê tởm với những nỗi khổ đau của vòng luân hồi tục sinh. 
Đức Hạnh của vị 7} Khwuw ấy, là điều mà thấu suốt và xua tan 
đi bóng tối của những phiền não thông qua Đạo và Quả. 


Again: 

(2) Morality is ofƒfour kinds- 
(4) BhikkhmM S1la, 
(b) BhikkhUHi Sila, 
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(c) Ánupasampanna Sila, and 
(d) Gahaftfha Siia. 

Lại nữa: 

(2) Đức Hạnh với bốn thể loại là: 
(4) Tỳ Khưu Giới Luật, 
(b) Tỳ Khưu Ni Giới Luật, 
(c) Tiểu Sa Môn Giới Luật, và 
(d) Thế Tục Giới Luật. 


(d) The rules oƒ discipline promulgated by the Exalted 
One ƒor BhikkhMs and those which should also be observed 
by them although prommulgated for BhikkhMmis are called 
BhikkhuU S1la. 

(z) Những đạo luật đã được ban hành do bởi Đức Thế 
Tôn cho C?w Tỳ Khu và với cả những người mà cũng nên 
được thọ trì về những đạo luật đó, mặc dù đã được ban hành 
cho Chư Tỳ Khưu Ni, thì được gọi là Tỳ Khưu Giới Luật. 


(b) The rules oƒ discipline promulgated ƒor Bhikkhunis 
and those which should also be observed by them although 
promulgated for BhikkhUs are called BhikkhUrmi S11a. 

(b) Những đạo luật đã được ban hành cho Chư Tỳ Khưu 
Ni và với cả những người mà cũng nên được thọ trì về những 
đạo luật đó, mặc dù đã được ban hành cho Cw T7} Khươu, thì 
được gọi là 7?) Khưu Ni Giới Luật. 


(CQ The ten precepts observed by male and ƒemale 
novices or neophytes, Samaperas and Samatieris, are called 
Anupasampanna  Sila (NonBhikkhUs are  caled 
Anupasampanna Alhough lay men re  also 
Anupasampanna according to this defimfion they will be 
shown as Gahaffha separately and are therefore not included 
here (nly Samaneras and Samaleris are taken as 
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.Anupasampanna by the Commeniator. Yet there ịg another 
kind called Sikkhamäna. 4s the Sikkhamãnas are elder 
samatIeris who undergo a special training as probationers to 
become BhikkhuUmi, they are not mentioned here SepDarately 
buf are reckoned as Samaperis). 

() The Moraliiy obseved by the laiy is called 
Œahaffha Srla. 

(c) Mười điều học giới đã được thọ trì do bởi những 
người nam và người nữ tập sự hoặc mới vào đạo, ,S%ø Đ¿ hoặc 
$%a Di Ni (Cần Sách N?), thì được gọi là Tiểu Sa Môn Giới 
Luật. [Không phải là Chự Tỳ Khưu thì được gọi là Tiểu Sa 
Môn (những người vẫn chưa thọ cụ túc giớj). Dường như 
những người nam cư sĩ cũng được gọi là 7ởẩwu Sa Môn thể 
theo định nghĩa nầy, họ sẽ được biểu thị như là người 72ế 
Tục một cách riêng biệt và do đó đã không được kể đến tại 
đây. Chỉ có những $ø Di (Cẩn Sách Nam) và $a Di Ni (Cẩn 
Sách Nữ) thì được xem như là Tiểu Sa Môn do bởi Nhà Chú 
Giải. Tuy thế, có thể loại khác nữa được gọi là V# Học Pháp 
(Thức Xoa Ma Na). Vì lẽ những Nữ Học Pháp là những Sa 
Di Ni (Cân Sách Nữ) cao niên mà trải qua một sự huấn luyện 
đặc biệt như là những Tập Sự Viên để trở thành Tỳ Khưu Ni, 
họ đã không được đề cập đến một cách riêng biệt ở tại đây mà 
trái lại đã được kế như là Chư $a Di Ni (Cẩn Sách N?). ] 

(4) Đức Hạnh đã được thọ trì do bởi người thế tục (Cư 
Sĩ Tại Gia) thì được gọi là Thế Tục Giới Luật. 


With regard to Gahaftha Sila the Visuddhimagga says: 
“Upasaka upãsikãnam niccastlavasena pañcasikkhãpadãni 
sai vã mssihe dasa uposathanga vasena dtthãtd idam 
gahaftha silan.” 

“The five precepfs as a permanent undertaking, the ten 
Đprecepfs when possible and the eighf precepfs as a special 
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observance on an posatha day, come under Gahaftha Sila 
which should be observed by male and ƒemale ƒollowers. ” 

There are different views on the meaning oƒ the Pali 
phrase “Sai vã ssãhe — when possible” oƒ the Visuddlhi- 
maøg9a. - 

Về phần Thể Tục Giới Luật thì bộ Thanh Tịnh Đạo nói 
rằng: 

“Cận sự nam, cận sự nữ thọ trì năm điều học giới một 
cách thường luôn, thập giới là khi có thể, bát giới đặc biệt 
trong ngày Bỗ Tát Trai Giới, điều mây là Thế Tục Giới 
Luật”. 

“Năm điều học giới như là một việc đảm trách thường 
luôn, mười điều học giới khi có thể thực hiện được và tám 
điều học giới như là một việc thọ trì đặc biệt vào ngày Bồ Tá 
Trai Giới (ngày Bát Quan Trai) là thuộc vào Tỉ hé Tục Giới 
Luật mà cần được thọ trì đo bởi những cận sự nam và cận sự 
nữ.” 

Có nhiều quan điểm khác biệt về ý nghĩa của cụm từ 
Pä]I ngữ “Sa vã ssãhe — khi có thể thực hiện được” của bộ 
Thanh Tịnh Đạo. 


Sơmne teachers take the view that not onÌly the ƒive 
precepts buf also the len precepfs are ío be observed as 
permanent undertaking. They wrongly apply to the len 
preceps the alribue of Nicca Sila,“a permanenf 
undertaking ” which is onÏy meart ƒor the Jive precepfs. 

According to these teachers “To observe the ƒfive 
Drecepfs, if is not necessary to consider whether a person has 
the ability; he should observe the ƒive precepfs ƒor ever. 
Regarding the ten precepứs, even though ït is urged that the 
ten precepfs should be observed as a permanent undertaking, 
only persons with the ability should observe them. The abilify 
means the ability to abandon his treasure oƒ gold and silver 
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with 1o rnore aitachment to it; SƯUINg 1p hiš possessions im 
this manner, he should observe the ten precepis ƒor the whole 
0ƒ his le, nof just ƒor some days and months only. JƑ his 
imenion is tO avoid handing gold and siwer during the 
period oƒobservance onÏy and fo se them again aflerwards, 
then he should not observe them at ai. 

Một số vị giáo thọ có quan điểm rằng không chỉ là năm 
điều học giới mà luôn cả mười điều học giới cũng được thọ trì 
như là việc đảm trách thường luôn. Họ áp dụng một cách sai 
lầm về mười điều học giới thuộc đặc tính của Thường Xuyên 
Giới Luật, một “việc đảm trách thường luôn” điều mà chỉ có 
ý nghĩa duy nhất đối với năm điều học ĐIỚI. 

Thể theo những Vị giáo thọ nầy “Thọ trì năm điều học 
giới, thì không nhất thiết phải truy cứu người ấy có khả năng 
hay không; mà vị ấy nên thọ trì năm điều học giới cho trọn 
đời. Xét về mười điều học giới, đù cho là nó đã được đề xuất 
rằng mười điều học giới nên được thọ trì như là một việc đảm 
trách thường luôn (7hưởờng Xuyên Giới Luật ), nhưng tiếc là 
chúng được thọ trì chỉ với những người có khả năng. Khả 
năng có nghĩa là khả năng từ bỏ vàng bạc châu báu của mình 
mà không còn dính mắc vào nó nữa, từ bỏ những vật sở hữu 
của mình theo cách hành xử nây, vị ấy nên thọ trì mười điều 
học giới cho trọn cả cuộc đời của mình, không phải chỉ cho 
một số ngày và chỉ một vài tháng. Nếu như tác ý của vị ấy 
chỉ là tránh cầm giữ vàng bạc trong khoảng thời gian của việc 
thọ trì và đem dùng chúng trở lại sau đó, thế thì vị ấy không 
nên thọ trì chúng chút nào cả. 


Again some people erroneously think and say, “Ít is 
diƒ?cult for people fo abandon their own possessions oƒ gold 
and silver; therefore lay men are not jìt to observe the ten 
precepts. ` 4lso according to the Visuddhinagga Mahäã Tika, 
the term “Dasa”, “ten ”, should be taken as the fen precepfs oƒ 
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Samñneras. l0 is commernted further that Sila here is tmeanf 
to be like the Sila observed by Ghafikãra the pof-maker and 
others This commentarial síatement tmmakes ƒor Imore 
conƒfusion in the already mistaken view 0ƒ these people. They 
take the exreme view that ï† 1s nof enough ƒor people ío 
merely refrain fom acquiring and accepting new wealth; 
they should be able to abandon dll that they have already 
possesel just as Ghafikara oƒ the Ghaflikãra Sutfa 
(Rãjavagga, Majjhina paptnasg) refrained from using gold 
and siwer ƒor his whole lje. And only when they are like 
Ghaftikãra in this respect, they can be ƒul]y established in the 
ten precepfs. Tus they have rmmade an overstafemert. 

Lại nữa, một số người nghĩ suy một cách sai lầm và nói 
rằng “Thật là khó khăn để cho người ta từ bỏ những của cải 
vàng bạc của chính mình, vì thế những cư sĩ tại gia quả là 
không phù hợp để thọ trì mười điều học giới.” Cũng thế, theo 
bộ Đại Phụ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo, thì thuật ngữ “dasa 
— mười”, nên được xem như là mười điều học giới của Chư vị 
$a Di. Điều đó đã được chú giải thêm rằng Giới Luật nầy 
đây có ý muốn nói là giống với Giới Luật đã được thọ trì do 
bởi người thợ làm đồ gốm GŒJaf#ikãra và những người khác. 
Sự trình bầy dẫn giải nầy làm tăng thêm sự lầm lẫn ở trong 
quan điểm đã sẵn hiểu lầm của những người nầy. Họ có quan 
điểm cực đoan rằng quả là không đủ cho người ta chỉ đơn 
thuần tự kiềm chế không tiếp nhận và thọ lãnh với của cải 
mới có được, mà họ phải có khả năng từ bỏ tất cả những gì 
mà họ đã sẵn có sở hữu giống như là Gha/ikãra của bài Kinh 
Ghatikära (bài kinh thứ 81, Phần IV, Vương Phẩm, Trung 
Phân Ngũ Thập, trang 243 — 250/ Päji Text Society) đã tự 
kiềm chế không thọ dụng vàng bạc cho trọn cả cuộc đời của 
ông ta. Và chỉ khi nào họ giỗng như GŒ#z#ikãra ở trong 
phương điện này, thì họ mới có thể hoàn toàn an trú ở trong 
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_ mười điều học giới. Như thế là họ đã thực hiện một sự cư 
điệu. _ 


ờng 


1o clarjf, 

Their view is that only when a person can “abandon his 
treasure 0ƒ gold and silver with no more attachmenf to it” he 
should observe the len precepts. II is mistaken as it drises 
wiíh reference to Jäfaripa Sikkhäpada Qƒ the len precepis. 
According to this imterprefation, only when P€ODl€ can 
abandon all the wealth they possess withowt clnging any 
more, they will be full established in the Precepts. Ghafikãra 
is ơn Ánãgãmi da “Non-Returner” vwho has already 
abandoned all his wealth without Clnging qny Imore. 
Nowadays, although the laity do not acquire ƒesh wealth on 
the day oƒobservance oƒ the len precepts, they have sfored tp 
at home and else where all the wealth they have made 
previousjỳ and so i† is against the Jãfaripa Sikkhãpada. 
Hence they should not observe the ten precepfs unless they 
abandon all their wealth with no more attachmer, bven 
they take the ten pr©C6pfs, they ƒall to keep them. 

Để làm sáng tỏ điều nghi ngờ, 

Quan điểm của họ nghĩa là chỉ khi nào một người có thể 
“từ bỏ vàng bạc châu báu của mình mà không còn dính mắc 
vào nó nữa” thì vị ấy mới. sẽ thọ trì mười điều học gIỚI. Điều 
đó đã bị hiểu lầm vì nó nây sinh do bởi có liên quan đến Ki 
Ngân Điều Học [điều bọc về vàng 012) bạc (rñpa)} của 
mười điều học ĐIỚI. Theo sự diễn giải nầy, là chỉ khi nào 
người ta có thể từ bỏ tất cả của cải họ có được mà không còn 
bám giữ lây nữa, thì họ mới sẽ được hoàn toàn an trú trong 
những điều học giới. Ghafikãra là một bậc 4 Na Hàm, một 
bậc “Bất Lai”, là người đã từ bỏ hẳn tất cả của cải của mình 
mà không còn bám giữ lẫy nữa. Ngày nay, mặc dù người thế 
tục không có kiếm thêm của cải mới ở trong ngày của việc 
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thọ trì về mười điều học giới, họ đã cất giữ lại ở tại nhà và ở 
những nơi khác tất cả của cải họ đã có tạo ra trước đây và như 
vậy điều đó là trái ngược với Kửn Ngân Điều Học. Do đó họ 
không nên thọ trì mười điều học giới trừ khi họ từ bỏ tất cả 
của cải của mình cùng với sự không còn dính mắc vào nó 
nữa. Dù cho là họ có thọ mười điều học giới, thì họ cũng 
không giữ được chúng. 


The interpretation oƒ these teachers is not sustainable, 
because thếre ¡is  ƒor BhikkhUs Ripiyasikkhapadda, 
concernine handling and possession oƒmoney Which is more 
subtle and nobler than the Jãtaripa Sikkhãpada oƒ the laity. 
According to that Sikkhãpada, a BhikkhU should not accepf 
money nor let others do so ƒor him, Íƒ†t is lefl near him in the 
absence oƒŸ someone to receive it, he should not remain 
complacent but raise his objecftion saying: “Gold and silver is 
not allowable ƒor BhikkhMs; we do no† wanf †o accept it.” ]ƒ 
he does not raise any objection then he commifs an offence; 
and the gold and silver should be abandoned by him too. This 
1s the đisciplinary rule laid down by the Bhagavã. 

Việc diễn giải của những vị giáo thọ nầy là không thể 
chấp nhận được, bởi vì có Kửn Tiền Điều Học (điều học về 
tiễn bạc) dành cho Chư Tỳ Khưu, có liên quan đến việc nắm 
giữ và sở hữu về tiền bạc mà có phần vi tế và thanh cao hơn 
Kửm Ngân Điều Học của người thê tục. Thê theo Điều Học 
ấy, thì một vị Tỳ Khu không nên thọ nhận tiền mà cũng 
không bảo những vị khác làm như vậy cho mình; nếu như nó 
được để lại cạnh bên vị ấy mà không có sự hiện diện của một 
vài người để mà thọ nhận nó, thì vị ấy không nên giữ lấy sự 
tự mãn mà trái lại nên khởi lên sự phản ứng đối kháng của 
mình khi nói rằng “Vàng và bạc là không được phép thọ nhận 
đối với Chư Tỳ Khưu; chúng tôi không muốn thọ nhận nó.” 
Nếu như vị ấy không khởi lên bất kỳ sự phần đối nào, thế thì 
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vị ấy phạm phải một sự phạm tội; và vàng bạc cũng phải bị xả 
bỏ do bởi chính tự vị ấy. Đây là quy tắc kỷ luật ( Ủng Đối Trị 
= - điều 18) đã được ban TINH do bới Đức Thế Tôn. 


SMDDOSE đ Dãyaka ‹ comes ío a BhikkhU and offers 
money even though the Bhikkhu, following the Vinaya rules, 
/orbades him and refuses to accepis it; but he leaves if all the 
same and goes away; 1ƒ another Dãyaka comes along and the 
Bhikkhm tells hữn about the money and the Dãyaka Sa/S- 
“Then please show me a saƒfe place for keeping the money”, 
the BlikkhU may go tu to the seventh terrace oƒ` the 
monastery, taking the Dãyaka with him, and says: “Here is a 
saƒe piace ”. But he should not say “Keep it here”. However, 
when the Dãyaka has gone away qjier keeping the money 
saƒely ín the piace shown by the Bhikkhu, the BhikkhU can 
close the door oƒ the room carefuliy and keep watch on it. In 
đoïng so the BhikkhUM ¡s not guilty oƒ inftfingement oŸ any 
discijplinary ruÌe siates the (Commeniary clearlyw on 
Ripiyasikkhãpada. 

Giả sử một vị Thí Chủ Hộ Độ đi đến một vị Tỳ Khưu 
và cúng dường số tiền, cho đù là vị 7} Khưu đang tuân thủ 
những điều Giới Luật, đã ngăn cấm ông ta và khước từ để thọ 
nhận TÓ; dẫu sao thì vị 7% Chú â ấy vẫn cứ bỏ số tiền lại và ra 
đi; nếu như có vị 1 hí Chủ Hộ Độ khác đi đến và vị 1? Khưu 
nói với ông ta về số tiền và vị Thí Chủ Hộ Độ nói rằng “Thế 
thì xin hoan hỷ chỉ cho con một chỗ an toàn cho việc giữ số 
tiền”, vị 7} Khu có thể đi lên đến tầng sân thượng thứ bây 
của mì viện, dẫn vị 7# Chú Hộ Độ đL với Ông ta, và nói rằng 
“Đây là một chỗ an toàn”. Nhưng vị ây không được nói rằng 
“Hãy giữ nó ở đây” - TUY: nhiên, khi vị 7» Chủ Hộ Độ đã ra 
đi sau khi đã cất giữ số tiền một cách an toàn ở trong chỗ đã 
được chỉ định do bởi vị Tỳ Khưu, vị Tỳ Khưu có thê đóng 
cửa phòng một cách cần thận và canh giữ lấy nó. Trong cách 
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làm như vậy, thì bộ Chú Giải trình bầy một cách rõ ràng về 
Kim Tiền Điều Học, là vị Tỳ Khưu không bị phạm tội về 
điều ngụy tác của bất kỳ quy tắc kỷ luật nào. 


Jƒ possession oƒ gold and silver is not allowable ƒor the 
laity observing the Jätariipa Sikkhãpdda, it will by no means 
be allowable ƒor the BhikkhU who observes the subtler and 
nobler precepfs to keep waich on his gold and silver. Thus ií 
Should be noted that 1ƒ sạch a BhikkhU ¡s free ƒrom ojjence, 
So is the lay not aƒJected in the observance oƒ the .Jãtariipa 
Sikkhãpada by hịs possession oƒ wealth le im piace oŸ 
S©eCHFT/. 

Nếu như người thế tục đang khi thọ trì Kim Ngân Điều 
Học thì không được phép về quyền sở hữu vàng và bạc, và 
điều đó sẽ không có nghĩa là Chư Tỳ Khưu là người thọ trì 
những điều học giới một cách vi tế và thanh cao hơn, thì lại 
được cho phép để mà canh giữ lấy vàng và bạc của mình. Do 
vậy cần lưu ý rằng nếu như một vị Íÿ Khưu như thế mà 
không bị phạm tội, thế thì người thế tục sẽ không bị ảnh 
hưởng trong việc thọ trì về Kửu Ngân Điều Học qua việc sở 
hữu về tài sản của mình mà đã được đặt để trong chỗ an toàn. 


n the Visuddhunagea Mahãä Tikã, the cxample oƒ 
Ghafikãra the pof-mmaker, is not cited to convey the meaning 
that “the laity should observe the ten precepfs only when they 
can abandon all their wealth without cnging any more like 
Ghatikãra. Actualiy, the example oƒ Ghafikãrad, a superior 
observer oƒ the ten precepts, is cited just to exhort the people 
not ío be confent with their ordinary observance oƒ the ten 
precepts, but that they should make efforts to become 
observes oƒa higher type ƒfollowing ŒGhafikãra”s example. 
ven though they cannot be equal to him, the citafion ¡is made 
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. iu order Ío encourage them fO ©emulate Ghafikãra 4S s /ar 4S 
possible. 

Trong bộ Đại Phụ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo, tấm 
gương của người thợ làm đồ gốm Cập to, không phải 
được trích dẫn để truyền đạt ý nghĩa rằng “người thế tục chỉ 
nên thọ trì mười điều học giới là khi họ có thể từ bỏ tất cả của 
cải của mình mà không còn bám giữ lấy nữa, giống như là 
Ghafikãra”. Thực tế là, tấm gương của GŒbaƒ/ikãra, một bậc 
thọ trì thù thắng về mười điều học giới, đã được trích dẫn là 
chỉ để khuyến khích người ta không được bằng lòng với việc 
thọ trì về mười điều học giới của mình một cách bình thường, 
mà qua đó họ cần phải nỗ lực để trở thành những vị thọ trì 
thuộc thể loại cao hơn khi noi theo tấm gương của Ghaftkãra. 
Mặc dù họ không thể nào tương đương với Ngài ấy, việc trích 
dẫn đã được thực hiện là nhằm để khuyến khích họ đua tài đọ 
sức với GŒhafikãra với hết khả năng nếu có thể được. 


The authority for this remark is: Silaqrmayanti niccasila 
uposatha niyãmadiasena pañca atha dasa vã silãni - 
sarnãdiyanfassa” as commented in the ]tivuftfaka Afthakatha 
by Acariya Dhamưmnapäla Thera, the author oƒ Visuddbhi- 
masga Mahatikã. The Commentary mentions three kinds oƒŸ 
Morality, namely- 

(1) the five precepts observed permanenily (Nicea Sĩ1a), 
(2) the eighf precepfs observed on Uposatha days 
(Uposatha Sila), and 
(3) the ten precep1s observed occasionaljy (Niyama Si1a). 
1t is clear that, according to this Commentary, the ten 
preceps are not observed permanently; they are observed 
OCCasionally. 

Again, in the Sagäthãvagga Samyuta Päjl, Sakka 
Saimyutta, we find the ƒolloWing accounl. Sakkqa, King oƒ 
Devas, came down fom Vejãyanta Palace to 80 fo the royal 
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garden; when he was about to get onfo hỉs chariot he paid 
homage to the eight directions. Then the Deva Mãtali said 
“To whom do you pay homage, Sir?” §Sakka said: 
*Ve gahaffha pufñiñakarä, STlavanto upasakã, 
Dhammena dãrdœy poserti, te namassami Mãtali”. 


“Miital, some people perƒorm meritorious deeds; they 
are aÏso endowed with Morality; they take refuge in the Three 
GŒems oƒ Buddha, Dhanữna and Sangha, and they support 
their wives and children righteously. To them Ì pay homage `”. 

Tài liệu có thể làm căn cứ đáng tin cho việc nhận xét 
nầy là: “Thọ frì về năm, tắm, hoặc mười điều học giới có 
liên quan đến những điều giới hạnh về TT: hường Xuyên Giới 
Luật, Bỗ Tát Trai Giới và Hạn Định Giới Luật”, như đã 
được chú giải ở trong bộ Cú Giải Như Thị Ngữ Kinh, do 
bởi Ngài Trưởng Lão Giáo Thọ Pháp Hộ, tác giả của bộ Đại 
Phụ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo. Bộ Chú Giải đề cập đến ba 
thể loại về Đức Hạnh, đó là: 

(1) năm điều học giới đã được thọ trì một cách thường 
luôn (Thường Xuyên Giới Luật), 

(2) tám điều học giới đã được thọ trì vào những ngày Bố 
Tát Trai Giới (Bát Quan Trai Giới), và 

(3) mười điều học giới đã được thọ trì một cách thỉnh 
thoảng (Với thời gian thuận tiện) (Hạn Định Giới 
Luật). 

Thể theo bộ Chú Giải nầy, thì rõ ràng là mười điều học 
giới đã không được thọ trì một cách thường luôn; chúng đã 
được thọ trì một cách thỉnh thoảng (với thời gian thuận tiện.) 

Lại nữa, ở trong Phẩm Hữu Kệ — Tương Ung Bộ Kinh 
thuộc Päji ngữ, Đề Thích Tương Ưng, chúng ta tìm thấy bài 
trần thuật sau đây. Ngài Đế Tích, Thiên Chủ của Chúng 
Thiên, đã từ Cung Điện Vejăyanta (thuộc Thiên Chủ) ngự 
xuống khu vườn ngự uyễn; khi Ngài đã bước lên trên cỗ xe 
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_ngựa của minh, Ngài đã bẩy tỏ lòng tôn kính đến tám phương 
hướng. Thế rồi Tiên T# Mãíali đã nói: “Đến những a1 mà 
Ngài bầy tỏ lòng tôn kính, kính bạch Ngài?” Ngài Để Thích 
đã nói: 

“Với người - tục hữu phước, 
Cận Sự Nam giới đức hiền giả, 
Dưỡng nuôi vợ nhà đúng Pháp, 
Là người Ta lễ bái, nẫy Maãtali”. 


“Nây Mãidli, một số người thực hiện những thiện công 
đức; họ cũng đã hội túc duyên với Đức Hạnh; họ thọ Quy Y ở 
trong Tam Bảo với Phật, Pháp và Tăng; và họ trợ cấp những 
người vợ nhà và con cái của họ một cách chánh trực. Đến với 
chúng Ta bầy tỏ lòng tôn kính.” 


The term “Silavanto” in the Sakka's reply is explained 
by the Commentator thus: “Siiavamto tỉ upãsakatthe 
patlfhãaya pañicãhi pi dasahi pi silehi samannägatä°. Those 
who are endowed with Morality means those who take reƒfuge 
mm the Three Gems and become established in the jive 
Đpreceps and the len precepis.” (Áccording to this 
Commerftary, it is clear that the people to whom sSakka, King 
0ƒ Devas, pay homage are the people who, living with their 
JWamilies, observe the ƒive and the ten preceps). 

Also in the Satuyutta Sub-Commertary i† is commented 
thus: “Niccasilavasena pañcahi Niyamavasena dasahi”, 
“the five precepfs should be taken as Nicca Sila, the ten 
Đrecepís as Niydma Sila°. 

Thuật ngữ “Giới Đức Hiền Giả” ở trong câu trả lời của 
Ngài ĐỀ Thích đã được giải thích do bởi Nhà Chú Giải như 
vầy: “Cả ba là giới đức hiền giá và các cận sự nam nữ đã 
an trú .fr0Hg ngũ cũng như thập giới cùng với thọ hưởng ân 
đức về giới hạnh”. Những người đã hội túc duyên với Đức 
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Hạnh có nghĩa là những người đã thọ Quy Y ở trong Tam 
Bảo và trở nên được an trú ở trong năm điều học giới và mười 
điều học giới.” (Nương theo bộ Chú Giải nầy, thì rõ ràng là 
đến với những hạng người mà, Ngài Đá Thích, Thiên Chủ 
của Chúng Thiên, bầy tỏ lòng tôn kính là những người mà, 
đang sinh sống với những gia đình của họ, thọ trì năm và 
mười điều học giới.) 

Cũng thế, ở trong bộ Phụ Chú Giải Tương Ứng, đã có 
lời chú giải như vầy: “Wg# Giới ở trong Thường Xuyên 
Giới, Thập Giới ở trong Hạn Định Giới”, “năm điều học 
giới nên được thọ trì như là Thường Xuyên Giới, mười điều 
học giới như là Hạn Định Giới.” 


Niyama Sila 
Hạn Định Giới Luật 


In the Magadha Dictionary, verse 444, the Imeaning 
Nhyama Sila is briefly shown thus: “The Morality which must 
be observed ƒorever is Vama Sila. The Morality which is nof 
observed ƒorever but only occasionally is called Nhama S1la. 
The expression, Vama Sila and Niydma Sila, has is origin ïn 
Brahmanism. (Not harming, not speaking lies, not stealing, 
nof indulging in ignoble sexual act, not accepting alns-ƒfood — 
these fiwe are Vama Sila which must be observed ƒorever; 
purjing, being easily contemt, practicing ausierily, reciting 
the Vedas, recollecting the Bralưna — these five are Niyama 
Sila which should be observed occasionally (Ámarakosa 
Brahmana Vagga, v. 49.) 

According to the Samnyutta Pä]i and is Comm=neniary, ií 
is clear that even the people who are supporting their ƒamilies 
by right livelihood can observe the ten precepts. Hence the 
view: “People should observe the ten precepfs onhly when they 
can abandon their gold and silver without clinging anymore 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT — Tập I - Phần I s Chú Minh II 99 


. like Ghaftkãra the pot-maker” is not a righi One; i1 is merely 

an OV€rSÍatefnen. 

Trong Tự Điển Magadha (Tự Điển Pali Ngữ), câu kệ 
444, ý nghĩa Hạn Định Giới Luật đã được biểu thị một cách 
ngắn gọn như vầy: “Đức Hạnh mà phải được thọ trì vĩnh viễn 
là Vô Còng Giới Luật. Đức Hạnh mà không được thọ trì 
vĩnh viễn, mà trái lại chỉ một cảch thỉnh thoảng, thì được gọi 
là Hạn Định Giới Luật. Từ ngữ, Vô Cùng Giới Luật và 
Hạn Định Giới Luật, có nguồn gốc của nó là ở trong Bà Ea 
Môn Giáo. (Không làm điều tổn hại, không nói vọng ngữ, 
không trộm cắp, không tham đắm trong tác hành tính dục ty 
liệt, không thọ nhận vật thực khất thực — năm điều nầy là Vô 
Cùng Giới Luật mà phải được thọ trì vĩnh viễn; gột sạch tội 
lỗi, dễ đàng bằng lòng hiện tại, tu tập khổ hạnh, trùng tụng 
Kinh Phệ Đà, truy niệm Đẳng Phạm Thiên — năm điều này 
là Hạn Định Giới Luật mà nên được thọ trì một cách thỉnh 
thoảng (Phẩm Phạm Thiên Bất Diệt, câu kệ 49. ) 

Thể theo phần Pãli ngữ 7ơng Ưng Bộ Kinh và bộ Chú 
Giải của nó, thì rõ ràng là ngay cả những người mà đang trợ 
cấp những gia đình của họ qua việc Chánh Mạng có thể thọ 
trì mười điều học giới. Vì thế quan điểm “Người ta chỉ nên 
thọ trì mười điều học giới là khi họ có thể từ bỏ tất cả của cải 
của mình mà không còn bám giữ lấy nữa, giống như là 
Ghafikãra, người thợ làm đồ gốm”, thì không phải là một 
quan điểm đúng đắn, nó một cách đơn thuần chỉ là một sự 
cường điệu. 


Aáoreover, oƒ the ten đuties oƒ a king, mentioned in the 
Mahahausa Jãtaka oƒ the Asifi Nipãta, the Corwmenfary 
says that by the term “Sila” is meant both the Jive and the ten 
precepts. Thercfore ií is evident that kings observe also the 
len precepfs as (one oj) their duties. Ïƒ it is maintained that 
“the ten precepts should be observed only when they can be 
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observed ƒforever”, then kings who have chieƒ queens, lesser 
queens and maiäs oƒ honouwr and a treasury filled with gold 
and silver would not be able to observe the len precepfs 
because oƒ the Abrahưnacariya and Jãtaripa Sikkhãpadas. 
Had it been mpossible ƒor kings tfo observe, then the 
Comwmenfator would not have included the ten precepfs in his 
comment on XSila oƒ the ten kimmgiy duties But the 
Commentfator has defimnitely mentioned them in his comment. 
Thereƒfore the ten preceptfs are not Nicca Sila; they are the 
Morality to be observed whenever one is able fo đo s0. 

Hơn nữa, trong mười điều Vương Pháp của một vị vua, 
đã có đề cập đến ở trong Túc Sanh Truyện Đại Thiên Nga 
thuộc Phẩm Tám Mươi Bài Kệ (Chương XXI, bài 534, trang 
186 — 202 / Paji Text Sociefy) [xi xem lại Chú Minh Ì — 
trang 125], bộ Chú Giải nói rằng: với thuật ngữ “Giới Luật” 
mang cả hai ý nghĩa về năm và mười điều học giới. Do đó, 
điều rõ ràng là các vị vua cũng thọ trì mười điều học giới như 
là (một trong) những bổn phận của họ. Nếu như vẫn cứ duy 
trì rằng “mười điều học giới chỉ nên được thọ trì là khi chúng 
có thể được thọ trì vĩnh viễn”, thế thì các vị Vua mà có những 
Chánh Hậu, những Thứ Phi và các Tỳ Nữ lễ nghi, cùng với 
một kho báu được lấp đầy với vàng bạc thì sẽ không thể nào 
thọ trì mười điều học giới vì lẽ bởi những điều học Phi Phạm 
Hạnh (điều 3) và Vàng Bạc (điễu 10). Quả là không thể có 
được để cho các vị vua thọ trì, vậy thì Nhà Chú Giải sẽ không 
bao gồm cả mười điều học giới vào trong lời chú giải của 
mình về Giới Luật thuộc mười điều Vương Pháp sự vụ. Tuy 
nhiên Nhà Chú Giải đã đề cập đến chúng một cách quả quyết 
ở trong lời chú giải của mình. Do đó, mười điều học giới thì 
không phải là Thường Xuyên Giới Luật, chúng là Đức Hạnh 
được thọ trì hễ khi nào người ta có thể làm được như vậy. 


ty nan 
s | 
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Moreover, the Khuddakapatha Cormmenfary explains 


how the eight precepts are derived from thẻ ten Sikkhãpadas: 


“Qƒ the ten precepís (1), the first two Panãtipata Sikkhãpada 
and Adinnadana Sikkhãpada, are to be observed by the laify 
or Samãneras as Nicca Sữa. (The thrd Dr€C€pI, 
Abrahmacariya Sikkhãpada, is not mentioned as Nicca Sila 
or the laity. lt is the precept to be observed only when one is 
able to do so.) Ágain, out oƒ the ten precepts, the seventh one, 
namely, Naccagita Sikkhãpada and the eighth one, namely, 
Mãlagandha Sikkhãpada mcree as one ƒaclor, the last 
Sikkhãpada oƒ.Jãtariipa ¡s excluded. 

|: T5e Ten Preceps — Dasa Sikkhãpada: (1) 
Pãpatpata (2) dinnadäna, (3) Abrahmacarjya, (4) 
Musavãda, (5) Surãmeraya, (6) Vikälabhojana, (7) Nacca 
gia vadila visuka dassana, (6) Malagandha vilepana 
dhãrana mandana vibhHsanathãana, (9) Uccãsayana 
Mahãsayana, and (10) Jñfarhpa rajãta patiggahana. | 

Hơn nữa, bộ Chú Giải Tiểu Tụng Kinh (tên của bộ kinh 
đâu tiên thuộc Tiểu Bộ Xinh) giải thích làm thế nào tám điều : 
học giới đã được bắt nguồn từ mười Điều Học: “Trong mười 
điều học giới (1), hai điều học đầu tiên là, Điều Học Sát Hại 
Sinh Mệnh và Sự Trộm Cấp, thì được thọ trì do bởi người 
thế tục hoặc Cư ,$a Đi như là Thường Xuyên Giới Luật. 
(Điều học giới thứ ba, Điều Học Phi Phạm Hạnh, thì đã 
không được đề cập đến như là 7 hường Xuyên Giới Luật cho 
người thế tục. Đó là điều học giới được thọ trì là chỉ khi nào 
người ta có thể làm được như vậy.) Lại nữa, từ mười điều 
học giới, điều học thứ bẩy, đó là, Sự Hát Múa, Đàn Kèn và 
Xem Hát Múa, Nghe Đàn Kèn; và điều học thứ tám, đó là, 
Sự Trang Điểm, Đeo Tràng Hoa, Thoa Vật Thơm và Dài 
Phần sát nhập làm thành một yếu tố (điểu học), Điều Học 
cuối cùng về Vàng Bạc đã không được kể vào. 
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[(1): Mười Điều Học Giới - Thập Điều Học: (1) Sát hại 
sinh mệnh, (2) Sự trộm cắp, (3) Phi Phạm Hạnh, (4) Nói 
dỗi, (5) Sự dễ duôi uống rượu, (6) Sự ăn sái giờ, (7) Sự hát 
múa, đàn kèn, và xem hát múa, nghe đàn kèn, (S) Sự trang 
điểm, đeo tràng hoa, thoa vật thơm và dồi phẫn, (9) Nằm và 
ngôi nơi quá cao và xinh đẹp, (10) Sự thọ lãnh, cất giữ, 
hoặc bảo kẻ khác thọ lãnh và cất giữ vàng bạc. ] 


Tn accordance with this Cormnmenfary aÌÏso, those ouf oƒ 
the ten precepfs which the laity should observe permanently 
are ƒour, namely, refraimning fom killing, steadling, lies and 
taing inioxicans. The laiy cannot always observe 
Abrahmacariya Sikkhãpada. They are also unable to observe 
permanently the precepfs oŸ Vik8labhojana, Naccagita, eíc. 
Thus i† is clear that all these ten precepfs are Niyama type oƒ 
Sa ío be observed onÌy when able. 

Cũng thể theo bộ Chú Giải nầy, thì có bốn trong số mười 
điều học giới đó, mà người thế tục nên thọ trì một cách 
thường luôn, đó là, tự kiềm chế không sát mạng, thâu đạo, 
vọng ngữ và thọ đụng các chất làm say. Người thế tục không 
thể nào thường luôn thọ trì Phi Phạm Hạnh Điều Học. Họ 
cũng không thể nào thọ trì một cách thường luôn những điều 
học giới về Sự ăn sái giờ, Sự hát rmứa, v.v. Như thế, thì rõ 
ràng là tất cả những mười điều học giới nầy là thuộc thể loại 
của Hạn Định Giới Luật, chỉ được thọ trì là khi nào có thể 
thực hiện được. 


Aithough it ¡is memtionedl in the Khuddakapatha 
Conmnertary that Jãtaripa Sikkhãpdda ¡s a special precepf 
ƒor Sãmaperas, breaking iL will not entail falling ffom 
novicehood. Because in the Mahãkhandhaka oƒ the Vinaya 
Mahavagga Pã], the Exalted One laid down the ten lingas 
actors) which will make the novices ƒfall fom theïr 
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_ noVvicehood only the jrst fve jfom the ten Pr€Ceprs are 
included in the ten lingas. The last Wvể are not includedl 
Therefore, in spite oƒ breaking one oƒ these last ve ƒactors, 
the novices will not ƒall from their novivehood; they are onjy 
guilty oƒ breach oƒ the rules which entail duc Dunishmemt. ]ƒ 
they take the punishment imposed by their teachers in the 
jorm 0Ÿ carrying sand, water, efc. they will become again 
good novices, duy absolved fom guilt. 

Thus, even Sãmaneras for whom the ten Dr€C@DfS are 
mandatory will not fall fom their novicehood in SDI1€e Oƒ the 
JõØfaripa Sikkhãpada. l† is cledr, therefore, that oƒ the ten 
precepts the last Jìve are not so important as the irst ƒive ƒor 
Sãmaiteras. Thus iÍ is nof proper ío Say and wrile very 
seriousW exhorting sfrict observance of. the Jãfaripa 
Sikkhãpada for the laity when ï! is noi regarded as very 
mportant even ƒor Sãmdneras. 

Mặc dù đã có đề cập đến ở trong bộ Chú Giải Tiểu 
Tụng Kinh rằng Kim Ngân Điều Học là một điều học giới 
đặc biệt đối với Chư ,$a Đi, sự vi phạm về điều đó sẽ không 
dẫn đến việc rời khỏi (rực xuất) đời sống Tập Sự (Sa Dj. Vì 
lẽ trong Đại Phần thuộc Pã]i ngữ ở phần Đại Phẩm của ?gng 
Luật, Đức Thế Tôn đã ban hành mười điều #ính biệt (các yếu 
tố) mà sẽ làm cho các vị Tập Sự (Sø Dị) rời khỏi (ợạc xuáp) 
đời sống Tập Sự của mình và chỉ có năm điều đầu tiên của 
mười điều học giới thì được kể đến ở trong mười điều Z7 
biệt. Năm điều sau cùng thì đã không được kể đến. Do đó, 
mặc dù vi phạm một trong năm yếu tố sau cùng nầy, Các VỊ 
Tập Sự (Sz D¿) sẽ không rời khỏi đời sống Tập Sự (Sa Dj) 
của mình; họ chỉ bị phạm tội vào việc vi phạm về những điều 
luật mà dẫn đến việc thọ lấy hình phạt thích ứng. Nếu như họ 
thọ lấy hình phạt đã được áp đặt do bởi các vị giáo thọ của 
mình trong hình thức qua việc khiêng cát, gánh nước, v.v. thì 
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họ sẽ lại trở thành những vị Tập Sự (Sa Dj) tốt đẹp, thích 
đáng đã giải trừ khỏi điều phạm tội. 

Như thế, ngay cả Chư Sa Di là những vị mà đối với 
mười điều học giới là bắt buộc, cũng sẽ không rời khỏi đời 
sống Tập Sự (%a Dj) của mình mặc dù là phạm vào Kửn 
Ngân Điều Học. Do đó, rõ ràng là trong mười điều học giới 
thì năm điều sau cùng là không quá quan trọng như là năm 
điều đầu tiên đối với Chư $%a Di. Như thế, quả là không 
chánh đáng để nói và viết rất là nghiêm túc lời cổ vũ nghiêm 
minh việc thọ trì về ửu Ngân Điều Học đối với người thế 
tục khi mà nó đã không được xem là hết sức quan trọng ngay 
cả đối với Chư Sa Di. 


ltis accepted that both the VWisuddhinagsga and the 
Khuddakapaãtha Commenitary are written by the Venerable 
Mahãä Buddhaghosa. As the two books are wriften by one 
and the same author, the exposition should not be diƒƒerent. 
The passage ƒom the Visuddhinagga: “Upasakanam 
niccasilavasena pañca sikkhãpadãnmi sai vã ussãhe dasa, 
The ten precepfs are not Nicca Sila for the laity; they are 
Nhưma Sila to be observed only when able” should thus be 
nofed to be in line with the KhUuddakapatha and ltivutfaka 
Comwnenfaries. 

With respect to breach oƒ precepts the Khuddakapatha 
Commentary qfier dealing with mmafterS concerning noVices 
states: “Wfhereas, in the case oƒ the laity, qfler taking the vow 
oƒ the ve precepts, jƒ one oƒ them is broken, only that one ¡S 
broken; and jƒ that one be observed by tahing a new vow, the 
/#e precepfs are complefe agaim. But some teachers (Apare) 
maimtain thus: “J the five precepts be taken separalely, 1e. 
one afler another, breach oƒ one will not cause the breach oƒ 
the rest”. However, iƒ they say, at the beginming oƒ taking 
precepts, “Pgñcahga samannägatamn silam samãdiyRmi”, “Ï 
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vow ío observe the complete ƒive precepts”, then,  one 6ƒ 
them is broken, all are broken; because the vow was initially 
taken to keep the precepts together. As to the resuit Oƒ breach 
öƒ precepts, each breach will have Ïfs own consequences, noí 
afectng others. 

Phải công nhận rằng cả hai bộ Chú Giải Thanh Tịnh 
Đạo và Tiểu T) tụng Kinh đã được viết ra do bởi Ngài Trưởng 


—- Lão Đại Giác Âm. Là vì hai bộ sách đã được viết ra do bởi 


cùng một tác giả, nên giải trình không có bị khác biệt. Đoạn 
văn từ nơi bộ Thanh Tịnh Đạo: “Cận sự nam, cận sự níữ 
thọ trì năm điều học giới một cách thường luôn, thập giới là 
khi có thể — Mười điều học giới thì không thể là Tường 
Xuyên Giới Luật đối với người thế tục; chúng chỉ là Hạn 
Định Giới Luật được thọ trì là khi nào có thể thực hiện được” 
nên vì thế đã được chú thích phù hợp với các bộ Chú Giải 
Tiểu Tụng Kinh và Như Thị Ngữ Kinh. 

Liên quan tới việc vi phạm các điều học giới, thì sau khi 
đề cập đến các vấn đề có liên quan đến các vị Tập Sự (Sa D), 
bộ Chú Giải 7iểu Tựng Kinh trình bầy nêu rõ: “Trong khi đó, 
trong trường hợp của người thế tục, sau khi phát. nguyện tuân 
thủ năm điều học giới, mà nếu như một trong số những điều 
đó bị vi phạm, thì chỉ có một điều đó là bị vi phạm, và nếu 
như điều học giới đó đã được thọ trì do bởi việc thực hiện 
một sự phát nguyện mới lại; thì năm điều học giới lại được 
hoàn chỉnh. Nhưng mà một số vị giáo thọ (khác nữa) khẳng 
định như vây: “Nếu như năm điều học giới được phát nguyện 
một cách riêng biệt, tức là, sau điều nầy đến điều khác, việc Mi 
phạm về một điều thì sẽ không gây ra việc vi phạm về các 
điều còn lại”. Tuy nhiên, nếu như họ nói rắng, vào lúc bắt 
đầu của việc tuân thủ những điều học gIớI, “xin £họ trì trọn 
đủ cả năm chỉ giới phần”, Kế xin phát nguyện để thọ trì 
tròn đủ cả năm điều học giới”, thế rồi, nếu như một trong số 
những điều đó bị vi phạm, thì tắt cả đều bị v1 phạm; bởi vì sự 
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phát nguyện đã thực hiện lúc ban đầu là để tuân thủ chung cả 
các điều học giới. Còn về kết quả của việc vi phạm các điều 
học giới, thì từng mỗi việc vi phạm sẽ có những hệ quả của 
chính nó, không ảnh hưởng đến các điều khác. 


But.some teachers rationalize this view by saying that 
ajler vowing to observe the complete Jive preceps, jƒ one 0ƒ 
them is broken, all are not broken; others remain unaƒjected. 
]ƒ we thus qaccept this ratonalizaton, there will be no 
djjerence at all in their views. In this connecfon, the 
Sikkhãpada Vibhanga oƒ the SamtnuohavinoddnT states: 

“Gahafha yam am viikkamamt, tam tadeva 
khandamw hot bhÿjdt, qavasestmn” na bhụjaH, kasmã 
gahaffha lhỉ anibaddhasila homndi, yam ydrmm sakkondi, tam 
tadeva gopemtfi — Ajler taking the precepts, Iƒ the lay men 
break one oƒ them, only that one is broken; the rest are not. 
Because for the laity there is no mandatory permanent 
precepis fo observe like novices. Qƒ the fìve precepfs, they 
may observe whichever they can; one, fwo or three, buf nof 
necessarily all the Jive. We should not say that because they 
observe onh|y partially and not the complete ive precepís ií 
does not amounf to observance oƒ the precepts and that they 
wil] nof get any mmerit ƒOF ïí. ” 

Tuy nhiên một sỐ VỊ giáo thọ biện minh quan điểm nầy 
bằng cách nói rằng sau khi phát nguyện để thọ trì tròn đủ cả 
năm điều học giới, nếu như một trong số những điều đó bị vi 
phạm; thì những điều khác vẫn không bị ảnh hưởng. Nếu như 
chúng ta vì thế mà chấp nhận sự biện minh này, thì sẽ không 
có sự khác biệt nào cả ở trong những quan điểm của họ. 
Trong mỗi quan hệ nầy, ở phần Phân Tích Điều Học thuộc 
bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mờ trình bầy nêu rõ: 

“Người thế tục vi phạm bất luận điều nào, thì chỉ điều 
đó là bị vì phạm, những điều còn lại không bị vi phạm; 
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_ người thể tục không bị thúc phược thọ trì bất luận điều giới 
nào, có thể thọ trì bắt luận điều nào, ở ngay thời điểm thực 
hiện điều đó — Sau khi phát nguyện tuân thủ những điều học 
giới, nếu như những cư sĩ tại gia vi phạm một trong số những 
điều đó, thì chỉ có một điều đó là bị vi phạm, các điều còn lại 
thì không. Bởi vì đối với người thế tục thì không có những 
điều học giới nào bắt buộc để thọ trì một cách thường luôn 
như là các vị Tập Sự (Sz Di). Trong những năm điều học 
giới, họ có thể thọ trì bất luận điều nào mà họ có thể; một, hai 
hoặc ba, mà không nhất thiết đủ cả năm. Chúng ta không nên 
nói rằng vì lẽ họ thọ trì chỉ có được một phần và không tròn 
đủ cả năm điều học giới, thì điều đó không có giá trị của việc 
thọ trì về những điều học ĐIỚI Và qua đó họ sẽ không gặt hái 
bất luận một quả phước báu nào đối với việc đó”. 


1i shouldl be noted thus that even though the laity cannot 
observe all ƒive precepfs but only as many as possible, they 
will ge( merit and that their Sila ¡is genuine. In this 
connection, the Patisambhidãmagga Commentary commenis 
on Pariyanta Pãrisuddhi Sila (this Morality is described ƒfully 
under morality in groups oƒ fives). There are two kinds oƒ 
lñimil regarding Sila, namely, the limit to the nưmber oƒ 
precepfs observed and the limit to the đurafion oƒobservance. 
The laity may observe one precepf, or †wo, three, ƒour, ƒfive, 
cight or ten precepts. But the trainees (Sikkhãmãma, 
Sãmanera and Sãmaperì) have to observe the ten preCepis in 
Vull, Thịs is the limit to the number oƒprecepts observed. 

Vì thế, nên lưu ý rằng cho đù người thế tục không có thể 
thọ trì đủ cả năm điều học giới, mà chỉ là càng nhiều càng tốt, 
thì họ sẽ gặt hái quả phước báu và qua đó Giới Luật của họ là 
chân chính. Trong mỗi quan hệ nầy, bộ Chú Giải Vô Ngại 
Giải Đạo đưa ra lời nhận xét về Hạn Chế Thanh Tịnh Giới 
Luật (điều Đức Hạnh nầy đã được miêu tả một cách đầy đủ ở 
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phần Đức Hạnh trong các nhóm có năm Pháp). Có hai thể 
loại hạn chế liên quan đến Giới Luật, cụ thể là, hạn chế về số 
lượng của những điều học giới được thọ trì và hạn chế về 
khoảng thời gian của việc thọ trì. Người thế tục có thê thọ trì 
một điều học giới, hoặc hai, ba, bốn, năm, tám hoặc mười 
điều học giới. Tuy nhiên những Thực Tập Sinh (W# Học 
Pháp (Thức Xoa Àáa Na), Sa Di và Sa Di Nj phải thọ trì tròn 
đủ cả mười điều học giới. Đây là sự hạn chế về số lượng của 
những điều học giới được thọ trì. 


The essenfial meaning here is: lƒ the laity take precepfs 
numbering one, iwo, three, ƒour, ƒive, eighf or ten qnd 
obsevedl them properÌjy, his Moralit wiil become 
Sikkhãpada Pariyarnta Pãrisuddhi Sila, a pure one with the 
limit in number. 

Therefore, although in practice one đoes nof vow fo fake 
one, fwo, three or ƒour, but all five precepfs, i† ¡is nof 
mandatory to observe all oŸ them. ]ƒ they can observe on”y 
one precept, they should observe that one. ]ƒ they can observe 
two, they should those two; and so 0n. 

Ý nghĩa thiết yêu ở đây là: Nếu như người thế tục tuân 
thủ những điều học giới qua việc đếm số lượng một, hai, ba, 
bốn, năm, tám hoặc mười và đã được thọ trì chúng một cách 
chính chắn, thì Đức Hạnh của vị ấy sẽ trở thành Điều Học 
Hạn Chế Thanh Tịnh Giới Luật, một Đức Hạnh tỉnh khiết 
với sự hạn chế về số lượng. 

Do đó, mặc dù trong thực tiễn, người ta không phát 
nguyện để tuân thủ một, hai, ba hoặc bốn, mà đủ cả năm điều 
học giới, thì quả thật là không có bắt buộc để thọ trì hết cả 
chúng. Nếu như họ chỉ có thể thọ trì được một điều học giới, 
thì họ nên thọ trì điều ấy. Nếu như họ có thể thọ trì được hai 
điều, thì họ nên thọ trì hai điều ấy; và v.v. 
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] may be questioned when the laity have the right to 
observe any number oƒ precapfs they wish, why the jive 
precepfs alone are prescribed in the Visuddhinagsa thụs: 
“Upäsakopasikãnam — riccasilavasena palca  sikkhä- 
padãni?” 

The answer is that the Commnentary is here concerned 
mainh with the principle oƒ Morality, which requires that all 
the ƒfe preceps must be observed Dermanerntly, 
“SMiccasilavasena paRca sikkhãpadäni”. We have no righi to 
leave 0t any precept we wish. It wil] be a guilt to break any 
one oƒ the ƒìve precepis. l† is not only in the Visuddhirmasga 
but also in other texis that the fïve precepfs are shown as 
Nicca Sila in the lisht oƒthe principle oƒ Moraliy. 

Có thể được Tiêu câu hỏi là khi người thế tục có quyền 
để thọ trì bất luận số lượng về những điều học giới mà họ 
mong muốn, thế tại sao chỉ có năm điều học giới thì lại được 
quy định ở trong bộ Thanh Tịnh Đạo như vầy: “Cận sự 
nam, cận sự nữ thọ trì năm điều học giới một cách thường 
luôn?” 

Câu trả lời rằng là Lời Chú Giải ở đây thì đã có liên 
quan một cách chủ yếu với nguyên tắc của Đức Hạnh, trong 
đó yêu cầu rằng tất cả năm điều học giới phải được thọ trì 
một cách thường luôn, “#„ăm điều học giới thọ trì một cách 
thường luôn”. Chúng ta không có quyền để bỏ sót bất luận 
một điều học giới nào mà chúng ta muốn. Điều đó sẽ là một 
hành động phạm pháp để vi phạm bắt luận một điều nào trong 
số năm điều học giới. Không chỉ ở trong bộ Thanh Tịnh 
Đạo mà cũng có ở trong các văn bản khác, mà qua đó năm 
điều học giới đã được biểu thị như là Thường Xuyên Giới 
Luật trong quan niệm của nguyên tắc về Đức Hạnh. 


Brahmacariya Pañcama SIla 
Phạm Hạnh Ngũ Điều Giới Luật 
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In addiion to the ƒiwe, eight and ten precepfs, there ¡is 
also Brahmacariya Paficama Sila observed by the lai. 
However, that Brahmacariya Pañcama Stla ¡s in reality the 
/five precepts. The third precepf oƒ the original five, “Ñãmesu 
micchñcñrđ veraman sikkhãpadamn samadiyãmi” ¡s 
replacel by “Ábrahtmacaryä verdman sikkhãpadam 
samñãdiyãmi” to observe Brahrnmacariya Paficama Sila. 

The Bralưmacariya Pafñicdma Sila was observed at the 
time oƒ Buddha Kassapa by Gavesr päsaka. (hgutfara 
Nihnữta Pañcaka Nipñtfa 3, Dpäsaka Vagga I3, GŒavesrT 
Sutta.) At the time oƒ Buddha Gotama, thís STla was observed 
by Ugga the Householder oƒ Vesali and gga the 
Householder oƒ Hattiigãma, Vajjian Counữy. (Áhgutiara 
Nikãya, AHhaka Nipñta, 3. Gahapati Vagga, I Sufta and 2 
Sutta.) The two ggas took the Brahưimacariya Paicama Srla 
ƒ#tom the Exalted One and kept observing them; oƒ the ƒour 
wives they each possessed, the eldesf ones were given away ïn 
marriage to the men they loved and the rermaining ones were 
also abandoned likewise and theredfier they remained single 
ƒor le; they were lay “Non-Returners”. lt should not be 
misunderstood that married persons who wanf to observe the 
Brahmacariya Sila at the present từne have to abandon their 
wives without† any more attachment to them. In other word ïf 
should not be taken that they may not observe this Sila unÌess 
they are prepared to renounce ther wives altogether. 
Because in the words oƒ the KhUuddakapäatha Commentary 
menfioned above, oŸ the len precepfs onÌjy ƒour, namelÿ, 
Panatipata, Adinnadãäna, Musãvãda and Surãmeraya, are 
reearded as Nicca Sữa  Hence ¡if ¡is cevident that 
Abrahmacariya Sikkhãpãda and the remaining precepfs such 
as Vikãlabhojana etc., are not Nicca Sila; they are Niyama 


Tơ | 
St 
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_SHa lo be observedl occasionally. Even though they cannof 


observe the precepfs exactly like Ghafikära the Pot-maker, 
they can observe them as Niyarma Sila as ƒar as possible. So 
also, with regard to Brahmacariya Pañcama Sila the no 
Uggas, Deing “Non-Retrners”, qbandoned thejr Wives 
without anymore ailachmemt, and observed the Dr€cepfs ƒor 
le. other people can follow their example and observe this 


n precepí i11 is well and good,; but jƒ they cannot emulate them 


ully, they should observe the precepf only according to their 
ab1l1f. 

Bồ túc vào năm, tám và mười điều học giới, thì lại có 
thêm phần Phgm Hạnh Ngũ Điều Giới Luật được thọ trì do 
bởi người thế tục. Tuy nhiên, điều Phgm Hạnh Ngũ Điều 
Giới Luật ấy, chính thực là năm điều học giới. Điều học giới 
thứ ba thuộc năm điều căn gốc, “Con xỉn vâng giữ điều học 
là cỗ ý tránh xa tình dục tà hạnh” đã được thay thế bởi 
“Con xin vâng giữ điều học là cỗ R tránh xa phi phạm 
hạnh” đề thọ trì Phạm Hạnh Ngũ Điều Giới Luật. 

Phạm Hạnh Ngũ Điều Giới +Luật đã được thọ trì vào 
thời kỳ của Đức Phật Kassapa (Ca Diếp) do bởi Cận Sự 
Nam Gavest. (Tăng Chỉ Tập Pháp, Ngũ Tập Pháp, Phẩm 
thứ 3: Phẩm Cận Sự Nam, bài thứ 13: Kinh GavesT (mgười 
tâm câu]) — |Angutara Nikãya — Chapter XVII: The Lay 
Disciple, # 180 (The Seeker), pages 158 — 161/ Päji Text 
SOCiefy.j Vào thời kỳ của Đức Phật Gofama (Cô Đàm,) điều 
Giới Luật nầy đã được thọ trì do bởi Gia Chủ Ũggsa ở thành 
Vesãäli (Xá 2) và Cla Chủ Usgsa ở làng Hafthigãma (Tượng 
Thôn Dã L), đất nước Vajr. (Tăng Chỉ Bộ Kinh, Bát Tập 
Pháp, Phẩm thứ 3: Phẩm Gia Chú, bài Kinh I và 2) — 
(Chapter l1]: On Householders, # 21 & 22, pages 142 — 146, 
Pajli Text SocietyJ] — |xin xem Chú Minh I, trang 198 — 200.j 
Hai vị gga đã tuân thủ Phøm Hạnh Ngũ Điều Giới Luật từ 
nơi Đức Thế Tôn và đã thọ trì giữ lẫy chúng: trong bốn người 
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vợ mà từng mỗi vị Gia Chủ đã sở hữu, những người vợ lớn 
tuổi nhất đã được ban tặng trong cuộc hôn nhân đến những 
nam nhân họ đã yêu thương và những người còn lại thì cũng 
đã bị từ bỏ tương tự như vậy, và về sau thì họ đã duy trì đời 
sống độc thân; họ đã là những vị “Bất Lai Cư Sĩ”. Không 
nên hiểu lầm rằng những người đã lập gia đình, là những 
người mong mỏi để thọ trì Phgm Hạnh Giới Luật vào thời 
điểm hiện tại thì phải từ bỏ những người vợ của mình mà 
không còn bất luận sự dính mắc nào đến họ nữa. Nói cách 
khác, không nên được cho rằng họ không thể nào thọ trì điều 
Giới Luật nầy trừ khi họ đã chuẩn bị để hoàn toàn từ bỏ quan 
hệ những người vợ của mình. Vì lẽ trong những lời nhận xét 
của bộ Chú Giải Tiểu Tựụng Kinh đã có đề cập đến ở phía 
trên, thì chỉ có bốn trong số mười điều học giới, đó là, Sá/ hại 
sinh mệnh, Sự trộm cắp, Nói dối, và Sự dễ đuôi uỖng rượu 
thì đã được xem như là Thường Xuyên Giới Luật. Do đó, 
thật rõ ràng là Phi Phạm Hạnh Điều Học và những điều học 
giới còn lại, chẳng hạn như là Sự ăn sái giờ v.v. không phải 
là Thường Xuyên Giới Luật; chúng là Hạn Định Giới Luật 
đã được thọ trì một cách thỉnh thoảng. Mặc dù họ không thể 
nào thọ trì những điều học giới một cách đúng y như là người 
thợ làm đồ gốm Œhafikãra, thì họ có thê thọ trì chúng như là 
Hạn Định Giới Luật với hết khả năng nếu có thể được. Cũng 
vậy, về Phạm Hạnh Ngũ Điều Giới Luật, thì hai vị Ugga, 
khi là những vị “Bất Lai”, đã từ bỏ những người vợ của mình 
mà không còn có bất kỳ sự dính mắc nào nữa, và đã thọ trì 
những điều học giới trọn đời. Nếu như những người khác có 
thể noi theo tắm gương của họ và thọ trì điều học giới này, thì 
thật là may mắn và tốt đẹp; mà nếu như họ không thể nào đua 
tài đọ sức với các vị ấy một cách trọn vẹn, thì họ chỉ nên thọ 
trì điều học giới theo khả năng của mình. 
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Brahmacariya Pañcama Ekabhattika Sila ` 
Phạm Hạnh Ngũ Điều Nhất Phạn Giới Luật 


turthermore, there ¡is yet Brahmacariya Paficama 
EkabhattIka Sia (or Ekabhattika Sa). Ekabhattika means 
takiig only one meal a day in the morning. So, ÿƒ lay people 
wamwt f0 oDserve this Sila, they may dfÌer mahking the vow oƒ# 
Brahmacariya Puñcama precepis take one more precepf by 
sang “Vikãlabhojanä veramanr sikkhãpadam sãmadi- 
yatm”. Ór jƒ they wish to take the vow as a whole, they may 
do so by saying: “Brahmacariya Paicama EkabhaHika 
Siam samädiyami”. This Sila was observed by Dhammika 
Upasaka and Nandamatä Upäsikã eíc. at the time oƒ the 
bxaled One according to the Dhammika Sutfta oŸ` the 
Sufttanipäta Commentary. Át the time oƒ Buddha Kassapa, 
Gavesĩ Upãsaka also observed this Sila; so đi five hundred 
laymen. (lhguftara Nikãya PaRicaka Nipäfa, 3. Upãsaka 
Vagga, 10. ŒGavesf Sutffa.) 

Vả lại, thậm chí còn có Phgm Hạnh Ngũ Điều Nhất 
Phạn Giới Luật (hay là Nhất Phạn Giới Luật). Nhất Phạn 
có nghĩa là một ngày chỉ dùng đuy nhất một bữa ăn vào buổi 
sáng. Như thế, nếu như người cư sĩ tại gia muốn thọ trì điều 
Giới Luật này, thì sau khi đã phát nguyện về Pgm Hạnh 
Ngũ Điều Giới Luật, họ có thê phát nguyện thêm một điều 
học giới nữa bằng cách nói rằng “Con xin vãng giữ điều học 
là cỗ tránh xa sự ăn sái giờ”. Hoặc nếu như họ muốn được 
thực hiện lời phát nguyện nguyên cả trọn bộ, thì họ có thể làm 
như vậy bằng cách nói rằng “Con xin vâng giữ Phạm Hạnh 
Ngũ Điều Nhất Phạn Giới Luật” Điều Giới Luật nầy đã 
được thọ trì do bởi Cận Sự Nam Dhamưnika và Cận Sự Nữ 
Nandamãifä v.v.vào thời kỳ của Đức Thế Tôn, thể theo bài 
Xinh Dhamznika thuộc bộ Chú Giải Kinh Tập. [Chapter l1: 
The Small Chapter (Tiểu Phẩm), Discoure 14, pages 44 — 47/ 
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Suftanipäta - Khuddaka Nikãya, Pä]i Text Societyj Ö vào 
thời kỳ của Đức Phật Kassapa, Cận Sự Nam GŒavesr cũng đã 
thọ trì điều Giới Luật nầy; năm trăm nam cư sĩ cũng đã làm 
như vậy. (Tăng Chỉ Tập Pháp, Ngũ Tập Pháp, Phẩm thứ 3: 
Phẩm Cận Sự Nam, bài tứ 13: Kinh GŒavesĩ [người tâm 
câu]) — [Anguttara Nikãva — Chapter XƑVHI: The Lay 
Discinle, ft 18U (1he Seeker), pages 158 — l61/ Pa] Text 
Sociefy.j 


Atthanga Ủposatha Sila 
Bát Chi Bố Tát Trai Giới 
(Bát Quan Trai Giới) 


]† may be quesfioned why, regarding the ƒive precepts, 
the term “Pañca” dlone is used, and, regarding the len 
precepts, the term ®Dasd” is used; whereas In describing the 
eipht precepts not on|y the term “Affha” but the addifional 
tem “posatha” ¡is useđ? 

The term posatha has ƒive meanings, namely, 

(1) Recitation oƒ Pãtinokkha, 

(2) Proper name ƒor persons or anữmnadlÏs, 

(3) Observanee, 

(4) The Sila which should be observed, and 
(5) The day ƒor observing Siia. 

Có thể được nêu câu hỏi lý do tại sao, khi đề cập đến 
năm điều học giới, thì chỉ có dùng thuật ngữ duy nhất là 
“Ngũ — Năm”, và đề cập đến mười điều học giới, thì thuật 
ngữ “Thập — Mười” đã được đùng đến; trong khi đó đang khi 
miêu tả tám điều học giới thì không chỉ là thuật ngữ “Bá — 
Tám” mà còn phải dùng thêm thuật ngữ “Bố Tát Trai Giới”? 

Thuật ngữ Bố Tát Trai Giới có năm ý nghĩa, đó là: 

(1) Việc trùng tụng về Biệt Biệt Giải Thoát Giới, 
(2) Danh từ riêng của con người hoặc những động vật, 
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(3) Việc thọ trì, 
(4) Giới Luật mà sẽ được thọ trì, và - 
(5) Ngày để cho việc thọ trì Giới Luật. 


Qƒ these ƒìve, the Jirst meaning (1) is concerned Only 
with the BhikkhU; and the second meaning (2) being the 
name ƒor a prince (e.g. Prince Uposatha) or oƒ an elephani 
(2g. Uposatha klephamt) etc, has no connection with the 
Chapter on Sila; only the remaining three meanings are to be 
considered here. 

The three meanings are derived jfơom the Pä]i term 
“Upavasa” which means observing or ƒfujfilling the precepts. 
The third meaning (3) is the act oƒ observing the precepis. 
The ƒourth meaning (4) is the precepis, which should be kept. 
The JJth meaning (5) is the day on which the precepts are 
kept. 

No particular day was ƒìxed by the virtuous people in the 
past for observance oƒ the five precepts and the ten precepfs; 
only the eight precepfs were observed on specially fixed day. 
Hence the special epithet oƒ Dposatha ƒor these eighf 
Dr€Cepfs. 

Trong số năm ý nghĩa nầy, ý nghĩa thứ nhất: 

(1) là có liên quan duy nhất với vị T} Khu; và ý nghĩa 

thứ hai: : 

(2) là danh xưng cho một vị Thái Tử (ví dụ như Thái Tử 
Uposafha) hoặc của một con voi (ví dụ như Voi 
Uposatha) v.v. không có mỗi liên quan với Chương 
nói về Giới Luật; mà chỉ có ba ý nghĩa còn lại là sẽ 
được truy cứu ở tại đây. 

Ba ý nghĩa thì đã được xuất phát từ thuật ngữ Pä]i “7ra¿ 

Kỳ” mang với ý nghĩa là việc thọ trì hoặc là sự hoàn thành 
viên mãn các điều học giới. Ý nghĩa thứ ba: 
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(3) là hành động của việc thọ trì các điều học giới. Ý 


nghĩa thứ tư: 
(4) là các điêu học giới mà cân được thọ trì. Y nghĩa thứ 
năm: 


(5) là vào ngày mà các điều học giới được thọ trì. 

Không có ngày nào đặc biệt đã được định đặt do bởi các 
nhà đạo đức trong thời quá khứ dành cho việc thọ trì về năm 
điều học giới và mười điều học giới; đuy chỉ có tám điều học 
giới thì đã được thọ trì vào ngày cố định đặc biệt. Từ nguồn 
gốc nầy, tính ngữ đặc biệt “Uposa£ha — Bỗ Tát Trai Giới” 
dành cho tám điều học giới nầy. 


There is another poinf to consider. The ƒive pr€ecepfS are 
nof as numerous as the eight precepfs and as they are to be 
kept everyday no special day was named for their observance. 
But as the ten precepts are higher than the eight precepts the 
virtuous people in the past should have Jìxed a special day ƒor 
their observance, then why had they not done so? The 
probable reason is that the eight precepfs is that the eighf 
precepfs are specially suitable for the laity whereas the ten 
precepts are not. Áccording to the Visuddhinagga, the ten 
pr€eceps are ƒor Sãmanera and Sãmauers; the 
Khuddakapatha Commemtary also states that the Ìlast one, 
Jãtariipa Sikkhãpada, oƒ the ten precepts, is a special one for 
Sãmaperas. lt is, therefore, evident that the ten precepfs are 
specffically for Sãmaeras, not ƒor laym€H. 

Thereƒfore, the learned and virtuous in the past selected, 
out Oƒ the two kinds oƒ Sila which concerned them, the eighf 
precepts which are of a higher ƒorm, to be observed on a 
specially appointed day. Only the eight precepfs are thereƒore 
called posatha as explained in the Visuddhimaggsa. 

The viftuous are not conten† with the observance oƒ Sila 
onhy; they also wish to mmake meritorious deeds through 
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gwimg dlms which email acquừing, buyimg, shopping oƒ 
things to offer. Consequemtly they camnot properly observe 
the Jãtariipa rajata sikkhãpada. Therefbre the ancient people 
fxed a special day or observance oƒ the eight preceps Orly. 

Có một điểm khác nữa để suy xét chín chắn. Năm điều 
học giới thì không có nhiều như là tám điều học giới và vì 
chúng đã được thọ trì mỗi ngày, nên không có ngày đặc biệt 
đã được định danh cho việc thọ trì về chúng. Mà trái lại khi 
mà mười điều học giới thì cao hơn tám điều học giới, các nhà 
đạo đức ở trong thời quá khứ cần phải định đặt một ngày đặc 
biệt cho việc thọ trì chúng: thế mà tại sao họ đã không làm 
như vậy? Lý do có lẽ đúng, là vì tám điều học giới thì đặc 
biệt thích hợp đối với người thế tục trong khi ấy mười điều 
học giới thì lại không. Theo bộ Thanh Tịnh Đạo, mười điều 
học giới thì dành cho C#ww Sa Di và Chư Sa Di Nỉ; bộ Chú 
Giải Tiểu Tụng Kinh cũng trình bầy nêu rõ rằng cái điều cuối 
cùng, Kửnu Ngân Điều Học, trong số mười điều học giới, là 
một điều học đặc biệt dành cho Cư Sa Di. Điều rõ ràng là, 
đo đó, mười điều học giới một cách chính xác là chỉ để dành 
cho Chw Sa Đi, mà không dành cho những người cư sĩ tại 
gia. 

Vì lý do như thế, các bậc trí giả và đạo đức ở trong thời 
quá khứ đã chọn lọc cẩn thận, rút từ hai thể loại của Giới 
Luật mà hữu quan với các Ngài, tám điều học giới mà thuộc 
một hình thức cao hơn, đã được để thọ trì vào một ngày đã 
quy định một cách đặc biệt. Duy chỉ có tám điều học giới, vì 
thế mà được gọi là Trai Giới như đã có giải thích ở trong bộ 
Thanh Tịnh Đạo. 

Các nhà đạo đức thì không chỉ bằng lòng với việc thọ trì 
về Giới Luật; họ cũng ước muốn để thực hiện các thiện công 
đức hạnh qua việc cúng dường để bát mà nó đòi hỏi ở VIỆC 
thu nhập, việc mua sắm, việc lùng sục mua các vật dụng để 
cúng dường. Bởi lẽ đó họ không thể nào thọ trì một cách 
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chính chắn về Kửnu Ngân Điều Học. Do vậy, các bậc cô giả 
đã định đặt một ngày đặc biệt chỉ để dành cho việc thọ trì về 
tám điều học giới. 


Navanga Uposatha 
Cửu Chi Bố Tát Trai Giới 


In the Angutara Nikãya (Navaka Nipãta, 2. Sihanãda 
Vagga, 8. Sutta) an exposition on Navanga posatha Sila ¡s 
gen with thị inroducton: “The min precepís are 
beneficial, advaniageous, powetƒMÏl”. In enumerdting them, 
the Exalted One expounds the usual eight precepts Jfom the 
Papatipata Sikkhãpada up tfO Dccäsayana NMahãsayana 
Sikkhãpada, but ends up with the ƒormula ƒor practice oƒ 
loving-kimdness thus: “Mettä sahagatena cetasä ekam disam 
pharitãä vihãrami”, “Il abide with thoughf oƒ loving- 
kindness directed to beings in one đirection ”. 

According to the discourse, to keep the Navanga 
Uposatha Sila, dfler taking the usual eighf precepfs, one 
keeps on developing loving-kindness. 4 man who observes the 
eight precepts without any breach and keeps on đeveloping 
loving-kindness is called an observer 0ƒ the nine preceps. 
Loving-kmdness is to be developed whereas Sila ¡is to be 
observed_ Therefore to practise the nine precepfs one need 
not recite the nỉne precepis when taking the vow. lí ¡s 
sufficient to take the usual eight precepfs qnd to develop 
loving-kindness as much as possible; then one is said to be 
practising the nine precepts (Navanga Dposatha). 

Trong Tăng Chỉ Bộ Kinh (Cứu Tập Pháp, Phẩm thứ 2: 
Phẩm Sự Tứ Hồng, bài kinh thứ 8 — Angutara Nikãya, The 
Book oƒthe Nines, Chapter II: The Lion Roar, †t Ámify, pages 
259 — 260/ Pali Text Sociefy) một giải trình về Cửu Chỉ Bỗ 
Tát Trai Giới đã được đưa ra với lời giới thiệu: “Chín điều 
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học giới được thực hành thì đem lại quả phước lớn, có lợi ích 
lớn, có năng lực biến mãn lớn”. Trong việc liệt kê về chúng, 
Đức Thế Tôn trình bẩy chỉ tiết tám điều học giới thường lệ, 
kế từ Điều Học Sát Mạng lên đến Điều Học Giường Cao và 
Riêng Xinh, nhưng được kết thúc với tín điều vào việc fu tập 
về Từ Ái như vầy: “Với Tâm câu hữu với Từ Ái biến mãn 
một phương và an trú — Tôi an trú với những tâm tư về Từ Ái 
hướng đến chúng hữu tình Irong một phương ”. 

Thể theo Pháp Thoại, để thọ trì Cửu Chỉ Bố Tát Trai 
Giới, là sau khi tuân thủ tám điều học giới thường lệ, người ta 
lại tiếp tục việc tiến hóa Tâm Từ Ái. Một người mà thọ trì 
tám điều học gIỚI mà không có bất kỳ sự vi phạm nào và lại 
tiếp tục việc tiến hóa Tâm Từ Ái thì được gọi là một bậc thọ 
trì về chín điều học giới. Tâm Từ Ái thì được tiến hóa trong 
khi đó G/ới Luật thì được thọ trì. Do đó để thực hành chín 
điều học giới, người ta không cần đọc chín điều học giới đang 
khi phát lời thệ nguyện. Thật là vừa đủ để tuân thủ tám điều 
học giới thường lệ và tiến hóa Tâm Từ Ái càng nhiều càng 
tốt; và thế rồi vị ấy đã được cho là đang thực hành chín điều 
học giới (Cửu Chỉ Bỗ Tát Trai Giới). 


Mith regard to loving-kindness, as the Exalled One 
particularly menions “ekam disam” di Jjusing loving- 
kindness with one đirection in mỉnd is more eƒcctive than 
đoïng so without minding the đirection. One should direct 
One s fhoughí to all beings in the ten directions (the ƒour 
cardinal points, the ƒour infermediate poinis, pỈus above and 
below) one afler another beginning from whichever đirection 
One wishes. 

twen though there are ƒour sublime mental states (2), 
the Exalted One takes only loving-kindness and adds ï† to the 
eight, thus prescribing the nine precepts because loving- 
kindness has a great power. That is vwhy the Exalted One has 
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expounded the Metta Sutta in the Khuddakapatha and the 
Suffanipĩta. 

[Œ: The Hour Sublime mental states: Loving-kindness 
(Mettã), Compassion (Karupl), Altruistic joy (Mudit8), and 
Equanirmiiy ( Upekkhã). ] 

Về Tâm Từ Ái, như Đức Thế Tôn đặc biệt đề cập đến 
“Nhất Phương”, truyền rải Tâm Từ Ái về một phương trong 
tâm thức thì kiến hiệu hơn là làm như vậy mà không hướng 
tâm về phương hướng nào. Người ta nên hướng tâm tư của 
mình đến tất cả chúng hữu tình trong mười phương hướng 
(bốn phương chính yếu (Đông, Tây, Ngm, Bắc), bốn phương 
trung gian, cộng thêm phương trên và phương dưới) lần lượt 
bắt đầu từ bất luận phương hướng nào mà người ta muốn. 

Mặc đù là có bốn trạng thái tỉnh thần siêu phàm (#), Đức 
Thế Tôn chỉ chọn lấy Tâm Từ Ái và thêm nó vào tám điều 
học, và do vậy quy định chín điều học giới vì lẽ Tâm Từ Ái 
có năng lực vĩ đại. Đó là lý do tại sao Đức Thế Tôn đã có 
giảng giải bài Kinh Từ Ái ở trong Tiểu Tụng Kinh và Kinh 
Tập. : 
[đ: Bốn trạng thái tính thần siêu phàm: Lòng từ ái 
(Tờ), lòng bi mẫn (Öj), niềm vui vị tha (H), và sự bình thản 
(X4). ] 


Also, in the Anguttara Nikãya, (Ekadasaka Nipafa, 2. 
Anussai VWagga 5$. sSuff4), re cxpounded the cleven 
advanlages that accrue repeatedly to him who develops 
loving-kindness: 

(1) he sleeps well in peace, 

(3) he wakes up well in peace, 

(3) he is dreams no bad dreams, 

(4 he is dearly loved by human beings, 

(5) he ¡is dearly loved by non-human beings (ogres qnđ 
pefas), 
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(6) he ¡ís protected by Devas, 
(7) he is not afflicted by Jire, poison and weapons, 
(8) his mind is easily concentrated, 
(3) his ƒace is cam and clear, 
(10) he đies unconfused, and 
(1U ÿƒ he cannot penetrale higher Dhanưna, rahar- 
tamagga and Phala, in this lƒe, he will take rebirth in 
the Brahma worid. 

Ther@fore ii ¡is clear thai loving-kindness is more 
powerƒul than the other three sublime mental states. 

Ngoài Ta, trong Tã ng Chỉ Bộ Kinh (Thập Nhất Tậ ấp 
Pháp, Phẩm thứ 2: Phẩm Tùy Niệm, Bài kinh thứ 5 — The 
Book dƒ the Elevens, Chaplr XI: Recollecion, # 16: 
AdVvanfages (Những điều lợi ích); Pa86s 219/ Pa]i T: exí 
Soc:ef;), đã trình bầy chỉ tiết mười một điều lợi ích mà nây 
sinh lặp đi lặp lại đến với người tiến hóa Tâm Từ ÁI: 

(1) vị ấy ngủ ngon trong trạng thái yên ổn, 

(2) vi ấy thức dậy khỏe khoắn trong trạng thái yên ổn, 

(3) vị ây không mộng mị những điều xấu ác, 

(4) vị ây được thương yêu trìu mến do bởi nhân loại, 

(5 vị ấy được thương yêu trìu mến do bởi hàng phi 

nhân (chúng dạ xoa và ngạ quỷ), 

(6) vị ấy đã được bảo hộ do bởi Chư Thiên, 

(7 vị ấy đã không bị HEN) hại do bởi lửa, thuốc độc và 

vũ khí, 

(8) tâm thức của vị ấy được dễ dàng tập trung, 

(9) gương mặt của vị Ấy thì điềm tĩnh và trong sáng, 

(10) vị ấy mệnh chung không hôn ám, và 

(11) nếu như VỊ ấy không thể thâm thấu Pháp Bảo cao 
hơn, Đạo vở Quả Vô Sinh, ngay trong kiếp sống 
nầy, thì vị ấy sẽ được tục sinh trong Cõi Phạm 
Thiên. 
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Vì lý do như thế, thật rõ ràng là Tâm Từ Ái thì dũng 
mãnh hơn ba trạng thái siêu phàm khác. 


Three kinds of Dposatha Sila 
Ba thể loại về Bố Tát Trai Giới 


posatha Sila is oƒthree kinds: 

(1) Gopala posatha — The Cowherd s Uposatha, 

(2 Nigantha posatha — The Naked  Ascelc s 

Dposatha, 

(3) Ariya posatha — The Noble One s Uposatha. 

As expounded by the Exalted One in the hguHara 
Nikãya (Tika Nipñta, 2. Mahã Vagga, 10. VisãkhUuposatha 
Sutta.) 

Bồ Tát Trai Giới với ba thê loại là: 

(U Mục Ngưu Bỗ Tát Trai Giới — Bồ Tát Trai Giới của 

người chăn bò, 

(2) Lõa Thể Khổ Hạnh Bố Tát Trai Giới — Bỗ Tát Trai 

Giới của Tu Sĩ Khổ Hạnh Lõa Thẻ, 

(3) Thánh Thiện Bỗ Tát Trai Giới - Bồ Tát Trai Giới 

của Bậc Thánh Thiện. 

Và đã được giảng giải do bởi Đức Thế Tôn trong Tăng 
Chỉ Bộ Kinh (Tam Tập Pháp, Phẩm thứ hai: Đại Phẩm, bài 
Kinh thứ 10: Visakha Bồ Tát Trai Giới.) (f) 

[ŒÓ: The Book oƒ the Threes, Part IH: The threes, 
Chapter VII: The Great Chapter, †70: Sorfs oƒ Sabbatl, 
pages 185 — 195/ Pa]i Text Sociefy. | 


The essenfial meanings are: 

(U The Uposatha Sila observed with thoughfs øƒ a 
cowherd is called Gopäla Uposatha. Aƒier grazing the cafile 
all day long, the cowherd returns them to the owner in the 
evening. Ôn reaching home he thinks onh|y in this way: 
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_ “Today Ï have grazcd the catlle in such-and-such a Jield and 
_taken them to wafer ai such-and-such a pldce. Tomorrow Ì']J 
take them to such-and-such a Jìeld for food and to such-and- 
šuch a pÏace ƒor wafter ”.: Similarly, the observer 9ƒ Uposatha 
Sila, having greedy thoughfs oƒ food, thinks “7t oday Ï have 
taken such-and-such a kind oƒffood. Tomorrow, I']l take such- 
and-such a kind. ” ]ƒ he spends the day thus like the cowherd, 
_ hs Uposatha ủS cailed Œopäla posatha. 

Ý nghĩa thiết yếu là: 

(1) Bá Tát Trai Giới đã được thọ trì với những nghĩ suy 
của một người chăn bò, thì được gọi là Mục Ngưu Bố Tát 
Trai Giới. Sau khi thả đàn bò đi ăn cỏ cả ngày dài, người 
mục đồng trả bọn chúng lại với chủ nhân vào buổi chiều. 
Trên đường về đến nhà, ông ta mới nghĩ suy trong đường lối 
như thế nầy: “Ngày hôm nay ta đã thả đàn bò đi ăn cỏ trong 
một cánh đồng như thế như thế và đã dẫn chúng đi uống nước 
ở một chỗ như vầy như vầy. Ngày mai ta sẽ dẫn chúng đến 
một cánh đồng, như thế như thế để có được vật thực và sẽ đến 
một chỗ như vầy như vầy để có được nước uống.” Một cách 
tương tự như vậy, người thọ trì về Bố Tát Trai G7ớï, sau khi 
có những nghĩ suy khát khao về thực phẩm, khởi lên suy nghĩ 
“Ngày hôm nay ta đã thọ đụng một thể loại về thực phẩm như 
thế như thế, Ngày mai ta sẽ thọ dụng một thể loại như vầy 
như vầy.” Nếu như VỊ ây trải qua cả ngày như thế, giống như 
người mục đồng, thì Bố Tát Trai Giới của vị ấy được gọi là 
Mục Ngưu Bố Tát Trai Giới. 


(2) The Uposatha Sila observed by a naked ascefic who 
holds wrong views ¡is called Nigantha Uposatha. For 
example, according to their pracice with regard to 
Pãnãtipafa precept, killing Living Beings beyond a distance 
oƒone hundred Yojana east, west, north and south must nof 
be done. Within such-and-such a đistance killing is allowed, 
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thus giving a chance 6ƒ commiing eviL. DiƒereniiaHon 
between ƒorbidden and unƒorbidden piaces ƒor doing Wwrong 
they practices their UÚposatha. The posatha practised by the 
holders oƒ such a view is called Niganfha Uposatha. 

(2) Bắ Tát Trai Giới đã được thọ trì do bởi một vị tu sĩ 
khổ hạnh lõa thể, là vị chấp thủ những Tà Kiến, thì được gọi 
là Lõa Thể Khổ Hạnh Bỗ Tát Trai Giới. Ví dụ như, thể theo 
lệ hành của họ đối với điều học giới Sá/ Hại Sinh Mệnh, thì 
việc sát hại Chúng Hữu Sinh Mệnh ở một khoảng cách xa 
hơn một trăm Đo Tuần về hướng đông, tây, bắc và nam thì 
không được thực hiện. Ở trong một khoảng cách như thế như 
thế thì việc sát mạng đã được cho phép, và như thế tạo ra một 
cơ hội cho việc thực hiện tội ác. Sự khác biệt ở giữa những 
nơi bị ngăn cấm và không bị ngăn cắm đối với Tà Hạnh mà 
họ thực hành Bố Tát Trai Giới của họ. Bố Tát Trai Giới đã 
được thực hành do bởi những người chấp thủ một quan điểm 
như thế thì được gọi là Lốø Thể Khỗ Hạnh Bồ Tát Trai Giới. 


(3) ]ƒ the Dposatha ¡s observed qfler purjfying the mind 
oƒ defilemenrs through recollection oƒspecial atributes oƒ the 
Buddha etc. it is called Ariya posatha. The Ariya Uposatha 
again is Oƒ six kimds: 

()  Brahmuposatha — Noble (?) Uposatha, 

(2) Dhamưmuposatha — Dhanưna Dposatfha, 

(3) SanghñposathaT— Sangha Uposatha, 

(49 Siluposatha — Sila Uposatha, 

(5) Devatuposatha — Devafã Uposatha, 

(6 4Øhanguposafha — Iposatha with the eighf 
Drecepfs. 

[(: Noble: Brahma; here Brahma rf€rs to the 
Buddha, the Noblest Beiïng. | 

(3) Nếu như Bồ Tát Trai Giới đã được thọ trì sau khi 
đã thanh lọc tâm thức khỏi những phiền não thông qua việc 
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. truy niệm về những Ân Đức đặc thù của Đức Phật, v.v. thì 
điều đó được gọi là Thánh Thiện Bồ Tát Trai Giới. Lại nữa 
Thánh Thiện Bồ Tát Trai Giới thì có sáu thể loại: 
(1 Phạm Hạnh Bồ Tát Trai Giới - Thánh Tị hiện () 
Bỗ Tát Trai Giới, 
(2) Pháp Báo Bố Tát Trai Giới - Pháp Bảo Bồ Tái 
Trai Giới, 
(3) Tăng Bảo Bỗ Tát Trai Giới —- Tăng Bảo Bố Tát 
Trai Giới, 
(4) Giới Hạnh Bồ Tát Trai Giới — Giới Hạnh Bồ Tát 
Trai Giới, 
(5) Thiên Hạnh Bỗ Tát Trai Giới - Thiên Hạnh Bồ 
Tát Trai Giới, 
(6) Bát Chỉ Bỗ Tát Trai Giới - Bồ Tát Trai Giới với 
tám điều học giới. 
|(): Thánh Thiện: Phạm Hạnh, tại đây Phạm Hạnh đề 
cập đến Đức Phật, bậc Hữu Tình Tối Thượng] 


(1 The Uposatha that is observed by taking the cighf 
precepfs and repeatedly recollecting special attributes oƒ the 
Buddha sụch as Araham etc. is called Brahmuposatha. 

(1) Bồ Tát Trai Giới mà đã được thọ trì bằng cách tuân 
thủ tám điều học giới cùng với việc truy niệm một cách lặp đi 
lặp lại những Ân Đức đặc thù của Đức Phật, như là bậc Ứng 
Cứng, v.v. thì được gọi là Thánh Thiện Bồ Tút Trai Giới. 


(2) The Uposatha that is observed by taking the eighf 
precepts and repeatedly recollecting special attributes oƒ the 
Dhamưma, is called Dhammuposatha. 

(2) Bố Tát Trai Giới mà đã được thọ trì bằng cách tuân 
thủ tám điều học giới cùng với việc truy niệm một cách lặp đi 
lặp lại những Ân Đức đặc thù của Pháp Báo, thì được gọi là 
Pháp Bảo Bỗ Tát Trai Giới. 
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(3) The posatha that is observed by taking the eight 
precepts and repeatedly recollecting special atributes oƒ the 
Sangha, ¡s called Sanghiposatha. 

(3) Bắ Tát Trai Giới mà đã được thọ trì bằng cách tuân 
thủ tám điều học giới cùng với việc truy niệm một cách lặp đi 
lặp lại những Ân Đức đặc thù của 7ăng Bảo, thì được gọi là 
Tăng Bảo Bồ Tát Trai Giới. 


(4) The posatha that ¡is observed by taking the cighf 
precepls, observing wilhout breaking any of them and 
repeatedly recollecting special atribuftes oƒ Sila, ¡s called 
IS luposatha. 

(4) Bỗ Tát Trai Giới mà đã được thọ trì bằng cách tuân 
thủ tám điều học giới, việc thọ trì mà không làm hư hoại bất 
kỳ một điều học nào của chúng cùng với việc truy niệm một 
cách lặp đi lặp lại những Ân Đức đặc thù của Giới Luật, thì 
được gọi là Gới Hạnh Bắ Tát Trai Giới. 


(5) Reflectng that “there are in the world Devas and 
Bralưmmas who have endowed themselves with noble qualifies 
oŸ pure ƒaith, morality, learning, generosify, and wisdom in 
their previous births and as a result are reborn in the realm 
oŸ Devas and Brahưmmas; such noble qualifies are present in 
me, too”, one observes the Uposatha comparing himselƒ with 
Devatäs. Such posatha ¡s calledl Devatuposatha. (THere 
Devatã stands ƒor both Devas and Brahưmnas.) 

(5) Suy nghiệm rằng “Ở trong thế gian có Chư Thiên và 
Chư Phạm Thiên là những vị đã hội túc duyên với những 
phẩm chất cao quý về tịnh tín (7z), đức hạnh (Giới), học vẫn 
(Văn), sự bỗ thí (Thị), và trí tuệ (Tuệ) trong những kiếp quá 
khứ và dẫn tới kết quả là được tục sinh trong các cõi giới của 
Chư Thiên và Chư Phạm Thiên; những phẩm chất cao quý 


z 


như thế thì đang hiện hữu ở trong ta, quả thật như thê”, một 
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- người thọ trì Bố Tát Trai Giới khi đang tự so sánh mình với 
Thiên Chúng. Loại Bỗ Tát Trai Giới như thế thì được gọi là 
Thiên Hạnh Bỗ Tát Trai Giới. (Tại đây Thiên Chứng đại 
diện cho cả hai Chư Thiên và Chưy Phạm Thiên.) 


(6) Afier taking the eighf Jr€Ccep1s, one reflects thus- 
“Just as Arahats never kill or barm any living being and 
aiways have compassion ƒor them, so also Ì do nof kill or 
harm any living being and have Compassion ƒor them, by this 
practice, Ï am ƒollowing the way oƒ Arahats.” The Uposatha 
observed in this manner rợjflecting on each Oƒ the eighíf 
Ðrecepfs is called Átthanguposatha. 

1 should be nofed that the division o# Uposatha info 
the three and the six kinds is in reference to the manmner oø# 
keeping iI. Primarily, however, the Sila which is observed 7S 
0ƒ wo kinds onhy, Atthanga Uposatha Sila and Navahga 
Uposatha Sila as already stated above. 

(6) Sau khi thọ trì tám điều học giới, một người suy 
nghiệm như vầy: “Cũng như các bậc Vô ,9/nh không bao giờ 
sát mạng hay là làm tốn hại đến bất kỳ một hữu sanh mạng 
nào và thường luôn có lòng bi mẫn đối với chúng: cũng như 
thế Ta sẽ không sát mạng hay là làm tổn hại đến bất kỳ một 
hữu sanh mạng nào, và có lòng bi mẫn đối với chúng: bởi do 
sự thực hành nây, Ta đang dõi bước theo đạo lộ của các bậc 
Vô Sinh.” Bỗ Tát Trai Giới đã được thọ trì trong cách hành 
xử nầy đang khi suy nghiệm vào từng mỗi điều của tám điều 
học giới, thì được gọi là Bát Chi Bồ Tát Trai Giới (Bát Quan 
Trai Giới). 

Cần lưu ý rằng sự phân chia về Bố Tát Trai Giới ra làm 
ba và sáu thể loại, đó là trong sự tham chiếu đến phương thức 
của việc thọ trì về điều học giới. Chủ yếu, mặc dù vậy, Giới 
Luật mà đã được thọ trì thì chỉ có hai thể loại, Bá Chi Bố 
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Tát Trai Giới (Bát Quan Trai Giới) và Cửu Chỉ Bá Tát Trai 
Giới như đã có trình bầy nêu rõ ở phần trên. 


Three Kinds of Ủposatha Day 
Ba Thể Loại về Ngày Bồ Tát Trai Giới 


(U Pakati posatfha, 

(2) Patijãgara Uposatha, and 

(3) Pãnhãrja Uposatha. 

(1) Thường Lệ Bồ Tát Trai Giới, 
-(2) Tiền Hậu Bồ Tát Trai Giới, và 
(3) Đặc Cách Bố Tát Trai Giới. 


This classification is made in the light oƒ the Áhgutfara 
Nikãya (Tika Nipäata, 4. Devadutadvagga, 7. Rữja Sufta, 
efc.), which says: “posatham upavasarti pafjagaronii” 
and 

Cñøtuddasửnu pañcaddasửn, 

Yã ca pakkhassa qitham1, 

Pãthãriya pakkhafi ca, 

Atthanga susarmãgsdqtam. 

The ƒfourteenth, fifieenth day, 

And eke the eighih, 

Oƒ the ha]ƒ-month, likewise the extra ƒast, 

To observance oƒ the precepts eight well given. 

Sự phân loại nầy đã được thực hiện dựa theo tiêu chuẩn 
của Tăng Chỉ Bộ Kinh (Tam Tập Pháp, Phẩm thứ 4: 
Những sứ giả của Chư Thiên, bài kinh thứ 7: Thiên Chủ, 
v.v.)(#), trong đó nói rằng: “Làm lễ Bố Tát Trai Giới, đề cao 
cảnh giác, làm các công đức” và 

Ngày mười bốn, ngày mười lăm (rằm), 
Ngày tám trong nửa tháng, 
Kẻ cả phần đặc biệt, Khéo đây đủ cả tắm, 
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Theo làm lễ Bồ Tát Trai Giới. 

[(: The Book Oƒ the Threes Chapter 4: The 
messensers oƒ the Devas, i37: Sakka; pages 127 — ] 28/ Paji 
1ext Society. | 


(1) Pakati posatha — Ordinary posatha Day 
(1) Thường Lệ Bồ Tát Trai Giới — Ngày Thông Lệ 
Bồ Tát Trai Giới 


Tn the said Paji verse, the lines reading “Cñtuddasim 
pahcaddasin, yã ca pakkhassa aihamT” reƒer to ordinary 
Uposatha Days. In accordance with this, each /ƒortmighf oƒ a 
month, waxing or waning, has three Uposatha Days, namely, 
the eighth, the fourleenth and the Jjfieenth days; therefore a 
month has six Uposatha Daws, which are called ordinary 
Uposatha Days. In the Commentary, however, the waxing 
Jortmght has ƒour Uposatha Dayws, namely, the J!h, the 
cighth, the ƒourteemth and the ƒlfieenth waxing days; the 
waning ƒortmight, has ƒour Ujposatha Days, too, namely, the 
Jìth, the eighth, the fourteenth, and the icenth waning days; 
altogether there are eight Uposatha Days in a month. These 
eichf are ordimary Uposatha Days usually observed by the 
laify. 

(Whereas nowadays the lay people observe on) ƒour 
Uposatha Days in each month. These are the eichth waxing, 
the full-moon, the eighth Waning and the new-rmoon days.) 

Trong câu kệ Pã]i đã đề cập đến, khi đọc những dòng 
chữ “Ngày mười bốn, ngày mười lăm (rằm), và ngày tám! 
trong nửa tháng” đề cập đến những Ngày Bố Tát Trai Giới 
thông lệ. Thể theo dòng chữ nầy, mỗi hai tuần của tháng, 
thượng huyền hoặc hạ huyền, thì có ba ngày Bỗ Tát Trai 
Giới, đó là, ngày thứ tám, ngày thứ mười bến và ngày thứ 
mười lăm; do đó một tháng có sáu ngày Bố Tát Trai Giới, mà 
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đã được gọi là những Ngày Bố T4 Trai Giới thông lệ. Trong 
bộ Chú Giải, thì: 

a/ hai tuần lễ của thượng huyền có bốn Ngày Bố Tá 
Trai Giới, ñó là, những ngày thượng KẾ SỆ thứ năm, thứ tám, 
thứ mười bốn và thứ mười lăm; 

b/ hai tuần lễ của hạ huyền cũng có bốn Ngày Bắ Tát 
Trai Giới, đó là, những ngày hạ huyền thứ năm, thứ tám, thứ 
mười bốn và thứ mười lăm; 

Tóm lại thì có tám ngày Bố Tú¿ Trai Giới trong một 
tháng. 

Những tám ngày này là những Ngày Bố Tát Trai Giới 
mà thường được thọ trì đo bởi người thế tục. 

(Trong khi đó, ở thời buổi nầy, người cư sĩ tại gia chỉ 
thọ trì bốn Ngày Bố Tát Trai Giới trong mỗi tháng. Những 
ngày đó là, ngày thứ tám của thượng huyền, ngày trăng tròn, 
ngày thứ tám của hạ huyền (23) và ngày trăng non (1).) 


(2) Patiiagara Uposatha— Pre- and Post-Uposatha Days 
(2) Tiền Hậu Bố Tát Trai Giới - Những ngày Trước và Sau 
Bồ Tát Trai Giới 


Padtjãgarta posatha means the eighf ordinary 
Uposatha Days observed with one addiional day beƒore and 
afier each oƒ them. (Pati means “repeatedly”; Jãgara Imeans 
“waking”. Therefore Patijãgara Sila may be inlerprefed as 
morality which repeatedly wakes up ƒiom the siumber oƒ 
defilements). To calculate the number oƑ days: the Jjfth 
waxing posatha Day is preceded by the ƒourth waxing, and 
ƒollowed by the sixth waxing posatha Days; the. eighih 
Uposatha day is preceded by the seventh waxing and ƒollowed 
by the nỉnth waxing posatha Days; the ƒormighi waxing 
Uposatha Day is preceded by the thirteenth waxing Uposatha 
Day (but there is not posatha Day to ƒoliow); the fulÏ-moon 
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day is not preceded by an posatha Day bat is followead by 
the ƒirst waning Uposatha Day. Hence, Serially there are the 
ƒourth, the JJfth, the sixth, the seventh, the ciphth, the ninth, 
the thirteenth, the ƒourteenth waxing, the ullưmoon and the 
JWirst waning days. Thus there are ten days in the Waxing 
Jortnight and ten days in the waning ƒortnight oƒ the month, 
making alogether eighi Pakatidọ Iposatha and 'welhe 
Patägara posatha Days in a monih. 
Tiền Hậu Bố Tát Trai Giới có nghĩa là tám Ngày Bá 
Tát Trai Giới thông lệ đã được thọ trì cùng với cộng thêm 
một ngày trước và sau của từng mỗi ngày của tám ngày ấy. 
(Paf có nghĩa “một cách lặp đi lặp lại”; Jãgara có nghĩa là 
“thức tỉnh”. Do đó, Tiền Hậu Bỗ Tát Trai Giới có thể được 
dịch nghĩa là Đức Hạnh mà được đánh thức một cách lặp đi 
lặp lại từ sự ngủ ngầm của những phiền não). Tính đếm số 
lượng các ngày: 

a) ngày thứ năm của thượng huyền Bố Tá Trai Giới thì 
trước đó là ngày thứ tư của thượng huyền và tiếp 
theo sau là ngày thứ sáu của thượng huyền Bố 74 
Trai Giới; - 

Ù) ngày thứ tám Bấ Tá/ Trai Giới thì trước đó là ngày 
thứ bẩy của thượng huyền và tiếp theo sau là ngày 
thứ chín của thượng huyền Bồ Tát Trai Giới; 

©) ngày thứ mười bốn của thượng huyền Bấ Tá Trai 
Giới thì trước đó là ngày thứ mười ba của thượng 
huyền Bố Tá: Trai Giới (nhưng không có Ngày Bố 
Tát Trai Giới tiếp theo Sau); 

d) ngày Trăng Tròn thì không có Ngày Bố Táứ Trai 
Giới trước đó, nhưng mà tiếp theo sau là ngày đầu 
tiên (16) của hạ huyền Bố T4: Trai Giới. 

Vì thế, một cách tuần tự thì có ngày thứ tư, thứ năm, thứ 

sáu, thứ bẩy, thứ tám, thứ chín, thứ mười ba, thứ mười bốn 
của thượng huyền, ngày trăng tròn và ngày đầu tiên của hạ 
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huyền (76). Như thế, có mười ngày trong hai tuần lễ của 
thượng huyền và mười ngày trong hai tuần lễ của hạ huyền 
của tháng, khi kết hợp cả thảy thì trong một tháng có tám 
ngày Bồ Tát Trai Giới Thường Lệ và mười hai Ngày Tiê Tần 
Hậu Bố Tát Trai Giới. 


(3) Pãtihãriya Uposatha 
(3) Đặc Cách Bồ Tát Trai Giới 


The posatha which ¡is more powerful than the 
PadHjãgara posatha ¡is caledl Patihãarpa. Patjãagara 
Uposatha has intervening days in the waxing qnđ Waning 
ƒormighit. Patihariya Uposatha has no such days, Sila being 
observed confinuousÙy. 

Tƒ the laity want to observe Pãthãriya posatha, they 
should observe ƒor the whole three mmonths oƒ Wassa (rains- 
retreat) without a break. ]ƒ they cannot observe ƒor the whole 
three months, they should do so ƒor one mmonth rơm the Jull 
moon of. Thadingyut (Oclober) to the ml moon 6ƒ 

_Tazaungmon (November). ]ƒ they canmot observe ƒor one 
month, they should do so for fifieen days from the full moon to 
the new 1noon oƒ Thadingyut. This is stated in the Áhgutftara 
Nikãya Commenfarÿ. 

Bồ Tát Trai Giới mà có năng lực hơn Tiền Hậu Bỗ Tái 
Trai Giới thì được gọi là Đặc Cách. Tiền Hậu Bỗ Tát Trai 
Giới thì có những ngày xen kẽ trong hai tuần lễ của thượng 
huyền và hạ huyền. Đặc Cách Bá Tát Trai Giới thì không có 
những ngày như vậy, Giới Luật thì được thọ trì một cách liên 
tục. 

Nếu như người thế tục muốn thọ trì Đặc Cách Bá Tái 
Trai Giới, thì họ nên thọ trì trọn cả ba tháng của Mùa 4n Cư 
Kiất Vũ (An Cư Mùa Mua) mà không có một sự gián đoạn. 
Nếu như họ không có thể thọ trì trọn cả ba tháng, thì họ nên 
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làm như vậy trong một tháng, kể từ ngày trăng tròn của 
Tháng Mười (D.L.) đến trăng tròn của Tháng Mười Một 
(D.L). Nếu như họ không có thể thọ trì trong một tháng, thì 
họ nên làm như vậy trong mười lăm ngày, từ ngày trăng tròn 
đến trăng non („ông 1) của Tháng Mười. Điều nầy đã được 
nêu rõ ở trong bộ Chú Giải Tăng Chỉ Bộ Kinh. 


1iowever, according to the Sufanipata Afthakatha (the 
Dhanmnika Sutfa oƒ the Chia Vagga), the Uposatha observed 
ƒor jwe months (Waso, Wagoung, Tawthalin, Ti hadinoyut, 
Tazaungrnon) wilhout break ¡is Päalhãriya Uposatha; 
whereas other teachers say that the Uposatha observed ƒor 
each oƒ the three months oƒ Waso, Taqaungmon and 
Tabaung without break is called Päfihãriya posatha. SiiII 
ofher feachers say that, according to Paäli Texis, there are 
three Pakaid posatha Days, namely, the eighfh, the 
ƒOurteenth and the ƒìfleenth oƒ each fortnight oƒa month. JÝ in 
additlon fo those three Pakati Uposatha Days, ƒour more 
đays, namely, the seventh beƒore the eighth and the ninth qfier 
the eighth, the thirteenth bợfore the ƒourteenth and the jirst 
day djier the ƒjfieerth are observed, such Uposatha ¡s called 
Pathãriya Uposatha. The Commenfator remarks that for the 
benefit oƒ the good people who wish to acquire good merit al] 
kiủmds oƒ Sila are mentioned to enable them to observe 
whichever they like. 

Mặc dù vậy, thể theo Chú Giải Kinh Tập (Kinh 
Dhammmika thuộc Tiểu Phẩm), thì Bỗ Tát Trai Giới đã được 
thọ trì trong năm tháng (Tháng Báy, Tháng Tứm, Tháng 
Chín, Tháng Mười, Tháng Mười Một mà không có gián 
đoạn, đó là Đặc Cách Bố Tát Trai Giới; trong khi đó các vị 
giáo thọ khác nói rằng Bố Tát Trai Giới đã được thọ trì cho 
từng mỗi tháng trong ba tháng của Tháng Báy, Tháng Mười 
Một và Tháng Ba mà không có gián đoạn thì được gọi là Đặc 
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Cách Bỗ Tát Trai Giới. Tuy vậy vẫn có các vị giáo thọ khác 
nói rằng, thể theo các Văn Bán Pli, thì có ba Ngày Bố Tái 
Trai Giới Thường Lệ, đó là, ngày thứ tám, thứ mười bốn và 
thứ mười lăm của mỗi hai tuần lễ của một tháng. Nếu như, 
cộng thêm bốn ngày nữa vào trong ba ngày. Bố Tá Trai Giới 
Thường Lệ này, tức là: 

a/ ngày thứ bảy trước ngày thứ tám và ngày thứ chín sau 
ngày thứ tám, 

b/ ngày thứ mười ba trước ngày thứ mười bốn và ngày 
thứ nhất (76) sau ngày thứ mười lăm đã được thọ trì, thì Bố 
Tát Trai Giới như vậy được gọi là Đặc Cách Bố Tát Trai 
Giới. Nhà Chú Giải nhận xét rằng vì sự phúc lợi của các bậc 
Thiện Nhân là những người tầm cầu để tích lũy thiện công 
đức tất cả thể loại của Giới Luật đã có đề cập đến để làm cho 
họ có khả năng thọ trì bất cứ thể loại nào mà họ ưa thích. 


Of. the threc views shown, in the ,Suifanipäta 
Adgthakatha, the Commernfator own view: “the Uposatha 
observed ƒor five months is Pãthãriya Uposatha, ” agrees ïn 
essence with the 4lguttara Commentary. Where the period 
Oƒ confinuous observance ¡is shown as three mmonths; whereas 
in the Suffamipäta Commentary, ¡it is five months. That is the 
only differenee. 

The third view fom the Suffanipaäfa Commeniary ¡s in 
agreement with that oƒ the Commentaries on the Nemi 
Jãtaka, VimãnavafthH (UHara VWimãnavathu), the 
Theragathã and the Suruci .Jãtaka oƒ the Pakiuaka Nipãia. 

However, according to the Sagathavagga oƒ. the 
SamyHnta Aftfakathä (Indaka Vagga 5. Sufa) the 
Patthãariya Dposatha Days in each ƒortnight oƒ the month are 
the seventh, the ninth, the thirteenth, and the first waning or 
waxing day qfler the ffleenth and the ha]ƒ month afler Vassa, 
¡.e. from the ƒirst waning to the newmoon day oƒ Thadingyut. 
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Herein, there is one thỉng to consider: Even thouh the 
Cormmentaries on the Anguttara, the SuffaHipäta, the Jãtaka, 
and the SaiuyHda are written by the same COmimerafoy, 
Venerable Mahãä Buddhaghosa, why are they diferent from 
one anofther regarding Uposatha Days? 

Trong ba quan điểm đã được nêu ra, Ởở trong Chú Giải 
Kinh Tập, thì quan điểm của riêng nhà Chú Giải: “Bố Tá: 
Trai Giới đã được thọ trì trong năm tháng là Đặc Cách Bố 
Tát Trai Giớ?”, thì phù hợp. với bản chất của bộ Chú Giải 
Tăng Chỉ Bộ Kinh. Chỗ mà mốc thời gian của việc thọ trì 
liên tục đã được hiển thị là ba tháng; trong khi đó bộ Chú Giải 
Kinh Tập, thì nó là năm tháng. Điều đó là sự khác biệt duy 
nhất. 

Quan điểm thứ ba từ nơi bộ Chú Giải Kinh Tập thì rong 
sự tương phù với quan điểm của các bộ Chú Giải nói về Tức 
sanh Truyện Nemi, Thiên Cung Sử Ký (Thượng Phần 
Thiên Cung Sử Ký), bộ Trưởng Lão Tăng Kệ và Túc Sanh 
Truyện Suruci của phần Linh Tỉnh Tập Pháp. 

Tuy nhiên, nương theo Phẩm Hữu Kệ của bộ Chú Giải 
Tương Ủng (Phẩm Thiên Chủ, bài kinh thứ 5) thì những 
Ngày Đặc Cách Bố Tát Trai Giới trong mỗi hai tuần lễ của 
tháng là ngày thứ bảy, thứ chín, thứ mười ba, và ngày đầu tiên 
của thượng huyền hoặc hạ huyền sau ngày thứ mười lăm và 
nữa tháng sau .Ánz Cự Kiết Vũ, tức là từ ngày đầu tiên của hạ 
huyền đến ngày trăng non (mông 1) của Tháng Mười (Ð.L.) 

Ở đây, có một điều để truy cứu: mặc dù là các bộ Chứ 
Giải của Tăng Chỉ Bộ Kinh, Kinh Tập, Túc Sanh Truyện và 
Tương Ứng Bộ Kinh đã được viết ra do bởi cùng một nhà 
Chú Giải, Trưởng Lão Đại Giác Âm, thế thì tại sao chúng lại 
khác biệt lẫn nhau về những Ngày Bắ Tát Trai Giới? 


That the Buddha aciually described the three kinds oƑ 
Uposatha is clear from the Visakh°uposatha Sutta, bui there 
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¡s no Sutta delivered by the Buddha to set aside specffic days, 
three or six, as Úposatha Days. The ƒourteenth Dposatha, the 
/eemnh posatha the cighth posatha Pãdhãriya 
posatha mentioned beƒfore are not prescribed by the Exalted 
One as days oƒ posatha observance. Indeed, it was Sakka, 
King oƒ Devas, who said to Tvãtimsa Deifies, “People observe 
posatha on the ƒourteenth, the ƒijfleenth, and the eighth. Ôn 
the Days called Pãthãriya, too, they observe posatha. ” He 
was given this information by Catumahãrajika who wenf 
round in the Human world preparing a list oƒ the virfMoMs. 
1he PBuddha was on|y reproducing the words oƒ Sakka. The 
classification 0Ÿ the ƒourteenth, the JlJleenth and the eishth 
posatha days ¡is merely a statement oƒ the posatha days 
tradiionadl) observed by people. There ¡is no special 
discourse expounded by the Exalted One to enjoin Uposatha 
must be observed on these days or must not be observed on 
ofher days. 

Thì rõ ràng là Đức Phật thực sự đã có miêu tả ba thể loại 
về Bố Tát Trai Giới ở bài Kinh Visãkha Bố Tát Trai Giới 
(rong Tăng Chỉ Bộ Kinh, Tam Tập Pháp, Phẩm thứ hai: Đại 
Phẩm, bài kinh thứ 10), tuy nhiên không có bài Kinh nào đã 
được khải thuyết do bởi Đức Phật để dành riêng ra những 
ngày cụ thể, ba hoặc sáu, là những Ngày Bố Tá: Trai Giới. 
Ngày Bố Tát Trai Giới thứ mười bốn, ngày Bắ Tát Trai Giới 
thứ mười lăm, ngày Bồ Tát Trai Giới thứ tám, Đặc Cách Bồ 
Tát Trai Giới được đề cập đến trước đây, là không phải đã 
được quy định do bởi Đức Thế Tôn như là những ngày của 
việc thọ trì Bố Táứ Trai Giới. Thực ra điều đó, chính là Ngài 
Đề Thích, Thiên Chủ của Chúng Thiên, là người đã nói với 
Thiên Chúng Đao Lợi Thiên tằng: “Nhân loại thọ trì Bố Tá¿ 
Trai Giới vào ngày thứ mười bốn, thứ mười lăm và thứ tám.” 
Ngài đã được cung cấp thông tin nầy do bởi các Ngài 7 Đại 
Thiên Vương là các vị đã đi vòng quanh trong Cối Nhân Loại 
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đang khi chuẩn bị một danh sách về những người đức hạnh. 
Đức Phật chỉ lặp lại những, lời nói của Ngài Đế Thích. Sự 
phân loại về những ngày Bố Tát Trai Giới thứ ThƯỜI bốn, thứ 
mnười lăm và thứ tám đơn thuần là một sự trình bẩy về những 
ngày Bỗ Tát Trai Giới đã được người dân thọ trì theo phong 
tục cổ truyền. Không có một Pháp Thoại đặc biệt nào đã 
được trình bầy chỉ tiết đo bởi Đức Thế Tôn để quy định rằng 
Bồ Tát Trai Giới là phải được thọ trì vào những ngày nầy 
hoặc là không được thọ trì vào những ngày khác. 


Tus the ƒourteenth, the fjfleenth, the eiglfh Dposatha 
days were the days oƒ posatha observance prescribed by the 
anciení people. So íraditionaljy there were only three Pakati 
Uposatha days, buí later on people observed the flf#h day also 
and therefore there come to be ƒour Uposatha days in each 
Wormight oƒ a monmth. Thus the ƒJih Uposatha đay ïs 
mentioned in the Commmentary. Nowadays people observe 
onhy ƒour posatha in a mon]. 

The Buddha did not prescribe any specjc Uposatha 
day because people can observe the Đrecepfs on whichever 
day they like In mentiomng Paflãgara and Patihariya 
Uposatha day as special day ƒor observance, the 
Commentators are merely recording the various C1SfOary 
practices oƒ the people. Hence these seeming differences in 
the COI"enfaries. 

Như thế những ngày Bố Tá Trai Giới thứ mười bốn, 
thứ mười lăm, thứ tám là những ngày của việc thọ trì Bố Tá: 
Trai Giới đã được quy định do bởi các bậc cổ giả. Do vậy, 
theo phong tục cô truyện thì chỉ có ba ngày Tường Lệ Bố 
Tát Trai Giới, nhưng về sau người ta cũng đã thọ trì thêm 
ngày thứ năm và vì thế đã lên đến bốn ngày Bố Tát Trai Giới 
trong mỗi hai tuần lễ của một tháng. Như vậy, ngày Bố 74¿ 
Trai Giới thứ năm đã được đề cập đến trong bộ Chủ Giải. 
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Ngày nay người ta chỉ thọ trì bốn ngày Bố Tá Trai Giới 
trong một tháng. 

Đức Phật đã không có quy định bất cứ ngày Bồ Tát Trai 
Giới đặc biệt nào vì lẽ người ta có thể thọ trì các điều học giới 
vào bất cứ ngày nào mà họ ưa thích. Trong khi đề cập đến 
những ngày Tiên Hậu và Đặc Cách Bồ Tát Trai Giới như là 
những ngày đặc biệt cho việc thọ trì, thì các Nhà Chú Giải chỉ 
đơn thuần ghi lại các lệ hành tập quán đa dạng của người dân. 
Do đó những điều nầy xem như những dị biệt trong các bộ 
Chú Giải. 


Moreover, the Áhguftara, the Suftanipita, the SarnyHtfa 
and the Jãtaka which make expositions oƒ Sila are kuown as 
the Suttanta Desanä, the teachings In discourses; they are 
also known as Vohãra Desanã because in these đdisCcourses 
the Buddha, who is incomparable In the usage oƒ the world, 
employs the terms and expressions oƒ the people which can 
nver be tumjƒorm Thus with regard to  dịƒerenf 
classifications oƒ posatha, as all are meanf to develop good 
merit, i is not necessary to decide which view is righf and 
which view is wrong. In the Suftamipñta Commenitary, the 
thưeec views are describedl advising readers to accepf 
whichever they like. 

Vả lại, các bộ Tống Chỉ Bộ Kinh, Kinh Tập, Tương 
Ưng và Túc Sanh Truyện trong đó thực hiện các giải trình về 
Giới Luật mà đã được biết đến như là Kinh Điển Thuyết 
Giáo, giáo lý trong những Pháp Thoại; chúng cũng được biết 
đến như là Từ Chương Thuyết Giáo vì lẽ trong những Pháp 
Thoại nầy Đức Phật Ngài là bậc tuyệt trần trong cách xử thế, 
sử dụng những thuật ngữ và các thành ngữ của dân gian mà 
có thể không bao giờ bị giống nhau. Như thế, về sự phân loại 
một cách khác biệt của Bố 7á: Trai Giới, là vì tất cả đều có ý 
nghĩa để phát triển quả phước thiện, thì nó không nhất thiết 
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. đê phán quyÊt cái quan điểm nào là đúng và cái quan. điểm 


nào là sai. Trong bộ Chú Giải Kinh Tập, ba quan điểm đã 
được miêu tả là để khuyến dụ các độc giả chỉ thọ nhận bất cứ 
điều nào họ ưa thích. 


Sila — observers select suitable days which they prƒfer 
and observe posatha according]y in /nany wayws. And all] 
their observance develops merifs; so the Comư=nenfarors write 
recording the ways cmployed by the D€eoDl€. In the 
Discourses, Sufftanta Desanäa, even the Buddha €xpounded 
ƒollowing the usages oƒ the people. Why did the Exalted One 
expoundl in this mmanner? Because he wisbed them not to 
violate their traditional customs which are not demeritorious. 

Giới Luật — các bậc thọ trì chọn lựa một cách thích hợp 
những ngày mà họ ưa thích hơn và thọ trì Bố T4 Trai Giới 
một cách tương ứng trong nhiều phương cách. Hẳn là tất cả 
việc thọ trì của họ là để phát triển những quả phước báu; do 
vậy các Nhà Chú Giải ghi chép lại những phương cách mà 
con người đã có áp dụng. Trong những Pháp Thoại, Ki 
Điển Thuyết Giáo, chí đến Đức Phật đã trình bầy chỉ tiết 
cũng nương theo cách xử thế. Vì sao Đức Thế Tôn đã trình 
bầy chỉ tiết trong phương cách này? Là vì Ngài đã có ý muốn 
họ không làm mắt đi những tập quán cổ truyền mà đó không 
là những điều đáng trách của họ. 


The principal objective oƒ the Exalted One is to expound 
on such Realiies as mind and maHer (Nãma Ripa 
Paramattha Dhamưma) that would facilitate atainmenf Oƒ the 
Paths, lruilon States and Nibbãna  Tì eaching in such 
abstrwse lerms could be ben€ficial to those with righf 
perception. Bui ií could make those laching i† to commii 
wrong deeds which would lead them to the four lovwer worldk. 
or example, those who have wrong perception oƒ Nãma 
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Ripa Dhamưua would think thus: "Ìn this world there is 
Năãma Rñipa only; there is neither “Ï” nor “others”; Jƒ there - 
¡s no “olhers” there will be no harm in kiling them, and 
there will be neither “mine” nor “others”; thereƒfore there 
will be no harm ïn sfedaling things, in commiHing adultery, 
efc. In this manner, they will freely break the rules oƒ society 
and do such unwholesome acfs which will cause rebirths in 
the lower pÏlanes oƒ existence. 

Mục tiêu chính yếu của Đức Thế Tôn chỉ là để trình bầy 
chỉ tiết tính cách Chân Lý của tâm thức và thể chất (Đanh 
Sắc Siêu Lý Pháp) mà qua đó sẽ làm thuận tiện cho việc 
thành đạt về Đạo, Quả vị và Níp Bàn. Giảng dạy trong những 
thuật ngữ thậm thâm vi diệu như thế sẽ đem lại quả phúc lợi 
đến những ai với Chánh Tri Kiến. Nhưng nó có thể làm cho 
những ai khiếm khuyết về Chánh Tri Kiến để phạm phải 
những Bắt Thiện Nghiệp mà sẽ dẫn đắt họ đi đến Tứ Khổ 
Thú. Ví dụ như, với những ai mà có tri kiến sai lầm về Pháp 
Danh Sắc thì sẽ nghĩ suy như vầy: “Ở trong thế gian nầy là 
chỉ có Danh Sắc; không có “Tôi” cũng không có “những 
người khác”; nếu như không có “những người khác” thì sẽ là 
vô hại trong việc sát mạng chúng; và sẽ không có “của tôi” 
cũng không có “của những người khác”; do đó sẽ là vô hại 
trong việc thâu đạo những của cải, trong việc phạm tội thông 
dâm với người, v.v. Trong cách hành xử nầy, họ sẽ tự do phá 
hủy các quy tắc của xã hội và tạo tác các Bất Thiện Nghiệp 
như vậy, mà sẽ là nguyên nhân dẫn đến những sự tục sinh 
trong các cối giới thấp kém của kiếp sống. 


m terms oƒ Ultimate Truth (Paramattha Sacca) there is 
neither “Ì' nor “others”, neither “man” nor “womman”, efc., 
theếre are only agseregafes oƒ Nãma Ripa (memtal and 
physical phenomena). For those incapable oƒ understanding 
the terms oƒ Ultimate Truth, the Buddha employed terms oƒ 
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_Cowvenflonal Truth (Sammmutfi Sacca) im 8ting Discourses 
(Suttanta Desan8). Ti hough all is a mass oƒ Nãma and Tipa, 

by comemiional wsase if ¡is  determined ƒOr_ easy 
discrimination that such-and-such a mass is “]Ƒ” sụch. and- 
suụch a mass is “they”, such-and-such a mass ïs “mother ”, 

#atlher”, eíc ]ƒ people deviate the morm set up by 
cor—wverifional usages, they will go astray doïng wrong deedk. 
_ HH 5 fo prevem them from ƒalling to the lower pÏanes oŸ 
€xistđ'1C€ as a consequence oƒ their misdeeds that the Buddha 
teaches the điscourses in conventional terrms. 

Trong những thuật ngữ thuộc Chẩn» Lý Tối Hệu (Siêu Lý 

Đô thì cðng có “Tôi” cũng không có “ĐHNHE người khác”, 
không có “người Tam” cũng không có “người nữ”, v.v. mà 
chỉ có những tông hợp (Uẩn) của Đaz:h — Sắc (các đối tượng 
thuộc về tâm sinh lý). Đối với những người không đủ khả 
năng để hiểu biết các thuật ngữ thuộc Chân Lý Tối Hậu, Đức 
Phật đã sử dụng những thuật ngữ thuộc Chân Lý Quy Ước 
(Tục Độ trong khi truyền đạt những Pháp Thoại (Kinh Điển 
Thuyết Giáo). Mặc đù tất cả là một khối lượng của Danh và 
Sắc, qua tập tục quy ước, thì nó đã được xác định để cho sự 
phân biệt được dễ dàng răng một khối lượng như thế như thế 
là “Tôi” , mỘI khối lượng như vậy như vậy là “Họ”, một khối 
lượng xiï? vầy như vầy là “Mẹ”, là “Cha”, v.v. Nếu người ta 
đi chệch định mức thiết lập đo bởi tập tục quy ước, thì họ sẽ 
đi lầm đường lạc lối để tạo tác những Bắt Thiện Nghiệp. Để 
ngăn ngừa. cho họ khỏi bị sa đọa vào các cõi giới thấp kém 
của kiếp sống như là một hệ quả của những Ác Nghiệp của 
họ, mà qua đó Đức Phật giảng dạy những Pháp Thoại trong 
những thuật ngữ quy ước. 


 however, only Discourses were delivered, people 


would take suụch terms as “Ï”, “they”, “my sSOH”, “Ty 
daughier”, “my wiƒe”, “my property” eíc, as Ulimate 
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Realiies and their beliefin Permanent Personaliy (Sakkãya 
dit) would become so great that they would not affain 
Magga, Phala and Nibbãna. 

Hence the teachng oƒ Nama Ripa Paramattha 
Dhamma by the Buddha. 

Nếu như, mặc dù vậy, chỉ có những Pháp Thoại đã được 
khải thuyết, người ta sẽ đùng những thuật ngữ như là “Tôi”, 


^z?? 


“Họ”, “con trai của tôi”, “con gái của tôi”, “người vợ của tôi”, 
“tài sản của tôi”, v.v. như là những Chân Lý Tối Hậu và niềm 
tin của họ vào Bản Ngã Vĩnh Hằng (#u Thân Kiến) sẽ trở 
nên vô cùng to lớn mà qua đó họ sẽ không thành đạt được 
Đạo, Quá và Níp Bàn. 
Do đó giáo lý về Danh Sắc Siêu Lý Pháp là do bởi Đức 
Phật. 


Some teachers write: “ln the Vinaya Pifaka there ¡is an 
injunction for Bhikkhus not to observe “BhikkhU posatha” 
(recitaion oƒ Patimokkha rules) on Non-posatha days; jƒ 
they do so, they commit the offe£nce oƒ Dukkafa ApaHii. 
Likewise, laymen should not observe the eighf precepifs on 
Non-DUposatha days. ” 

Một số vị giáo thọ viết rằng: “Ở trong Tạng Luật có một 
huấn thị dành cho Chư Tỳ Khưu không thọ trì “Bố Tát Trai 
Giới Tỳ Khưu” (sự trùng tụng về các điều luật Biệt Biệt Giải 
Thoát Giới) trong những ngày Không Phải - Bỗ Tát Trai 
Giới; nếu họ làm như vậy, thì họ vi phạm điều luật thuộc Tội 
Tác Ác. Tương tự như vậy, các cư sĩ tại gia không cần phải 
thọ trì tám điều học giới vào những ngày Không Phải — Bắ 
Tát Trai Giới. ” 


Such wrifing shows they are not accomplished ïn 
interpreting the teaching oƒ the Buddha. Vinaya Desanã ¡s 
calledl Anãdesanä ¡in Buddhist literatre; ¡it means the 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT — Tập I s Phần I s Chú Minh II 143 


_guthoritative InJunction laid down by the Exalted One. 1a 


BhikkhM commifs even with good imtention a ƒforbidden ac†, 
he iS guily because he goes against the comnand oŸ` the 
Exaltedl One and transgresses the rules oƒ the Vinaya. To 
assue thai such a Vinaya rale is also applicable to laymen 
in their observance oƒ Uposatha, to say thaf D€ODÏl© musf nof 
observe precepfs on Non-Uposatha days and that doing so 
will be an ofjence, is a clear misinierpretaftion oƒthe Desand. 
ln brieƒ, Uposatha being a pụre and noble observance can be 
4ujuHed on any day. The more it is observed the greater will 
be the beneficial resulis. 
Viết như vậy cho thấy họ đã không thành công trong 
việc giải thích giáo lý của Đức Phật. Trong văn học Phật 
Giáo, Giới Luật Thuyết Giáo đã được gọi là Luật Hành 
Thuyết Giáo; nó có nghĩa là huấn thị có thẩm quyền đã được 
ban hành do bởi Đức Thế Tôn. Nếu như một vị Tỳ Khưu 
phạm phải, ngay cả với Tác Ý Thiện, một hành động bị ngăn 
cấm, vị ấy đã bị phạm tội vì lẽ vị ấy chống lại điều lệnh của 
Đức Thế Tôn và vi phạm những điều luật của 7; ụng: Luật. 
Cho rằng một quy tắc Giới Luật như vậy thì cũng có thể thích 
hợp với những cư sĩ tại gia trong việc thọ trì về Bắ Tát Trai 
Giới của họ, để nói rằng người ta không cần phải thọ trì 
những điều học giới vào các ngày Không Phải — Bồ Tát Trai 
Giớ; và việc mà thực hiện như vậy sẽ là một hành động vi 
phạm luật lệ, thì rõ ràng là một sự diễn giải sai trật của 
Thuyết Giáo. Nói tóm lại, Bỗ Tát Trai Giới đó là một việc 
thọ trì tinh khiết và thánh thiện có thể được thực hiện vào bất 
cứ ngày nào. Nó càng được thọ trì hơn nữa thì sẽ đem lại 
những quả phúc lợi thật to lớn. 


lherdfore the Sub-Commematy on the ẫMahã 
Suảäassana Sutta oƒ the Mahã Vagga, Dĩigha Nikãya, says: 
“Uposatham vuccafti athangasamanHnägatmm sabbadiva- 
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sesu gahafthehi rakkhitabbasilam — Uposatha ¡s said f0 be 
the Sila with eight ƒactors that can be observed by laymen on 
all days.” (This Sub-Commentary is written by the Venerable 
Dhammapäla who has also wriHen the Anufikã, the Sub- 
Commermtary oƒ the Milatikã, the Visuddhinagsa Mahãtkä, 
the lIlvutaka Adqữhakathã cốc and other sSub- 
Commmentaries.) 

Vì lý do như thế, bộ Phụ Chú Giải về bài Kinh Đại 
Thiện Kiến Vương () thuộc Đại Phẩm, Trường Bộ Kinh, 
nói rằng: “Bố Tát Trai Giới được nói tới với tám chỉ chỉ 
định thực hành tất cả ngày mà Cư Sĩ thọ trì giới luật — Bỗ 
Tút Trai Giới mà đã được nói tới là Giới Luật với tám yếu tố 
có thể được thọ trì do bởi những cư sĩ tại gia trong tất cả mỗi 
ngày.” (Bộ Phụ Chú Giải nầy đã được viết ra do bởi Ngài 
Trưởng Lão Hộ Pháp cũng là vị đã viết ra bộ .4zkã, bộ 
Phụ Chú Giải về Tam Căn, bộ Đại Phụ Chú Giải Thanh 
Tịnh Đạo, bộ Chú Giải Như Thị Ngữ Kinh, v.v. và các bộ 
Phụ Chú Giải khác nữa.) 

[ŒÐ: The Great King oƒ Giory, # 17, pages 199 — 232 / 
Paji Text Socief. 


Here ends B”hikkhUu Sila, BhikkhUhHT Sa, 
Anupasampanna Sila and Gahaffha Si1a. 
Tại đây kết thúc về 7b Khưu Giới Luật, Tỳ Khưu Ni Giới 
Luật, Tiểu Sa Môn Giới Luật và Thế Tục Giới Luật. 


Again, 

(3) Morality is oƒƒour kinds: 
(a4) Pakati Sila, 
(b) Acãra Sila, 
(c) Dhamưnafã Sila, and 
(d) Pubbahctu S1la. 
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Lại nữa: 
(3) Đức Hạnh với bốn thể loại là: 
(3) Thường Nhiên Giới Luật, 
(b) Chính Đáng Giới Luật, 
(CÔ) Pháp Tánh Giới Luật, và 
(4) Tiền Nhân Giới Luật. 


(4) Non-transgression oƒ the Jive precepts by inhabifanis 
oƒ the Northern Continent ¡s.called Pakati Sila. (By natưe, 
these inhabilanis refain fom wrong deeds such as killing, 
eíC, without faking the vow oƒ the ƒjve precepws.) Non- 
breaking oƒ the ƒive precepis by them ¡is not a matfter oøƒ 
resiraint through a vow (Samadãna viraf), but oƒ nafural 
resat ven when tramsgresion ¡is demanded by 
CirCMmstances (Sampatta viraf). 

(a) Sự bất vi phạm về năm điều học giới của những cư 
dân thuộc Bắc Cu Lô Châu thì được gọi là Thường Nhiên 
Giới Luật. (Theo thường nhiên, những cư dân nầy tự kiềm 
chế không thực hiện các Tà Hạnh như là việc sát mạng, V.V. 
mà không phải dùng tới lời phát nguyện về năm điều học 
giới.) Việc không phạm phải năm điều học giới của họ không 
phải là một vẫn đề của sự kiểm thúc do bởi một lời phát 
nguyện (Phát Nguyện Ngăn Trừ), mà là sự kiểm thúc một 
cách thường nhiên, ngay cả khi sự v1 phạm là bị do bởi các 
tình huống đã đưa đến (Phòng Chỉ Ngăn Trừ). 


(b) Following tradiional practices oƒ one's ƒamily, 
localify or sect is called 4cãra Sila. (Refraining ƒom evil 
because if is done so by ones ancestry is called Kula Ãcãra; 
reƒfraining from evil because i† is generally done so in ones 
locality is called Desa Âcãrd; refraining from evil because if 
¡s đone so in one 's sect is called Päsanda Sila.) 
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(b) Tuân theo truyền thống các lệ hành của một gia đình, 
của địa phương hoặc của khu vực thì được gọi là Chính Đáng 
Giới Luột. (Việc tự kiềm chế không làm điều xấu ác là bởi 
do tổ phụ của mình đã làm như vậy thì được gọi là Tôn Thân 
Chính Đáng; việc tự kiềm chế không làm điều xấu ác là bởi 
đo trong địa phương của mình thường đã làm như vậy thì 
được gọi là Địa Phương Chính Đáng (Địa Phương Sắc 
Thái); việc tự kiềm chế không làm điều xấu ác là bởi đo trong 
khu vực của mình đã làm như vậy thì được gọi là Đ;z Vực 
Giới Luật.) 


(C) The kind oƒ Sa kept by the mother oƒa Bodhisatta 
since she conceived her son, by virtue oƒ which she has no 
thoughf ƒor man, is called Dhanưnatã Sila. (L Bodhisatta * 
mother regularly observes the ƒìive precepfs and dđesires no 
man not even her husband, fom the momen† oƒ concepfioHn. 
Thús is because an extremely Noble Being, the Bodhisatta, is 
lying in her wormmb. As the Sila is kept as a rule by the mother 
oÝa Bodhisatta, ¡ is called Dhanưữmafä Sila.) 

(c) Thể loại của Giới Luật đã được gìn giữ do bởi người 
mẹ của một vị Giác Hữu Tình (Bồ Tái) từ khi bà đã mang 
thai con trai của mình, nhờ vào đó mà bà đã không có ý tưởng 
về người nam, thì được gọi là Pháp Tánh Giới Luật. (Người 
mẹ của một vị Giác Hữu Tình (Bồ Tái) thì thường luôn thọ 
trì năm điều học giới và mong cầu không có người nam thậm 
chí là người chồng của mình, kể từ khoảnh khắc của việc thụ 
thai. Điều nầy là do bởi một Hữu Tình Vô Cùng Tối Thượng, 
bậc Giác Hữu Tình (Bồ Táj, đang nằm trong bào thai của 
mình. Là vì Gối Luật đã được gìn giữ như là một quy luật 
do bởi người mẹ của một Giác Hữu Tình (Bồ Tá/, nó được 
gọi là Pháp Tánh Giới Luật.) 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT — Tập I - Phần I s Chú Minh II 147 


(3) The observance oƒ.Sila by chaste D€FrSOHS SuCh as the 
yvouth Pippali (ho later became Mahäã Kassapd) and the 
Bodhisatta like King Mahasilava through natural Inclination 
and without anyone 's instruction is called Pubbahetu Sa. 
(As a result oƒ habiftual observance Oƒ Siia in their former 
births, they are by nature inclined to observe Sila in this le.) 

(d) Việc thọ trì của G7ớ? Luật do bởi những người thuần 
khiết như là thanh niên Pippali (là người về sau đã trở thành 
Ngài Đại Ca Diễn) và vị Giác Hữu Tình (Bồ Tá) như là Vua 
Mahaäsffava thông qua sự khuynh hướng thường nhiên và 
không có bất kỳ sự dạy bảo của một ai thì được gọi là 7z» 
Nhân Giới Luật (Túc Nhân Giới Luật). (Là kết quả của Việc 
thọ trì về Giới +uậi theo tập tính ở trong những kiếp sống 
trước đây, nên họ đã có khuynh hướng một cách thường 
nhiên để thọ trì Giới Luật trong kiếp sống nầy. ) 


A gain, 
(49 Sửa ¡s of ƒour kinds: 
(3) Pãttxaokkhasatuvara Sila, 
(b) Indriyasarmvara Sila, 
(c) Ajnwapärisuddhi Sila, and 
(3 Paccayasannissita Sila. 
Lại nữa, 
(4) Giới Luật với bốn thể loại là: 
(4) Biệt Biệt Giải Thoát Giới Luật, 
(b) Thu Thúc Lục Căn Giới Luật, 
(c) Thọ Mạng Thanh Tịnh Giới Luật, và 
(3) Quán Tưởng Tứ Sự Giới Luật. 


These ƒour are chiefly concerned with the Bhikkhu. 
When the Bodhisatta, Sumedha the Nermit, reflected on the 
Pør/ection o‡ Morality, he said to himse]f' “Tath°eva fvam 
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catisu bhimisu, silãni paripiraya”, “likewise, you should 
become accomplished in the four realms oƒ Sila. ` 

Bến điều nầy là chủ yếu có liên quan với vị Tỳ Khưu. 
Khi bậc Giác Hữu Tình, vị Ân Sĩ Sumedha, đã suy nghiệm 
về Pháp Toàn Thiện về Đức Hạnh, Ngài đã tự nhủ rằng: “Bạn 
hãy làm trọn đủ bốn địa giới về giới luật nây”, “tương tự 
như vậy, bạn phải trở nên được hoàn thành một cách mỹ mãn 
trong bốn địa giới của Giới Luật.” 


(a4) Pãatrmmokkhasarmuvara Sa. 

The Sila that liberaftes its observer from suƒfering oƒ the 
ƒour lower worlds is called Pätinokkhasarpvara Sa. (PãHi: 
observer; mokkhuq: to set ƒree) 

The observer oƒ this Sila: 
() should have proper conduct, 
(1) should have blameless, whoÌesome resorfs, 

(ii) should see great danger in the slightest ƒault; the 
ofence may be small like a particle oƒ dust but one should see 
in it a danger as big as Mount Meru which has a heighf oƒ 
one hundred and sixty-eight thousand ydjanas above and 
under water and 

(iv) should observe and practise the precepts properÌÿ. 
(a4) Biệt Biệt Giải Thoát Giới Luật. 

Giới Luật mà qua đó giải thoát cho người thọ trì về nó 
khỏi sự thụ khổ đau ở trong bốn cối giới thấp kém, thì được 
gọi là Biệt Biệt Giải Thoát Giới Luật. (Pãii: người thọ trì; 
Mokkha: làm cho được tự do, giải thoát) 

Người thọ trì về Giới Luật này: 

()_ nên có phẩm hạnh chân chánh, 

đi) nên có những nơi lưu trú vô tội, thiện hảo, 

(ii) nên nhìn thấy mối nguy hiểm to lớn trong lỗi lầm 

nhỏ nhặt; việc phạm tội có thể là nhỏ bé như một 
hạt bụi nhưng người ta nên nhìn thấy ở trong đó 
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một mối nguy hiểm to lớn như là Núi 7 Đi mà có 
chiều cao của một trăm sáu mươi tám ngàn đo tuần 
về phía trên và đưới mặt nước, và 
(v) nên thọ trì và tu tập các điều học giới một cách 
chân chánh. 


To explain further- 

() 1n the world there is Ácãra Dhamma that sbould be 
practised, and there is Anñcära Dhanưmna that should not be 
praciiced. The three wrong physical acfions (kiling, stealing 
and tumÌawful sexual imtercourse) and the ƒOwr  Wrong 
speeches (telling lies, backbiting, abusing and babbling), 
aliogether seven wrong doings (Duccartta), and other deeds 
that cause breach oƒ Sila constitute Ánñcñãra. 

Giải thích thêm nữa về: 

() Trong thế gian thì có Chứnh Đáng Pháp mà cần được 
tu tập, và có Bắt Chánh Pháp mà không cần được tu tập. Ba 
Tà Hạnh về Thân (7»án Ác Nghiệp) (việc sát mạng, thâu đạo 
và quan hệ tính dục phi pháp) và bốn Tà Hạnh về Lời (Ngữ 
Ác Nghiệp) (nói đối (ong ñg#), nói xâu sau lưng (/,ỡng 
thiệt), thô ác ngữ và hồ ngôn loạn ngữ), cả thấy bảy Tà Hạnh 
(Ác Hạnh), và các Tà Hạnh khác là nguyên nhân của việc vi 
phạm về G/đi Luật tạo thành Bắt Chánh. 


1o gùhe some examples oƒ unwholesome aclions that 
wơulÄ cause breach oƒ Sila: in the world some Bhikkhus 
earn their living by mahing gifs oƒ bamboo, leaves, /Ïowers, 
ƒ#uiis, soap powder, tooth sticks to the laity; they đegrade 
themselves by approving oƒ the wrong speeches 0ƒ the laify; 
Jlattering thơm to gain favour; telling much ƒalsehood mixed 
with a little truth just like a lot oƒ uncooked pease mixed with 
a ƒew cooked ones in a pot. They look gfter children oƒ the 
laly as nurse-maids, embracing them, dressing them, efc.; 
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they serve as messengers running errands ƒor their lay 
supporters; they give medical treatmem! ío laifty, look qfier 
their properties, exchange ƒood and beverage with them. Such 
wrong livelihhod as well as every other resort oŸ wrong 
livelihood condemned by the Buddha are called nãcãra 
Dhamưma. 

Để nêu lên một số ví dụ về các Bất Thiện Nghiệp mà sẽ 
là nguyên nhân của việc vi phạm về Giới Luật: trong thế gian 
có một số Tỳ Khww nuôi mạng của họ bằng cách thực hiện 
những quà tặng về tre, những lá cây, các bông hoa, những trái 
cây, bột xà phòng, các tắm xia răng đến người thế tục; họ tự 
làm mất phẩm giá mình bằng cách tán thành về những Tà 
Ngữ của người thế tục; tâng bốc họ để được lợi; nói nhiều 
điều dối trá được trộn lẫn với một chút ít điều chân thật giống 

. như một mớ hạt đậu chưa được nấu chín được trộn lẫn với 
một vài hạt đã được nấu chín trong một nồi. Họ trông nom 
những con trẻ của người thế tục như các cô bảo mẫu, ôm ấp 
chúng, mặc quần áo chúng, v.v.; họ phục vụ như những sứ giả 
chạy vặt theo lời sai bảo đối với những người bảo hộ cư sĩ; họ 
ban phát dược pháp trị liệu đến cho người thế tục; trông nom 
những tài sản của chúng; trao đổi thực phẩm và thức uống với 
chúng. Tà Mạng như vậy cũng như mỗi nơi lưu trú khác của 
việc Tà Mạng mà đã bị Đức Phật quở trách nghiêm khắc, thì 
được gọi là Bất Chánh Pháp. 


Tỉ is tmproper ƒor the Bhikkhu to give bamboo, leaves, 
efc., even Íƒ the laily come and ask ƒor their sẽ; ImOre sO, 
therefore, when they are not asked ƒor. Such acfs 0ƒ giving 
are not the business oƒ BhikkhuUs. ]ƒthey do so, they would be 
destroying the ƒaith oƒ the laity (Kuladisama) in the Vinayda. 

Thật không thích hợp cho vị 7) Khưu để biếu tặng tre, 
những lá cây, v.v. cho dù người thế tục có đi đến và yêu cầu 
để cho việc tiện dụng của họ; hơn thế nữa, về việc đó, khi họ 
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_ đã không có yêu cầu đến. Những hành động biếu tặng như 
vậy không phải là nghiệp vụ của Cư Tỳ Khưu. Nếu như họ 
làm như vậy, thì ở trong Tang Luật, họ sẽ phá hủy niềm tin 
của người thế tục (Biớm Gia Ti). 


Tn this connection, it might be asked whether the Jaity 's 
/aith would not be destroyed J the BhikkhU does not give 
them what they wamt, or whether, ÿ the BhikkhU save them 
what they wamt, their ƒaith would đevelop with the thouphi, 
“this is the BhikkhU who satisfes our needs.” The Jaify 1s 
Jalth in the BhikkhU as a disciple Oƒ the Exalted One has 
been genuine and pure even before receiving gỨis from the 
BhikkhU; afier their receipt, the laity will see hiữm as the 
giver 0ƒ bamboo, the giver oƒ leaves, efc., gnả as d reSul 
aitachmemt will arise in them. TT herefOre, their faith in the 
BhikkhU becormmes tainted with attachimment. The Senuine ƒaith 
has been destroyed. Accordingly the Exaled One has 
condemmed the giving oƒ gữủs by the PhikkhuUu, naming such 
acf as Kuladisaka, “despoilment oƒ the laity *s ƒaith °. 

All practices which are the opposite oƒ the qƒoresaid 
Anãcära are Ácãra practices which should be cultivated. 

Trong mối quan hệ nầy, người ta có thể thắc mắc rằng 
liệu niềm tin của người thế tục sẽ không có bị phá hủy nếu 
như vị Tỳ Khu đã không có biếu tặng cho họ những gì mà 
họ muốn, hay là, nếu như vị Tỳ Khưu đã biểu tặng cho họ 
những gì họ muốn, thì liệu niềm tin của họ sẽ được phát triển 
với sự nghĩ suy rằng “chính vị 7j } Khưu nầy là người đã làm 
thỏa mãn những nhu cầu của chúng tôi”. Đức tin của người 
thế tục ở trong vị 7} K#ww là một đệ tử của Đức Thế Tôn thì, 
trước khi đón nhận những quà tặng từ nơi vị Tỳ Khưu dù cho 
đã là chân chánh và tinh khiết; thì sau việc đón nhận của họ, 
người thế tục sẽ nhìn vị 7} K#ø ấy như là người biếu tặng 
về tre, người biếu tặng về những lá cây, v.v. và dẫn tới kết 
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quả là sự ái luyến sẽ khởi sanh ở trong họ. Vì lý do như thế, 
niềm tin của họ ở trong vị Tỳ Khưu trở nên bị lây nhiễm với 
sự ái luyến. Niềm tin chân chánh đã bị phá hủy. Vì thê, Đức 
Thế Tôn đã quở trách nghiêm khắc vị 7} Khu qua việc biếu 
tặng những quà tặng, định danh cho hành động như vậy là 
Biếm Gia Tử, “sự cướp đoạt niềm tin của người thế tục”. 

Tất cả những sự tu tập mà trái ngược với Bất Chánh đã 
nói ở trên thì đó là những sự tu tập thuộc Chứuh Đáng mà cần 
được tu dưỡng. 


(1 Resort is oƒ two kinds, namely, wrong resort and 
righf resoFf. 

Wrong resort: some BhikkhUS in the teaching oƒ the 
Buddha have imtimate dealings with prostitutes, widows, 
divorced women, spinsters, eunuchs and BhikkhUHis. They 
ƒequent ale houses unbecoming ƒor a Bhikkhu; they mmingle 
with kings, ministers, herelcs and their ƒollowers like 
ordinary laymen. They associate with people who have no 
/faith and who abuse and threaten the disciples oƒ the Buddha, 
BhikkhUs, BhikkhUmis, male and ƒfemale lay devofees — and 
vwho wish them iÌl All these intimate associates oƒ Bhikkhus 
and places ƒequemed by them are wrong resort ƒor 
Bhikkhus. 

Gñ) Nơi lưu trú với hai thể loại, đó là, nơi lưu trú chân 
chánh và nơi lưu trú bất chánh. 

Nơi lưu trú bất chánh: một số Cw Tỳ Khưu trong giáo 
lý của Đức Phật đã có những mối quan hệ thân mật với các ả 
kỹ nữ, các quả phụ, các phụ nữ đã ly dị, các phụ nữ chưa 
chồng, những người bị hoạn và Chw Tỳ Khưu Nỉ. Họ thường 
xuyên lui tới các tửu quán không thích hợp đối với một vị 7} 
Khưu; họ giao du với các vị vua, các quan đại thần, các vị tu 
sĩ ngoại đạo và những tín đồ của họ giống như những người 
thế tục bình thường. Họ kết giao với những người không có 
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đức tin, với những người nhiếc mắng và dọa nạt các đệ tử của 


Đức Phật, Chw Tỳ Khưu, Chư T} 3. Khhưu Ni, các vị nam và nữ 

cư Sĩ— và những người mong muốn họ bị điều xấu xa. TẤt cả 
những mối kết giao thân mật nầy của Chư Tỳ Khưru và những 
nơi mà họ đã thường xuyên lưi tới là nơi lưu trú bất chánh đối 
với Chwự Tỳ Khưu. 


“Wrong resorts” here refers to unwholesome /#riendship 
and association and to place improper for Bhikkhus to visit 
But jƒ'a prostitute invites Bhikkhus to offer alms, they can go 
anả receive i maintaining steadfas mindfulness. Herein, 
prosfitutes, widows, divorced women, SDI"Sfers, eunuchs and 
BhikkhHHIs are regarded as unwholesome 7esorfs, because 
they form the bases oƒ [ve sensual pleasures. Ale houses, 
taverris efc. are dangerous to the noble practice oƒ Dhamma. 
Association with kings and ministers are aÏso nof beneficial; 
oferings made by them may prove desructive like a 
thunderbolt. And the houses where there is no /aith, where 
people are abusive and threafening are unwholesome resorfs 
because they điScourage Jaith and cause ƒear in the Bhikkhu. 

“Những nơi lưu trú bắt chánh đáng ” tại đây đề cập tới 
tình thân hữu và sự kết giao bất thiện của Cư Tỳ Khưu cùng 
với việc họ đi đến viếng thăm ở những nơi không thích hợp. 
Tuy nhiên nếu như một ả kỹ nữ thỉnh mời C#hw Tỳ Khưu để 
mà bỏ bát cúng dường, thì họ có thể đi và đón nhận việc đó 
cùng với việc duy trì kiên định chánh niệm. Ở đây, các ả kỹ 
nữ, các quả phụ, các phụ nữ đã ly dị, các phụ nữ chưa chồng, 
những người bị hoạn và Cƒw 7T} Khưu Ni thì được xem như 
là các nơi lưu trú bất thiện, vì lẽ chúng hình thành các nền 
tảng của ngũ dục lạc. Các tửu quán, các tửu điếm, v.v. thì rất 
nguy hiểm cho việc thực hành thánh thiện của Giáo Pháp. 
Việc kết giao với các vị vua và các quan đại thần thì cũng 
chắng có lợi ích chỉ; những sự cúng đường đã được thực hiện 
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do bởi các vị ấy có thê gây ra sự hủy diệt giống như một tiếng 
sét đánh bên tai. Và những căn nhà mà nơi đó không có đức 
tin, ở nơi những con người nhiếc mắng và dọa nạt là những 
nơi lưu trú bất thiện vì lẽ chúng làm thoái chuyển đức tin và 
nguyên nhân gây ra sự sợ hãi ở trong vị 7} Khưu. 


People and pÌaces as opposed to those đescribed above 
constitute the BhikkhU”s wholesome resort. Some laymen 
have ƒaith and confìidence in the Triple Gem; they believe aÏso 
in Kamưna and ifs resufs, they are like wells or lakes where 
the BhikkhU may enjoy inexhaustible supply oƒ water. Their 
houses are brightened by the colour oƒ the robes oƒ Bhikkhus 
who visit them Jrequently. The atmnosphere oƒ such a pÌace 1S 
¡led with the breeze caused by movemenfs oƒ Bhikkhus. 
Here people wish them wellL wish ƒor the welfare oƒ 
BhikkhUSs, BhikkhUHis and male and ƒemale lay devotees; 
such a house is a wholesome resort for Bhikkhus. 

Những hạng người và những nơi mà đã đối nghịch với 
các điều đã được miêu tả ở phía trên làm thành nơi lưu trú 
thiện hảo của vị 7} Khưu. Một số các cư sĩ có đức tin và tín 
thành ở trong Tam Bảo; họ cũng tin vào Nghiệp Báo và 
những hệ quả của nó; họ giống như những giếng nước hoặc 
các hồ nước mà ở nơi đó vị 7} Khưu có thê tận hưởng không 
bao giờ cạn kiệt nguồn cung cấp về nước. Những căn nhà của 
họ thì đã được chói sáng do bởi màu sắc của những mánh y 
của Chư Tỳ Khưu thường xuyên viếng thăm họ. Bầu không 
khí của một nơi như vậy đã được lấp đầy với cơn gió thôi nhẹ 
được tạo ra do bởi những hoạt động của Cu Tỳ Khưu. Tại 
đây mọi người cầu chúc cho họ mọi sự tốt lành, cầu chúc vì 
sự phúc lợi của Chw Tỳ Khưu, Chư Tỳ Khưu N¡ cùng với 
các vị nam và nữ cư sĩ; một căn nhà như vậy là một nơi lưu 
trú thiện hảo đối với Chư Tỳ Khưu. 
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To explain sữill further: Äcãra, Anäcãra and Gocara: 
Giải thích thêm nữa về: Chứnh Đáng, Bắt Chánh 
và Thông Hành Đạo: 


. Ánãcñra means improper condict. 

There are wo kinds oƒ improper conduct (Anãacãra), 
namel, improper bodily conduct (Kãyika Anãcãra) and 
Improper verbal conduct (Vñcasika Ánãcãra). 

Bắt Chánh có nghĩa là tánh hạnh không ngay thẳng. 

Có hai thể loại về tánh hạnh bất chánh đáng (Bắt 
ChánÈ;), đó là, tánh hạnh không ngay thẳng về Thân (Thân 
Hành Bất Chánh — Tà Thân Tĩnh Hạnh) và tánh hạnh không 
ngay thẳng về Lời (Ngữ Hành Bắt Chánh — Tà Ngữ Tĩnh 
Hạnh). 


Trmproper bodlly conduct: 

Afler emtering the Order, a BhikkhM acfs đisrecpecffully 
lowards (he Sangha; he stands josting the Elders, siis 
Jostling them, siands or sits in jiont oƒ them, takes a seat 
higher than that oƒ the Elders, sits with his head covered with 
the robe, speaks while sianding, waves hịs hands while 
talking, walks with the ƒootwear on while the Elders are 
walking bare ƒoot, takes a higher path while the Elders are 
taking a lower path, walks on a path while the Elders are 
walling on the ground, sis pushing the Elders, siands 
pushing them and give no place to the younger Bhikkhus; (at 
the kiichen) he pufs ƒaggots imfo siove wilhout permission oƒ 
the Elders and closes the door; (at the bathing place) he 
pushes the Elders and get imto the wafter in ffont oƒ them, 
pushes them and bathes before they do, comes ouf jOstling 
them before they do, and goes before them overtaking the 
blders ahead oƒ him; on reaching the village and town, he 
hurries Iứé.o the laily private and secret chambers and 


156 THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS — Vol I s Part I s Anudipani II 


ladies° rooms; he síokes children s heads (showing signs oƒ` - 


Wondness). This ¡is called improper bodily conduct (Kãy¡ka 
Anacñrad). 
Tánh hạnh bất chánh về Thân: 

._ Sau khi gia nhập vào trong Giáo Hội, một vị Tỳ Khưu 
hành động một cách bắt kính đối với Tăng Đoàn; vị ấy đứng 
chen lấn với các vị Trưởng Lão, ngồi chen lấn với họ, đứng 
hoặc ngồi trước mặt họ, ngồi ở một chỗ cao hơn so với chỗ 
của các vị Trưởng Lão, ngồi với cái đầu của ông ta được bao 
phủ với mảnh y, nói năng trong khi đang đứng, vung vẫy đôi 
tay của ông ta trong khi đang nói, đi với giày đép trong khi 
các vị Trưởng Lão thì đang bộ hành với chân trần, đi trên một 
đạo lộ cao hơn trong khi các vị Trưởng Lão thì đang đi một 
đạo lộ thấp hơn, đi trên một lộ đường nhựa trong khi các vị 
Trưởng Lão thì đang bộ hành trên lộ đường đất, ngồi xô đây 
các vị Trưởng Lão, đứng xô đây họ và không nhường chỗ cho 
các vị 7} Khu trẻ tuổi hơn mình (¡bỏ tuổi đạo hơn); (tại nhà 
ăn) vị ấy đút những bó củi vào trong bếp lò mà không có sự 
cho phép của các vị Trưởng Lão và đóng cửa lại; (tại nơi nhà 
tắm) vị ấy xô đây các vị Trưởng Lão và đi vào trong lẫy nước 
trước mặt họ, xô đây họ và tắm trước khi họ tắm, đi ra chen 
lấn họ trước khi họ đi ra, và đi vượt lên trước họ, vượt qua 
các vị Trưởng Lão ở trước mặt của ông ta; khi vào đến làng 
mạc và thị thành, thì vị ấy vội vã vào trong các phòng riêng tư 
và kín đáo của người thế tục và các căn phòng của những phụ 
nữ; vị ấy vuốt ve đầu của những bọn trẻ (biểu lộ những dấu 
hiệu trìu mến). Điều nầy thì được gọi là tánh hạnh bất chánh 
đáng về Thân (Thân Hành Bắt Chánh - Tò Thân Tính 
Hạnh). 


Jmproper verbal conẩuct: 
Afiter entering the Order, a BhikkhU acts disrecpecful]y 
towards the Sangha; he talks about Dhamưna without asKing 
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or perrmission oƒ the Elders, answers questions, recites the 
Patimokkha withouf permission; fal*s while sfanding, waves 
his hands while talting. On reaching the village and fown, 
without restraining himselƒ. he speaks to the women or Ong 
gữls: “You so and so oƒ such and such a #amily, what do you 
have? Is there rice gruel? ls there cooked rice? ]s there hard 
/ood to eat? What shall we drink? What bard ƒood shaÏll we 
eat? What sofi oƒƒood shall we eat? What will you oƒJer me? ” 
cíc. Tús ¡is calledl improper verbal conduct (Vãcasika 
Anacñru.) 

Tánh hạnh bắt chánh về Lời: 

Sau khi gia nhập vào trong Giáo Hội, một vị 1 Khưu 
hành động một cách bất kính đối với Tăng Đoàn; vị ấy thuyết 
giảng về Giáo Pháp mà không có thỉnh cầu sự cho phép của 
các vị Trưởng Lão, trả lời các câu hỏi, trùng tụng Biệt Biệt 
Giái Thoát Giới mà ì không có sự cho phép; nói năng trong khi 
đang đứng, vung vẫy đôi tay của ông ta trong khi đang nói. 
Khi vào đến làng mạc và thị thành, mà không có sự tự kiểm 
thúc bản thân, vị ấy nói chuyện với các phụ nữ hoặc các cô 
gái trẻ: “Nầy Cô A Cô B thuộc gia đình như thế này thế nọ, 
cô có cái chỉ không? Có cháo không? Có cơm không? Có 
thực phẩm loại cứng giòn để ăn không? Chúng tôi sẽ uống 
cái chỉ nè? Chúng tôi sẽ ăn loại thực phẩm cứng giòn nảo 
vậy? Chúng tôi sẽ ăn loại thực phẩm mềm nảo vậy? Các cô 
sẽ cúng dường cho tôi điều chỉ nè? v.v. Điều nầy thì được gỌI 
là tánh hạnh bất chánh đáng về Lời (Ngôn Ngữ Bất Chánh — 
Tà Ngữ Tính Hạnh.) 


Acãra, proper conduct 
Chính Đáng, tánh hạnh chân chánh 


Acära should be understood as the reverse Oƒ the said 
Anãcära, improper conduct Kurthermore, a BhikkhU ¡s 
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reverermtial, obedient, possessed oƒ shame qnđ conscience, 
wears hịs lower robe properljy, wears his tuUpper robe 
properly, his rmamners imspre reveremial ƒaith whether 
moving ƒorwardas or backwards, looking sideways, bending or 
stretching, his eyes are downcast, he guards the doors oƒ his 
sense-ƒaculties; he kuows the right measure in eafing, sírives 
to be alwaws wakefHl possesses rmindfulness with full 
cormnprehemsion, he wanfs liHle, he 1s easily cortented, he is 
sứrenuous in the practfice oƒ wholesome Dhamưna, observes 
with meficulous care the 4bhisaqmacärika Sila described 
above. This is called proper conduct (Ảcãra). 

Chính Đảng thì nên được hiểu như là sự trái ngược của 
Bắt Chánh đã có nói đến, tánh hạnh bất chánh đáng. Hơn 
nữa, một vị Tỳ Khưu thì biết kính trọng, biết vâng lời, sở hữu 
về tính hỗ thẹn (7m Qý) và có lương tâm, vận mặc hạ y 
(nội y) một cách chỉnh tề, vận mặc thượng y @ vai đi) một 
cách chỉnh tề, các hành xử của vị ấy kích hoạt đức tin tôn 
kính bất luận là chuyển động về phía trước hoặc lui lại phía 
sau, khi đang nhìn lướt ngang qua, khi đang uốn gập lại hoặc 
duỗi căng ra, đôi mắt của vị ấy nhìn xuống, vị ấy phòng hộ 
các cửa (Môn) của lục căn; vị ấy hiểu biết một cách chính 
mực trong việc độ thực, phân đấu để luôn được tỉnh thức, sở 
hữu chánh niệm với đầy đủ sự tỉnh giác, vị ấy thiểu dục tri 
túc, vị ấy hài hòa giản dị, vị ấy gia công nỗ lực trong việc 
thực hành về Thiện Pháp, thọ trì một cách cân trọng về Tối 
Thượng Hành Giới Luật đã có miêu tả ở phía trên. Điều nềy 
thì được gọi là tánh hạnh chân chánh (Chính Đáng). 


Gocara, proper resort 
Thông Hành Đạo, nơi lưu trú chân chánh 


ŒGocara ¡is oƒ three kinds: panissayd Œocara — the 
resort thai serves as a powerƒful support ƒor one s mmoral 


ị 
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. developments;, Arakkha Gocara, the resort thai S€rveS a$ đ 
guardian oƒ the mind, and panibandha GŒocara, the resort 
that serves as an anchor oƒ the min. 

( A good friend who always uses the ten kinds Oƒ righf 
speech conducive to liberaton fom Samsãras ¡is called 
Upanissaya ŒGocara. By depending upon such a #riend he 
hears the Dhamma unheard oƒ befÐre, dispels  doubis, 
recfjfìes his views, gains clearness oƒ mind. In addition to 
these bendfits he grows in ƒaith, morality, learnihg, generosify 
and wisdom. Hence that good jffiend is the Dpanissaya 
Gocara, (he powerƒful support for developing wholesome 
qualities such as Mlordlity, efc. 

Thông Hành Đạo với ba thể loại là: Cận Y Thông 
Hành Đạo - nơi lưu trú mà tác dụng như một sự hỗ trợ mạnh 
mẽ cho việc phát triển đạo đức của con người; Bđo Hộ 
Thông Hành Đạo, nơi lưu trủ mà tác dụng như một Tpười 
giám hộ của tâm thức; và kiên Tỏa Thông Hành Đạo, nơi 
lưu trú mà tác dụng như một chỗ dựa vững chắc của tâm thức. 

(1U Một hảo bằng hữu là người thường luôn sử dụng 
mười thể loại về Chánh Ngữ dẫn đến sự giải thoát khỏi các 
Pháp Luân Hồi thì được gọi là Cận Y Thông Hành Đạo. 
Bởi do nương tựa vào một bạn hữu như vậy, VỊ Ấy được nghe 
Giáo Pháp chưa từng được nghe trước đây, xua tan đi những 
nghỉ ngờ, tu chỉnh các tri kiến của mình, và gạn lọc tâm thức. 
Bỗ túc thêm những quả phúc lợi nầy, vị Ấy tiến hóa trong 
niềm tịnh tín (7¡ ím„), đức hạnh (Giới), học vấn (ăn), sự bố thí 
(Thị) và trí tuệ (Tuệ). Vì thế, vị hảo bằng hữu ấy là Cận Y 
Thông Hành Đạo, một sự hỗ trợ mạnh mẽ cho việc phát triển 
những phẩm chất thiện hảo như là Đức Hạnh, v.v. 


The ten kinds of speech conducive to liberation: 
Mười thể loại của ngôn ngữ dắt dẫn đến sự giải thoát: 
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Appiccha kathã: speech about wanting little, 
Santutthi kathã: soeech about confentment with 
what one has 1n hand, 

Paviveka kathã: speech about living in solitude, 
Asangasagga kathñ: speech qabout lving in 
seclusion, 

Vìiriyãrambha kathã: speech about making efJort, 
Sila kathä: speech aboul mmoraliy, 

Samadhi kathã: speech about concentraHion oƒ the 
mínd, 

Pañiã kathã: speech about Vipassanã Insighí and 
the knowledge oƒthe Paths, 

Vimutti kathã: speech about the FruiHon Stafes. 
(iberation), and 


10. VimutiHãanadassnma kathã: soeech about the 


Paccavekkhana ñãna, Reflective Knowledge oƒ the 
Path and Fruition. 

Thiểu Dục Ngôn Ngữ: lời nói về sự thiều đục (là chỉ 
nói với câu chuyện dắt dẫn làm cho khởi sanh sự an 
phận thiểu dục, tránh xa sự đa đục), 

Trỉ Túc Ngôn Ngữ: lời nói về sự mãn nguyện với 
điều mà mình có trong tay (là chỉ nói với câu chuyện 
dắt dẫn làm cho khởi sanh sự mãn nguyện vừa lòng, 
tránh xa sự bất trì túc), 

Độc Cư Ngôn Ngữ: lời nói về sự sống trong nơi 
tĩnh mịch (1à chỉ nói với câu chuyện dắt dẫn làm cho 
khởi sanh sự an tịnh Thân Tâm, an tịnh độc cư), 


. Bất Luyến Ái Ngôn Ngữ: lời nói về sự sống trong 


nơi ân đật (1à chỉ nói với câu chuyện đặt dân làm cho 
khởi sanh sự bất giao lưu với hội nhóm, không ưa 


thích tụ hội), 
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Š.. Tỉnh Cần Ngôn Ngữ: lời nói về sự nỗ lực (là chỉ nói 
_ với câu chuyện dắt dẫn làm cho khởi sanh việc sách 
tấn Siêng năng, tránh xa sự giải đãi), 

6. Giới Hạnh Ngôn Ngữ: lời nói về Đức Hạnh (là chỉ 
nói với câu chuyện đắt dẫn làm cho an trú trong điều 
học giới), 

7. Định Tâm Ngôn Ngữ: lời nói về sự định mục của 
tâm thức (là chỉ nói với câu chuyện dốt dẫn làm cho 
Tám được an tịnh), - 

8. Trí Tuệ Ngôn Ngữ: lời nói về Tuệ Giác Thiền Minh 
Sát và tri thức về các Đạo (ià chỉ nói với câu chuyện 
làm cho khởi sanh Trí Tuệ), 

39. Giải Thoát Ngôn Ngữ: lời nói về các tầng Thánh 
Quả (sự giải thoát) /à chỉ nói với câu chuyện dắt dẫn 
làm cho khởi sanh sự giải thoáj), và 

10. Giải Thoát Trí Kiến Ngôn Ngữ: lời nói về Tuệ 
Phản Kháng, Trì Thức Suy Ñghiệm về Đạo và Quả 
(à chỉ nói với câu chuyện dắt dẫn làm cho khởi sanh 
trì kiến trong Tâm Thức cho được thoát khỏi phiền 
não). 


tr brieƒ, the person who uses ten kinds 0ƒ speech relating 
to liberation from the suffering oƒ Samsära bringing thus ƒfive 
adVarfages such as hearing the Dhamnưna unheard oƒ before, 
cíc. - the good fiend who can make others ĐrOgBress in five 
attribuftes such as faith, moraliy, learning, generosifty, and 
wisđom — such a one is called Upariissaya Gocara, the resort 
which provides the sirong sufficient condition /or the 
development oƒwholesome qualities such as mordÏity, eíc. 

Nói tóm lại, người mà sử dụng mười thể loại của ngôn 
ngữ liên quan đến sự giải thoát khỏi sự khổ đau của vòng 
Luân Hồi sẽ mang lại, vì vậy, năm điều lợi ích như là được 
nghe Giáo Pháp chưa từng được nghe trước đây,v.v. — vị hảo 
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bằng hữu là người mà có thể làm cho những người khác được 
tiến hóa ở trong năm Ân Đức như là niềm tịnh tín (7z), đức 
hạnh (Giới), học vấn (Văn), sự bố thí (74) và trí tuệ (Tuệ) — 
một người như vậy thì được gọi là Cận Y Thông Hành Đạo, 
nơi lưu trú mà cung cấp điều kiện hội đủ mãnh lực cho sự 
phát triển những phẩm chất thiện hảo như là Đức Hạnh, v.v. 


Mndfulness (Sai) thai guards the miỉnd ¡is called 
Arakkha Gocara. (Arakkha: that guards the mỉnd;, Goecara: 
Sơi, mindfulness) (A BhikkhU, who takes resort im 
mindfulness, goes ƒor aÌms round imto the villase and fown, 
with downcast eyes, seeing the length oƒ a plough yoke and 
guarding his sense ƒaculties. He goes on without looking at 
the troops oƒ elephanís, or íroops oƒ horses, or froops oƒ 
chariofs, or inƒanfry soldiers, or at women or men. He does 
nof look up or down, or fowards any oƒ the eighf direcHons 
and keeps going. 4 BhikkhU who does not take resort in 
mindfulÌness, Arakkha Œocara, when going round ƒor alms 
ƒood in the villase and town, look this way and that wday, 
everywhere like a crow kept in a covered basket. Hence, 
mindfulness ¡is the resort that protecfs the rmmind oƒ the 
BhikkhUu from the danger oƒ evil thoughs. 

Chánh Niệm (Niệm) để mà giám hộ tâm thức thì được 
.gọi là Bảo Hộ Thông Hành Đạo. (Arakkha — Bảo Hộ: đề 
mà giám hộ tâm thức; Œocara — Niệm: chánh niệm.) (Một vị 
Tỳ Khưu, là người mà lẫy Chánh Niệm làm nơi lưu trú, thì đi 
trì bình khất thực quanh quân ở trong làng mạc và thị thành, 
với đôi mắt nhìn xuống, nhìn với chiều đài của một cái ách 
cày và giám hộ các căn của mình. Vị ấy tiếp điễn bước đi mà 
không nhìn vào đoàn tượng binh, hoặc đoàn mã binh, hoặc 
đoàn binh xa mã, hoặc những người lính bộ binh, hoặc nhìn 
vào các phụ nữ hoặc những người nam. Vị ấy không ngước 
lên hoặc ngó xuống, hoặc hướng về bất luận một hướng nào ở 
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trong tám hướng và vẫn tiếp tục đi. Một vị 7 Khưu là người 
mà không lấy Chánh Niệm làm nơi lưu trú, Bđo Hộ Thông 
Hành Đạo, thì đang khi đi trì bình khất thực ở trong làng 
Inạc và thị thành, nhìn hướng nầy hướng nọ, khắp THỌI nƠI 
giống như một con quạ bị nhốt ở trong một chuồng lồng. Vì 
thế, Chánh Niệm là nơi lưu trú để mà bảo vệ tâm thức của vị 
Tỳ Khưu khỏi điều nguy hại của những nghĩ suy xấu ác (Ác 
- Hạnh). Ầ 
| 

As (he kour Foundatons of Steadfast MMindfulness 
(Satipafthana Kamunaftthãna) are the resort to which the 
mnd ¡is anchored, i† is called Upanibandha GŒocdra. 
(Upamibandha: where mind is anchored; Gocara: resort.) 

The BhikkhU who wans to make hỉs PãHlmok- 
khasamwara Sia complelely pure should have proper 
conduct, wholesome resort and look upon the slighiest ƒauli 
4$ a1 €OrImOUS danger. 

Vì Bốn Nền Tảng của Chánh Niệm Kiên Định (Niệm 
Xứ Nghiệp Xứ) là nơi lưu trú để mà tâm thức được nương tựa 
vững chắc, nên nó được gọi là Liên Tỏa Thông Hành Đạo. 
(Upanibandha — Liên Tỏa: là nơi mà tâm thức được nương 
tựa vững chắc; Gocara — Thông Hành Đạo: nơi lưu trú.) 

VỊ 7} Khưu là người mong cầu để làm cho Biệt Biệt 
Giải Thoát Giới Luật được hoàn toàn tỉnh khiết thì cần phải 
có tánh hạnh chân chánh, nơi lưu trú thiện hảo và nhìn xem 
lỗi lầm nhỏ nhặt như là một mối nguy hiểm to lớn. 


Here ends of the Pätimokkhasamvara Sila. 
Tại đây kết thúc về Biệt Biệt Giải Thoát Giới Luật. 


(b) Indriyasamvara Sïla 
(b) Lục Căn Thu Thúc Giới Imật, 
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Guarding the ƒaculty oƒ sense is called Indriyasarnvara 
Si1a. 

_ The sỉx bases, namely, eye, ear, nose, tongue, body and 
mind are called Indriya. Indriya means governing. In seeing 
a sight, the eye (CakkhU pasida) is the goVerning organ. ]ƒ 
the eyụe ¡is defective, ¡ii cannot see an objecf (eye- 
consciousness cannot arise), therefore the Buddha says that 
the eye is calledl CakkhUunHdriya. Similarljy, in hearing a 
sound, the ear (Sofa pasãdaq) ¡s the governing organ. Ƒƒ the 
ear is defective, it cannot hear a sound (ear-COHSCiOMsriess 
cannot arise); therefOre the ear is caled Sotindriya. In 
smelling an odour, the nose (Ghãna pasñda) is the governing 
organ, Ùƒ the nose is deƒfective, it cannot smell an odour (nose- 
consciousness cannot arise); therefore the nose is called 
Ghñnindriya. In tasting a flavour, the tongue (Jivhã pasñda) 
is the governing organ. ]ƒ the tongue is deƒecfive, it cannof 
taste a flavour (Iongue-consciousness cannof arise); therdƒfore 
the tongue is called Jiwhindriya. In touching a tangibÌe 
object, the body (Kãya pasñdaq) ¡s the governing organ. Ïƒ the 
boảy is đefecfve, it cannot ƒeel a tangible object (body- 
consciousness cannot arise), therefore the body is called 
Kãyindriya. In cognizing a mental object, the mind (Mama) is 
the governing organ. Wfith no mind there cannof arise mìnd- 
consciousness; therefore mind ¡is called Manindriya. Thus 
quaưding these six ƒacullies (lmdrpa) ¡is called 
Imdriyasamwara Sila.}] 

This is how to guard the six sense ƒaculties: when seeing 
a visible object with the eye, one should be aware oƒit onjy a$ 
a visible object;, one should not cognize even the general 
aspect 0ƒ what is seen, eg. “this is a woman”, “this is 4 
man”, “this is beauHfMl”, that will cause the arising 0ƒ 
defllemens. Nor shoulld one give afenion to details 
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(Anubyafjana) regarding the sign or mage oƒ that woman, 
man, eíC, such as shape oƒ hand, ldg, efc., the manner ø#Ÿ 
smilling, laughing, talking, efc., looking aside, etc., whicb wil] 
cause repeafted arising oŸ defìlemenứs. 

Việc giám hộ giác quan thì được gọi là Lực Căn Thu 
` Thúc Giới Luật. 
[Sáu căn, đó là, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm thức thì 
- được gọi là Quyên. Qhyên có nghĩa là quyền lực (cai quản). 
Trong khi nhìn thầy một cảnh sắc, mắt (Nhãn Thanh Triệp 
là cơ quan quyền lực. Nếu như mắt bị khiếm thị, thì nó 
không thể nhìn thấy một đối tượng (Nhãn Thức không thể 
khởi sanh); do đó Đức Phật nói rằng mắt được gọi là Nhấn 
Quyển. Tương tự như vậy, trong khi nghe một âm thanh, tai 
(Nhĩ Thanh TriệU là cơ quan quyền lực. Nếu như tai bị 
khiếm thính, thì nó không thể nghe một âm thanh (Nhĩ Thức 
không thể khởi sanh); do đó tai được gọi là N”ĩ Quyển. 
Trong khi ngửi một khí hơi, mũi (7ÿ Thønh Triệệ là cơ quan 
quyền lực. Nếu như tai bị khiếm khuyết, thì nó không thể 
ngửi một khí hơi (Tỷ Thức không thể khởi sanh); do đó mũi 
được gọi là Tỷ Quyền. Trong khi nếm một mùi vị, lưỡi 
(Thiệt Thanh Triệ£ là cơ quan quyền lực. Nếu như lưỡi bị 
khiếm khuyết, thì nó không thể nếm một mùi vị (Thiệt Thức 
không thể khởi sanh); do đó lưỡi được gọi là 7ở@f Quyền. 
Trong khi xúc chạm một vật hữu hình, thân thể (Thân Thanh 
Triệ/) là cơ quan quyền lực. Nếu như thân thể bị khiếm 
khuyết, thì nó không thể cảm xúc một vật hữu hình (Thân 
Thức không thể khởi sanh); do đó thân thể được gọi là Thân 
_ Quyền. Trong khi nhận thức một đối tượng tỉnh thần, tâm 
thức ( là cơ quan quyền: lực. Nếu không có tâm thức thì 
không thể khởi sanh Ý Thức; do đó tâm thức được gọi là Ý 
Quyền. Vì thế việc giám hộ những sáu căn nầy (Quyên) 
được gọi là Lực Căn Thu Thúc Giới Luật. ] 
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Và đây là làm thế nào để giám hộ được lục căn: với con 
mắt đang khi nhìn thấy một đối tượng được nhìn thấy (Sắc 
Trần), người ta phải ý thức được rằng nó chỉ là một đối tượng 
được nhìn thấy (Sốc 7T yần); người ta không nên nhận thức 
bằng khía cạnh tổng quát (/ướng chung) của điều mà được 
nhìn thấy, ví đụ như “đây là một người nữ”, “đây là một 
TPƯỜI nam”, “điều nầy thì mỹ lệ”, mà qua đó sẽ là nguyên 
nhân của việc khởi sinh những phiền não. Người ta cũng 
không nên chú ý đến các chỉ tiết (Phụ Liệu) (tướng riêng) 
liên quan đến dấu hiệu hoặc hình ảnh của người nữ đó, người 
nam đó, v.v. như là hình dạng của bàn tay, chân, v.v. cách 
thức đang mỉm cười, đang cười giỡn, đang nói năng, v.V. 
đang nhìn liếc sang một bên, v.v. mà đó sẽ là nguyên nhân 
của việc khởi sinh lặp đi lặp lại nhiều lần của những phiền 
não. 


Example of Mahã Tissa Thera 
Ví dụ điển hình về Trưởng Lão Mahffissa 


With regard to guarding the ƒaculty oƒ eye, Mahã Tissa 
Thera who lived on the top oƒ Cetiya moumtain should be 
shown as an example. One day Mahã Tissa Thera wenf inío 
Anurädha ƒor alns ƒood. That day a woman who had 
quarrelled with her husband leƒt her house to go back to hếr 
parents' pÌace; she had dressed herselƒ in fìne clothes. Seeing 
Maha Tissa Thera — who was coming with the restrainf oƒ his 
ƒ#aculties, she laughed loudly with the thoughi: “Ï will make 
hìm mụ husband afler alluring hừn ” Mahã Tissa Thera 
looked up to see what it was. Seeing the bones oƒ her teeth, he 
developed Perception oƒ Foulness (Asubhã sañfñã), and 

corttemplating on it attained Arahatship. 

Về việc giám hộ của Nhãn Căn, nên lấy câu chuyện về 
Trưởng Lão Äahã Tỉssa là vị đã sống ở trên đỉnh núi Bđo 
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Tháp như là một biểu mẫu. Một ngày, Trưởng Lão jMahã 


Tissa đã đi vào thành Anurãdha để trì bình khất thực. Ngày 
hôm ấy, có một phụ nữ sau khi đã gây gỗ với người chồng 
của mình, liền rời khỏi nhà của cô ta để ra đi trở về trú xứ ba 
mẹ của mình; cô ta đã tự vận mặc những trang phục xinh đẹp. 
Khi trông thấy Trưởng Lão Mahã Tissa — là vị đang đi đến 
với sự thu thúc các căn của mình, thì cô ta đã cười lớn tiếng 
cùng với ý nghĩ rằng ““Ta sẽ làm cho vị ấy thành chồng của 
mình sau khi đã quyền rũ được ông ta.” Trưởng Lão Mahã 
Tissø đã ngước lên để nhìn thấy cái chỉ đã hiện bầy. Sau khi 
nhìn thấy bộ xương răng của cô ta, Ngài đã phát triển Tuệ 
Quán về Bất Tịnh (Tưởng Bất Tịnh) và sau khi đã quán 
tưởng về điều đó, đã thành đạt Quả vị Vô Sinh (A La Hán 


Quải. 


Her husband who was going aqfter her saw the Thera 
and asked: “Venerable Sỉ, điả you see a woman on the 
way?” 

“NãbhiJãnãmi itth vã, puriso vã ifo gafo, 

Api ca afthisamghãto, gacchafesa mahãpathe. ” 


“Dayaka, Ï don 1 nofice whether it was a man or a 
wơman that went by. Ï was only aware that a skelelon bad 


_ _. @One along the road. ” 


ven though the Thera saw the sieh† oƒa woman, be Jusf 
saW if, bui was not aware that i† Was a Wwoman; imstead, he 
sửnnh đeveloped his meditation and became an Árahat. Thaf 
incident should be taken as a good example. 

Người chồng của cô ta đang đi trên đường, sau 1 khi vị Ấy 
đã trông thấy Trưởng Lão và đã vấn hỏi: “Kính bạch Ngài 
Đại Trưởng Lão, Ngài đã có thấy một phụ nữ trên đường đi 
không?” . 
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“Bắt trì về nữ nhân hoặc nam nhân mà đã ẩi qua, 
Nhưng mà là bộ xương, đã bách bộ trên đại lộ. ” 


“Nầy vị Thí chủ hộ độ, Tôi đã không chú ý đến cho đù 
đó là một người nam hay là một người nỡ mà đã có đi qua. 
Tôi chỉ nhận biết rằng một bộ xương đã đi dọc theo đường 
lộ.” 

Cho dù 7rưởng Lão đã nhìn thấy cảnh tượng của một 
người nữ, quả thật là Ngài đã thấy điều đó, mà không phải để 
nhận biết rằng điều đó đã là một người nữ; thay vào đó, Ngài 
chỉ thuần túy phát triển thiền định của mình và đã trở thành 
một bậc Vô Sinh. Sự kiện ấy thì nên được dùng như là một 
biểu mẫu hữu ích. 


Without control oƒ the sense oƒ sight, when a BhikkhuU 

sees a pleasant object, covetousness (Abhijjha) will arise in 
him, iƒ he sees an unpleasant object, unhappiness, gri@f 
(Domanassa) will arise in him. Thereƒfore one shou]Ä exercise 
control over one)s sense oƒ sight through mindfÏness fo 
prevenf arising oƒ such unwholesome stafes oƒ mìnd. 

With regard to the remaining sense doors, similar 
conwfrol is to be maintained so that no defilement would arise 
J#ữom hearing a sound, smelling an odour, tasfing a ƒlavor, 
touching a tangible object or cognizing a mental object. 

Không có sự kiểm soát của thị giác (Vhấn Căn), thì khi 
một vị Tỳ Khu nhìn thấy một đối tượng duyệt ý, sẽ khởi 
sinh sự khát vọng (Tham Áj ở trong vị Ấy; nếu như vị ấy 
nhìn thấy một đối tượng bất duyệt ý, bất hạnh, thì sẽ khởi sinh 
sầu bi (Ưu Não) ở trong vị ấy. Do đó người ta nên tu tập sự 
kiểm soát về thị giác thông qua Chánh Niệm để ngăn chặn 
việc khởi sinh của những trạng thái bất thiện của tâm thức 
như vậy. 
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Đối với các giác quan (ôn Căn) còn lại, cũng như vậy 


việc kiểm soát thì vẫn kiên định để mà sẽ không khởi sinh 


phiền não từ việc nghe một âm thanh, ngửi một khí hơi, nễm 
một mùi vị, xúc chạm một vật hữu hình hoặc nhận thức một 
đối tượng tỉnh thần. 
Here ends Indriyasamvara Sila. 
Tại đây kết thúc về Lục Căn Thu Thúc Giới Luật 


(c) Ajivapärisuddhi Sila 
(c) Thọ Mạng Thanh Tịnh Giới Luật 


Ajnapäarisuddli XSila, the moralip 9# puriy oƒ 
lvelihood, means avoiding six kinds oƒ livelihood wbich the 
Vinaya prohibiis and avoiding oƒ all other linds oƒ wFong 
livelihood. The six Sikkhãpadas promulgated by the Buddha 
with regard to livelihood are: 

Thọ Mạng Thanh Tịnh Giới Luật, Đức Hạnh về sự tính 
khiết của việc nuôi mạng, có nghĩa là sự tránh xa sáu thể loại 
về việc nuôi mạng mà trong 7 „ng. Luật ngăn cấm và sự tránh 
xa tất cả các thể loại khác thuộc về Tà Mạng. Sáu Điều Học 
Giới đã được ban hành do bởi Đức Phật liên quan đến việc 
nuôi mạng, đó là: 


(1) Having evil wishes and being oppressed by them, ¡ƒ 
a BhikkhUH boasis oƒ Jhãna, Magsa, Phala ditainmens 
which are not present in hiữm, and which have never been 
present before, he is guilty oƒ Parajika Apari. 

(1) Do có những mong cầu xấu ác (Ác Dục) và đã bị á áp 
chế do bởi chúng, nếu như một vị Tỳ Khưu khoác lác một 
cách tự đắc về sự thành đạt Thiền Địmh, Đạo, Quả mà thực 
không hiện hữu ở trong vị Ấy, và chưa từng có hiện hữu trước 
đây, thì vị Ấy đã phạm tội về Tội Bát Cộng Trụ. 
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(2) For the sake oƒ livelihood, iƒ he acfs as go beÍWeen, 
arranging marriages, he is guilty oƒ.Sanghadisesa ApatHii. 

(2) Vì lợi ích của việc nuôi mạng, nếu như vị ấy tác 
hành như làm môi giới, sắp bầy hôn nhân, thì vị ấy đã phạm 
tội về Tội Tăng Tàn. 


(3) Without mentioning đirectly, “Ï am an Arahaf”, ¡ƒ 
he says, for the sake oƒ livelihood, a certain BlhikkhU lives af 
your monastery, that BhikkhuU ¡s an Arahat and ïƒ the donor 
oƒ the monastery understands what he means, he is gui oƒ 
Thullaccaya Äpatfi. 

(3) Không có đề cập một cách trực tiếp “Tôi là một bậc 
Vô Sinh (A La Hán) ”, nếu như vị ấy nói rằng, vì lợi ích của 
việc nuôi mạng, một vị T7} Khu nọ sinh sống ở Tu Viện của 
các bạn, vị ?} Khưu Ấy là một bậc Vô S?nh” và nếu như vị thí 
chủ của Tu Viện hiểu biết điều mà vị ây muốn nói, thì vị ấy 
đã phạm tội về Trọng Tội. 


(4) For the sake oƒ livelhhood, ÿ he asks ƒor and eafS 
sumptuous ƒood (†), without being lÌl, he is guilty oƒ Pãcitiya 
Apati. 

[(Œ: Sưưnntuous ƒood means ƒood mixed with ghee, 
bufter, oil, honey, molasses, Jìsh, milk and curđ. | 

(4) Vì lợi ích của việc nuôi mạng, nếu như vị ấy yêu 
cầu và ăn những thực phẩm thịnh soạn (/ượng vị) (#), mà 
không có bị bệnh, thì vị ấy đã phạm tội về Ti Ưng Đối Trị. 

[(#: Thực phẩm thịnh soạn (/ượng vị) có nghĩa là thực 
phẩm hỗn hợp nhiều thành phần với bơ dùng nấu ăn, bơ sữa, 
mật ong, mật mía, cá, sữa và sữa đặc. ] 


(5) For the sake oƒ livelihood, j'a BhikkhUni asks ƒor 
and eafs sưnptuous ƒood, without being lll, she is guilty @ƒ 


D7trrloacraxaTaax Ảrvx#££ 
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(5) Vì lợi ích của việc nuôi mạng, nếu như một vị Tỳ 
Khưu Nỉ yêu cầu và ăn những thực phẩm thịnh soạn (thượng 
v¿), mà không có bị bệnh, thì vị ấy đã phạm tội về Ưng Phái 
Lộ. 


(6) For the sake.oƒ livelibood, ƒ'a BhikkhU asks or 
and eats curry or boiled rice, withouf being ill, he is guilty oƒ 
- Dukkafa Ảpatii. 
(6) Vì lợi ích của việc nuôi mạng, nếu như một vị Tỳ 
Khu yêu cầu và ăn món cà r1 hoặc cơm đã đun sôi, mà 
không có bị bệnh, thì vị ấy đã phạm tội về Tội Tác Ác. 


O(her kinds oƒwrong livelihood in addition to the above 
Sỉx đ7€: 
(1) Kuhand: hypocrisy, (2) Lapana: talking, 
(3) Nemittakata: himting, (4) Nippesikatã: belitling, 
(5) Labhena lãbham Higĩsanafã: seeking gain with gai. 
Những thể loại khác thuộc về Tà Mạng được bổ túc vào 
sáu điều ở phần trên, đó là: 
(1) Gian Trá: hành động đạo đức giả, 
(2) Nịnh Nhân Thuyết: nói tâng bốc, nịnh hót, 
(3) Ám Chỉ Thuyết: nói ám chỉ, nói lời gợi ý, 
(4) Khinh Miệt Thuyết: nói lời khinh khi, 
(5) Lợi Câu Dẫn Lợi: mưu cầu gia tăng lợi lộc. 


(a) Kuhana: hypocrisy, 1s of three kinds: 
(a) Gian Trá: hành động đạo đức giả, có ba thể loại, là: 


() Hpocrisy in use 0ƒ requisities (Paccaya pafisevana). 

(1) Hypocrisy í talk on subjects close to affainmens oƒ 
the Path and the Fruition States (Samanta .Jappama). 

(0) Hypocrisy in change oƒ postures to deceive lay 
đevofees (Iriyãpatha sanfhapama). 
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() Hành động đạo đức giả trong việc thọ dụng về các vật 
dụng (Thọ Dụng Vật Dụng). 

(1) Hành động đạo đức giả trong cuộc đàm đạo thuộc 
các chủ đề cấm chỉ về những việc thành đạt của Đạo và các 
tầng Quả vị (Hoàn Bảo Thuyết). : 

(ii) Hành động đạo đức giả trong việc thay đổi các oai 
nghỉ đề lừa gạt các vị cư sĩ tại gia (7w Chữnh Oai Nghị). 


() When lay devotees ofer a bhikkhU robes, cíc., 
although he wants them, having evil desires to pretend and 
pose himselƒ as he has attributes which are non-existent, he 
Says in order to get even more, (or robes): “What is the se 
Oƒ such expensive robes for a BhikkhUM? Only Pansukulika 
robes made oƒ refuse rags is proper ƒor him”; (or ƒood) he 
Says: “Nhat is the use oƒ such expensive ƒood for a Bhikkhu? 
Onhy food obtained on aÌms round is proper ƒor a Bhikkhu ”. 
(or dwelling place) he says: “What is the se oƒ such a Jìne 
dwelling place for a BhikkhUu? Only dwelling at the ƒoot oƒ a 
tree or in the open gir is proper for him”; (ƒor medicine) he 
say: “What is the se oƒ such expensive medicine ƒor a 
BhikkhU? Cow urine or a portion oƒgall nut or myrobalan is 
good for him as medicine. 

() Khi các vị cư sĩ tại gia cúng dường một vị ?} Khu 
những y áo, v.v. mặc dù vị Ấy mong muốn chúng, đang có 
những khao khát xấu ác (Ác Dục) để mà giả vờ và tự làm ra 
vẻ y như thể vị ấy có nhiều ân đức mà quả là không thực có, 
vị ấy nói để được có nhiều hơn nữa, (đối với những y áo): 
“Việc thọ dụng những y áo đắt tiền như thế đối với một vị 7} 
Khưu để làm chỉ? Chỉ cần những mảnh y Phấn Táo được 
thực hiện bởi những mảnh vải rác bân đã là thích hợp đối với 
vị ấy rồi”; (đối với thực phẩm) vị ấy nói rằng: “Việc thọ dụng 
những thực phẩm đắt tiền như thế đối với một vị 7} Kuưuw để 
làm chỉ? Chỉ cần. thực phẩm có được từ việc trì bình khất 
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thực đã là thích hợp đối với một vị Tỳ Khưu rồi”; (đỗi với trú 
xứ) vị ấy nói rằng: “Việc thọ dụng một trú xứ sinh đẹp như 
thế đối với một vị Tỳ Khưu hề làm chỉ? Chỉ cần trú ngụ ở 
dưới gốc của một thân cây hay là trong khoảng không gian 
trống trải đã là thích hợp đối với một vị 7} Khưu rồi”; (đối 
với dược phẩm) VỊ ấy nói rằng: “Việc thọ dụng loại được 
phẩm đắt tiền như thế đối với một vị 7} Khww để làm chỉ? 
Nước tiểu bò đen hoặc một phần của ngũ bội tử hay là cây 
kha lê lặc (đàng làm thuốc) đã là tốt đẹp đối với vị ấy như là 
dược phẩm.” 


Accordingly, to practise what he preaches, he uses onjy 
cogarse roDeS, coarse dwelling place and coarse medicines. 
Lay devotees think so highly oƒ him thus: “This Venerable 
One has ƒew wishes; he is easily contenfed; be is /#ee from 
đesires oƒ material goods and sense pleasures; he does not 
mix with lay people; he is also very điligenf (in the practice of 
Đharmma)”. Then they invite hìm t0 acC€Dt more and more oøŸ 
requisites. Then the BhikkhU with evil desires boasffully 
say: “Dayaka, when these three things: the faith, maferial 
8oo4s fo offer and the person to receive them are Dr€S€r1, 
then the good preson who has faith can develop much merit. 
Here, you devotees have surely faith; you have things to give 
away in charity; and indeed, Ï am a donee. JƒI do nof aCCepf 
your alms, your merii will decline. So ouf oƒ compassion for 
yơu, Ï should accept your aÏms although ï am not in need of 
them.” So saying, he accepis cartloads oƒ robes and ƒood, 
numerous dwelling places and large quantities oƒ medicine. 
Thus, though he is avaricious, he pretends to be oƒ lidle 
warifs, and ses coarse requisites to make others think bighly 
oƒ hìm. Thís is called Paccayapatisevana Kuhana, hypocrisy 
In se Qƒrequisifes. 
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Vì thế, để thực hành điều mà vị ấy đề xướng, vị ấy chỉ 
dùng những y áo thô sơ, trú xứ thô vụng và các dược phẩm 
thô chế. Các vị tại gia cư sĩ đánh giá cao về vị ấy như vầy: 
“Ngài Trưởng Lão nẵy thiểu dục tri túc; vị ấy thì hài hòa giản 
đỊ; vị ấy đã thoát khỏi những ham muốn về của cải vật chất và 
các dục lạc; vị ấy không có quan hệ với người thế tục; vị ấy 
cũng rất tinh cần (trong việc thực hành về Giáo Pháp)”. Rồi 
thì, họ thỉnh mời vị ấy để thọ nhận càng nhiều nhiều hơn nữa 
về các vật dụng. Sau đó, vị 7} Khưu với những ham muốn 
xấu ác (4e D„e), nói một cách khoác lác rằng: “Nầy Thí Chú 
Hộ Độ, khi những ba điều nầy: đức tin, của cải vật chất để 
cúng đường và người để thọ thí những lễ vật đó đang hiện 
hữu, thế rồi người thiện nam tử mà đã có đức tin thì có thể 
phát triển rất nhiều phước báu. Tại đây, bạn là người có nhiệt 
tâm tín thành một cách vững chắc, bạn có những lễ vật để cho 
đi làm từ thiện, và quả vậy, Tôi là một vị thọ thí. Nếu như 
Tôi không thụ nhận các vật thí của bạn, thì phước báu của bạn 
sẽ suy giảm đi. Vì thế, vì lòng bi mẫn đến bạn, Tôi phải thụ 
nhận các vật thí của bạn mặc dù Tôi không có nhu cầu về 
chúng.” Sau khi đã nói như thế, vị ấy thụ nhận hàng đống y 
áo và thực phẩm, nhiều trú xứ và số lượng lớn về được phẩm. 
Như thế, dẫu rằng vị ấy thì tham lam, vị ấy lại giả vờ là thiểu 
dục tri túc, và sử dụng các vật dụng thô sơ để làm cho những 
người khác đánh giá cao về vị ấy. Điều nầy thì được gọi là 
Thọ Dụng Vật Dụng Gian Trá — hành động đạo đức giả 
trong việc thọ dụng về các vật đụng. 


() Without saying directy, “l have already afained 
Jhãna, Magsa and Phala”, he makes other people think that 
he is already in possession oƒ them by insimuating, “The 
BhikkhUu who wears such kind oŸ robes is powefƒful, the 
BhikkhUu who carries such a kimmd oƒ bowl, such a kind oƒ 
wafer jìlter, such a kind oƒ waler sirainer, such a kind oƒ 
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waistband, such a kind oƒ sandal, is powerful”. This is called 
Sãmarnta Jappana, hypocrisy in taÌlk on subjecfs close †o 
aftainmenís oƒ.Jhãna, Magsga and Phaïa. 

(đi) Không nói một cách trực tiếp rằng, “Tôi đã có thành 
đạt Thiền Na, Đạo và Quả rồi”, vị ấy làm cho người khác 
nghĩ rằng vị ấy đã có sở hữu về chúng rồi, bằng cách nói 
bóng gió rằng: “VỊ Tỳ Khưu mà vận mặc thể loại Yy áo như 
thế là có năng lực; vị 7} K#uzu mà ôm một loại bình bát như 
thế, một thể loại lọc nước như thế, một thể loại dụng cụ lọc 
nước như thế, một thể loại dây thắt lưng như thế, một thể loại 
dép như thế, là có năng lực”. Điều nầy thì được gọi là Hoàn 
Bảo Thuyết, hành động đạo đức giả trong cuộc đàm đạo 
thuộc các chủ đề cắm chỉ về những việc thành đạt của Tiền 
Na, Đạo và Quả. 


() Ben on gaining the praise and hịgh esteem oƒ lay 
devotees, the BhikkhU thinks, “]ƒ Ï were to walk like this, 
people will praise me and think highly oƒ me”, and effects the 
đeportment oƒ Noble Ones in going, standing, sidting and 
Jying down. This is called Iriyäpatha sanfhapana — hypocrisy 
¡n change oƒposture to deceive lay devofees. 

đi) Quyết định để có được sự khen ngợi và rất trân quý 
của các vị tại gia cư sĩ, vị 7} Khu nghĩ rằng: “Nếu như Ta 
sẽ bước đi như thế nầy, người ta sẽ khen ngợi Ta và đánh giá 
cao về Ta”, và những hiệu năng về tư cách của các Bậc Thánh 
trong khi đi, khi đứng, khi ngồi và khi đang nằm. Điều nầy 
thì được gọi là 7w Chinh Oai Nghỉ ~ hành động đạo đức giả 
trong việc thay đôi về oai nghĩ để lừa gạt các vị cư sĩ tại gia. 


(2) Lapana means talking with an evil motive. When the 
BhikkhU sees people coming to the monastery, he speaks to 
them fìrst, “Dãyaka, for what purpose do yơu come here? Do 
yơu come here fo imvite BhikkhUs? Iƒ so, you go ahead, Ï will 
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ƒbllow you carrving the bowl;” or he says, “Ï am Tissa 
Thera. The king reveres me. The Iministers revere Ime` ©íc. 
While talking with the people he takes care nof fo go againsf 
them, or to bore them, thus avoiding their displeasure. Hle 
latters them calling “a great banker”, “a greaí miller”, eíc. 
Talking thus In mary ways fo wbeedle aÌms from lay devofees 
¡s caled Lapana. 

(2) Nịnh Nhân T huyết có nghĩa là nói chuyện với một 
động cơ xấu ác. Khi vị 7} Khwu nhìn thấy người ta đi đến tu 
viện, vị ấy nói với họ trước tiên, “Nầy vị Thí Chú Hộ Độ, vì 
mục đích chỉ mà bạn đi đến vậy? Có phải bạn đi đến đây để 
thỉnh mời Chw Tỳ Khưu không? Nếu là như vậy, thì bạn đi 
trước ổi, Tôi sẽ ôm bình bát dõi theo bạn;” hoặc vị ấy nói 
rằng: “Tôi là Trưởng Lão Tissa. Đức Vua kính trọng tôi. 
Các quan đại thần kính trọng tôi.” v.v. Trong khi nói chuyện 
với người ta thì vị ấy thận trọng không làm trái ý với họ, hoặc 
làm buồn phiền họ, và như thế tránh khỏi sự mất lòng của họ. 
VỊ ấy tâng bốc họ khi gọi họ là “một vị đại ngân khố', “một 
vị đại chủ”, v.v. Nói chuyện trong nhiều phương cách như 
thế để lừa phỉnh đạt được vật bố thí của các vị tại gia cư sĩ thì 
được gọi là Nịnh Nhân Thuyết. 


(3) Nemittikatä means hinting by making signs 0r giVing 
indicalions with an evil mofive to induce chariy. For 
example, seeing a man carrying some ƒood, he gives an 
indication that he aÏlso wanis some ƒood by saying, “Have you 
already got ƒood? Where have you got it fom? How do you 
manage to get if?” eíc. Seeing cowherds, he poinís ío the 
calwes and saws, “Do these cales grow tp on mÌk or 
wafer?” The cowberds reply, “Venerable Sir, the caÏves grow 
up on milk”. “I don'† think so. Should the calves get miÌk, the 
BhikkhUS would have got it, too.”, efc., thus sending the 
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message through to their parents to offer them rmiÌk. NHiữuming 
thus to induce charity is called Nemittikati. - 

(3) Ám Chỉ Ti huyết có nghĩa là gỢiI bề bằng cách làm các 
dấu hiệu hoặc biểu lộ các đấu hiệu cho thấy với một động CƠ 
xấu ác để xui khiến sự bố thí. Ví dụ như, khi nhìn thấy một 
người nam đang mang một số thực phẩm, thì vị ấy biểu lộ 
một dấu hiệu cho thầy rằng vị ấy cũng muốn một số thực 

phẩm bằng cách nói rằng: *Bạn đã có được thực phẩm rồi hả? 
Bạn đã có được nó từ đâu vậy? Bạn xoay sở như thế nào để 
có được nó vậy? v.v. Khi nhìn thấy các mục đồng, thì vị ấy 
chỉ vào các con bê và nói: “Những con bê nầy lớn lên bằng 
sữa hay nước vậy?” Các mục đồng trả lời: “Kính bạch Ngài 
Đại Trưởng Lão, các con bê lớn lên bằng sữa.” “Tôi không 
nghĩ vậy. Nếu các con bê có Chợ sữa, thì Cu 1 Khưu 
cũng muốn có được sữa như vậy.” v.v. và như thế gửi lời 
nhắn đến các Cha Mẹ của các Tnục đồng để cúng dường sữa 
đến cho họ. Nói lời gợi ý như vậy để xui khiến sự bố thí thì 
được gọi là Ám Chỉ Thuyết. 


The ƒorms oƒ talk which gives more direct and glaring 
indicafions oƒ what one wanfs is called Sãmarfa Jappana. 
Both Nemittikatä and Sãmanta Jappana being diferent kinds 
oƒLapana, are oƒ`eVil nafure. 

In describing the Sñmanta Jappana kind Oƒ talk which 
indicates ummistakably the object oƒ desire, the Visuddhi- 
maggsa gives the story oƒa Kuiupaka BhikkhU, a BhikkhU 
who habitually visited lay people. 

Những hình thức nói chuyện mà biểu lộ các dấu hiệu 
cho thấy càng trực tiếp và trắng trợn hơn về điều mà người. ta 
mong muốn thì được gọi là Hoàn Bảo Thuyết. Cả hai Ấm 
Chỉ Thuyết và Hoàn Bảo Thuyết là ở những thể loại khác 
biệt của Nịnh Nhân Thuyết, thì thuộc tính chất bản năng xấu 
ác. 
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Trong khi miêu tả thể loại nói chuyện #Woàn Bảo Thuyết 
mà trong đó chỉ ra không thể nhầm lẫn được về đối tượng của 
sự ham muốn, bộ Thanh Tịnh Đạo đã trình bầy tích truyện 
của một vị Lai Vấng Tỳ Khưu, một vị Tỳ Khưu mà đã có 
thói quen viếng thăm người thế tục. 


The story of a Kulupaka Bhikkhu 
Tích truyện về một vị Lai Vãng Tỳ Khưu 


Wanting a meal a BhikkhU who was in the habit oƒ 
visiting lay people entered a house and took a seat uninvited. 
Seeing the BhikkhU and unwillng to giùve ƒood to hữm, the 
woman oƒ the house gumbled, “Ï haven † got any rice, `` Wwenf 
out as though to look ƒor some and stayed at a nearby house. 
The BhikkhU then stealthily wenf infto an inmer room qnd 
looking here and there saw sugarcane in the corner behind 
the door, lưnns oƒjaggery in a bowl, flattened piece oƒ dried 
fìsh in a basket, rice in a pot and bufter in a Jar. Theredfier 
he returned to his seat and sat there as beƒfore. 

The woman came back murmuring, “Ì diđn”! gef any 
rice”. The BhikkhU then said, “Dayika, this morning Ï saw 
some signs suggesting that Ï would get nothimg to ca.” 
“What signs, Venerable Sir?”, the womman asked, “Ás Ì came 
to this house ƒor aÌlms ƒood, Ï saw on the way a snake as bịg 
as sugarcane in the corner behind the door. To đrive ï† away Ï 
looked ƒor something and ƒound a síone which was a big as 
the lưưp oƒJugsery in your bowl. When Ì hurled the stone at 
the snake is hood spread out to the size oƒ the piece oƒ 
flatened dried fìsh in your basket. When the snake opened ifs 
mouth lo bite the stone it showed iis teeth and ƒangs which 
were like the rice-grains in your pot. The ƒoamy saliva mixed 
with poison oƒ the angry snake was like the bufter in your 
jar. ” Caught inextricably in the web oƒwords which glaringly 
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indicates his wish, the woman thought to berse]f. “Here is no 
way ío deceive the shaven head!” And she reluctantly gave 
him the sugarcane, cooked the rice and offered ii to hừm 
together with the bufter, jaggery and dried sh. 

Lòng mong muốn một bữa ăn, một vị Tỳ hwuw mà có 
thói quen trong việc viếng thăm người thế tục đã bước vào 
một ngôi nhà và đã lấy một chỗ ngồi mà không được mời 
thỉnh. Khi nhìn thấy vị Tỳ Khưu và không muốn cho thực 
phẩm đến vị Ấy, người phụ nữ của căn nhà đã càu nhàu, “Tôi 
đã không còn một hạt gạo nào cả”, đã rời khỏi nhà y như thê 
để tìm kiếm phần nào đôi chút và đã ở lại tại một ngôi nhà 
gần đó. Vị 7} tỳ hưu vì thế đã lén lút đi vào phòng bên trong 
và đã nhìn hết chỗ nầy đến chỗ khác (nhìn đáo dác), đã trông 
thây cây mía ở góc kẹt đẳng sau cánh cửa, những cục đường 
thốt nốt ở trong một cái bát, miếng cá khô đẹp ở trong một cái 
giỏ, gạo ở trong một cái nôi và bơ đặc ở trong một cái lọ. Sau 
đó vị ấy đã trở lại chỗ ngồi của mình và đã ngồi nơi đó như 
trước. 

Người phụ nữ đã quay trở lại và đang lắm bẩm, “Tôi đã 
không còn một hạt gạo nào cả”. Vị T} Kjww lúc bấy giờ đã 
nói “Này Nữ Thí Chủ Hộ Độ, sáng nay Tôi đã trông thấy 
một số dấu hiệu cho thấy rằng Tôi sẽ không có cái chi để thọ 
thực cả.” “Những dẫu hiệu chi, kính bạch Ngài Đại Trưởng 
Lão?” người phụ nữ đã vấn hỏi. “Trong khi Tôi đã đi đến căn 
nhà nầy để trì bình khất thực, Tôi đã trông thấy trên đường lộ 
một con rắn to bự như cây mía ở trong góc kẹt đăng sau cánh 
cửa. Để xua đuổi nó đi, Tôi đã tìm kiếm một cái gì đó và đã 
tìm thấy một cục đá mà nó đã to bự như cục đường thốt nốt ở 
trong: cái bát của bà vậy. Khi Tôi đã ném mạnh cục đá vào 
con rắn thì chop đỉnh đầu của nó đã nở phình ra đến kích cỡ 
của miếng cá khô đẹp ở trong cái giỏ của bà vậy. Khi con 
rắn đã mở cái miệng của nó ra để cắn cục đá thì nó đã cho 
thấy những cái răng và các răng nanh của nó đã trông giống 
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như những hạt gạo ở trong cái nồi của bà vậy. Nước miếng 
sủi bọt đã trộn lẫn với nọc độc của con rắn đang tức giận đã 
trông giống như bơ đặc ở trong cái lọ của bà vậy. Nắm bắt 
một cách chặt chẽ trong lưới bẫy ngôn từ mà trong đó biểu 
hiện một cách trắng trợn lòng mong muốn của vị ấy, người 
phụ nữ đã tự nhủ rằng: “Tại đây không có cách nào để lừa gạt 
gã đầu trọc!” Và cô ta đã cho vị ấy một cách miễn cưỡng cây 
mía, gạo đã nấu chín và đồng thời đã cúng đường đến vị ấy 
với bơ đặc, đường thốt nốt và cá khô. 


(4) Nippesikatãä, another ƒorm oƒ wickedness, means 
pursuit of gam by wiping oƒf or grinding or pulwerizing the 
virtuqous qualities oƒ a lay devotee like pursuit oƒ perƒume by 
grimding or puilverizing scented malerials. Such pursuif is 
made in many ways: se oƒ abusive language to compel one 
to give; reproach by saying, “Yơu are a ƒellow with no ƒaith 
at all”, “You are not like other devotees”; sarcasm by saying 
to one who does nof give, “Oh, what a donor! Qh, whaf a 
great donor”; ridiculing remark made f0 a non-giver in the 
miảst oƒ people by saying, “Why do you say that this man 
does not offer any thing? He always gives the words “I have 
nothing” to everyone who comes ƒor aÌms. ” Such pursuit oƒ 
gam by beliHling the virtuous qualiles oƒ lay devolees is 
called Nipesikdatã. 

(4) Khinh Miệt Thuyết, một hình thức khác của sự gian 
ác, có nghĩa là việc tầm cầu để có được lợi lộc bằng cách tây 
xóa hoặc nghiền nát hay là phá hủy hoàn toàn những phẩm 
chất đạo đức của một tại gia cư sĩ giống như việc tầm cầu của 
nước hoa bằng cách nghiền nát hoặc tán nhuyễn thành bột 
những chất liệu có hương thơm. Việc tầm cầu như vậy đã 
được thực hiện trong nhiều phương cách: sử dụng ngôn ngữ 
thóa mạ để buộc người ta phải xả thí; trách mắng bằng cách 
nói rằng, “Bạn là một đạo hữu mà không có chút đức tin nào 
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cả”, “Bạn không giống như các tín đồ khác”; sự nhạo báng 
mỉa mai bằng cách nói đến người mà không có xả thí, “Ô, 
một vị thí chủ mà thế à! Ỗ, một vị đại thí chủ mà thế à!”, thực 
hiện việc phê bình một cách nhạo báng đến vị bất xả thí ở 
giữa mọi người khi nói rằng, “Tại sao các người nói rằng 
người nam nầy không có xả thí bất luận điều chỉ cả? Ông ta 
luôn luôn ban tặng những từ ngữ “Tôi không có gì cá” đến 
với mọi người mà đi đến để khất thực.” Việc tầm cầu để có 
được lợi lộc bằng cách khinh mniệt những phẩm chất đạo đức 
của các vị cư sĩ tại gia như thế thì được gọi là Khinh Miệt 


Thuyết. 


(5) Labhena labham mịigisanafã means pursuit of gain 
with gain mofivaled by covefousness. For example, đfier 
receiving some ƒood offered at a Dayaka?s house, a BhikkhU 
gwes 1í away fo the children in the neiehbourhood. He does 
sO JMsf lo make the families oƒ children give him more in 
return lo express their thanks and delight (or hỉs seeming 
tterest in their chiidren). In brieƒ, seeking for more aÌms 
#om another house by giving away the ƒew offerings he has 
already received is called Lãbhena lãbham nịigĩsandt. 

The five kinds oƒwrong livelihood, such as Kuhana, etc. 
đescribed above, are diferent ƒtom one another onÌy in the 
manner oƒ pursuance in their nature, they are all the same- 
begulling lay devotees into giving hìm offerings reluctantly. 

Thus living on things obtained by infinging the sỉix 
Sikkhapadas laid down by the Buddha with regard to 
livelihood as stated b@fore and so things obfained by cvil 
practices oƒ Kuhana, Lapana, Nemittikatã, Nippesikatã and 
Lãbhena lãbham nịigTsanat, is called Micchãjwã (Wrong 
livelihood). Refaiing fom all forms oƒ wrong livelihood 
and becomimg purxẽe in meanm of lwing is called 
Ajvapärisuddhi STla. 
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(5) Lợi Câu Dẫn Lợi có nghĩa là việc tầm cầu để lợi câu 
dẫn với lợi đã bị thúc đây do bởi sự khát vọng. Ví dụ như, 
sau khi thụ nhận một số thực phẩm đã được cúng dường ở tại 
nhà của một vị 7# Chủ Hộ Độ, một vị Tỳ Khưu em biếu 
tặng nó đến bọn trẻ ở trong hàng xóm. Vị ấy làm như vậy chỉ 
để làm cho những gia đình của bọn trẻ càng cho vị ấy thêm 
nữa đề đáp lại qua việc bầy tỏ tắm lòng hoan hỷ và tri ân của 
họ (đối với vẻ bề ngoài của vị ấy đã có quan tâm vào bọn trẻ 
của họ). Nói tóm lại, mưu cầu để có thêm vật thí từ nơi căn 
nhà khác bằng cách biếu tặng một chút ít vật cũng đường mà 
vị ấy đã thụ nhận rồi, thì được gọi là Lợi Câu Dẫn Lợi. 

Năm thể loại của việc nuôi mạng tà vạy, như là Gian 
Trá, v.v. đã có miêu tả ở phần trên, (bể loại nấy) thì khác 
biệt đối với thể loại khác chỉ ở trong phương thức của việc 
tầm cầu trong tính chất bản năng của họ; tất cả chúng đều 
giống nhau — là đánh lừa các vị cư sĩ tại gia trong việc xả thí 
cho vị ấy những vật cúng đường một cách miễn cưỡng. 

Như thế, mưu sinh trên những vật thí đã thu được qua 
việc vi phạm sáu Điều Học Giới đã được ban hành do bởi 
Đức Phật đối với việc nuôi mạng như đã trình bầy nêu rõ 
trước đây và các vật thí như thế đã có được qua các lệ hành 
xấu ác của việc Gian Trá, Nịnh Nhân Thuyết, Ám Chỉ 
Thuyết, Khinh Miệt Thuyết và Lợi Câu Dẫn Lợi, thì được 
gọi là Tà Mạng (Việc Nuôi Mạng Tà Vạy). Tự kiểm thúc 
khỏi tất cả các hình thức của việc nuôi mạng tà vạy và việc 
trở nên tỉnh khiết trong phương tiện của việc mưu sinh thì 
được gọi là Thọ Mạng Thanh Tịnh Giới Luật. 


Here ends AjTïvapärisuddhi Srla 
Tại đây kết thúc về 7o Mạng Thanh Tịnh Giới Luật 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT — Tập I s Phần I « Chú Minh II 183 


(d) Paccayasamnissita Sïla 
(đ) Quán Tưởng 'Tứ Sự Giới Luật 


Morality ƒulflled bỳ depending on the ƒour requisites is 
callead Paccayasannissita S1la. 

The ƒour requisites are robes, food, dwelling place and 
medicine.  They are indispensable; living is impossible 
wifhout them. But when using them one should reflect on the 
nafure oƒ the requisite concerned so that sụch evils as greed, 
hafred, eíc. may not arise. 

Đức Hạnh được hoàn thành viên mãn bởi do phụ thuộc 
vào tứ vật dụng cần thiết thì được gọi là Quán Tưởng Tứ Sự 
Giới Luật. - 

Tứ vật đụng cần thiết là những y áo, thực phẩm, trú xứ 
và dược phẩm. Chúng thì bất khả khuyết thiếu; đời sống thì 
không thể nào mà không có chúng được. Tuy nhiên trong khi 
Sử dụng chúng, người ta nên suy nghiệm về bản chất của vật 
dụng cần thiết hữu quan nhằm để các điều xấu ác như là sự 
tham ái, lòng hận thù, v.v. không có thể khởi sinh. 


The way in which one should reflect: (While using 
robes) without considering it as an embellishment (which will 
cause arising oƒ demeritorious thoughfs) one reflects on ii 
wisely, “For the purpose oƒ profection ftom the cold Ï wear 
this robe; ƒor the purpose oƒ protection form the heat oƒ the 
sun Ï wear this robe, ƒor the purpose oƒ profection jtom 
contac( with mosqguitoes, gad-flies, wind, beat oƒ the sun, 
sakes, scorpions, fleas, efc. Ï wear this robe; ƒor the purpose 
oƒconcealing the private parfs oƒ the body (that would disturb 
conscience) I wear this robe. ” 

Phương thức mà trong đó người ta nên suy nghiệm: 
(Trong khi thọ dụng các y áo) mà không truy cứu nó như là 
một việc trang điểm (mà sẽ là nguyên nhân của việc khởi sinh 
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những tư tưởng bất thiện) người ta suy nghiệm về nó một 
cách khôn ngoan rằng: “Nhằm mục đích để bảo vệ khỏi sự 
lạnh, Tôi mặc mảnh y nầy; nhằm mục đích để bảo vệ khỏi sức 
nóng của mặt trời, Tôi mặc mảnh y nầy; nhằm mục đích để 
bảo vệ khỏi sự tiếp xúc với các loại muỗi, các ruồi trâu, gió 
lùa, sức nóng của mặt trời, các loại rắn, các con bọ Cạp, các 
con bọ chét, v.v. Tôi mặc mảnh y nầy; nhằm mục đích của 
việc che giấu những bộ phận kín của thân thể (mà sẽ có thể 
quấy tầy lương trị) Tôi mặc mảnh y nầy.” 


(While using aÌms-ƒood) one refÏects wisely: 

“I take this almsƒood not ƒor amusememt as children đo; 
1 take this aÌmsfood not for intoxicaftion with manliness, Ï take 
this almsfood not ƒor developmenf oƒ body beauty; Ï take this 
almsfood not ƒor a clear skin and complexion. Ï take this 
almsfood onhy ƒor long endurance and maintenance oƒ the 
boäy; I take this aÌmsfood for warding oƒƒ the oppression oƒ 
hunger, l take this almsfood ƒor ƒacilitaing the noble 
practice. By thus taking almsfood, the old suffering oƒ hunger 
and thirst will be got riả of? Ì will also ward oƒŸƑ the new 
sufering oƒ indigestion đue to over-eafting etc. By moderate 
eating, the old suffering oƒ hunger and thữst and the new 
sufering oƒ indigestion đue to over-edting cannot arise, and 
my body will be maintained. Thịs almsƒfood is soughf properly 
and eaten in a blameless manner and by taking ït moderafely 
] shall live in comwƒOrt. ” 

(Trong khi thọ vật thí thực) người ta suy nghiệm một 
cách khôn ngoan: 

“Tôi thọ vật thí thực nầy không để cho việc nô đùa như 
bọn trẻ làm; Tôi thọ vật thí thực nầy không để cho sự say mê 
sức mạnh của người nam; Tôi thọ vật thí thực nầy không để 
cho sự phát triển của vẻ đẹp thân thể; Tôi thọ vật thí thực nầy 
không để cho một làn da mịn màng và nhan sắc xinh đẹp; Tôi 
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thọ vật thí thực nầy chỉ để cho việc bảo dưỡng và độ bền lâu 
dài của thân thể; Tôi thọ vật thí thực nây để tránh khỏi sự áp 
chế của cơn đói; Tôi thọ vật thí thực này để làm cho thuận 
tiện việc thực hành Pháp cao thượng. Bởi do việc thọ vật thí 
thực như vậy, sự khổ đau đã qua của cơn đói và khát sẽ được 
thoát khỏi; và Tôi cũng sẽ tránh khỏi sự khổ đau mới hiện giờ _ 
của chứng khó tiêu do việc thọ thực quá độ, v.v. Bởi đo việc 
thọ thực điều độ, sự khổ đau đã qua của cơn đói và khát cùng 
với sự khổ đau mới hiện giờ của chứng khó tiêu do việc thọ 
thực quá độ không có thể khởi sinh, và thân thể của Tôi sẽ 
được bảo dưỡng. Vật thí thực đã được tìm kiếm một cách 
hợp lễ cùng với việc thọ thực trong một hành xứ bất khiển 
trách, và bởi do việc thọ dụng nó một cách điều độ, Tôi sẽ 
sống an vui thoải mái.” 


With regard to living in comjOort by eating moderately, 
the Buddha expounded: 
Caftãro pañca ñãÏope, 
4Abhutvã udakam phô, - 
Alamm phãsuviharãya, 
Pahitatassa bhikkhUno. 


“With ƒour or Jìve morsels still to eat a Bhikkhu should 
Winish ofƒ hís meal by drinhing water. This is sufficient to 
abiding in comfOrt oƒ the BhikkhU with resolute will for 
meditation. ” 

kwen though this điscourse was 2758/16) by the 
Buddha primariiy to meditating Yogf, it is also beneficial to 
non-meditators. By fbllowing this instruction, they can abide 
In ease, free from discomƒort oƒimmoderdte eating. 

Về việc sống đời an vui thoải mái qua việc thọ thực một 
cách điều độ, Đức Phật đã trình bầy chỉ tiết: 
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Còn bốn hoặc năm miễng nhỏ, 
Thì nên kiên quyết uống nước, 
Vừa đủ an lạc phạm trủ, 

Tỳ Khưu, vui thích điều đó. 

“Một vị 1) Ð Khưu nên kết thúc bữa thọ thực của mình 
bằng với sự uống nước khi vẫn còn bốn hoặc năm miếng nhỏ 
để mà ăn nữa. Điều nầy là vừa đủ trong sự an lạc trú của vị 
Tỳ Khưu với sự quyết tâm cho việc hành thiền.” 

Cho đù là Pháp Thoại nềy đã được Đức Phật trình bầy 
chỉ tiết một cách chủ yếu đến các Hành Giả đang tu tập 
Thiền Định, nó cũng mang quả phúc lợi đến các vị không tu 
tập Thiền Định. Do nương theo huấn từ nầy, họ có thể được 
an lạc trú, thoát khỏi sự phiền muộn của việc thọ thực không 
điều độ. 


(Hhile using a dwelling place) one rejlecfs thus, “Ï se 
this dwelling piace ƒor the purpose oƒ protection from the 
cold; I use this dwelling pÏlace ƒor the purpose oƒ profecfion 
/#tom the heat oƒ the sun; Ì use this dWwelling place ƒor the 
purpose oƒ protection ƒom mosquiftoes, gad-jlies, wind, heaf 
oƒ the sun, snakes, scorpions, fleas, efc. Ï use this dwelling 
Dlace to ward oƒŸ the perils oƒ extreme climates and ƒor 
enjoying (secludes living). ” 

(Trong khi thọ dụng một trú xứ) người ta suy nghiệm 
như vầy: “Tôi thọ dụng trú xứ nầy nhằm mục đích để bảo vệ 
khỏi sự lạnh; Tôi thọ dụng trú xứ nầy nhằm mục đích để bảo 
vệ khỏi sức nóng của mặt trời; Tôi thọ dụng trú xứ nầy nhằm 
mục đích để bảo vệ khỏi sự tiếp xúc với các loại muỗi, các 
ruồi trâu, gió lùa, sức nóng của mặt trời, các loại rắn, các con 
bọ cạp, các con bọ chét, v.v. Tôi thọ dụng trú xứ nầy để tránh 
khỏi những mối hiểm họa của khí hậu khắc nghiệt và để thụ 
hưởng (đời sống ấn dật).” 
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(Nhile using medicine) one reflecis, “I take this medicine 
or the purpose 0ƒ countering illness, for the protection oƒ le 
and TỚI 0/05 CN: ƒ#rom SPHCHioi that have arisen or are 
arising. ” 

This elaborate manner oƒ rejlleclion is called Mahã 
Paccavekkhani. 

(Trong khi thọ dụng dược phẩm) người ta suy nghiệm, 
“lôi thọ dụng được phẩm nầy nhằm mục đích để chống lại 
bệnh tật, để bảo. .vệ đời sống và cho việc tránh khỏi những nỗi 
thống khổ mà đã có khởi sinh hoặc đang khởi sinh.” 

Phương thức của việc suy nghiệm kỹ lưỡng tuệ thế nầy 
thì được gọi là Đại Quán Tưởng. 


Here ends Paccayasannissita Sila 
Tại đây kết thúc về Quán Tưởng Tứ Sự Giới Luật 


How fo 4u: tÌỊ these ƒour kinds 0ƒ Siữ!a 
Làm thế nào để hoàn thành viên mãn bốn thể loại 
của Giới Luật nầy 


Oƒ these ƒour kủnds, the Pätimokkhasamwara Sila 
shơuld be ƒulfilled with faith and conjfìdence (Saddha): faith 
and confìdence in the Buddha thus, “The Exalted One wbo 
has promulgated the Sikkhãpadas is truiy a Buddha who 
reliazes all the Laws oƒ Nature without exception, (ï.e. having 
a clear vision 0ƒ the Buddha); ƒfaith and confidence in the 
Đhamưma thus, “The Sikkhãpadas to be pracfised by the 
Sangha are indeed those promulgafed by the Buddha. (i.e. 
having a clear vision oƒ the Dhamưna); faith and corfidence 
in (he Sangha thus, “Members of the Sangha are the 
đdisciples oƒ the Buddha, all oƒ whom practising well these 
Sikkhaãpadas (1e. having a clear vision oƒ the Sangha.) ” 


189 THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS ~ Voll * Part I s Anudipanï II 


Thus, j one has faith and confidence in the Buddha, 
Dhamma and Sangha, one would be able fo ME the 
Pãttnokkhasamwvara Sa. 

Therefore the Sikkhãpadas as promulgated by the 
Buddha should be observed without exception, with ƒaith and 
confidence and should be ƒulfilled even at the cost 9ƒ one 
lực. The Buddha, indeed, has expounded thus, “Kikĩ va 
qndam camariva vãladhữm, eíc. ` Just as the ƒemale pheasant 
guards bher egøs even sacrficing her le, just as the Yak 
(Camarf) guards ¡is tail even sacrificing is le, Jusí as the 
householder guards his only son with loving-kindness, jusf as 
the one-eyed man protecfs his onÌly eye with mmeficulous care, 
even so the observers oƒ moral precepfs in all three ages 
should have a high regard ƒor the Sila, and guarding it with 
aƒJection. `” 

Trong bốn thê loại này, thì Biệt Biệt Giải Thoát Giới 
Luật nên được hoàn thành viên mãn với lòng tịnh tín và sự tự 
tin vào Đức Phật như vầy: “Đức Thế Tôn Ngài đã ban hành 
các Điều Học Giới một cách xác thực rằng một vị Phậ? Ngài 
giác ngộ tất cả Quy Luật Tự Nhiên mà không có dư sót (tức là 
có một chánh tri kiến về Đức Phật); lòng tịnh tín và sự tự tin 
về Giáo Pháp như vầy: “Những Điều Học Giới đã được thực 
hành đo bởi Tăng Đoàn thì quả thực những điều đó đã được 
ban hành do bởi chính Đức Phật (tức là có một chánh tri kiến 
về Giáo Pháp); lòng tịnh tín và sự tự tin về Tăng Đoàn như 
vầy: “Những thành viên của Tăng Đoàn là các đệ tử của Đức 
Phật, tất cả các Ngài đang thực hành tốt những Điều Học 
Giới nầy (tức là có một chánh tri kiến về Tăng Đoàn)”. 

Như thế, nếu như một người có lòng tịnh tín và sự tự tin 
vào Phật, Pháp và Tăng, thì người ấy sẽ có khả năng để hoàn 
thành viên mãn Biệt Biệt Giải Thoát Giới Luật. 

Do đó những Điều Học Giới khi đã được ban hành do 
bởi Đức Phật thì nên được thọ trì mà không có dư sót, với 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT — Tập I s Phần I s Chú Minh II 1809 


lòng tịnh tín cùng với sự tự tin và phải được hoàn thành viên 
mnãn dù cho có phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Đức 
Phật, quả thật vậy, đã trình bầy chỉ tiết như vầy: “Chữn mái 
cà cưỡng bảo vệ trứng hoặc bò CamarT bảo vệ đuôi, v.v. 
“Cũng giống như loài chim trĩ mái bảo vệ những quả trứng 
của nó dù có phải hy sinh tính mạng của mình; cũng giống 
như loài bò Tây Tạng (Cømar?) bảo vệ cái đuôi của nó đù có 
phải hy sinh tính mạng của mình; cũng giống như người gia 
chủ giám hộ đứa con ìrai đuy.nhất của mình với tấm lòng từ 
á1; cũng giống như vị nam nhân độc nhãn bảo vệ con mắt duy 
nhất của mình với sự cẩn trọng kỹ lưỡng; tuy nhiên cho dù là 
như vậy thì các vị thọ trì những điều học giới đạo đức trong 
cả Tam Thời phải có một tắm lòng tôn trọng đỗi với Giới 
Luật, và giám hộ nó với sự cảm kích.” 


The story of Elders who fulfiled 
PAtimokkhasamvara Sïla at the cost of theïr lives 
Tích truyện về các vị Trưởng Lão đã hoàn thành viên mãn 
Biệt Biệt Giải Thoát Giới Luật mà phải trả giá bằng cả tính 
mạng của mình 


Once in Mahãvatfari ƒorest grove oƒ.Sri Lanka robbers 
caught a Thera and bound him with creepers and made him 
le down. Even though he could free hìimselƒ with his effort jƑ 
he desired, he Jeared that should he make a stuggle the black 
creepers would break and he would be guilty oƒ Bhữtagãma 
pãcitya ãpaffi (f). So he developed Vipassanä Insight by 
meditation ƒor seven days in his lying posture, attained the 
Anagamiphala, the lruilon State oƒ Non-Returner, and 
passed away on the very spot; he was reborn in the Brahma 
word. 

LŒ: Bhiftagãma pãcitHia ñãpatH: II: bhữfaqgãma- 
pãtabydtãya [Min. IW34.34]: The rule about piant beings: 
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]]: In causing damage to plant beings there is an oƒ[ƒEnce 
entailing expiation. (Pä]i Text Sociejy, Bhiagãmavaggo, 
pages 48 — 49] 

Một thuở nọ trong khu rừng nhỏ Mfahãyaffzni của đất 
nước S?i Lanka (Tích Lan) bọn cướp đã bắt một vị Tì rưởng 
Lão và đã cột trói Ngài bằng những sợi dây leo và đã để Ngài 
nằm trên mặt đất. Mặc dù Ngài có thê tự giải thoát bản thân 
bằng sự nỗ lực của mình nếu như Ngài đã muốn, Ngài đã sợ 
rằng Ngài phải nên thực hiện một sự đầu tranh với các sợi dây 
leo đen mả có bị đứt đi và Ngài sẽ bị phạm tội thuộc Tội Ưng 
Đối Trị về Thảo Mộc (†). Thế là Ngài đã phát triển Tuệ Giác 
Thiền Minh 4£ bằng cách thiền định trọn bẩy ngày ở trong 
oai ngh1 nằm của mình, đã đạt được 44 a Hàm Quá, Quả vị 
của bậc Bất Lai, và đã mệnh chung ngay tại nơi đó; Ngài đã 
tục sinh ở trong Cõi Phạm Thiên GIới. 

[Œ): Tội Ưng Đối Trị về Thảo Mộc: điều thứ 11 trong 
92 điều luật Ưng Đối Trị: làm húy hoại loài thảo mộc Hạng 
Luật IV: 34.34] — Điều luật nói về các loài thảo mộc: điều thứ 
11: Trong khi làm thiệt hại đến các loài thảo mộc thì đó là 
một hành vi phạm tội mà đòi hỏi việc chuộc lỗi. (Päli Text 
S0CI€Yy, Phẩm Thảo Mộc, trang 48 — 49] 


Alo im Sri Lanka anothe+r Thera was similary 
mistreated by robbers. At that từme a ƒorest fire broke oui. 
Even though he could manage to free himsel/, he ƒeared thai 
he might be guily oƒ Bhitagãma pãcHiya ãpaffL By 
developing Vipassanãä Insight without cufting the creepers, he 
became a Samaäsisi Arahat, whose defilments and liƒe span 
ended at the same time, and atained Mahä Parinibbãna. 
Then Abhaya Thera, the Dighanikãya Reciter together with 
Jive hundred Bhikkhus, arrived on the scene. Seeing the boẩy 
oƒ the Thera, he had it cremated properly and a shrine buHÏt. 

Therefbre it is stated in the commenfary: 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT — Tập I - Phần I - Chú Minh II 191 


Panmokkhaim visodhermto, 
44ppeva jTwitam jahe, 
Pannattan lokanathena, 
1a bhinde sĩla samwvaram. 

“The gooi man who maintais the puri oƒ` the 
Pãttmokkhasaivara Sila should sacrjfce hỉs own lj/e rather 
than break the precepts laid down by the Buddbha. ” 

Cũng ở tại đất nước Tích Lan có một vị Trưởng Lão 
khác đã bị ngược đãi một cách tương tự bởi nơi bọn cướp. 
Ngay thời điểm đó bất ngờ đã phát lên một đám cháy rừng 
mạnh mẽ. Mặc dù Ngài có thể xoay sở để tự giải thoát bản 
thân, Ngài đã lo SỢ rằng Ngài có thể bị phạm phải tội thuộc 
Tội Ung Đối Trị về Thảo Mộc. Bằng với việc phát triển Tuệ 
Giác Thiền Minh Sát mà không cần phải cắt đứt các sợi dây 
leo, Ngài đã trở thành một bậc Vô Sinh Đắc Đạo Tột Mạng, 
củng với những phiền não và thọ mạng diệt tại cùng một thời 
điểm, và đã đạt được Đại Viên Tịch Nío Bàn. Thế tồi 
Trưởng Lão Vô Úy, bậc Trùng Tụng Trường Bộ Kinh cùng 
với năm trăm vị T} Khưu, đã đi đến tại nơi hiện trường. Sau 
khi nhìn thấy thi thể của Trưởng Lão, Ngài đã đem hỏa táng 
nó một cách hợp lễ và đã tạo dựng một tháp thờ. 

Vì thế ở trong Chú Giải đã có trình bầy nêu rõ: 


Gi Biệt Biệt Giải Thoát thanh tịnh, 

Nếu vì phải bỏ đi sinh mạng. 

Bậc Hộ Trì thế gian ban hành, 

không vi phạm Thu Thúc Giới Luật. 

“Bậc Thiện Nam Tử mà gìn giữ sự tỉnh khiết của Biệt 

Biệt Giải Thoát Giới Luật thì thà hy sinh tính mạng của mình 
hơn là vi phạm những điều học giới đã được ban hành do bởi 
Đức Phật.” 


192 THE GREAT CHRONICLE OFBUDDHAS — VolÏ * Part I * Anudipani II 


Just as Pãtimokkhasamwara Sila is ƒujfilled with ƒaith 
and confidence, so also Indriyasamvara Sửa should be 
fulfilled with mindfulness. Only when Indriyasavara Sila ¡s 
well-guarded by mindfulness, Pãtimokkhasarwvara Sila will 
endue long WWhen Imdriyasamwvara sSủa ¡is broken, 
Pãtiinokkhasamwvara Sila will be broken. 

Cũng giống như Biệt Biệt Giải Thoát Giới Luật đã được 
hoàn thành viên mãn với lòng tịnh tín và sự tự tin, thì cũng 
như vậy, Thu Thúc Lục Căn Giới Luật nên được hoàn thành 
viên mãn với Chánh Niệm. Chỉ một khi Tw Thúc Lục Căn 
Giới Luật đã được khéo bảo hộ do bởi Chánh Niệm, thì Biệy 
Biệt Giải Thoát Giới Luật sẽ được tồn tại lâu đài. Một khi 
Thu Thúc Lục Căn Giới Luật bị hư hỏng, thì Biệt Biệt Giải 
Thoát Giới Luật sẽ bị băng hoại. 


At the time oƒ the Buddha, a newly ordained Bhikkhu, 
Venerable Vangisa while going on alms-round, broke 
Indriyasamwvara Sila, losing his retraimt oƒ'ƒaculiies, and was 
illed with lust on seeing a woman. He said to Thera Ananda: 
“Venerable Änanda, Ï am burning with sensual Ïust, my mind 
is consumed by the flames oƒ lust. Out oƒ compassion, pÏease 
teach me the Dhamma to extinguish the burning flames. ` 

Then the Venerable Ánanda replied: “Ás you perceive 
wrongly, the burning flames consume your mỉnd. Dispel your 
perception oƒ pleasanfness in what you see, ƒor it leads ío 
hust; see foulness there to purjfÿ your mind.” The Venerable 
Vangisa followed the Thera*s advice and the burning jires 0ƒ 
lust đied down. 

There are two other examples which should be followed 
by one who wishes to ƒulfill Indriyasamwvara Sa. 

Vào thời kỳ của Đức Phật, có một vị vừa mới thụ đại 
giới TP Khưu, Trưởng Lão Vangisa, đang khi ổi quanh quân 
trì bình khất thực, đã làm hỏng Lục Căn Thu Thúc Giới 


NI 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT — Tập I s Phần I s Chú Minh II 193 


Luật, đã đánh mất đi sự kiểm thúc về các căn của mình, và đã 
bị lập đầy bởi sự tham dục trong khi nhìn thấy một phụ nữ. 
Vị ấy đã tác bạch đến Trưởng Lão Ananda: “Kính bạch 
Trưởng Lão 4nanđa, con đang bị đốt cháy bởi sự ham muốn 
nhục dục, tâm thức của con đã bị thiêu hủy bởi những ngọn 
lửa của ái dục. Vì lòng bi mẫn, xin vui lòng chỉ đạy cho con 
Giáo Pháp để dập tắt những ngọn lửa đang bừng cháy.” 

Sau đó Trưởng Lão Ananda đã trả lời: “Vì Tgươi cảm 
thụ một cách sai lầm, nên các. ngọn lửa đang bừng cháy thiêu 
hủy tâm thức của nEưƠI. Hãy xua tan Tham Dục Suy Tưởng 
của ngươi trong điều mà ngươi nhìn thấy, vì nó đắt dẫn đến ái 
dục; hãy quán bất tịnh tại nơi đó để thanh lọc tâm thức của 
ngươi.” Trưởng Lão Wønwgisa đã thực hành theo lời khuyên 
bảo của Trưởng Lão 4nanda và những ngọn lửa của ái dục 
đã được tắt phụt đi. 

Có hai kiểu mẫu khác nữa mà cần phải được noi theo 
với những ai mong cầu để hoàn thành viên mãn 7# Tbúc 
Lục Căn Giới Luật. 


The story of Cittagutta Thera 
Tích truyện về Trưởng Lão Cittagutta 


tn the great cave Kurandaka in Sri Lanka there was a 
lovelỳ paiming depicling the renunciation oƒ` the Seven 
Buddhas such as Vipassi, efc.; a number 9Ÿ guest Bhikkhus 
wandering amidst the dwellings saw the painting and said: 
“Venerable Sir, what a lovely paiming it is in O1. cavel” 
The Thera replied, “For more than sixiy years, /rienas, 
have lived in the cave, and Ï did not kuow wjbetber there was 
any paimnting or noi. Toảay, Ì come to know about it throueb 
yơu who have very keen eyesighi.” (Though the Thera had 
lived there for more than six‡y years, he had never raised bỉs 
€yes and looked tp at the cave even once. Ánd at the door oƒ 
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bis cave there was a great ironwood tree. The Thera had 
never looked up at the tree either. But seeing the JÏower pefals 
on the ground each year, he knew it was in bloom. ) 

Trong đại thạch động Kurapdaka ở tại đất nước Tích 
Tan nơi đó đã có một bức tranh xinh đẹp miêu tả sự xuất ly 
của Bảy VỊ Phật như là Đức Phật Vipassr (1? Bà Thị), v.v., 
một số Chư Tỳ Khưu Khách du hành giữa các trú xứ đã nhìn 
thấy bức tranh và đã nói: “Kính bạch Ngài Trưởng Lão, thật 
là một bức tranh xinh đẹp nó đang ở trong hang động của 
Ngài!” Trưởng Lão đã đáp lại rằng: “Đã hơn sáu mươi năm, 
nầy Chư Hiền Hữu, Tôi đã sinh sống ở trong hang động, và 
Tôi đã không biết được liệu có bất kỳ một bức tranh nào hay 
không. Hôm nay Tôi mới được biết về nó nhờ qua các bạn là 
các bậc có thị lực rất tuyệt vời.” (Dấu rằng Trưởng Lão đã 
sinh sống ở nơi đó hơn sáu mươi năm, Ngài đã chưa từng 
ngước đôi mắt của mình và đã nhìn lên vào cái hang động dù 
chỉ một lần. Và ngay tại cửa hang động của mình nơi đó đã 
có một đại cổ thụ thiết mộc. 7rưởng Lão cũng đã chẳng bao 
giờ ngước nhìn vào nơi cổ thụ. Tuy nhiên mỗi năm khi nhìn 
thấy những cánh hoa nằm trên mặt đất, thì Ngài đã biết đó đã 
là mùa xuân nở hoa.) 


Hearing the Thera' stricL observance oƒ. lndriya- 
samvara Sila, the King of Mahägãma sení ƒor him three 
times, desiring to pay homage to hìm. When the Thera điả not 
come, the King had the breasts oƒ dÏl the women with inƒants 
in the village bound and sealed of, saying: “Ás long as the 
Thera does not come, let the children go without milÄ. ” Quf 
ofcompassion for the chỉildren the Elder went to Mahãgữma. 

Being informed thai the Thera had come, the King said, 
“Go and bring the Thera into the palace. Ï want to take the 
precepis.” In the inner chamber, the King paid homage to the 
Thera and provided hữn with a meal qfier which he said, 
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."Venerable Sir, iÍ is not opporiune for re today to take the 
precepts. 1 shall do so fomorrow. ” Carrying the Thera?s bowl 
he ƒollowed hìm for a short distance and paid homage with 
the queen. Whether it was the king or the queen who paid 
hìm homage the Thera gave the blessing, “May the king be 
happy!” Seven days went by in this manner. 

Khi được nghe việc thọ trì nghiêm mật về Lực Cỡn Thu 
Thúc Giới Luật của Trưởng Lão, Đúc Vua của Xứ 
Mahägãma đã cho đi mời Ngài ba lần, với sự ao ước để bầy 
tỏ lòng tôn kính đến Ngài. Khi 7¡ rưởng Lão đã không đến, 
Đức Vua đã ra lệnh cột thắt và bịt kín những bầu sữa của tất 
cả các phụ nữ với những trẻ sơ sinh ở trong làng, với lệnh 
truyền rằng: “Bao giờ Trưởng Lão không đến, hãy để bọn trẻ 
phải chịu nhịn không có sữa.” Vì lòng bi mẫn đối với bọn trẻ, 
Bậc Trưởng Lão đã đi đến xứ 1MMahãgãma. 

Khi được báo tin rằng Trưởng Lão đã đến, Đức Vua đã 
truyền: “Hãy đi và dẫn Trưởng Tão vào trong hoàng cưng. 
Trẫm muốn thọ trì những điều học giới.” Ở trong nội cung, 
Đức Vua đã bầy tỏ lòng tôn kính đến 7¡ rưởng Lão và đã cung 
cấp cho Ngài với một bữa thọ thực, sau việc đó Ông ta đã nói: 

“Kính bạch Ngài Trưởng Lão, quả là không thích hợp đối với 
Trầm ngày hôm nay để thọ trì những điều học giới. Như thế 
Trẫm sẽ thọ trì vào ngày mai.” Trong khi ôm bình bát của 
Trưởng Lão nhà vua đã đi theo Ngài được một quãng đường 
ngắn và cùng với hoàng hậu đã bầy tỏ lòng tôn kính. Cho dù 
đó đã là nhà vua hay là hoàng hậu mà đã bẩy tỏ lòng tôn kính 
thì Trưởng Lão đã ban lời phúc chúc: “Cầu chúc đức vua 
được hạnh phúc!” Bẩy ngày đã trôi qua trong một phương 
cách này. 


The ƒellow BhikkhUs asked hữm, “Venerable Sir, why it 
¡s that, whether it is the king or the queen who pays hornage, 
yơu say, “May the king be happy?” The Thera replied, 
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“Friends, Ï have no particular awareness whether it is the 
king or the queen. ” Át the end oƒ seven days, when the king 
ƒbund that the Thera was not happy living there, he allowed 
hiữm to leave. He went back to the great cave at Kurandaka. 
When night came he wenf out onto his walR.. 

A Dewa who đwelt in the ironwood tree sfood by with a 
torch. The Thera?s meditation was so pure and brighí that it 
gladdened him. Immediately qfler the middle watch he 
reached Arahatship, making the whole mouniain resound 
with a thundeYOus rođf. 

(hủ síory givesãÃ a gooả example dƒ how, 
Indriyasamvara should be observed.) 

Chư Tỳ Khưu đồng phạm hạnh đã vẫn hỏi Ngài: “Kính 
bạch Ngài Trưởng Lão, vì sao nó là như thế đó, cho dù đó là 
nhà vua hay là hoàng hậu mà bẩy tỏ lòng tôn kính, Ngài chỉ 
nói rằng: “Cầu chúc đức vua được hạnh phúc!” Trưởng Lão 
đã trả lời rằng: “Nầy Chư Hiền Hữu, Tôi không có ý thức 
riêng tư cho đù đó là nhà vua hay là hoàng hậu.” Vào lúc 
cuối của bẩy ngày, khi nhà vua đã phát hiện ra rằng Trưởng 
Lão đã không được an vui khi sống ở nơi đó, Ông ta đã để 
cho Ngài ra đi. Ngài đã về lại đại "thạch động ở tại 
Kurandaka. Khi đêm vừa đến, Ngài đã bước ra ngoài thực 
hiện việc thiền hành của mình. 

Một vị Thiên Tử trú ngụ ở trong cô thụ thiết mộc đã hỗ 
trợ Ngài với một ngọn đuốc. Thiền định của Trưởng Lão đã 
rất là thuần tịnh và chói sáng đến nỗi nó đã làm cho vị Thiên 
Tử hoan hỷ duyệt ý. Ngay sau lúc nửa đêm Ngài đã đạt đến 
Quả vị Vô Sinh, và đã làm vang đội cả núi đổi với một âm 
thanh gầm vang như sắm nỗ. 

(Tích truyện nầy đưa ra một kiểu mẫu hữu ích để làm 

-_ cách nào, Lục Căn Thu Thúc Giới Luật nền được thọ trì.) 
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The story of Mahä Mitta Thera 
Tích truyện về Trưởng Lão Mahä Mitta 


The Thera Mahã Mifa°s mother was sick with a breast 
tumnour. She told her daughter, who also had gone J#orth as a 
BhikkhUH: “Œo to your brother, tell bữm my trouble qnd 
brimg back some medicine. ” She wenf and told hữmn, who said, 
{1 ao not know how to gather herbs and concoct a medicine 
Wtoơm them. But l will rather tell you a kind oƒ` medicine: 
simcc( l became a reclus, IÏ have not broken My 
Indrasaivara Sila by looking at the bodily form Oƒ` the. 
OppOSile sex with lusfful thoughis. By this declaration oƒ truih. 
may my mother get well. Go back and repeat the words oƒ 
truth I have just uttered and rub her body.” She went back 
and reported to her mother wbhat her brother had told ber and 
địả as she has been instrucfed. Át that very moment the 
mother s tunour vanished like a lưmp oƒ Jừoth breaking into 
pieces. She goi up and uitered wìith joy: “ the Tully 
knightened One were sểill alive, vwhy should he not sữoke 
with his neí-adorned hand (†) the head oƒa BhikkhuU like Mỹ 
Son!” 

|Œ: l2 is one oƒ the thirty two distinctive marks oƒ a 
Great Being (Mahäpurisa Lakkhana) For details, see 
Digha Nikãya, Volume lĩ and TIT.] 

Người mẹ của Trưởng Lão Mahã Mifa đã lâm trọng 
bịnh với một khối u ở nơi ngực. Bà đã nói với con gái mình, 
là vị cũng đã được thụ giáo như là một 7ỳ Khưuw Ni: “Hãy đi 
đến anh của con, hãy nói với anh ta căn bệnh của mẹ và hãy 
mang về một số được phẩm.” Cô ta đã đi và đã nói với Ngài, 
Người đã nói: “Tôi không biết làm thế nào để thu thập các 
loại thảo mộc và từ nơi chúng để pha chế một dược phẩm. 
Mà trái lại thì Tôi sẽ nói với Cô một thể loại được phẩm rằng: 
“Từ khi Tôi đã trở thành một ấn sĩ, Tôi đã không bị hư hỏng 


198 THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS ~ Vol I s Part I s Anudipanï II 


về Lục Căn Thu Thúc Giới Luật của tôi bởi qua việc nhìn 
vào hình thể của người khác giới tính với những 3 nghĩ đầy 
tham dục. Do lời tuyên bố của lòng thành thực nầy, cầu xin 
Mẹ của Tôi được bình phục. Hãy trở về và lặp lại những lời 
nói của lòng thành thực mà Tôi đã vừa mới thốt ra và hãy xoa 
bóp thân thể của bà.” Cô ta đã quay trở về và đã kể lại cho 
người Mẹ những gì mà anh trai của cô ta đã nói và đã làm 
như là cô ta đã được chỉ bảo. Ngay tại thời điểm đó, khối u 
của người Mẹ đã tan biến giống như một khối sủi bọt đã bể 
vỡ ra thành nhiều mảnh. Bà ta đã đứng dậy và đã thốt lên với 

- niềm sung sướng: “Nếu như Bậc Toàn Giác vẫn còn sinh tiền, 
thì làm sao mà Ngài không khỏi xoa lên đầu của một vị 7} 
Khưu như là con trai của tôi với bàn tay có nhiều lằn chỉ như 
màn đa lưới thật đẹp (#) của Ngài vậy!” 

[0: Đó là một trong ba mươi hai đặc hảo tướng (điều 
thứ 6) của một Bậc Đại Trượng Phu (Bậc Đại Nhân Thể 
Tướng.) Để biết thêm chi tiết, xin xem Trường Bộ Kinh, 
Quyền II và II. (Pãli Text Soclety: Lakkhana Suffanfa — The 
Marks oƒ The Superman; pages 137 — 167)] 


NMahã Miita Thera°s way oƒ restraint oƒ the ƒaculties ïs 
somewhat differemt fom that oƒ the former Thera, Ciaguita. 
Ciftaguta Thera restrained his ƒaculties with down-casf ey6S 
so as not fo look at any oƒ the objecfs even by chance. 
Whereas Mahã Mitta Thera điả not restraint with down-casf 
eyes. He looked at things as they presented themselves. Even 
when he caught the sight oƒ the opposite sex, he restrained hịs 
ƒaculty oƒ eye to prevemt lusí from arising. 

The Venerable Cifagutta Thera°s way oƒrestraint oƒthe 
ƒ#aculties is like the closing oƒ the door oƒ the house completely 
not letting any robbers come in. The Venerable Mahä Mitta 
Thera?s way oƒ restraint is not closing the door, but keeping 
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the robbers from entering the bouse even once. Both ypes oƒ 
restrain† are marvelous and wor/Jy Of emulation. 

Phương cách của việc kiểm thúc các căn của 7 rưởng 
Lão Mahã Mia thì có phần nào khác biệt với cách thức của 
vị Trưởng Lão trước đây, Ngài Cittagutta. Trưởng Lão 
Ciftagufta đã kiểm thúc các căn của mình với đôi mắt nhìn 
xuống (⁄g zc nhấn căn) nhằm để không nhìn vào bất kỳ 
một thể loại đối tượng nào dẫu là sự tình cờ. Ngài đã thâm 
sát các sự vật như thị chúng đã đang hiện bầy. Ngay cả khi 
Ngài phát hiện thấy cảnh sắc thuộc khác giới tính, Ngài đã 
kiểm thúc nhãn căn của mình để ngăn chặn không cho sự ái 
dục khởi sinh. 

Phương cách của việc kiểm thúc các căn của Trưởng 
Lão Ciffaguffa thì giống như việc đóng kín hoàn toàn cửa nhà 
và không để cho bất kỳ kẻ cướp nào xâm nhập vào. Phương 
cách việc kiểm thúc của Trưởng Lão Mahã Mifa thì không 
phải là việc đóng cửa nhà, mà là việc ngăn ngừa không cho kẻ 
cướp xâm nhập vào nhà dù chỉ một lần. Cả hai thể loại của 
việc kiểm thúc thật là vi diệu và thích đáng để noi gương. 


While restraint oƒ the ƒaculties is to be undertaken with 
mindfulness (Saf), purification oƒ livelihood is to be pracfised 
wifh enerey (VWiya). This is because one is able to abandon 
wrong livelihood only by appling risht energy. Thereƒfore 
avoiding tmbdjiting, improper means, purjication oƒ 
livelihood should be undertaken with the rigbht kind 0ƒ search 
like going on alms round with energy. 

No hữm, roundabout talk, indication or itimafion is 
allowable fo acquire such requisites as robes and aÏns /ood. 
But as regards acquiring a dwelling pÏace only intimation is 
not allowable. 

Trong khi, việc kiểm thúc các căn thì được thực hiện với 
Chánh Niệm (Miệm), còn sự thanh lọc của việc nuôi mạng thì 
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được thực hành với hạnh Tinh Tấn (Cẩn). Điều này là như 
vậy vì lẽ người ta chỉ có thể từ bỏ Tà Mạng bằng cách thực 
hành hạnh Chánh Tinh Tấn. Vì thế, để tránh đi những 
phương tiện không thích đáng, một cách bất chánh, thì sự 
thanh lọc của việc nuôi mạng nên được thực hành với thê loại 
chân chánh của việc tầm cầu, như là hạnh tỉnh tấn trong việc 
đi trì bình khất thực. 

Không nói lời bóng gió, nói lời quanh co (gián tiếp), sự 
chỉ vẽ hoặc sự gợi ý thì có thể được cho phép để có các vật 
dụng cần thiết như là những y áo và các vật thí thực. Tuy 
nhiên về việc để có được một trú xứ thì chỉ có sự chỉ vẽ là 
không được cho phép (øgăn cẩm). 


“Hint”: when a BhikkhU who ¡is preparing the ground 
etc. as jƒto build a dwelling piace is asked, “What is being 
done, Venerable Sir? Who is having it done?” and he replies, 
“No one”; such a reply oƒ his is a “hinf” (mplving thai there 
is no donor yet for the dwelling place). All other acfions 

_which communicate his need ƒor a residence aÌso constifule a 
hữm. 

“Nói lời bóng gió”: khi một vị 7? Khưu đang sửa soạn 
mặt đất v.v. y như thể để tạo dựng một trú xứ, thì được vấn 
hỏi: “Kính bạch Ngài Trưởng Lão, điều chỉ đang được thực 
hiện vậy? Ai thực hiện việc đó vậy?” và vị ấy trả dời rằng: 
Tang: có một ai cả”; như thế việc trả lời của vị ấy là một 

“sự gợi ý” (ngụ ý rằng chưa có vị thí chủ nào để lo cho việc 
trú xứ.) Tất cả những hành động khác để mà truyền đạt nhu 
cầu của mình cho một nơi cư trú thì cũng tạo thành một việc 
nói lời bóng g1ó. 


“Roundabout talk”: a BhikkhUH asks a lay devofee, 
“Wjhat kind oƒ a house do you live „?” “Ìn a mansion, 
Venerable Sir.” “But, Dãyaka, ¡is a mansion noí allowed ƒor 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT ~— Tập 1 - Phần ï. Chú Minh II 201 


4BhikkhMs?” Thi and any such €Xressions COWSfifue dq 
“roundabout talk”. 

“lndication”: “The dwelling place is foo smail or the 
comwuunity oƒ BhikkhUuSs” or any other such sugsøestive talks 
constitute an “Indicafion ”. 

“Nói lời quanh co (gián tiếp): một vị 7} Kwu vẫn hỏi 
một tại gia cư sĩ: “Bạn đang sống trong một căn nhà thuộc thể 
loại nào vậy?” “Kính bạch Ngài Trưởng Lão, trong một dinh 

thự.” “Nhưng mà, nầy vị 7ý Chủ Hộ Độ, với một dinh thự 
thì lại không được cho phép đối với Chư Tỳ Khưu?” Như 
vậy điều nầy và bất luận sự diễn tả nào cũng tạo thành một 
cách “nói lời quanh co (gián điển)”. 

“Sự chỉ vẽ”: Trú xứ (nây) thì quá nhỏ đối với Hội Chúng 
Chư Tỳ Khưu” hoặc bất luận những lời gợi ý nào khác cũng 
tạo thành một “Sự Chỉ Vẽ”. 


All four ƒorms oƒtalk as hint, etc. are allowed in the case 
oƒ medicine. But when the disease is cured, is ï† or is ï† not 
allowed to use the medicine obtained in this way? Herein, the 
Vinaya specialists say that since the Buddha has opened the 
way ƒor ifís se, ï† is allowable. But the Suttantfa SD€Cialisfs 
maintain that though there is no offence, nevertheless the 
purIÿ Qƒ livelihood is sullied, therefore it is not allowable. 
But one who wishes to live a completely pure noble le 
Should not use hi, roundabout taÌlk, indication or intimation, 
ven though these are permited by the Blesed One. 
kndowed as he is with special qualities such as having ƒew 
wanís, eíc., he should make use only oƒ requisites obtained by 
means other than himt, eíc., even when he is to risk bis lỰe. 
such a one is called a person oƒ extremely noble, đ1sfer€ 
praciice like the Venerable Sãriputta. 

Tất cả bốn hình thức của việc nói năng như là nói lời 
bóng gió, v.v. thì đã được cho phép trong trường hợp của 
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dược phẩm. Tuy nhiên khi căn bệnh đã được chữa khỏi, thì 
nó có được hay là không được cho phép để thọ dụng được 
phẩm mà đã có được ở trong phương cách nầy? Ở đây, các 
chuyên gia về Luật Tạng nói rằng kế từ khi Đức Phật đã mở 
ra phương cách để thọ dụng về nó, thì nó có thể được cho 
phép. Trái lại các chuyên gia về Kinh Tựng vẫn duy trì rằng 
cho dù là không có sự phạm tội, tuy nhiên mức độ tinh khiết 
của việc nuôi mạng đã bị vẫy bân; đo đó nó có thể không 
được cho phép. Tuy nhiên với một người mà mong mỏi để 
sống một đời sống hoàn toàn thánh thiện thì không nên sử 
dụng ?ởi nói bóng gió, nói lời quanh co, sự chỉ vẽ hoặc sự gợi 
ý; cho dù những điều nầy đã được Đức Thế Tôn cho phép. 
Khi vị ấy đã hội túc duyên với những phẩm hạnh đặc biệt như 
là thiểu dục tri túc, v.v. thì vị ấy chỉ nên thọ dụng các vật 
dụng cần thiết mà đã có được bằng các phương cách khác hơn 
là nói lời bóng gió, v.v. ngay cả khi vị ấy phải đám liều thân 
mạng của mình. Một người như thế thì được gọi là một bậc 
vô cùng cao quý, thực hành khổ hạnh giống như Trưởng Lão 
Sãriputtu. 


The story of the Venerable Sãriputta 
Tích truyện về Trưởng Lão Sãriputta 


Once the Venerable Sãriputta wishing to culfivafe 
noble le, lived in a solitary place in a certain ƒorest with the 
Venerable Mahã Moggallãna. One day an afflicHion oƒ colie 
arose in hữm, causing him great pain. In the evening the 
Thera Mahã Moggallãna went to conƒer with hữm and found 
him lying down. He asked, “What is the matter?” When the 
Venerable Sãriputta explained, he asked again, “What had 
helped you in the past?” The Venerable Sariputa said, 
“W?hen I was lay man, ffiend, my mother gave me rice gruel 
prepared with a mixture oƒ ghee, honey, sugar qnđ so 0H. 
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_That used to make me recover.” Then the Venerable Mahã 
Moggalläna Thera said, “So be ii, friend| _ÿ either you or I 
have đe DAI AE Bi HỆẾt! meril, perhaps ftomorrow we shaÏ] 
- gef some. ` 

Now a Deva who lived in a tree at the end oƒ the walk 
overheard their cowversation. Thinhing, “] will /ind rice 
gruel ƒor the Therd tormorrow”, he wenf tmmediately to the 
ƒamiy who was supporting Mahãä Moggallana Thera and 
erered the eldest son s body to cause hữm điscomƒort. Then 
he told the boy s family who had gathered that iƒ they would 
Đprepare rice gruel oƒ sụch and such a kind next day for the 
Thera, he would set l boy free. They replied, “Even 
without being told by you we regularly offer almsƒfood to the 
Thera.” The next day they prepared rice gruel, 

Một thuở nọ Trưởng Lão ,Sãripuia, với lòng ước 
nguyện chuyên tâm đời sống thánh hạnh, đã sống ở một nơi 
văng vẻ trong một khu rừng nọ cùng với Trưởng Lão Mahä 
Moggallãna. Một ngày kia, một tai ách về chứng đau bụng 
đã khởi sinh ở nơi Ngài, khiến cho Ngài thọ thống khổ. Vào 
buổi chiều tối, Trưởng Lão Mahã Mosgalana đã đi đến để 
luận đàm với Ngài và đã phát hiện Ngài đang nằm dài. Ngài 
Moggallãna đã vẫn hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Khi Trưởng 
Lão Sãripuffa đã giải thích, Ngài lại vấn hỏi: “Điều chi đã 
giúp cho Ngài trong thời quá khứ?” Trưởng Lão Sãripuffa nói 
rằng: “Khi Tôi còn là nam cư sĩ, nầy hiền hữu, Mẹ của Tôi đã 
cho Tôi món cháo đã được nấu với một sự pha trộn của bơ 
đặc, mật ong, đường, và v.v. Dùng món cháo đó đã làm cho 
Tôi được hồi phục.” Sau đó Ngài Trưởng Lão ÖMøhã 
MMoggallãna nói rằng: “Đành chịu vậy thôi, nầy hiền hữu, nếu 
một trong hai Bạn hoặc Tôi đã có tích lũy đầy đủ phước báu, 
thì có lẽ ngày mai chúng ta sẽ nhận được một ít.” 

Bấy giờ có một vị Thiên Tứ đã sinh sống trong một cổ 
thụ ở cuối đường bộ hành đã tình cờ nghe được cuộc nói 


204 THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS — Vol I * Part I s Anudipani lI 


chuyện của các Ngài. Nghĩ suy rằng: “Tôi sẽ tìm kiếm món 
cháo cho ?rưởng Lão vào ngày mai”, vị ấy ngay lập tức đã đi 
đến gia đình mà đang hộ độ Trưởng Lão Mahã Moggollãna 
và đã nhập vào thân thể của người con trai cả để tạo cho anh 
ta cảm giác khó chịu. Sau đó vị ấy đã Tới VỚI gla đình của 
người con trai mà đã đang tụ tập rằng nếu như họ sẽ nâu một 
thể loại cháo như thế như thế vào ngày hôm sau để cho 
Trưởng Lão, thì vị ấy sẽ để người con trai được tự do. Họ đã 
trả lời rằng: “Cho dù đã không được Ngài cho biết thì chúng 
tôi vẫn thường xuyên cúng dường vật thí thực đến Trưởng 
Lão.” Ngày hôm sau họ đã nấu món cháo đó. 


Mahãä Moggallana Thera went to Sãriputa Thera in 
the morning and told him, “Stay here, Jriend, tiÌl I come back 
ƒtom the alms round.” Then he went into the village. The 
people met him, took his bowl, Jilled i with rice gruel 
prepared as required and gave it back to hữm. When the 
Thera made to leave, they said, “Eat, Venerable Si, we shall 
give you more.” Wbhen the Thera had ealen, they gave hữm 
another bowljful. The Thera lẹf taking the almsƒood to the 
Venerable Sãriputta, and told him to eat. When the Venerable 
Sãriputa saw it, he thought, “The rice gruel iS Very nce. 
How was it got?” He then reflected and, seeing how it had 
been obtained, said, “Friend, the almsƒfood is not ƒf to be 
used.” Instead oƒƒeeling offended and thinhking, “He does nof 
cat the almsfbood brought by someone like me”, Mahã 
Moggallana Thera at once took the bowl by the rim and 
turned it over. (Not because he was angry.) 

Trưởng Lão Mahãä Moggallana đã đi đến Trưởng Lão 
Sãripuffa vào buổi sáng và đã nói với Ngài: “Hãy ở đây, nầy 
hiền hữu, cho đến khi Tôi trở về từ việc trì bình khất thực.” 
Sau đó Ngài đã đi vào trong thôn làng. Dân làng đã trông - 
thấy Ngài, đã đón lấy bình bát của Ngài, đã đỗ đầy vào bát 
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với món cháo đã được nấu thể theo sự yêu cầu và đã trao bình 
bát lại đến cho Ngài. Khi Trưởng Lão đã chuẩn bị để ra đI, 
họ đã nói: “Hãy thọ thực đi, kính bạch Ngài Trưởng Lão, 
- chúng con sẽ cúng dường cho Ngài thêm nữa.” Khi Trưởng 
Lão đã thọ thực xong, thì họ đã cúng dường cho Ngài một bát 
đầy khác nữa. 7i rưởng Lão đã ra ổi và em vật thí thực đến 
Trưởng Lão Sãrijpwu#a, và đã bảo với Ngài để thọ thực. Khi 
Trưởng Lão Sãrjpz#a đã nhìn thấy nó, Ngài đã nghĩ suy: 
“Món cháo thì rất là tốt. Làm thế nào mà nó đã có được 
vậy?” Sau đó Ngài đã suy nghiệm và, đã thấy được làm thế 
nào mà nó đã có được, đã nói rằng: “Nầy hiển hữu, vật thí 
thực nầy không thích hợp để được thọ dụng.” Thay vì có cảm 
giác bị xúc phạm và nghĩ suy rằng: “Ngài đã không thọ vật thí 
thực mà đã được mang đến bởi một người giống như Tôi”, 
Trưởng Lão Mahã Moggallãna ngay lập tức đã nắm lấy 
miệng bát và đã lật úp nó đi. (Không phải vì Ngài đã sân 
hận.) 


As the rice gruel ƒell on the ground the Venerable 
Sãriputtat' afflicion vanished. (And it did not re-appear 
đuring the remaining ƒorty ƒìve years oƒ his le.) Then he said 
to the Venerable Mahã Moggallãana, “Friend, even iƒ ones 
bowels come out and ƒall to the ground in a whole coil 
_Phough hunger ï! ïs not jting to eat gruel got by verbal 
imHimdtion. ” 

Herein, it should be noted: the Blessed One prohibited 
on verbal imtimaton about the ƒood The Venerable 
SãripuftIa đid not use verbal intimation to get the food. When 
1MMahã Moggallana Thera wanted to know what had cured his 
3ƒffliction before, he onjy related the relief given by rice gruel 
in the past However, he was not pieased that a verbal 
tmtừưnaflon had been made at all and did not accept the rice 


gruel. 
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Khi món cháo đã đổ trên mặt đất thì nỗi thống khổ của 
Trưởng Lão Sãripufa đã tan biến đi. (Và nó đã không tái 
xuất hiện trong thời gian bốn mươi lăm năm còn lại của cuộc 
đời Ngài.) Thế rồi Ngài đã nói với Trưởng Lão Mfahã 
Moggalläna rằng: “Nầy hiền hữu, cho dù toàn cả khúc ruột 
của một người có đỗ ra và rơi trên mặt đất do bởi sự đói khát 
thì quả là không thích hợp để thọ món cháo đã được có do bởi 
sự gợi ý bằng lời nói.” 

Về điểm nầy, cần lưu ý rằng: Đức Thế Tôn đã ngăn cắm 
sự gợi ý bằng lời chỉ duy nhất về thực phẩm. Trưởng Lão 
Sãripufa đã không có sử dụng sự gợi ý bằng lời để có được 
thực phẩm. Khi Trưởng Lão Mahã Moggallãna đã muốn 
được biết điều chi đã chữa khỏi bệnh trạng của Ngài trước 
đây, thì Ngài chỉ kế lại là trong thời quá khứ đo bởi món cháo 
đã cứu giúp việc giảm bớt cơn đau. Tuy nhiên, Ngài đã 
không hài lòng một chút nào về sự gợi ý bằng lời như thế đó 
đã được thực hiện và vì vậy đã không thọ nhận món cháo. 


The story of Ambakhadaka Mabä Tissa Thera 
Tích truyện về Trưởng Lão Mahã Tissa Ăn Trái Xoài 


Let alone a Thera oƒ the Venerable Sãripuffas siafure 
during the lifetime oƒ the Buddha, even liHle known Mahã 
Tissa oƒ Ciragưmuha in Sri Lanka long qƒfler the demise oƒ the 
Buddha haad stricly observed the đisciplinary rules. Once 
Mahä Tissa, while travelling đuring a ƒamine, Decame Wweary 
and weak owing to lack oƒffood and tedious journey. So he lay 
down at the ƒoot ofˆa mango tree full oƒƒfuit. Several mangoes 
ƒell to the ground here and there near him. But he would nof 
think oƒpicking up some to eat in spite Qƒ his hunger. 

Chưa kể đến một Trưởng Lão thuộc tầm cỡ của Trưởng 
Lão Sãripufa ở trong suốt thời kỳ của Đức Phật, cho đù ít 
được biết đến sau thời gian lâu dài của sự viên tịch Đức Phật, 
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đó là Ngài Mahã Tissa ở tại thành Ciagumjba trong đất nước 
Tích Lan đã thọ trì một cách nghiêm chỉnh những quy định 
về giới luật. Một thuở nọ, đang khi du hành trong thời kỳ một 
: nạn đói, Trưởng Lão Mahã Tissa đã trở nên mệt mỏi và yếu 
đuối bởi vì thiểu thực phẩm và cuộc hành trình tẻ nhạt. Vì 
thế Ngài nằm xuống dưới chân một cây Xoài đầy trái quả. 
Một vài trái xoài đã rụng trên mặt đất đó đây ở cạnh bên 
Ngài. Tuy nhiên mặc cho cơn đói của mình, Ngài đã không 
có ý nghĩ sẽ nhặt lên một vài trái để thọ thực. 


At that time an old man came near him and, Sseeineg hìm 
in the siate oƒ exhaustion, prepared some mango juice and 
ofered the Thera. Then carrying the Thera on hỉs back, the 
man look hìm where he wanted to. go. While being carried 
thus the Thera thought to hừnse]f'. “This man ïs not my ƒather 
or my mother, or any relafive Of mine. Yet he taXes me on bịỉs 
back, this ¡is only because oƒ the Morality Ï pOSSẴ@ss. ” 
Neflecting thus he admonished hìimse]ƒ to keep hs Morality 
and concentration oƒ mind intact without blemisbes. He then 
developed Vipassanã Insight and while still being carried on 
the back oŸ the man he aHained Arahaeship through 
SuCCce@ssive síages oƒ the Patbh. 

Vào thời điểm đó, có một ông lão đã đi đến gần nơi 
Ngài và, sau khi nhìn thấy Ngài ở trong tình trạng kiệt sức, đã 
sửa soạn một ít nước ép của trái xoài và đã cúng dường cho 
Trưởng Lão. Sau äñó đã cõng Trưởng Lão trên lưng của 
mình, người đàn ông đã đưa Ngài đến nơi mà Ngài đã muốn 
đi tới. Trong khi đang được cống như thế, Trưởng Lão đã tự 
nghĩ thầm: “Người đàn ông nầy không phải là Cha của ta hay 
là Mẹ của ta, hoặc bất luận quyến thuộc nào của ta. Ấy vậy 
mà, VỊ Ấy cõng ta trên lưng của mình, điều nầy là chỉ vì Đức 
Hạnh mà Ta có được.” Sau khi suy nghiệm như thế Ngài tự 
khuyên nhủ phải duy trì Đức Hạnh của mình và việc định 
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mục của tâm thức hoàn toàn trọn vẹn mà không thiếu khuyết. 
Thế rồi Ngài đã phát triển Tuệ Giác 7biễn Minh Sát và trong 
khi vẫn đang được cõng ở trên lưng của người đàn ông, Ngài 
đã đạt được Quả vị Vô Sinh xuyên suốt qua các giai đoạn 
thành đạt của Đạo Quả. 


Tlhs Mahän Thera is a nobÌl person wWhose 
abstemiousness in food serves as an example ƒor emulation. 

Wjhile Purification oƒ livelihood (Ajwapärisuddhi Sila) 
is to be practisedl with Energy (Vữiya), Morality which 
depends upon the ƒour requisites (Paccaya sannissta Sila) 
should be fullilled with Wisdom (PaRñ). Since onh) men oƒ 
wisdom can discern the advantages and dangers oƒ the ƒour 
requisites, Paccaya sannissita Sila is the Moralijy which is 
#ulfiled through wisdom. Therefore one should make se oƒ 
the ƒbur requisites, which have been obtained lawƒfuliy, 
without craving for them and afler reflecting with wisdom in 
the qƒoresaid manner. 

VỊ Đại Trưởng Lão này là một bậc Thánh nhân có sự tri 
độ trong thực phẩm thích hợp như một kiểu mẫu cho việc noi 
gương. 

Trong khi Sự Thanh Lọc của việc nuôi mạng (Thọ 
Mạng Thanh Tịnh Giới Luập) thì phải được thực hành với 
Tinh Tấn (Cần), thì Đức Hạnh mà tùy thuộc vào tứ vật dụng 
cần thiết (Quán Tưởng Tứ Sự Giới Luập nên được hoàn 
thành viên mãn với Trí Tuệ (7uệ). Vì chỉ có những bậc trí 
tuệ mới có thể phân biệt được những sự lợi ích và các điều 
nguy hại của tứ vật dụng cần thiết, Quán Tưởng Tứ Sự Giới 
Luật là Đức Hạnh mà phải được hoàn thành viên mãn thông 
qua Trí Tuệ. Do đó người ta nên thọ dụng về tứ vật đụng cần 
thiết, mà đã được có một cách hợp pháp, mà không có lòng 
ham muốn vào chúng và sau việc suy nghiệm với trí tuệ trong 
phương cách đã nói ở trên. 


__ấi 
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Two kinds of reflection (Paccavekkhanä) 
Hai thể loại của việc SgHỷ nghiệm (Quán Tưởng) 


There are Iwo kinds oƒ reflection (Paccavekkhanã) on 
the ƒour requisites: 

(1) reflection at the time oƒreceiving them and, 
(2) re/lection at the time oƒusing them. 

Not onhy at the time oƒ using the requisites but aÏso ai 
the từme oƒreceiving them one reflects either- 

(4) as mere elemenis (Dhatu paccavekkhan8), or 
(b) as repulsive objects (PatikHla paccavekkhanä) 
and put them away ƒOr lafer 1use. 

(4) Reƒflection as elements: This robe (efc.) is a mere 
aggregafe oƒ eighf elemenfs which arise when conditions are 
present. So is the person who uses them. 

(b) Reflecfion as repulsive objecfs: Reflection on ƒood 
as in medilation on percepfion oƒ ƒoulness in nuiment 
(Ahare patikula sanna); and reflection on robes, eíc. thus: 
“AI these robes, efc. which are not in themselves đisgusting 
become uiterly repulsive when associated with this filthy 
bodk. ” 

Có hai thể loại của việc suy nghiệm về tứ vật dụng cần 
thiết: 

(1) việc suy nghiệm vào thời điểm thụ nhận chúng, và 

(2) việc suy nghiệm vào thời điểm thọ dụng chúng. 

Người ta suy nghiệm cả hai, không những vào thời điểm 
của việc thọ dụng các vật dụng cần thiết mà luôn cả vào thời 
điểm của việc thụ nhận chúng: | 

(a) chỉ thuần túy là các tế chất (Tô Chất Quán 
Tưởng), và 

(b) chỉ là các đối tượng nhờm gớm (Xứ Liệt Quán 
Tưởng) và cất giữ chúng để thọ dụng sau nầy. 
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(a) Việc suy nghiệm khi là các tố chất: Y áo nầy (v.v.) 
chỉ thuần túy là một tập hợp của tám tố chất (7m Sắc Bắt Ly) 
mà chỉ khởi sinh khi hiện hữu các điều kiện. Người mà thọ 
dụng chúng phải là như thế. 

(b) Việc suy nghiệm khi là các đối trợng nhờm gớm: 
Việc suy nghiệm về thực phẩm như là trong Thiền Định về 
Tuệ Quán vào sự bất tịnh trong chất bổ phẩm (Tưởng Vật 
Thực Xú Liệt; và việc suy nghiệm về các y áo, v.v. như vầy: 
“Tất cả những y áo nầy, v.v. mà tự ở nơi chúng là không ghê 
tởm, trở nên hoàn toàn là nhờm gớm khi đã kết hợp với tắm 
thân bắn thỉu nầy.” 


(To recapitulate, reflection is oƒ three kinds in all: 

( Mahã Paccavekkhanä: as describedl in detail 
regarding the se in general oƒ the ƒOur reqwis1163, 

(2) Dhãtu Paccavekkhanä: refliecing on the ƒour 
requisites as mmere elemers, and 

(3) Patikilamanasikãra Paccavekkhanã: reflecfion on 
them as repulsive objects whether in their own nafure or 
when puf ỉn se. 

JƑa BhikkhuU reflects on the robes, elc., af the time oƒ 
receiving them and jƒ he does again at the time 0ƒ se, his usẽ 
oƒ the requisites is blameless ƒom beginning to end. 

Tóm lại, việc suy nghiệm cả thảy là có ba thể loại: 

(1) Đại Quán Tưởng: như đã được miêu tả chỉ tiết liên 
quan đến việc thọ dụng một cách tổng quát của tứ 
vật dụng cần thiết; 

(2) Tố Chất Quán Tướng: việc suy nghiệm về tứ vật 
dụng cần thiết chỉ thuần túy là các tố chất, và 

(3) Xú Liệt Tác Ý Quán Tướng: việc suy nghiệm về 
chúng như là các đối tượng nhờm gớm cho dù là 
trong tính chất bản năng của chúng hay là khi đưa 
vào trong việc thọ dụng. 
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Nếu như một vị ?} Khu suy nghiệm về các y áo, V.V. 
vào thời điểm của việc thụ nhận chúng và niếu như vị ấy làm 
lại một lần nữa vào thời điểm của việc thọ dụng, thì việc thọ 
: dụng của vị ấy là bất khả khiển trách từ lúc ban đầu cho đến 
phần kết thúc. 


Four kinds of use 
Bồn thê loại của việc thọ dụng 


To dispel doubts about use oƒ requisites one should take, 
nofe oƒƒour kinds oƒ their se: 

(4) se like an act oƒ thieving (Theyya Paribhoga): use 
oƒ requisites by an immmoral person even in the midst oƒ the 
Sangha ¡s called Theyya Paribhoga. 

(The Blessed One has permited the use oƒ the ƒour 
requisites for men oƒ Morality. Lay devotees also make their 
OƒJerings Ío virtuOus persons onÏy expecting greaf beneft ƒor 
their good deeds. Therefore immoral persons have no righf 
whafever to enjoy the requisites. Hence using them without 
righi by immoral persoms resembles an act oƒ thieving. 
Visuddhi Massga Mahä Tikã.) 

Để xua tan những sự nghi ngờ về việc thọ dụng các vật 
dụng cần thiết thì người ta cần lưu ý về bốn thể loại của việc 
thọ dụng chúng: 

(4a) Thọ dụng như một hành động trộm cắp (Đạo Tặc 
Thụ Dụng): việc thọ dụng các vật dụng cần thiết của một 
người vô đạo đức ngay cả ở giữa Tăng Đoàn thì được gọi là 
Đạo Tặc Thụ Dựng. 

(Đức Thế Tôn đã cho phép việc thọ đụng về ` tứ vật dụng 
cần thiết đối với những người có Đức Hạnh. Các vị tại gia cư 
sĩ cũng thực hiện những lễ vật cúng đường đến các bậc đạo 
đức là chỉ kỳ vọng vào những Thiện Nghiệp của họ cho quả 
phúc lợi to lớn. Vì thế những người vô đạo đức thì không có 
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bất luận quyền lợi nào để thụ hưởng các vật dụng cần thiết. 
Do đó với những người vô đạo đức thọ dụng chúng mà không 
có quyền lợi như thế thì giếng với một hành động trộm cắp. 
Đại Phụ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo.) 


(b) se like omwing debt (lụa Paribhoga): se oƒ 
requisites by a moral person without due refleclion is like 
owing a debt. One should rejflect every time a robe is sed; 
every time a morsel oƒfood ¡is eaten. Falling to do so at the 
time oƒ using these requisites one should reflect on them in 
the morning, at dusk, during the first watch, middle wafch 
and last watch oƒ the night. Jƒ dawn breaks without hỉs 
making such reflection he finds himselƒ in the position oƒ one 
ho owes a đebt. 

Every time he passes under the rooƒ to emler the 
dwelling piace and dƒier entering lí every time he sifs, eVery 
time he lies down he should make due reflecfion. In receiving 
a requisite oƒ medicine and in using it he should make 
reflection. But jƒ he makes reflection while receiving and ƒails 
to do so when uusing ït he is guilty oƒ an oƒjence. On the ofher 
hang, even 1ƒ he ƒails to make reflection when receiving buf 
does when using ït he ¡s free from guili. 

(b) Thọ dụng như đang vay món nợ (Trái Hộ Thụ 
Dụng): việc thọ dụng các vật dụng cần thiết của một người 
đạo đức mà không có việc suy nghiệm thích đáng thì giống 
như đang vay một món nợ. Người ta nên suy nghiệm mỗi 
khi một mảnh y được thọ dụng; mỗi khi một chút ít thực 
phẩm được thọ thực. Khi bắt đầu để làm như vậy, vào thời 
điểm của việc thọ đụng các vật dụng cần thiết nầy, thì người 
ta nên suy nghiệm về chúng vào buổi sáng, vào lúc chạng 
vạng tối, trong thời gian của canh đầu, canh giữa và canh cuối 
của ban đêm. Nếu như bình minh ló rạng mà không thực hiện 
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việc suy nghiệm của mình như vậy, thì vị ấy tự nghiệm thấy 
mình ở trong vị trí của một người vay một món nợ. 
Mỗi khi vị ấy đi dưới mái nhà để "vào nơi trú ngụ và sau 
- khi đã vào nơi đó, mỗi khi vị Ấy ngồi, mỗi khi vị ấy nằm 
xuống thì vị Ấy nên thực hiện việc suy nghiệm thích đáng. 
Trong khi đang thọ nhận một vật dụng cần thiết thuộc về 
dược phẩm và trong khi đang thọ dụng nó, vị ấy nên thực 
hiện việc suy nghiệm. Nhưng nếu vị ấy thực hiện việc Suy 
nghiệm trong khi đang thọ nhận và không làm như vậy khi 
đang thọ dụng nó thì vị ấy có tội của một hành vi phạm tội. 
Mặt khác, cho dù vị ấy không thực hiện việc suy nghiệm khi 
đang thọ nhận mà trái lại làm điều đó khi đang thọ dụng nó 
thì vị ấy thoát khỏi tội lỗi. 


Eour kinds of Purification of Sila 
Bốn thể loại của Sự Thanh Lọc về Giới Luật 


1a bhikkhU happens to have committed an ofence, he 
should take a recourse ío any oƒ the ƒour kinds oƒ Purication 
oƒhis Morality as menfioned below: 

(1) Purifìcation by admission oƒƒault (Desana Suddhi): 

_ Pãimokkhasamwvara Sila ¡is purjied by open 
đeclaration oƒits breach. 

(2 Parjficalion by restraim (Samwara Suddhi: 
lndrjasamwvara Sila ¡is purjied by mahing the 
resolution “Never wil] Ï đo it again. ” 

(3) Purjicalion by search (Pariyednhi sSuddhi: 
Ajnaparisuddhi Sila ¡s purjied by abandoning 
wrong search and seehing requisites in a lawful 
manner. 

(49) Purjicaton by reflection (Paccavekkhanä Suddhị): 
Paccayasanmissta Sila is pưurjied by rợflection 
according to the manner mentioned above. 
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Nếu như một vị 7} Khu ngẫu nhiên đã phạm phải một 
hành v1 phạm tội, thì vị ấy nên cần đến một sự trợ giúp vào 
bất kỳ một trong bốn thể loại của Sự Thanh Lọc về Đức Hạnh 
của mình như đã có đề cập đến ở dưới đây: 

(1) Sự Thanh Lọc là bởi đo sự thú nhận về điều lầm lỗi 

(Phát Lộ Thanh Tịnh): Biệt Biệt Giải Thoát Giới 
Luật đã được thanh tịnh là bởi do phát lộ lời khai về 
sự vi phạm vào điều luật. 

(2) Sự Thanh Lọc là bởi do sự kiểm thúc (Kiểm Thúc 
Thanh Tịnh): Thu Thúc Lục Căn Giới Luật đã 
được thanh tịnh là bởi do lập nguyện sự quyết tâm 
“Không bao giờ Tôi sẽ tái phạm điều đó nữa.” 

(3) Sự Thanh Lọc là bởi do sự tầm cầu (7n Cầu 
Thanh Tịnh): Thọ Mạng Thanh Tịnh Giới Luật đã 
được thanh tịnh là bởi do từ bỏ sự tầm cầu tà vạy và 
việc tìm kiếm các vật đụng cần thiết trong một 
phương cách hợp pháp. 

(4) Sự Thanh Lọc là bởi do sự suy nghiệm (Quán 
Tưởng Thanh Tịnh): Quán Tưởng Tứ Sự Thanh 
Tịnh đã được thanh tịnh là bởi do việc suy nghiệm 
nương theo phương cách đã được đề cập ở trên. 


(se like gefing an Inherfance (Daydjja 
Paribhoga): use oƒ requisites by the seven kinds oƒ Learners 
(Sekkha implying Noble Ones who have realized three lower 
Paths and three lower Fruilion States and the Path oƒ 
Arahatships). These seven kinds oƒ Learners are sons oƒ the 
Buddha. Just as a son ¡is an heir to hís ƒather, these nobÌe 
persons as heirs make se oƒ the requisites allowed by the 
Buddha. (Although the requisites are im the practice given by 
the laity, yet they are allowed by the Buddha and thus they 
are to be considered as the Buddha 's requisifes.) 
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(c) Thọ dụng như đang đón nhận một sự thừa tự 
(Thừa Tự Thụ Dụng): việc thọ dụng các vật dụng cần thiết 
bởi bảy hạng loại của các Bậc Học Giả (Bậc Hữu Học ngụ ý 

- đến các bậc Thánh Nhân đã chứng tri ba tầng Đạo thấp và ba 
tầng Quá thấp và tầng Đạo Vô Sinh). Bảy hạng loại của các 
Bậc Học Giả này là các bậc nam tử của Đức Phật. Cũng giống 
như một nam tử là một người thừa tự của Cha mình, thì các 
bậc Thánh Nhân nây như là những bậc thừa tự đã được Đức 
Phật cho phép trong việc thọ dụng các vật dụng cần thiết. 
(Dẫu rằng trong thực tế thì các vật dụng cần thiết đã được các 
người thế tục xả thí, tuy vậy chúng đã được Đức Phật cho 
phép và như thế chúng đã được xem như là các vật đụng cần 
thiết của Đức Phật. ) 


(j) Use like a master by an Arahat (Sãmi Paribhoga): 
Worldlings (Puthujjanas) and Learners (Sekkhas) are not 
J?ee from craving yet and accordingly they remain subjecf to 
craving and their se 0ƒ reqguisites is not as masters butf as 
slaves oƒ craving. On the other hand, Arahats have been 
liberated from servitude oƒ craving and their use oƒ requisites 
1S 4s masters with full conirol over craving. Therefore they 
can se disgusting things reflecting on their non-disgusting 
nature or they can use non-disgusting reflecling on their 
đìsgusting nature, or they can use rợflecting on them as 
neither điseusting nor non-disgusting things. 

(4) Thọ dụng như một chủ nhân bởi một bậc Vô Sinh 
(Chủ Nhân Thụ Dụng): những người Phàm Tục (Phàm 
Phư) và các Bậc Học Giả (Bậc Hữu Học) thì vẫn chưa thoát 
khỏi ái dục và vì thế họ vẫn còn bị khống chế từ nơi ái đục và 
việc thọ dụng các vật dụng cần thiết của họ không thể như là 
các bậc chủ nhân mà là những kẻ nô lệ của ái đục. Mặt khác, 
những Bậc V2 Sinh đã được thoát khỏi thân phận nô dịch của 
ái dục và việc thọ dụng các vật dụng cần thiết của các Ngài 
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như là các bậc chủ nhân với sự kiểm soát hoàn toàn trọn vẹn 
ái dục. Vì thế các Ngài có thể thọ dụng những uế vật đang 
khi suy nghiệm về bản chất bất ô uế của chúng, hoặc các Ngài 
có thê thọ dụng bất ô uế vật đang khi suy nghiệm về bản chất 
ô uễ của chúng, hoặc các Ngài có thể thọ đụng đang khi suy 
nghiệm về chúng là những vật thí chăng có ô uế mà cũng 
chẳng có bất ô uê. 


Oƒ these ƒour kinds oƒ use, se like a masier by an 
Arahat and 1se like getting an inheritance are allowable ío 
all. Herein, as said before, use oƒ requisites like a masfer is 
applicable only to Arahats; but jƒ Sekkhas and Puthujjanas 
use the reqwisites by abandoning craving through percepfion 
oƒ their ƒoulness it is like being liberated from servitude oƒ 
craving; therefore this kind oƒ use may also be classed as sẽ 
like a master by an Arahat (Sãmi Paribhoga). In the same 
way, Arahats and Puthujjanas may also be considered as 
inheriting sons oƒthe Buddha. 

Trong bốn thể loại của việc thọ dụng nầy, /họ đụng như 
một chủ nhân bởi một bậc Vô Sinh và thọ dụng như đang đón 
nhận một sự thừa tự thì có thể được cho phép hết cả. Về 
điểm nầy, như đã có nói trước đây, việc thọ dụng các vật 
dụng cần thiết như một chủ nhân chỉ có thể áp dụng thích hợp 
đến các bậc Vô ,Sinh; nhưng nếu các Bậc Hữu Học và các vị 
Phàm Phụ thọ dụng các vật dụng cần thiết bằng cách từ bỏ ái 
dục thông qua Tuệ Quán vào sự bất tịnh của chúng thì nó 
cũng giống như đã được giải thoát thân phận nô dịch của ái 
dục; vì thể thể loại của việc thọ dụng nầy cũng có thể được 
phân loại như cách /ho đụng như một chủ nhân bởi một bậc 
Vô Sinh (Chủ Nhân Thụ Dụng). Trong cùng một phương 
cách, các bậc Vô Sinh và các vị Phàm Phu cũng có thể được 
xem như là các vị nam tử đang thừa tự của Đức Phật. 
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| Use like owing a đebt is not allowable, more so j§ the 
use like an aet oƒ thieving which is certainly not allowabie. 

se oƒ requisites dfier reflection by one endowed with 
_Morality is opposite to se like owing a đebt (lụa Paribhoga) 
and is Íhus called use without owing a debi (4nanya 
Paribhoga). At the same time Puthujjanas endowed with 
Moraliy who se requisites aqfier due reflection may be 
reckoned as a Sekkha, Noble preson. TherefOre use of 
requisites qfler due refleclon by such Puthujjanas endowed 
with Morality is also reckoned as use like geHing an 
inheritlance. 

Qƒ these ƒour kinds oƒ use, use like a master by an 
Arahafls ¡is the noblest, a BhikkhU who wishes fo use 
requisiles like a master should.fulfil the Paccayasannissita 
Sila by using the four requisites only qfler due re/lection. 

Thọ dụng như đang vay một món nợ thì không thê chấp 
nhận được, hơn thế nữa /o dụng như một hành động trộm 
cấp thì hắn là không thể chấp nhận được. Việc thọ dụng các 
vật dụng cần thiết sau khi đã suy nghiệm bởi một người đã 
hội phúc duyên với Đức Hạnh thì trái nghịch với việc thọ 
dụng như đang vay một món nợ (Trái Hộ Thụ Dụng) và như 
thế được gọi là /#o đụng mà không CÓ vay một món nợ nào 
(Bắt Trái Hộ Thụ Dụng). Đồng thời, các vị Phàm Phu đã 
hội phúc duyên với Đức Hạnh mà thọ dụng các vật dụng cần 
thiết sau khi đã suy nghiệm thích đáng thì có thể được tính 
như là một Bậc Hữu Học, bậc Thánh Nhân. Vì thế, việc thọ 
dụng các vật dụng cần thiết sau khi đã suy nghiệm thích đáng 
do bởi các vị Phàm Phụ đã hội phúc duyên với Đức Hạnh 
như thế, thì cũng đã được tính như là /o đụng như đang đón 
nhận một sự thừa tự. 

Trong bốn thể loại của việc thọ dụng như thế nây, thì /»o 
dụng như một chủ nhân bởi một bậc Vô Sinh là cao quý nhất; 
một vị Tỳ Khw nào mà muốn thọ dụng các vật dụng cần 
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thiết n một chủ nhân thì nên hoàn thành viên mãn Quán 
Tưởng Tứ Sự Giới Luật bằng cách thọ dụng tứ vật dụng cần 
thiết chỉ sau khi đã suy nghiệm thích đáng. 


Here ends Morality in Groups of.Fours 
Tại đây kết thúc về Đức Hạnh trong các Nhóm có Bồn Pháp 


Morality in Groups of Eives 
Đức Hạnh trong các Nhóm có Năm Pháp 


(1) Morality is of five kinds: 
(4) Pariyarmta Parisuddlhi Sila, 
(b) Apariyanta Parisuddhi Sa, 
(c) Pariputnua Parisuddli Sila, 
(4) Aparamaftfha Parisuddhi Sila, 
(e) Patippassaddhi Parisuddhi Sĩla. 
(1) Đức Hạnh với năm thể loại là: 
(a) Hạn Chế Thanh Tịnh Giới Luật, 
(b) Vô Hạn Thanh Tịnh Giới Luật, 
(c) Viên Mãn Thanh Tịnh Giới Luật, 
(4) Thanh Khiết Thanh Tịnh Giới Luật, 
(e) Vô Cùng Thanh Tịnh Giới Luật. 


(a  Moraliy consisting in limled  purijfication 
(Pariyanta Parisuddhi Sila).  Moraliiy observed by lay 
devotees and Sãmaperas are called Moraliÿ consising ïmn 
limited purilcation, because it is limited by the number 0ƒ 
preceptfs to be kept. 

The Visuddhi Magsa does explain the limit by the 
nuưmber oƒ the precepfs in Pariyanta Parisudhi Sila. Bui the 
Patisambhiiãa Magga Commeniary explains as has been 
mentioned before two kinds oƒ limif: 
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() Limi regarding the preceps  observed 
(Sikkhãpada Pariyanfq); : 

(1) limii regarding the period o#` observance oƒ` 
precepis (Kãla Pariyania). 

(a) Đức Hạnh phụ thuộc vào sự thanh lọc hạn chế (Hạn 
Ché Thanh Tịnh Giới Luật. Đức Hạnh đã được các vị tại 
gia cư sĩ và Chư ,Sa Di thọ trì thì được gọi là Đức Hạnh phụ 
thuộc vào sự thanh lọc hạn chế, vì lẽ nó đã được hạn chế bởi 
số lượng về những điều học giới đã được gìn giữ. 

Bộ Thanh Tịnh Đạo không giải thích sự hạn chế bởi số 
lượng về những điều học giới ở trong Hạn Chế Thanh Tịnh 
Giới Luật. Tuy nhiên bộ Chú Giải Vô Ngại Giải Đạo giải 
thích như đã được đề cập đến trước đây với hai thể loại hạn 
chế: 

() hạn chế liên quan đến những điều học giới đã thọ 
trì (Điều Học Hạn Chế); 

(ii) hạn chế liên quan đến mốc thời g1an của việc thọ 
trì về những điều học giới (Thời Gian Hạn Chỗ. 


(0 limit regarding the number oƒprecepts observed: this 
reƒers to the number oƒ precepfs tradifionally observed by lay 
đevotees, namely, one, fwo, three or ƒour precepfs; ƒìve, eighf 
or fen precepís (Whatever mumber oƒ precepfs they can 
observe). Probationers, Sã8mmaneras and Sãmapteris keep the 
len precepls. This is the limit reearding the number oƒ 
precepís observed. 

() hạn chế liên quan đến sỐ lượng những điều học giới 
đã thọ trì: điều này đề cập đến số lượng những điều học giới 
đã thọ trì theo truyền thống đo bởi các vị tại gia cư sĩ, đó là, 
một, hai, ba hoặc bốn điều học giới; năm, tám hoặc mười điều 
học giới (bất luận số lượng những điều học giới mà họ có thể 
thọ trì). Những Tập Sự Viên, Chư Sa Di và Chư Sa Di Ni 
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⁄ 
gìn giữ mười điều học giới. Đây là sự hạn chê liên quan đên 
sô lượng những điêu học giới đã thọ trì. 


(ì) limit regarding the period oƒobservance 0ƒ precepfs: 
when lay devotees make a ceremonial offering oƒ alms, they 
also observe precepfs withim the limited period oƒ the 
ceremony; whenever they go fo mmonastery too, they observe 
precepís beƒfore refurning home; or ƒor one, fwo, three days 
or more, đuring daytime or mighf-time. Thi ¡is the limif 
regarding the period oƒobservance oƒ precepfs. 

(ñ) hạn chế liên quan đến mốc thời gian của việc thọ trì 
những điều học giới: khi các vị tại gia cư sĩ bài thiết một lễ 
nghi cúng dường các vật thí, thì họ cũng thọ trì những điều 
học giới trong khoảng thời gian hạn định của cuộc lễ; hơn thế 
nữa, bất cứ khi nào họ đi đến tu viện, họ thọ trì những điều 
học giới trước khi trở về nhà; hay là trong một, hai, ba ngày 
hoặc hơn nữa, suốt cả ngày hoặc suốt cá đêm. Đây là sự hạn 
chế liên quan đến mốc thời gian của việc thọ trì những điều 

- học glới. 


(b) Morality without limit (Apariyanta Pãrisuddlhi Siia). 
The Dve Mãtika which is the summary oƒ the Dbhafo 
Vibhanga enumerates 227 Sikkhãpadas ƒor members oƒ the 
Sangha. When cxpanded, these Sikkhãpadas total u) fo nine 
thousand one hundred and eighty croes, five million and 
thrty six thousand_ These disciplinary ruÌes ƒor Bhikkhus 
are promulgated by the Buddha and were recorded in brieƒ by 
the Convenors oƒthe First Council. The whole group oƒ these 
disciplinary rules is called Ápariyanta Pãrisuddhi Sa. 

(b) Đức Hạnh mà không có sự hạn chế (Vô Hạn Thanh 
Tịnh Giới Luật. Bộ Mẫu Đề Nhị đó là bộ tóm tắt của bộ 
Nhị Đối Phân Tích liệt kê 227 Điều Học cho các thành viên 
của Tăng Đoàn. Khi được khai triển, tổng số lên tới chín 
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ngàn một trăm và tám mươi tỷ, năm triệu và ba mươi sáu 
ngàn. Những quy tắc điều luật dành cho Cw Tỳ } Khưu đã 
được ban hành bởi Đức Phật và đã được ghi lại một cách 

ngắn gọn bởi các Triệu lập Viên trong Hội Nghị lần thứ nhất. 
Tổng hợp những quy tắc điều luật nầy thì được gọi là Vô Hạn 
Thanh Tịnh Giới Luật. 


Though the disciplinary rules are laid down by the 
Buddha in a definite numbcr,. the Sangha has to observe all 
oƒ them without exception, furthermore it is impossible to 
Woresee the termination oƒ observance oƒ Sila through ƒive 
kinds oƒ destruction, namely, that đue 1o gain, that due fo 
Wame, thai due to relatives, that dụe 1o impairment oƒ body 
and that due to loss oƒ lƒe  For these reasons, these 
disciplinary ruie are collectvey called  Apariyanta 
Pãrisuddhi Sữa. Thịs ¡s the kind oƒ Sila observed by Mabã 
Tissa Thera oƒ Ciraguưuba described above. 

Mặc dù các quy tắc điều luật đã được ban hành do bởi 
Đức Phật trong một số lượng cố định, Tăng Đoàn phải thọ trì 
hết tất cả chúng mà không có bỏ sót; hơn nữa quả là bất khả 
thi để tiên liệu trước được việc hoàn thành của sự thọ trì về 
Giới Luật là bởi do năm nguyên nhân của sự hủy diệt, tức là, 
đó là vì lợi lộc, đó là vì danh vọng, đó là vì quyến thuộc, đó là 
vì suy yếu của cơ thể và đó là vì mắt đi sinh mạng. Vì những 
lý do như thế nầy, mà các quy tắc điều luật nầy đây đã gọi 
chung là Wô Hạn Thanh Tịnh Giới Luật. Đây là thể loại 
Giới Luật đã được Trưởng Lão Mahã Tissa ở tại Ciagumba 
thọ trì như đã có miêu tả ở phần trên. 


(c) A4orality which is completely purjfied by a worldling 
who is striving ƒor the spiritual good is called Paripuuua 
Pãnisuddli Sửa. His Morality since the time oƒ adimission fo 
the Order has been very pure like a bright ruby proper]y cuf 
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or like well refned gold. Therefore it is devoid oƒ even the 
stain oƒ impure thoughfs and becomes the approxiimafe causẻ 
ƒòor Arahatship. Hence it is named Paripuppa Pãrisuddhi 
Sữa Mahä Sangharakkhia Thera and his nephew, 
Sangharakkhita Thera set examples oƒhow such Sila ¡s fo be 
observed. 

(c) Đức Hạnh mà đã được hoàn toàn thanh tịnh do bởi 
một vị Phàm Phu đang nỗ lực cho tâm linh tịnh hảo thì được 
gọi là Hoàn Mãn Thanh Tịnh Giới Luột. Đức Hạnh của vị 
ấy kê từ thời điểm của sự gia nhập vào Giáo Hội đã rất là tinh 
khiết như một viên hồng ngọc chiếu sáng được cắt gọt đúng 
mức hoặc giống như vàng ròng khéo tinh luyện. Vì thế nó 
chẳng có, ngay cả vết nhơ của những nghĩ suy bất tịnh hảo và 
trở thành nguyên nhân tiếp cận cho Quả vị Vô Sinh. Do đó 
nó đã được định danh là Viên Mãn Thanh Tịnh Giới Luật. 
Trưởng Lão Mahã Sangharakkhia (Đại Tăng Hộ) và cháu 
trai của Ngài, là T rưởng Lão Sangharakkhita (Tă ăng Hộ) 
thiết lập kiêu mẫu để làm cách nào Giới Luật như thế đã được 
thọ trì. 


The s(ory ‹ of Mahä Sangharakkita Thera 
Tích truyện về Trưởng Lão Mahã Sangharakkhita 


- hile Mahã Sangharakkhita Thera oƒ oVer sixfÿ y€arS 
sianding in the Order (aged eighty) was lying 0n his death 
bed, BhikkhUs enguired oƒ him, “Venerable Sỉir, have you 
attained the supramundane states?” The Thera replied, “I 
have not made any such attainmemt yet." Át that time a young 
Bhikkhu atendant oƒ the ẫMahãä Thera addressed him, 
“Venerable Sir, people living withim twelve leagues have 
assembled here thinking that the Venerable One has passed 
imo Parinibbãna. Ƒ thay come to kuow thai you havẻ passed 
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W4 4š an ordinary Á an thay wil be mạch 
đisappoined ” 
Trong khi Trưởng Lão Mahã Sangharakkhia (Đại 
- Tăng Hộ) đã hơn sáu mươi năm tuổi đạo (Hạ Lạp) ở trong 
Giáo Hội (tám mươi tuổi đời) đã đang nằm trên g1ường cận tử 
của mình, C#hw Tỳ Khưu đã vẫn an Ngài: “ Kính bạch Ngài 
Đại Trưởng Lão, Ngài đã có đạt được những trạng thái siêu 
thế?” Trưởng Lão đã trả lời: “Tôi vẫn chưa thực hiện bất kỳ 
một sự thành đạt nào như vậy cả.” Vào thời điểm ấ ấy, một Tỳ 
lUuyu trẻ thị giả của Đại Trưởng Lão đã tác bạch với Ngài: 
“Kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão, những người đang sống 
trong vòng mười hai dặm đã có tụ tập nơi đây đang nghĩ rằng 
VỊ Đại Trưởng Lão đã Viên Tịch Níp Bàn. Nếu như họ đi 
đến để biết rằng Ngài đã mệnh chung như một người phàm 
tục bình thường, thì họ sẽ bị thất vọng rất nhiều.” 


Then the Mahã Thera said, “Friend, thinhing I will see 
the coming Buddha Metteya, I have not strived /ƒor Vipassanãa 
nsight meditation. ]ƒ I will be a disappointmenf:for /HaNÿ, 
help me to sit up and give me a chance fo comtemplate with 
mìndfulness.” The young BhikkhMu helped the Thera to sit tp 
and wenf out. Ás soon as he left the room the Mahã Thera 
attained Arahatship and gave a sign by a snap oƒ his ƒingers. 
The young BhikkhU reluned and made him lie down as 
b@fore. He reported the matter to the Sangha who assembled 
and addressed the Thera, “Venerable Sir, yơu have perƒformed 
such a địƒficult task oƒ aHaining the supramundane siate even 
when so close to death. The Mahã Thera replied, “Friendi, ïf 
¡s not difJicult for me to attain Arahatship when the hour of 
death is drawing near. Rather Ï will tell you what is really 
dificult to perform. Friends,:Ï see no action wbich ï bave 
done without mìndfulness and full comprehension since the 
từne Qƒ my admission to the Orđer. l† is only such kind oøƒ 
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action which is always accompanied by mindfulness and full 
comprehension thai is far more địƒficult to áo. ” 

The Mahãä Thera's nephew also afained Arahatship 
like him when he completed ffty sith year as a Bhikkhu. 

Thế rồi, Đại Trưởng Lão đã nói: “Nầy hiền hữu, vì nghĩ 
rằng Tôi sẽ gặp Đương Lai Phật Metfeya(Di Lặc), Tôi đã 
không có nỗ lực cho việc tu tập Tuệ Giác T: hiền Minh Sát. 
Nếu như điều đó sẽ là một sự thất vọng đối với nhiều người, 
thì hãy giúp Tôi ngôi dậy và hãy cho Tôi một cơ hội để thâm 
sát với Chánh Niệm.” VỊ ?} Khưu trẻ đã giúp Trưởng Lão 
để ngồi đậy và đã đi ra ngoài. Ngay khi vị ấy đã rời khỏi 
phòng, Đại Trưởng Lão đã thành đạt Quả vị Vô Sinh và đã 
đưa ra một dấu hiệu bằng một cái búng các ngón tay của 
mình. Vị Tỳ Khưu trẻ đã trở lại và đã đặt Ngài nằm xuống 
như trước đây. Vị ấy đã trình báo sự việc đến Tăng Đoàn mà 
đã tụ tập và đã tác bạch Trướng Lão: “Kính bạch Ngài Đại 
Trưởng Lão, Ngài đã tiến hành một công việc khó khăn như 
thế cho việc thành đạt trạng thái siêu thế, ngay cả khi đã rất 
cận kỀ với sự tử vong. ”?. Đại Trưởng Lão đã trả lời: “Nầy 
Chư Hiền Hữu, điều đó không là khó khăn đối với Tôi để 
thành đạt Quả vị Vô Sinh khi giờ khắc của sự chết đang đến 
dần. Trái lại thì, Tôi sẽ nói cho các Ngài biết điều chi là thực 
sự khó khăn để thực hiện. Nầy Chư Hiền Hữu, Tôi thấy 
không có hành động nào mà Tôi đã làm mà không có Chánh 
Niệm và hoàn toàn Tỉnh Giác kể từ thời điểm của sự gia nhập 
vào Giáo Hội của mình. Chỉ có thể loại của hành động mà 
luôn đồng hành với Chánh Niệm và hoàn toàn Tỉnh Giác như 
thế, đó quả là khó khăn hơn nhiều để thực hiện.” 

Người cháu trai của Đại Trưởng Lão cũng đã thành đạt 
Quả vị Vô Sinh giỗng như Ngài khi vị ấy đã trọn đủ năm 
mươi sáu tuổi đạo của một vị 7} Khưu. 
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(2) Morality unaffected by wrong view and observed by 
Sekkha, noble persons; and Morality untarniished by lust, and 
observed by worldlings are called Apäramaftha Pãrisuddhi 

51a, the kind oƒ Morality observed by Tỉssa Thera, the 
howseholder 's soHn. 

(d) Đức Hạnh đã không bị ảnh hưởng bởi Tà Kiến và đã 
được thọ trì bởi những Bậc Hữu Học, các bậc Thánh nhân; 
và Đức Hạnh đã không bị hoen ố bởi ái dục và đã được thọ trì 
bởi những vị Phàm Phu thì được gọi là Tbanh Khi Thanh 
Tịnh Giới Luật, thê loại của Đức Hạnh đã được thọ trì bởi 
Trưởng Lão Tissa, con trai của vị gia chủ. 


The story of Tissa Thera, the son of a householder 
Tích truyện về Trưởng Lão Tissa, con trai của 
một vị gia chủ 


4 householder in Sri Lanka had wo sons. Ajier the 
death oƒ their ƒather, the elder son Tỉssa gave all inheritance 
to his younger brother and became a BhikkhuU, practising 
meditation at a jungle monastery. Then the younger brofher 's 
wjƒ© thought to herse]ƒ' “Now we get all the wealth because 
the brother-in-law became a BhikkhuU. Iƒ he decides to return 
to layman '3 Ïj/e we will have to give hữm back halƒ the wealth. 
There is no kuowing whether he will do so or not. We will 
have peace oƒmind only when he dies”. With this thoughf she 
engaged some men to kill the Thera. 

The men came to the jungle monastery and seized the 
Thera in the cvening. Tissa Thera told them that the 
possessed nothing which they might want. The men explained, 
“We do not come here to get your wealth. We come here to 
ki you (at the instance oƒ your sister-in-law).” The Thera 
said, “Ì posses pure Sa, bưui Ì haven' yet aHained 
Arahattaphala. 4s Ï wanf to achieve Arahatship depending 
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on this pure Sa, allow me to practise Vipassanã Medifation 
before dawn.” “Ïfe cannot grant your requesi. Jƒ you run 
away đdưring the night we wiÏll have to take the trouble oƒ 
catching you again. ” Saying, “Ï will let yơu see clearly how Ï 
cannot run away.” The Thera broke his two knees himselƒf 
with a big stone. 

When both knees were compleltely broken thus, the 
Thera said, “Now you have seen my condiftion. By no mmeans 
can Ï run away fom you. 1l abhor to đie as a worldling with 
sensual lust. I feel ashamed oƒit.” Onhy then did the men give 
hiữm permission to pracfise meditation. Then the Thera 
depending upon hỉs Sila which was not tarnished by Íust, 
made effÐrts throughout the night umtil dawn when he 
aitained Arahatship. 

Một vị gia chủ trong đất nước Tích Lan có hai người 
con trai. Sau khi Cha của họ mãn phần, thì người con trai lớn: 
Tissa đã cho tất cả di sản thừa kế đến người em trai của mình 
và đã trở thành một vị T} Khưu, trau giỗi thiền định tại một 
tu viện nơi chốn rừng già. Thế rồi, vợ của người em trai đã tự 
nghĩ thầm: “Bây giờ chúng tôi đã có tất cả tài sản vì lẽ người 
anh rễ đã trở thành một vị Tỳ Khu. Nếu như anh ta quyết 
định để trở lại đời sống của người thế tục thì chúng tôi sẽ phải 
trả lại cho anh ta phân nửa tài sản. Không biết liệu anh ta sẽ 
làm như thế hay không nữa. Chúng tôi sẽ có được yên tĩnh 
tâm hồn là chỉ khi nào anh ta chết đi.” Với sự nghĩ suy nẩy, 
cô ta đã thuê mướn một số người để sát mạng 7rưởng Lão. 

Bọn đàn ông đã đến chốn thiền lâm và đã cột trói 
Trưởng Lão vào lúc chiều tối. Trưởng Lão Tissa đã nói với 
bọn chúng rằng Ngài đã không có sở hữu cái chi cả để mà họ 
có thể mong cầu. Bọn đàn ông đã giải thích: “Chúng tôi 
không đến đây để đoạt lấy tài sản của Ngài. Chúng tôi đến 
đây là để giết Ngài (thể theo lời đề nghị của em dâu Ngài).” 
Trưởng Lão đã nói “Tôi sở hữu Giới Luật trang nghiêm 
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thanh tịnh, nhưng Tôi vẫn chưa đạt được Quả vị Vô Sinh. Vì 
Tôi muốn đạt được Quả vị Vô Sinh dựa vào Giới Luật trang 
nghiêm thanh tịnh nầy, hãy cho phép Tôi được tiến tu Tiên 

: Định Minh Sát Tuệ trước lúc rạng đông.” “Chúng tôi không 
thể nào chấp nhận lời yêu cầu của Ngài được. Nếu như Ngài 
bỏ chạy trong lúc đêm khuya thì chúng tôi sẽ có hệ lụy để 
phải bắt Ngài lại một lần nữa.” Nói rằng: “Tôi sẽ cho các ông 
thấy rõ ràng như thế nào Tôi không thể bỏ chạy trốn được,” 
Trưởng Lão với một tảng đá lớn đã tự đập bễ vỡ hai đầu gối 
của mình. 

Khi cả hai đầu gối đã hoàn toàn bị bể vỡ như thế, 
Trưởng Lão đã nói: “Bây giờ các ông đã nhìn thấy tình trạng 
của tôi rồi. Nhất định không thể nào Tôi bỏ chạy trốn khỏi 
các ông được. Tôi ghét cay ghét đắng để phải chết như . 
phàm nhân với lòng tham dục. Tôi cảm thấy xấu hỗ về nó. 
Chỉ khi ấy, bọn đàn ông đã cho phép Ngài để tiến tu thiền 
định. Thế rồi 7i ruởng Lão dựa vào Giới Luật trang nghiêm 
thanh tịnh của mình mà không có bị uế nhiễm với ái dục, dốc 
hết cả sức suốt cả đêm cho đến lúc rạng đông thì Ngài đã đạt 
được Quả vị Vô Sinh. 


The story ofa Mahä Thera 
Tích truyện về một vị Đại Trưởng Lão 


Once there was a certain Mahã Thera who was very i]l 
and unable to eat with his hands. He lay rolling smeared 
with his own wine and excrememt. Seeing hỉim a Ong 
BhikkhU cxclaimed, “Oh, how painful is the liƒe process!” 
The senior Thera said: “Friend, ƒ Ï đie now l will surely 
achieve đivine bliss. IÏ have no doubt oƒ that The bliss 
obtained by breaking (1) this Sila is like forsaking monkhood 
and becoming a lay man. But Ï am delermined to die with 1/34 
SHa imact” (2) So saving he lay in the same niace, 
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confemplating on the same illness inherent in the ƒ?ve 
aggregates oƒ mỉnd and matter and attained Arahatship. 

(The Sila oƒ these Noble Mahä Theras is Apñramatfha 
Sila.) 

[(): To break Sila means to đie without becoming an 
Arahat. | 

[(2): “Sữa bac” means passing away on) dƒfler 
aftaining Arahatshj. | 

Một thuở, có một vị Đại Trưởng Lão nọ tất ốm yếu. và 
không có thể ăn với đôi bàn tay của mình. VỊ â ấy đang nằm 
lăn bị vậy bân với chính nước tiểu và phân của mình. Khi 
nhìn thấy vị ấy thì một vị 7} ỳ Khưu đã thốt lên: “Ô, điễn biến 
cuộc đời thật là khốn khổ biết bao!” VỊ Trưởng Lão cao niên 
đã nói: “Nầy hiền hữu, nếu như Tôi mệnh chung bây giờ thì 
đoan chắc là Tôi sẽ có được quả phúc lợi Thiên Giới. Tôi 
không có nghi ngờ gì về điều đó. Quả phúc lợi đã có được 
bằng cách hủy bỏ (1) Giới Luật này thì giống như việc từ bỏ 
đời sống vị tu sĩ và trở thành một người thế tục. Tuy nhiên 
Tôi đã kiên quyết để phải chết với Giới Luật trọn vẹn của 
mình (2). Khi đã nói như thế thì vị ấy nằm lại ở trong chỗ củ, 
thâm sát ngay trên căn bệnh cố hữu có ở trong ngũ uân của 
tâm thức (Dan#) và thê chất (Sắc) và đã đạt được Quả vị Vô 
Sinh. 

(Giới Luật của những vị Đại Trưởng Lão bậc Thánh 
nầy là Thanh Khiết Giới Luật.) 

[(/): Hủy bỏ Giới Luật có nghĩa là mệnh chung mà chưa 
thành một bậc Wô Sim. ] 

[(2): “Giới Luật trọn vẹn” có nghĩa là việc qua đời chỉ 
sau khi đã đạt được Quả vị Vô Sinh. | 


(e\ Moraliy oƒ Arahats, cíc.(3) whích ¡is purjied 
through subsidence oƒ the Jires oƒ defilemenís ïs called 
Patippassaddhi Pãrisuddhi Sĩ1a. 
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|3): Here “etc.” neans ref#rs to other Emlightened 
Ones, namely, Pacceka Buddhas and Sammñãsambuddhas. | 
(e) Đức Hạnh của các bậc Wô ,Sinh, v.v. (3) mà đã được 
thanh tịnh thông qua việc đoạn giảm của những ngọn lửa 
phiên não thì được gọi là Vô Cùng Thanh Tịnh Giới Luật. 
[(): Tại đây “v.v.” có nghĩa để cập đến những bậc Đã 
Giác Ngộ khác nữa, đó là, Cw Độc Giác Phật và Chư 
Chánh Đăng Giác. ] 


_ 4ea7m, 
(2) Morality is oƒffive kinds: 
(4) Pahãna S1la, 


(b) Veramãni Sila, 
(c) Cetanã Sila, 
(j Sawvara Sila, and 
(9) 44vfikkama S11a. 

Lại nữa, 

(2) Đức Hạnh với năm thể loại là: 
(4) Đoạn Tận Giới Luật, 
(b) Trảnh Khai Giới Luật, 
(CÔ) Tư Đức Giới Luật, 
(4) Thu Thúc Giới Luật, và 
(e) Bắt Vĩ Phạm Giới Luật. 


(4) Morality observed by abandoning kHlling, efc. is 
called Morality oƒ abandoning (Pahãna SI!2). (Here “etc.” 
COV@rS mof on the wrong deeds oƒ siealing, sexual 
misconduct and so on but also abandoning oƒ everything that 
ought to be abandonedl through successive Síages oƒ 
merilorious deeds. In terms oƒ Ábhidharmma, “abandoning ” 
(Pahãna) means a group oƒ. wholesome consciousness 
togetlher with therế memial concomians which are 
characterized by their function oƒ abandoning everything that 
1s to be abandoned wherever ecessaru.) 
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(a) Đức Hạnh được thọ trì bởi do từ bỏ việc sát mạng, 
v.v. thì được gọi là Đức Hạnh về Từ Bỏ (Đoạn Tận Giới 
Luập. (Tại đây, ˆ “v.v.” không những bao gồm những bất 
thiện nghiệp. về trộm cắp, tính dục tà hạnh và v.v. mà còn 
phải từ bỏ tất cả mọi điều nên được từ bỏ thông qua những 
giai đoạn có tính chất liên tục của những thiện nghiệp. Trong 
thuật ngữ của Vô Tỷ Pháp, “từ bỏ” (Đoạn Tận) có ý nghĩa là 
một nhóm thuộc Tâm Tịnh Hảo cùng với các Tâm Sở Biến 
Hành VỚI chúng mà được đặc trưng qua chức năng của chúng 
về việc từ bỏ tất cả mọi điều nên được từ bỏ bất luận nơi nào 
cần phải từ bỏ.) 


(b) Morality observed by abstaining ƒrom killimg efc. is 
called Morality oƒ Abstention (Veramaãni Sila). ln lerms oƒ 
Abhidhamma, ¡it is a group oƒ wholesome cOnsciOusness 
together with their mmenial concormiamíS headed by Virai 
Cefasika. 

(b) Đức Hạnh được thọ trì bằng cách kiềm chế không sát 

mạng, v.v. thì được gọi là Đức Hạnh về Tiết Chế (Tránh 
Khai Giới Luậy. Trong thuật ngữ của Vô Tý Pháp, đó là một 
nhóm thuộc Tâm Tịnh Hảo cùng với các Tâm Sở Biến Hành 
với chúng được dẫn đầu bởi Tâm Sở Ngăn Trừ Phần. 


() Moraliy observed by voliion which associated 
œoidance oƒ kiling, eíc. with consCciousness IS called 
Morality oƒ Voliion (Cetanä S114). 

(c) Đức Hạnh được thọ trì do bởi tác ý mà được phối 
hợp với tâm thức trong sự tránh xa việc sát mạng, v.v. thì 
được gọi là Đức Hạnh về Tác Ý (Tư Đức Giới Luật. 


(3 Morality observed by prevenfing thoughfs oƒ wrong 
deeds such as killing, etc. fom defiling the mind is called 
Moradliiy oƒ Restraint (Samwara Sa) ln terms of 
Abhidhamma. ¡it is a oroup of WwhoÌesOme conSCiOUusH€SS 
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together with their mental concomitans headed by Sai 
Cefasika. : : 
(d) Đức Hạnh được thọ trì do bởi ngăn chặn những nghĩ 
- suy thuộc bất thiện nghiệp như là việc sát mạng, v.v. không 
làm uế nhiễm tâm thức thì được gọi là Đức Hạnh về Kiểm 
Thúc (Thu Thúc Giới Luập). Trong thuật ngữ của V2 Tỷ 
Pháp, đó là một nhóm thuộc Tâm Tịnh Hảo cùng với các 
Tâm Sở Biến Hành với chúng được dẫn đầu bởi 7z Sở 
Niệm. 


(2) Morality observed by nof Cor#wwiHfing wrong deeds 
such as killing, efc. is called Morality oƒ Non-Ti ransgression 
(Avmikkama Sila). In terms oƒ Abhidharmma, it ¡s wholesome 
CO?5Ciousness together with their mmental concommitanứs. 

(e) Đức Hạnh được thọ trì do bởi không phạm vào các 
bất thiện nghiệp như là việc sát mạng, v.v. thì được gọi là 
Đức Hạnh về Việc Không Phạm Tội (Bấz V? Phạm Giới 
tLuập. Trong thuật ngữ của Wô Tÿ Pháp, đó là một nhóm 
thuộc Tâm Tịnh Hảo cùng với các Tâm Sở Biến Hành với 
chúng. 


(These Jive kinds of Morality begimming with Pahãna 
SIla are not separate ones like other sets 9ƒ Sila; observance 
oƒ one, eg. Pahãna Sila, by abandoning killing, efc. means 
observance oƒ dÏ] the remaining ones as well. ) 

(Năm thể loại Đức Hạnh nầy được bắt đầu với Đoạn 
Tận Giới Luật thì không thể tách rời riêng ra từng điều một 
như là các bộ Giới Luật khác được; việc thọ trì của điều nầy, 
ví dụ Đoạn Tận Giới Luật, bởi do từ bỏ việc sát Tạng, v.V. 
có nghĩa là việc thọ trì với luôn cả những điều còn lại nữa.) 


Here ends Morality in Groups of Fives 
End of the Chapter on Groups of Morality 
Tại đây kết thúc về Đức Hạnh trong các Nhóm có Năm Pháp 
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Kết thúc Chương nói về các Nhóm Đức Hạnh 


Defilement and purification of Morality 
Sự hoen ố và sự tỉnh khiết của Đức Hạnh 


(6) What is Defilement of Morality? 
(7) What is Purification of Morality? 
(6) Điều chỉ là sự hoen ô của Đức Hạnh? 
(7) Điều chỉ là sự tỉnh khiết của Đức Hạnh? 


In qanswermg these questionm Delilement and 
Purjfcation oƒ Morality should be explained together. 

(6) Defllement of. Moralii), means Iúmpaiwment oƒ 
Morality and im reverse, non-Impairment oƒ Morality is 
Purifcation oƒ Morality. Impairmemt oƒ MÂoralify may arise 
through destruction due to gain, ƒame, efc., or through seven 
minor acfs oƒ sexualify. 

Trong việc trả lời những câu hỏi nầy thì Sự Hoen Ô và 
Sự Tĩnh Khiết của Đức Hạnh nên được giải thích cùng chung 
với nhau. 

(6) Sự Hoen Ô của Đức Hạnh có nghĩa là sự hư hỏng về 
Đức Hạnh và ngược lại, việc bắt hư hoại về Đức Hạnh là Sự 
Tỉnh Khiết của Đức Hạnh. 

Sự hư hỏng về Đức Hạnh có thể khởi sinh do bởi 
nguyên nhân của sự hủy diệt là vì lợi lộc, là vì danh vọng, 
v.v. hoặc bởi do bảy hành vi thứ yếu về tính dục. 


To explain further: 

Qƒ the seven groups oƒ transgression (Apaffij)(f) ÿ a 
Sikkhñpada oƒ the first or the last group ¡is tmpaired due to 
craving ƒor gain, ƒame, eíc., a BhikkhU°s Sila ¡is said to be 
torn like the cloth which is cut at the edBge. 
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|: (1) Parajika, (2) Sanghãdisesa, (3) Thullaccapa, 
(49 PãciHiya, (5) Pãddesamya, (6) Dukkafa and (7) 
Dubbhãsit. | 

Ja Sikkhãpada in the middle &6TOMp is impaired, his 
SI1la ¡s said to be rent like the cloth having a hole in the 
middle. 

J vo or three Sikkhãpadas are téẽpaired serially, hïs 
_SHa is said to be blotched like a cow having Irregular marks 
oƒ brown, red and other colours on her back or bel]y. 

JJ the Sikkhäãpadas are impaired at intervals, hỉs Sila ¡s 
said fo be motltled like a cow having Variegated spofs oƒ 
difjerent colours on her body. 

_ Thus impairment oƑ Morality through tearing, rending, 
blotching or moftling due fo gam, ƒame, efc., is Dejfilement oŸ 
Morality. 

ven in the absence oƒ impairment oƒ ÁMorality through 
tearing, rending, bloiching or mottline, there can be 
defilement oƒ Morality through Seven mminor acfs Of sexuality. 

Giải thích thêm nữa về: 

Trong bảy nhóm của sự phạm tội (Phạm Tộj(®, nếu 
như một Điểu Học thuộc nhóm thứ nhất hoặc nhóm cuối 
cùng đã bị hư hỏng vì lòng tham ái đối với lợi lộc, danh vọng, 
v.v. thì Giới Luật của một vị 1 } Khưu đã bị xé rách giỗng 
như mảnh vải đã bị cắt ở nơi viền. 

[(): ( Bắt Cộng Trụ, (2) Tăng Tàn, (3) Trọng Tội, 
(4) Ung Đối Trị, (5) Ưng Phát Lộ, (6) Tác Ác và (7) Ác 
Ngữ. Ì 

Nếu như một Điêu Học thuộc nhóm giữa đã bị hư hỏng, 
thì GŒ7ới Luật của vị ấy đã xem như đã bị lủng giống như 
mảnh vải mà có một lỗ ở nơi chính giữa. 

Nếu như hai hoặc ba Điều Học đã bị hư hỏng một cách 
tuần tự, thì Giớ Luật của vị ấy được xem như đã bị vấy bẫn 
giống như một con bò cái mà có những điểm sắc không đều 
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về màu nâu, đỏ hoặc những màu sắc khác ở trên lưng hoặc 
bụng của nó. 

Nếu như những Điều Học đã bị hư hỏng một cách xen 
kẻ, thì Giới Luật của vị ấy được xem như đã bị loang lỗ giống 
như một con bò cái mà có những lốm đốm điểm với những 
màu sắc sai khác trên thân của nó. 

Như thế, sự hư hỏng của Đức Hạnh bởi đo bị xé rách, bị 
lủng lỗ, bị vây bân hoặc bị loang lỗ vì lợi lộc, danh vọng, v.v. 
thì gọi là Sự Hoen Ô của Đức Hạnh. 

Ngay cả trong trường hợp không có sự hư hỏng của Đức 
Hạnh bởi đo bị xé rách, bị lủng lỗ, bị vấy bân hoặc bị loang 
lỗ, có thể có sự hoen ố của Đức Hạnh bởi do bảy hành vi thứ 
yếu về tính dục. 


The seven minor acfs oƒ sexuadlify are expounded 
elaborately by the Buddha in the Jãnusson Suftta oƒ 
MahãyaiHa Vagga, Satfaka Nipãta oƒ the Ángutfara 
Nikãya. They may be menftioned briefly as ƒollows: 

Bảy hành vi thứ yếu về tính dục, bởi do Đức Phật, đã 
được trình bầy chi tiết một cách kỹ lưỡng trong bài Kinh 
Jãnussoni thuộc Phẩm Mahãyanna, Chương Bảy Pháp 
trong Tăng Chỉ Bộ Kinh. Chúng có thê đã được đề cập một 
cách ngắn gọn như sau: 


() An ascetlic or a Brahmin claiming to be leading the 
noble lje does not have actual sexual itercourse with a 
woman, but enjoys being caressed, massaged, bathed and 
rubbed down by her. (He loves to be aitended upon in person 
by a woram.) 

() Một vị tu sĩ khổ hạnh hoặc một vị Bà La Môn tự cho 
mình là đang sống đời sống thánh thiện và hơn thế nữa là 
không tà hạnh tính dục với một người nữ, nhưng lại vui thích 
khi được vuốt ve, được xoa bóp, được tắm rửa và được chà 
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sát do bởi cô ta. (Vị ấy ái luyến để được chăm sóc bản thân 
do bởi một người nữ.) 


(Ì) He does not have sexual infercourse with a wotman, 
he does not enjoy being aitended upon ïn person by her, buf 
he €fjoys Joking and laughing with her. 

(1) Vị ấy không có tà hạnh tính dục với một người nữ, vị 
Ấy không vui thích khi được chăm sóc bản thân do bởi cô ta, 
nhưng vị ấy lại vưi thích khi nói bông đùa và cười cợt với cô 
ta. 


() Or else, he enjoys siaring and gazing at a woman 
€yé ÍO @V©. 

(1) Nếu không, vị ấy vui thích khi nhìn chăm bằm và 
ngắm nghía vào một người nữ ngay trước mắt. 


(v) Or else, he erjoys listening to a woman on the other 
side oŸa wal] or a ƒence 4s She laughs, taÏks, sings or cries. 

(iv) Nếu không, vị Ấy vui thích khi lắng nghe một người 
nữ ở phía bên kia của một vách tường hoặc một hàng rào khi 
cô ấy cười vui, nói năng, ca hát hoặc khóc than. 

(v) Ór else, he erjoys recollecting frequently how he has 
talked, laughed and played with a wormman ƒormery. 

(v) Nếu không, vị Ấy vui thích khi nhớ tưởng lại một 
cách thường xuyên trạng thái vị ấy đã nói chuyện, đã cười vui 
và đã chơi giỡn với một người nữ trước đây. 


(v) Or else, he enjoys seeing a householder or his son 
who possesses fìve kinds oƒ worldly pleasures and who is 
being served by a host oƒservants and attendanis. 

(vi) Nếu không, vị ấy vui thích khi nhìn thấy một vị gia 
chủ hoặc người con trai của ông ta sở hữu năm thể loại lạc thú 
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của trần tục (ñ0gñ đục trần) và đang được phục vụ do bởi một 
nhóm những bầy tôi và những người hâu hạ. 


(i) Or else, he enjoys longing ƒor a đivine abode and 
leads the noble liƒe with the wish, “With this Sữa, with this 
practice, with this effort and with this noble le, may I be 
reborn as a Great Deva or some Deva. ” 

(vi) Nếu không, vị ấy vui thích đang khi mong mỏi một 
cõi Thiên Giới và sống đời sống thánh thiện với lòng ước 
nguyện: “Với Giới Luật này, với sự tu tập này, với sự nỗ lực 
nầy và với đời sống thánh thiện nầy, xin cho tôi được tục sinh 
như là một Đại 7Jiên Tử hay là một vị Thiên Tứ nào đó. 


Thus impairment oƒ Morality through tearing, rending, 
blotching or mottling due to gain, ƒame, eíc, and aÌso 
through seven minor acfs oƒ sexuality is Defilement oƒ 
Morality. 

Như thế, sự hư hỏng của Đức Hạnh bởi do bị xé rách, bị 
Tủng lỗ, bị vấy bắn hoặc bị loang lỗ vì lợi lộc, đanh vọng, v.v., 
và cũng do bởi bảy hành v1 thứ yếu về tính đục thì được gọi là 
có Sự Hoen Ô của Đức Hạnh. 


(7 Pưurficaion oƒ Morality characterizedl by nom- 
tearing, non-rending, non-blotching or non-moftling oƒ Sila is 
brought about: 

(4a) by not transgressing any oƒthe Sikkhãpadas; 

(b) by taking proper remedial measure whenever 
there is Iransgression; 

(c) by avoiding seven minor acis oƒ. sexuali; 
ƒurthermore, 

(3) through non-arising oƒ anger, grudge, dispara- 
gememt, rivadlry, jeadlousy, Imeanness-Stinginess, 
deceit, hypocrisy and such evils, and 
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(6) through developmen!† oƒ such atributes as ƒewess 
9ƒ. wishes being easily satised practice oŸ 
austerify, efc. 

(7) Sự Tinh Khiết của Đức Hạnh đã được biểu thị đặc 
điểm qua việc không bị xé rách, không bị lủng l, không bị 
vấy bắn hoặc không bị loang lỗ của Giới Luật đã được thành 
tựu: 

(a) do bởi không vi phạm bất luận về những Điêu 
Học Giới nào; 

(Œ) do bởi dùng biện pháp tu sửa một cách chân chánh 
khi có sự vi phạm; 

(c) do bởi tránh xa bảy hành vi thứ yếu về tính dục; 
hơn thế nữa, 

(đ) thông qua việc bất khởi sinh sự sân hận, lòng hiểm 
nghỉ đố ky, sự gièm pha, sự cạnh tranh, tính keo 
kiệt ích kỷ, sự lừa đối, đạo đức giả và các tính xấu 
ác như thế, và 

(e) thông qua việc phát triển những ân đức như là 
thiểu dục tri túc, vui vẻ thoải mái, tu tập về Pháp 
khô hạnh (Hạnh Đẩu Đài), v.v. 


These types oƒ Morality, Silas which are not torn, nof 
rent, no( blotched and not mottled, also assume other names 
such as Bhưjisa Sa because they set one jee ƒfom 
servitude oƒ craving; Vifiiipasatha Sila because they are 
praised by the wise; Aparãmaffha Sila because they are noí 
qƒected by craving: “Máy Sila is very pure, it will produce 
great beneficial results in future”, or by wrong personalify 
belidf' “This Sila is mỉne; my Sila is very pure; no one 
pOSSesses Su like mine, Samadhi Samwvaffanika Sila 
because they are conducive to advancemenf fowards Áccess 
Concenraion (Upacara sSamadh) and  Absorption 


Concenfration (Áppanäñ Samadhi). 
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Những thể loại Đức Hạnh này, Giới Luật mà không bị 
xé rách, không bị lủng lỗ, không bị vấy bần và không bị loang 
lỗ, còn được mang những tên khác nữa, như là Tự Đo Giới 
Luật vì lẽ chúng làm cho người ta thoát khỏi thân phận nô 
dịch của ái dục; ?rí Giả Tán Thán Giới Luật vì lẽ chúng 
được tán dương đo bởi bậc trí giả; Thanh Khiết Giới Luật vì 
lẽ chúng không bị ảnh hưởng bởi ái dục: “Giới Luật của tôi 
rất là trang nghiêm thanh tịnh, nó sẽ sản sinh nhiều quả phúc 
lợi to lớn trong thời vị lai”, hoặc niềm tin sai lầm vào bản ngã 
(Thân Kiến): “Giới Luật nầy là của tôi; Giới Luật của tôi rất 
là trang nghiêm thanh tịnh; không có một ai sở hữu Giới Luật 
giống của tôi; Giới Sinh Định vì lẽ chúng dẫn tới sự tiễn hóa 
hướng đến Cận Tiếp Định Mục (Cận Định) và Tập Trung 
Định Mục (Nhập Định). 


As stated above, these seven ƒactors, namely, not lon, 
not rent, not blotched, not moftled, liberating, praised by the 
wise and not tarnished by craving and wrong view are the 
ƒaclors conducive to Purjficaton oƒ Moraliy. On" when 
Morality is complete with these seven ƒactors can ií develop 
the qforesaid two kinds oƒ Concenration. TherefOre a noble 
person wishing to develop these two kinds oƒ Concentraftion 
should earnestly endeavowr to make hs Sila complete with all 
these seven ƒacfors. 

Như đã được trình bầy nêu rõ ở trên, bảy yếu tố này, đó 
là, không bị xé rách, không bị lúng lỗ, không bị vấy bởi, 
không bị loang lỗ, sự giải thoát, được tán dương do bởi bậc 
trí giả và đã không bị ô nhiễm bởi ái đục và tà kiến, là những 
yếu tố đắt dẫn đến Sự Tỉnh Khiết của Đức Hạnh. Một khi 
Đức Hạnh được hoàn thành với bảy yêu tố nầy thì nó có thể 
phát triển hai thể loại về Định Mục đã nói ở trên. Vì thế một 
bậc cao quý đang khi phát triển hai thể loại về Định Mục nầy 
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thì nên cố gắng một cách nghiêm mật để làm cho Giởi Luậz 
của mình được hoàn thành với tất cả bảy yếu tố như thế nây. 


Here ends the Chapter on the Perfection of Morality 
Tại đây kết thúc Chương nói về Pháp Toàn Thiện 
về Đức Hạnh 
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Bhñridatta The Naga Prince 
Supreme Perfecfion of Morality 
Long Vương Thái Tử Bhũridatta 
Pháp Toàn Thiện Tối Thượng về Đức Hạnh 


Theếre once lived in the Naga kingdom, King 
Dhatarattha and Queen Samuddaja with ƒour naga sOHS, 
Sudassana, Bhữiridatta, Subhoga and Arittha. Bhñriddtfa, 
having been to Saukka?s heaven, yearned ío take precepfs so 
that he could ascend to heaven. He asked his parení s 
permission to lead a ljƒe oƒ an ascetic on earh. 

Có một thời trú tại vương quốc Long Vương, Đức Vua 
Dhafarafha và Hoàng Hậu Samudddja cùng với bốn vị 
vương tử, Sưdassana, Bhñữridada (äó chính là Bồ Táo, 
Subhoga và Arittha. Bhñridaffa, đã từng ở tại cối trời của 
Thiên Chủ Đề Tích, đã mong mới để thọ trì những điều học 
giới nhằm để cho Ngài có thể được lên Thiên Giới. Ngài đã 
thỉnh cầu sự cho phép của Song Thân Ngài để sống một đời 
sống của một vị tu sĩ khổ hạnh ở trên mặt đất. 


[From that từme ƒorth he used to go to pay hịs homage 
to Sakka, and when he saw the exceedingly delighful 
splendour oƒ his court with ils heavenly nymphs he longed 
ƒor the heavenly world, “What have l to do with thís ƒrog- 
eating snake nature? ] will refurn to the snake-world and 
keep the ƒast and ƒfollow the observances by which one may 
be born among the ŒGods. ” With these thoughis he asked his 
parents on hỉs refMrn to the abode 0ƒ the snakes, “O my 
/#ather and mother, Ï will keep the ƒast.” “By all means, Q 
son, keep it; but when you keep it do not go oufside, buf keep 
it withim this one empty palace in the Nãga realm, Jor there 
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_1s greaf ƒear oƒ the Nãga oufside. ” He consented, so he kept 
the ƒasf on⁄y in the parks and. 8arđens oƒ thế. emp) palace. 
[Kê từ thời gian mà Ngài đã đi để bái yết Thiên Chủ Đế 
- Ÿhích, và khi Ngài đã nhìn thấy sự huy hoàng cực kỳ tráng lệ 
của Thiên Triều Ngài Đế Thích cùng với các vị Thiên Nữ ở 
cõi Trời, Ngài đã ao ước về Cõi Thiên Giới, “Ta còn làm gì 
được với bản chất loài rồng rắn ăn thịt ếch nhái? Ta sẽ trở 
lại thế giới loài rồng và g1ữ trai tịnh cùng với tuân thủ những 
việc thọ trì, nhờ vào đó người ta có thể được sanh giữa 
Chúng Thiên.” Với những nghĩ suy nầy, Ngài đã thỉnh cầu 
Song Thân của mình trong chuyến trở lại trú xứ loài rồng của 
Ngài, “Tâu Phụ Vương và Mẫu Hậu, con sẽ giữ trai tịnh.” 
“Bằng bất cứ giá nào, nầy vương nhi, hãy giữ nó đi; nhưng 
khi con giữ trai tịnh thì không ‹ đi ra bên ngoài, mà hãy gIữ : nó 
ở trong một cung điện trỗng văng của lĩnh vực loài rồng nầy, 
vì có một nỗi sợ hãi to lớn ở bên ngoài của các loài rồng. 7 
Ngài đã ưng thuận, và như thế Ngài đã giữ trai tịnh chỉ ở 
trong những hoa viên ngự uyễn của cung điện trống vắng. ] 


But the snake maiden kept waiting on hừn with their 
mmusical instrumens, and he thought to hữmsejƒ. “Iƒ I dwell 
here my observance oƒ the ƒast will never come fo if§ 
cornplefion, - Ì will go to the haunfs oƒ men and keep the ƒfast 
there. ” So in his ƒear oƒ being hindered he said to his wiƒ, 
withouf telling it to his parents, “Lady, jƒ Ï go to the haunfs 
oƒ men there is a banyan tree on the bank oƒ the Vamunã, - Ï 
will ƒold up my boẩy in the top öƒ an anthill near by and 
undertake the ƒast with is ƒour divisions (ree Jiom jealousy, 
dyunkenness, desire, and wrath), and Ï will lie down there 
and observe the ƒast;, and when I have lain there all night 
and kept the ƒast let len 0ƒ your Women come every time af 
dawn with musical insumenfs in the hands, and dfier 
decking me with perfumes and ƒlowers let them conduct me 
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back with song and dance to the abode oƒ the Nãgas. ” With 
these words he wenf and ƒolded his body on the fop 0ƒ an anf- 
hill, and saying aloud, “Let who will take my sRin or mmuscles 
or bones or blood,” he undertood the ƒast with is ƒour 
divisions and lay down, afler assuming a body which onhy 
consisted oƒa head and a tai], and kept the ƒast. At daybreak 
the Nãgas girls came, and having done as they were ordered, 
conducted him to the Nãga abode; and while he observed the 
ƒ#ast in this ƒashion, a long period oƒ time elapsed. (The 
Bhñridata Jataka, Book XXH, No 543, pages Š7 — 6Š, Pali 
Text Sociefy.)] 

[Tuy nhiên các Long Nữ vẫn cứ chầu chực quanh Ngài 
với những nhạc cụ của họ, và Ngài đã tự nghĩ thầm, “Nếu 
như Ta trú nơi đây thì việc thọ trì trai tịnh của ta sẽ không 
bao giờ đi đến sự thành tựu của nó được, - Ta sẽ đi đến chỗ 
thường lưi tới của con người và giữ trai tịnh ở nơi đó.” Thế 
rồi trong nỗi lo sợ của Ngài là bị cản ngăn, Ngài đã nói với 
người vợ của mình, mà không có nói với Song Thân của 
Ngài; “Nầy Vương Phi, nếu như Ta đi đến chỗ thường lui tới 
của con người, có một cây đa trên bờ sông Yazmwnã, Ta sẽ 
quấn thân của Ta ở trên nóc của tổ kiến gần đó và hành trì 
trai tịnh với bến Tuần Tự Pháp của nó (&bông đỗ kụ, ẩm tửu, 
tham đục và sân hận), và Ta sẽ nằm xuỗng ở nơi đó và thọ trì 
trai tịnh; và khi Ta đã nằm nơi đó trọn cả đêm và giữ trai tịnh 
thì hãy phái mười thị nữ đến vào mỗi lúc rạng đông với 
những nhạc cụ trong tay của họ, và sau khi đã tô điểm Ta với 
những hương thơm và các bông hoa, thế rồi cùng với đàn ca 
múa hát hãy rước Ta trở lại cối Long Vương.” Với những 
lời nói này, Ngài đã đi và đã quấn thân của Ngài ở trên nóc 
của tỗ kiến, và đã nói to rằng, “Hãy để cho những ai sẽ lây đi 
da, hoặc thịt, hoặc xương, hay là máu của Ta”, Ngài đã hành 
trì trai tịnh với bến Tuần Tự Pháp của nó (không đố ky, ẩm 
tửu, tham đục và sân hận) và nằm xuông, sau khi thị hiện 
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thân tướng chỉ gồm có đầu và đuôi, thì sau đó đã giữ trai 

tịnh. Đến lúc rạng đông, các-Long Nữ đã đến, và khi đã thực 
hiện điều mà họ đã được chỉ thị, đã rước Ngài về đến cõi 
- Long Vương: và trong khi Ngài đã thọ trì trai tịnh trong 
phương thức nẩy, đã trải qua mnột quãng thời gian lâu dài. 
(Túc Sanh Truyện Bhñridatra, Quyền thứ XXIH, No 543, 
trang Š7 — 8ð, Päji Text Society.)] 


One day a woodman with hỉs son discovered 
Bhiridata on an anthil Bhữridafa would coil hịs greaí 
length oƒ body around if every night and at dawn naøsa 
maiden altendanis would come to escort him back to the 
realm oƒ nagas. To keep the woodman ftom revealing hịís 
place oƒ meditation, BhnridaHa invited hữm and hi son to 
the nasa kingdom to dwell in splendor there. However, g/1er 
a year 0ƒ such life, the woodiman had become resfless and 
longed to return to the world oƒ men. Bhiridatffa, anxious or 
him ío stay, had ofjered hìm sreat riches and a magic jewel 
that granfs all desires. But the woodbnan refused them, 
saying that he wished to become an ascetic like Bhiridata, 
thus he and his son refurned to their former dwelling. 

Một ngày, một thợ săn và con trai của ông ta đã phát 
hiện Bhữridafa ở trên tô kiến. Mỗi đêm Bhñridafa sẽ cuộn 
. tườn thân tướng to lớn của mình quanh tổ kiến và vào lúc 
bình mình, các nữ thị tỳ chốn Long Phủ sẽ đến để hộ tống 
Ngài về lại cõi Long Vương. Để giữ cho người thợ săn 
không tiết lộ trú xứ hành thiền của mình, Shø#ridatfa đã mời 
vị nầy cùng với người con trai của ông ta đến vương quốc 
Long Vương để lưu trú trong sự huy hoàng tráng, lệ ở nơi đó. 
Tuy nhiên, sau một năm với cuộc sống như thế, người thợ 
săn đã trở nên bất toại nguyện và đã mong mỏi để trở về thế 
giới của con người. ##ridzfa, mong muốn cho ông ta ở 
lại, đã ban phát cho ông ta rất nhiều của cải và một viên ngọc 
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như ý mà ban cho tất cả điều ước. Nhưng người thợ săn đã 
từ chối chúng, nói rằng ông ta đã muốn để trở thành một vị 
tu sĩ khổ hạnh như Bbñridafa, và như thế vị nầy cùng với 
người con trai của ông ta đã trở về trú xứ của họ trước kia. 


[7he Brahmin, standing nedr, questioned hữm in these 

fwo SfanZaS- 

“What youth is this, red-eyed, who here is seen, 

His shoulders broad with ample space beiWeen, 

And what ten maidens these who guard hữm round 

Clad in fair robes, with golden bracelets bounđ? 

Who art thou ` midst this ƒOres† greenery, 

Bright like a fire Just newly dressed with ghee? 

Art thou a Sakka or a Yakkha, say, 

Ór some famed Nãga prince oƒpotenf sway? ” 

[Vị Bà La Môn, đang đứng cạnh bên, đã vấn hỏi Ngài 

trong hai câu kệ như thế nầy: 

“Hồng nhãn thiếu sinh được thấy đây, 

Là ai, tỏa rộng đôi bờ vai, 

Và mười xuân nữ vây quanh Ngài, 

Đeo xuyến vàng, xiêm áo đẹp thay? 

Người là ai ở giữa rừng xanh, 

Như lửa thêm dầu mỡ mới tỉnh, 

Có phải Đề Thích, hoặc Dạ Xoa, 

Hay là Rồng Chúa đại oai danh?”] 


When the Great Being heard hìm he thought, “]ƒ Ï say 
that I am one oƒ the Sakkas he will believe me, ƒor he is a 
Brahmin; but Ï must speak only the truth to-day, ” so he thus 
declared his Nãga birth: 
“J am a Nãga great in power, invicible with 
poisonowus breath, 
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4A prosperous land with al] is SONS: my angry bite 
coulad smite with death; 

Máy mother ¡s Samuddaj, Dhataratha as sữức Ï 
claimn, 
Sudassana's youngest brother I, and Bhiridafa ¡s 
my name. ” 

[Khi Bậc Đại Sĩ được nghe vị ấy nói, Ngài đã nghĩ suy, 
“Nếu như Ta bảo rằng Ta là một trong những vị Đề Thích thì 
vị Ấy sẽ tin Ta ngay, vì ông ta là HẠT Bà La Môn; nhưng hôm 
nay Ta chỉ phải nói sự thật thôi,” thế là Ngài đã xác nhận 
dòng giống Long Vương của tri 

“Ta là Rồng Chúa lực đại hùng, 
Với luồng độc khí mnạnh vô song, 
Đắt nước 'phôn vinh, dân lớn bé, 
Ta đây nổi giận điệt tiêu VOnE; 
Mẹ Ta là Sarmuddajã, 

Chúa Tễ Dz⁄z, thân phụ Ta, 

Em trai của ,Sdassana, 

Tên Ta là Đại Trí Da#a.”] 


But when the Great Being said thỉs, he rợflected, “This 
Brahmin is fierce and cruel, he may belray me fo a snake- 
charmer, and so hinder my performance oƒ the ƒast; what 1T 
were fo take hìm to the Nãga kingdom and give hìm great 
honowr there, and thus carry on my ƒast without a break?” 
S0 he said to him, “O Brahmin, Ï will give thee great honowr, 
come to pleasant home oƒ the Nãgas, let ws go aí once 
thither.” “Mỹ Lord, I have a son, Ï will go jƒ he comes too.' 
The Bodhisatfa replied, “Go, Brahmin, and ƒetch him, ” and 
he thus described to hìm his own đwelling: 

“Awƒ/ul and dark is yonder lake, incessanf storms ifs 
Waf6F% fOSsS, 
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That is my home: mỳ subjecs there all hear and 
none my bidding cross; 

Phunge thou beneath the dark blue waves, the 
peacocks and the herons call, 

Phunge and enjoy the bliss there siored ƒor those 
who keep the precepfs all ” 

[Nhưng khi Bậc Đại Sĩ đã nói như vậy, Ngài đã suy 
nghiệm, “Vị Bà La Môn nầy là hung tợn và độc ác, ông ta có 
thê phản bội Ta và tiết lộ với người. dụ rắn, và thế là cản trở 
việc hành trì về trai tịnh của Ta; nếu Ta đã đưa ông ta đến 
vương quốc Long Vương và tiếp đãi ông ta trọng thể tại đó, 
và như thế vẫn không gián đoạn việc trai tịnh của Ta thì 
sao?” Thế rồi Ngài đã nói với VỊ Ấy, “Này Bà La Môn, Ta sẽ 
tiếp đãi người rất trọng thể, hãy đến xứ sở lạc thú của Chw 
Long Vương, và chúng ta hãy ổi ngay đến đó.” “lâu Chúa 
Thượng, hạ thần có một con trai, hạ thần sẽ đi nếu như nó 
cũng cùng đi.” Bậc Giác Hữu Tình (Đà Tái) đã trả lời, “Hãy 
đi, nầy Bà La Môn, và hãy mang anh ta lại đây,” và rồi Ngài 
đã miêu tả với ông ta về trú xứ riêng của mình: 

“Hồ kia u. tối thật kinh hoàng, 

Sóng nước không ngừng bão tô đâng, 
Kia nhà Ta, thần dân trú ngụ, 

Không ai trái lệnh Ta ban hành. 

Hãy lặng chìm trong làn sóng xanh, 
Đàn công, đàn hạc gọi đồng thanh, 
Xuống đây tận hưởng niềm hoan lạc, 
Dành sẵn cho ai giữ giới hành.” ] 


The Brahmin went and tolả this to his son and brought 
him, and the Great Being took them both and wenf ío the 
bank oƒ the Vamunä, and, standing theré, said: 

“Fear not, Q Brahmin with thy son, ƒolow my 
words and thou shaÏt live. 
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dionowr and happy in my home with all the 

Pleasures Ï can give.” : 
S0 saving the Great Being by hịs Power brouehf the 
-_ Jather and son to the dwelling oƒ the Nãgas, wbhere they 
obfained a divine condifion; and he besfowed on them địvine 
Jrosperit) and gave to each oƒ them ƒour bundyed Nãga 
maidens, and great was the ƒrosperity they enjoyved. The 
Bodhisaffa comtinued to practise hs ƒast đdilieenmty, and 
every ƒortmight he went to pay honowr to hs parents and 
discoursed on the law; and then going to the Brahmin he 
Imquired concerning his health, and sdid to hữm, “Tell me 
anyfhing that yơu Wanf, enjoy yowurse]ƒ without discontenf”; 
and, dfÏer giving a kindly greeting aÌso to Sơmadatta, he 
proceeded to his own home. The Brahmin, aller dwelline a 
year in the Nãga realmn, throueh hỉs lack oƒ previous merit 
bagan fo grow discontented and longed to return to the 
world oƒ men, the dwelling place oƒ the Nãgas seemed like a 
hell to hữm, the adorned palace like a prison, the Nãga 
maidens with their ornamens like ƒemale YVakkhas. 

[Vị Bà La Môn đã đi và đã nói điều nầy đến con trai 
của ông ta và đã dẫn anh ta đi, và Bậc Đại Sĩ đã đưa cả hai 
người đó cùng đi đến bờ sông ømunä, và khi đang đứng tại 
đó, đã nói rằng: 

“Ta Môn cùng con chớ ngại ngùng, Theo lời Ta bảo, 
sống ung dung. 

Vĩnh quang hạnh phúc trú nhà ta, Lạc thú Ta ban đủ 
để dùng.” 

Khi đã nói như thế, với thần lực của mình, Ngài đã đưa 
người Cha và con trai đến trú xứ của Chw Long Vương, nơi 
đây họ đã hưởng cuộc sống thần tiên; và đã được ban cho sự 
phúc lạc của Thiên Giới cùng với mỗi người của họ đã được 
ban cho bốn trăm Long Nữ hầu hạ, và họ đã thụ hưởng vinh 
hoa phú quý không sao kể siết. Bậc Giác Hữu Tình (8 
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Tá) vẫn tiếp tục hành trì trai tịnh của mình một cách tính 
tấn, và cứ mỗi hai tuần Ngài đã đi bái yết đến Song Thân của 
Ngài và đã thuyết giảng về Pháp Luật; và sau đó khi đi đến 
vị Bà La Môn, Ngài đã vấn an sức khỏe của ông ta, và đã nói 
với vị Ấy rằng: “Hãy nói cho Ta biết bất cứ điều chi mà 
người mong cầu, xin cứ tự thụ hưởng mà không có sự nghịch 
lòng,” và rồi, sau khi cũng đưa ra lời chào hỏi ân cần đến 
Sơmadafa, Ngài đã ổi tiếp đến tư thất của mình. Vị Bà La 
Môn, sau một năm lưu trú ở trong Cối Long Vương, do bởi 
thiếu công đức tu tập trước đây của mình, đã đần dần cảm 
thấy không được hài lòng và đã mong mỏi để trở về thế giới 
của con người; trú xứ của Chu Long Vương đã xem ra giỗng 
như một địa ngục đối với ông ta; cung điện được trang hoàng 
lộng lẫy giống như một ngục tù, các Long Nữ với những vật 
trang sức của họ giống như Chư Nữ Dạ Xoa. (Túc Sanh 
Truyện Bhnridatta, Quyền thứ XAII, No 543, trang 89 — 90, 
Pa]i Text Society.)] 


The Brahmin rợflected, “I have won my SOri'S COHsert, 
bui jƒ I tell Bhữridatta that Ï am disconfented, he will heap 
more honour upon me, and I shall not be able to go. Mỹ 
object can on|y be aitained ¡n one way. I will describe hỉs 
prosperity and then ask hìm, “why do yơu leave all this glory 
and go to the world oƒ men to practise the observance oƒ the 
ƒ#ast?” When he answers, “for the sake oƒobtaiming heaven ” 
] will tell hiữm “ƒfar more then should we do so, who have 
made our livelihood by siaughfering living creafures. Ï loo 
will go to the world oƒ men, and see my kindred, and will 
then leave the world and ƒollow the law oƒ the ascetics, ” and 
then he will let me depart.” Having thus determined, one day 
when the other came up to hìm asked hìm whether he was 
discontented, he assured him that nothing was wanfing that 
he could supply, and, without making any mention oƒ hs 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT — Tập ï s Phần I s Chú Minh II 249 


_tmtended departure, at Jirst he only described the other 's 
prosperity in the ƒollowing stanzas: : 
_Level the ground on every side, with Tagara blossoms 
yhitened o 'er, 

Red with the cochineal inseci-swarms, the brightest 
verdure for is ƒÏoor, 

With sacred shrines in every mood, and swan-flled 
lakes which charm the eywe, while sirewn the /allen 
lofus leaves as carpefs on the surƒace lie, 

The thousandcolumned palaces with balls where 
heavenly maidens dance, 

Their columms all oƒ jewels wrouglt, whose angles in 
the sunshine glance; - 

Thou hasí indeed a glorious home, won by thy meriis as 
thine oWn, 

When all desires are gratified as soon as each new wisb 
1$ kWOWn, 

Thou enviest not great Sakka's halls, - what are hỉs 
Stafeliest cour1s to thine? 

Thy palaces more glorious are and with more dazzling 
Splendours shine. ”” 

[VỊ Bà La Môn đã suy nghiệm, “Ta đã có được sự ưng 
thuận của con trai Ta, nhưng nếu như Ta nói với #hữridafa 
rằng Ta không được toại nguyện, thì Ngài sẽ ban cho Ta thật 
nhiều ân huệ khác nữa, và Ta sẽ không thê nào đi được. Mục 
đích của Ta chỉ đạt được bằng một cách này thôi. Ta sẽ miêu 
tả sự thịnh vượng của Ngài và sau đó vấn hỏi Ngài, “V1 sao 
Ngài la bỏ tất cả sự vinh hiển này để đi đến Nhân Thế để 
thực hành việc hành trì trai tịnh?? Khi Ngài trả lời, “vì lợi 
ích được lên Thiên Giới” Ta sẽ bảo với Ngài, “chúng thần 
lại càng phải nên tu tập như thế hơn nữa, vì chúng thần đã 
thực hiện việc nuôi mạng của mình bằng nghề sát sinh hại 
mạng. Thần cũng sẽ đi đến Nhân Thế, rồi thăm bà con họ 
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hàng của hạ thần, và sau đó sẽ rời khỏi thế gian rồi nương 
theo giới luật của các vị tu sĩ khổ hạnh, và thế là Ngài sẽ phải 
để Ta ra đi” Sau khi đã quyết định như thế, một ngày kia 
khi Bồ 74¿ đã đi đến và đã vấn hỏi ông ta có điều chi chưa 
được toại ý chăng, vị ấy đã trấn an Ngài rằng không có điều 
chi đã mong cầu mà Ngài không ban cho, và, không hè đề 
cập đến 7 định ra đi của mình, trước tiên vị ấy chỉ miêu tả 
cảnh phồn vinh thịnh vượng của Ngài trong những câu kệ 
sau đây: 

“Đất bằng trải rộng khắp nơi nơi, 

Hoa trắng Taga nở rợp trời, 

Tổ bọ yên chỉ màu đỏ thắm, 

Rừng xanh rực Tở phủ nền tươi. 

Đền đài linh hiển khắp trong rừng, 

Hồ lắm thiên nga đắm mắt trần, 

Tô điểm lá sen tàn rải rác, 

Khác nào tâm thảm đang trải nằm. 

Cung điện ngàn trụ thật nguy nga, 

Tiên Nữ bao nàng rộn múa ca, 

Cột trụ đát toàn châu ngọc quý, 

Tứ bề phản chiếu ánh trời xa. 

Ngài có cung điện thật hiển vinh, 

Chính nhờ công đức đã hoàn thành, 

Mọi niềm ước nguyện đều viên mãn, 

Ngay khi nguyện ước mới thành hình. 

Ngài chắng ước mơ điện Ngọc Hoàng, 

Thiên triều tráng lệ sánh sao ngang? 

Cung Ngài vinh hiển còn hơn thế, 

Với cảnh huy hoàng chiếu ánh quang. Si) 

(Túc Sanh Truyện Bhñridatta, Quyển thứ XXII, No 

543, rang 89 - 90, Paji Text Sociefy. ) 
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The Great Being replied, “Say not so, Brahmin; our 
8lory compared to Sakka” seems onÏy dš a mustard-seed 
beside Mouni-leru, We re not ven cqual 1o hịs 
aitendars, ” and he repeated a sianza: 

“Our highest thoughfs canmot conceive the Imperial 

pomp round Sakka°s throne, 

©r the ƒour Regemnis in hỉs court, each ïn hs own 

appOoirted zone. ” : 

When he heard hìm repeat his words “this palace oƒ 
yowrs is Sakka3s palace, ” he said “I have had this in my 
mìnd, and it is through my desire to obtain Vejayamta thai Ï 
pratise the observance oƒ the ƒast,” — then he repealed a 
sianza, describing his own earnest wish: 

4 long intensely for the home oƒ the immortal sainfs on 

hịph, 7 

Therdfore upon that ani-hill top Ï keep the ƒast 

inceasing}y. ” 

[Bậc Đại Sĩ đã trả lời, “Không nói như thế, nầy Bà La 
Môn; cảnh vinh quang của chúng ta đem so với của Thiên 
Chủ Để Thích có vẻ chỉ như là một hạt cải mù tạt bên cạnh 
Núi Tw Di, chúng ta thậm chí còn không bằng quần thần của 
Ngài Thiên Chủ nữa kìa, và Ngài đã lặp lại một câu kệ: 

“Ý dẫu tối cao chẳng dám mơ, 

Ngôi vị vinh quang Trời Đề Thích, 

Hoặc Tứ Thiên Vương chốn Thiên Triều, 
Mỗi vị mỗi vùng xác định ra.” 

Khi Ngài đã nghe vị ấy lặp lại lời nói của ông ta “cung 
điện nầy của Ngài là cung điện của Thiên Chủ Để Tích,” 
Ngài đã nói, “Ta đã có điều nầy ở trong tâm thức của Ta, và 
đó là bởi do ước nguyện của Ta muốn có được cung điện 
Vejayana mà Ta hành trì việc thọ trì trai tịnh,” — thế rồi 
Ngài đã lặp lại một câu kệ, khi miêu tả ước nguyện thiết tha 
của mnình: 
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“Ta mong thiết tha cảnh Cao Đường, 
Của các bậc Tiên Thánh vĩnh hằng, 
Vì thế Ta ngồi trên tô kiến, 
Hành trì trai tịnh mãi không ngừng.” ] 


The Brahmin, on hearing this, thought to himsej, “Now 
I have gamed my opportMmmity,” and filled with joy he 
repeafted two stanzas, begging leave to depari: 

“]J too sought deer when with my son into thai ƒorest 

giade Ï sped; 

The ƒ#riends I leƒf at home kuow not whether Ï am alive 

or dead; 

O Bhiridatfta, let us go, thou gliorious lord oƒ Kãsi race, 

Let us depart and see once more our kindred in their 

nafive pÏace. `” : 

The Bodhisatffa answered: 

“'Tịs my desire that you should dwell with us, and 
here pass happy howrs; 

Where in the upper world oŸ men will you fnd 
haunfs oƒpeace like ours? 

But would you dwel]l awhile elsewhere and yef erjoy 
our pÏeasures stfilI, 

Then take my leave, - go, see your ƒriends, and be as 

_ bappy as you will. ” 

And thinhing to himself “iƒ he obtains this happiness 
through me he will be sure not to tell it íO anyone eƒÏse, - Ï 
will give hữm my jewel which grants all desires,” he gave 
him the jewel and said: : 

“The bearer oƒ this heavenly gem beholds his children 

and hỉs ƒarm; 

Take it, Q Brahmin, and begone, - is bearer never 

cornes fo har.. ” 

The Brahmin replied: 
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1 understand thy words too well, tị am grow" old as 
thơu cansf see, - 

1 will adopt the ascetic lỨe, what are le s pÏleasures 

ñoW fo e2” 

[VỊ Bà La Môn, khi được nghe như vậy, đã tự nghĩ, 
“Bây giờ Ta đã có được cơ hội của Ta rồi,” và lòng tràn đầy 
niềm VUI, VỊ ây đã lặp lại hai câu kệ, xin phép được ra đi: 

“Thần đã cùng con trẻ bắt hươu, 

Ngày xưa bôn tâu chốn rừng sâu, 

Bạn bè để lại nhà không biết, 

Sống chết thần nay hiện ở đâu; 

Hỡi Ngài Datta thần muốn đi, 

Hỡi Ngài Minh Chúa tộc Kasi, 

Chúng thần cất bước thăm lần nữa, 

Quyến thuộc thân bằng chốn quê ní.” 
Bậc Giác Hữu Tình (Bồ 1: ¿0 đã trả lời: 

“Ta muốn các người ở chốn đây, 

Cùng Ta hưởng hạnh phúc bao ngày, 

Nơi nào trên chốn nhân gian Ấy, 

Người thấy bình an như cảnh này? 

Nhưng nếu người mong ở chốn kia, 

Thì người hãy hưởng lạc tràn trẻ, 

Rồi sau sẽ giã từ đi nhé, 

Hạnh phúc người mong bặp bạn bè.” 

Rồi Ngài đã tự nghĩ “nêu như vị ấy nhờ Ta mà có được 
niềm hạnh phúc này, chắc vị Ấy sẽ không tiết lộ điều đó với 
bất cứ một ai khác, - Ta sẽ cho ô Ông ta một viên ngọc như ý 
của ta mà ban cho tất cả những điều ước,” Ngài đã cho vị ấy 
viên ngọc và đã nói rằng: 

“Kẻ được mang viên bảo ngọc thần, 
Ngắm đàn con cháu với g1a trang, 
La Môn, lấy ngọc và hãy đi, 

Chẳng bao giờ gặp bất an.” 
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Vị Bà La Môn đã đáp lời: 
“Hạ thần hiểu rõ những lời Ngài, 
Ngài thấy thần nay đã lão lai, 
Thần sẽ đi theo đời khổ hạnh, 
Nghĩa chỉ lạc thú trên đời này?”] 
(Túc Sanh Truyện Bhữridatta, Quyển thứ XĂI1, No 543, 
trang 90 — 91, Pali Text Sociefy.) 


The Bodhisatfta said: 

“ƒ thou shouldst fail and break thy vow then seek 
lj@e”S comuon jOyS OnC€ TmOT6, 

And come and fnd me out again and Ï will give thee 
ampÌe síore. ” 

The Brahmin answered: 

“O Bhñridatta, I accept with thanks the oƒfjer thou 
hast made; 

Shomld the occasion come to me Ï Sun, refurn fo 
claim thy aid. ” 

The Great Being perceived that he had no desire fo 
abide there, so he comưmnanded some (ƒowr) young Nãgas fo 
take him to the world 0ƒ mmeH. 

[Bậc Giác Hữu Tình (Bê Tái) đã nói rằng: 

“Nếu người chẳng giữ trọn lời thê, 

Tìm thú Nhân Thế lần trở về, 

Thì hãy đến tìm Ta lần nữa, 
Ta cho người lạc thú tràn trề.” 
Vị Bà La Môn đã trả lời: 

“Da£ Ta Đại Trí, tạ muôn vàn, 
Ân huệ mà Ngài đã phát ban, 

Ví thử thần tìm cơ hội tốt, 

Sẽ về mong được thọ phúc ban.” 
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Bậc Đại Sĩ đã nhận thấy rằng vị Ấy đã không còn muốn 
ở lại nơi đó, nên Ngài đã ra lệnh bốn đồng tử chốn Long Phủ 
để đưa ông ta đến thế Ø1ới của con người. ] 

(Túc Sanh Truyện Bhiridata, Quyển thự XXII, No 543, 
trang 91 — 92, Pä]i Text Society.) 


Later the woodman met a Bralmin in Alambãyana with 
a sữmllar magic jewel in his hand. Älambãyana S0Oke oƒ his 
purpose to ƒind and capiure a mighty naga. He would give 
the magic jewel to anyone who could Imýorm him oƒ the 
suake s residenee. lhen the greedy woodman led 
Alambãyana to the grea( anthill around which Bhiridatta 
was coiled_ Alambãyana approached Bhiridata, chamted 
a magic spell and captured hìm in a baskel Bhữridata 
Showed no sign 0ƒ anger even when €xp©riencing great pain. 
The Brahmin projited sreatly fom Bhiridata°s asionishing 
taleni. 

VỀ sau, người thợ săn đã gặp một vị Bà La Môn trong 
thành .4abãyana với một viên T8ỌC ma thuật tương tự ở 
trong tay của ông ta. Alambãyana đã nói về chủ đích của 
mình là để tìm kiếm và bắt được một Rông Chứa hùng 
mạnh. Vị á ấy sẽ tặng viên ngọc ma thuật đến bất kỳ một ai 
mà có thể chỉ điểm cho ông ta về chỗ trú ngụ của Rồng 
Chúa. Thế rỒi người thợ săn tham lam đã dẫn Alambãyana 
đến ở gần nơi tổ kiến to lớn mà Bhiridata đã nằm cuộn 
tròn. .4/2zbãyana đã tiếp cận #hữridafa, đã tụng một thần 
chú ma thuật và đã bắt Ngài bỏ vào trong một cái giỏ. 
Bhñridatfa đã không biểu hiện dẫu hiệu của sự phẫn nộ ngay 
cả khi đang trải qua một cơn đau đớn cùng cực. VỊ Bà La 
Môn đã hưởng rất nhiều lợi lộc từ nơi tài năng đáng kính 
ngạc của Bhøridata. 
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[Now ai that time a poor Brahmin in Benares had goi 
deeply into debi, and being pressed by his creditors, he said 
to himseljf. “Why should Ï go on living here? Ï am sure ií will 
be betler to go into the ƒorest and die.” So having gone from 
his home he wenf by successive journeys tiÌl he came to that 
hermitage He entered it and pleased the ascefic by his 
diligent discharge oƒ his duties. The ascetic said to himsejý, 
“Thịs Brahmin is very hepful to me, I will give hữm the đivine 
spell which the king oƒ Garulas gave to me.” So he said o 
bữm, “O Brahmin, Ì kuow the Älambãñyana spell, Ï will give if 
to you, do you take ii.” The other replied, “Peace, good 
/#riend, Ì do not want any spell ” but the other pressed him 
again and again and at last persuaded him, so he gave hữm 
the spell and shewed him the simples necessary ƒor it and 
described the entire method oƒ using II. 

[Ngay lúc bấy giờ có một Bà La Môn nghèo đã bị ngập 
lún sâu trong nợ nần, và đã bị thúc ép bởi các chủ nợ của 
mình, ông ta đã tự nhủ, “Tại sao Ta phải tiếp tục sống mãi ở 
nơi đây? Chắc là Ta đi vào trong rừng già và chết mà còn 
tốt hơn.” Thế rồi sau khi đã rời khỏi căn nhà của mình, vị ấy 
đã liên tiếp đi nhiều chuyến phiêu bạt cho đến khi vị ấy đã 
đến ẩn xá nọ. Vị ấy bước vào nơi đó và đã làm hài lòng vị tu 
sĩ khổ hạnh qua việc siêng năng tháo vác làm các phận sự 
của ông ta. VỊ tu sĩ khổ hạnh đã tự nhủ, “Vị Bà La Môn nầy 
đã giúp Ta rất nhiều, Ta sẽ cho ông ta câu thân chú linh 
thiêng mà Kửm Xí Điễu Vương đã cho Ta.” Thế rồi vị tu sĩ 
đã nói với ông ta, “Nầy Bà La Môn, Ta biết câu thần CHẾ 
Alambäyana, Ta sẽ cho nó đến ô ông, mong ông nhận lấy nó.” 
VỊ ấy, đã trả lời, “Hãy an tâm, nầy hảo bằng hữu, Tôi chắng 
cần bất cứ câu thần chú nào cả,” nhưng vị tu sĩ đã nài ép ông 
ta nhiều lần, và cuối cùng đã thuyết phục được ông ta; thế là 
vị tu sĩ đã cho ông ta câu thần chú và đã chỉ dẫn ông ta 
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_ những cây thuốc cần thiết, và đã miêu tả : toàn bộ phương 
thức của việc sử đụng lẫy nó.] 


[The Brahmin said to himselƒ. “I have gained a means 
oƒlivelihood”; so afler staying there a few days, he made the 
€xcuse oƒ an alfack oƒ rheumatism, and afier begging the 
ascefic s ƒorgiveness, he took his respecfful leave oƒ hừn and 
deparfed from the ƒorest, and by successive stages reached 
the bank oƒ VYamunä, ƒom whence he went along the hịph 
road repeating the spell.. Now at that very time a thousand 
Nãga youths who waited on Bhiridatfa were carrying that 
Jewel which granfs all desires. They had come out oƒ the 
Nãga — world and had stopped and placed i! on a hillock oƒƑ 
sand, and there, qfier pÌaying all night in the water by iís 
radiance, they had put on all the ornamenfs at the 
approach oƒ morniig, and, causing the jewel to contract ifs 
splendour, had sat down, guarding it. The Brahmin reached 
the spo( while he was repeating his charm, and they, on 
hearing the charm, seized with terror lest it should be the 
Garula king, phunged into the earth without staying to take 
the jewel and fled to the Nãga world. The Brahmin, when he 
saw the jewel, exclaimed, “My spell has at once succeded”; 
and he joyƒully seized the jewel and went on hỉs way. ] 

[VỊ Bà La tt đã tự nhủ, “Ta đã có được một phương 
kế sinh nhai rồi”; thế rồi sau khi ở lại nơi đây một vài ngày, 
ông ta đã vịn cớ ni chứng bệnh phong thấp và sau khi cầu xin 
sự thứ lỗi của vị tu sĩ khổ hạnh, ông ta đã kính cẩn từ tạ vị tu 
sĩ và đã ra đi khỏi khu rừng, và qua nhiều chặn đường liên 
tiếp, đã đi đến bờ sông Ÿzzunã, từ đó ông ta đã đi dài theo 
lộ đường cái, miệng lặp đi lặp lại câu thần chú. Ngay lúc bấy 
giờ cá ngàn Tiểu Long Tử vốn là thị vệ của Bhñridaffa đang 
mang viên bảo ngọc mà ban mọi điều ước ấy. Họ đã ra khỏi 
Cõi Long Vương và đã dừng lại, rồi đã đặt viên bảo ngọc ở 
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trên một gò cát, và tại nơi đó, sau khi nô đùa cả đêm trong bể 
nước nhờ vào ánh sáng rực rỡ của viên bảo ngọc, họ đã mang 
hết tất cả những trang sức của họ lên mình vào lúc rạng sáng, 
và, đã thâu ánh sáng của viên bảo ngọc lại, đã ngồi xuống và 
canh chừng nó. Vị Bà La Môn đã đến địa điểm trong khi 
ông ta đang lặp đi lặp lại câu pháp thuật của mình, và bọn họ, 
khi được nghe câu pháp thuật, đã hoảng sợ vì tưởng đó là 
Kim Sí Điểu Vương, đã độn thổ mà không cầm theo viên 
bảo ngọc và đã chạy trốn về Cõi Long Vương. VỊ Bà La 
Môn, khi đã nhìn thấy viên bảo ngọc, đã thốt lên, “Câu thần 
chú của Ta đã tức thì linh nghiệm”; và ông ta đã lượm lẫy 
viên bảo ngọc một cách vui mừng và đã tiếp bước lộ trình 
của mình.] 


Now at that very time the outcast Brahmin was enlering 
the ƒorest with his son Somadatta to kill deer, and when he 
saw the jewel on the other 's hand, he said to his son, “Ìs nof 
this jewel which Bhnridatta gave to us?” “Yes, said his son, 
it is the very same.” “Well, Ï will tell hữm is evil qualifies 
and so deceive him and get the jewel ƒor my own.” “O 
ƒuather, you đid not keep the jewel before when Bhñridatta 
gave it to you: this Brahmin will assuredly cheat yơu, - be 
silent about it.” “Let be, my son; you shall see which can 
cheat bes, he or l” So he wenf to lambãyana and 
addressed him: 

“Where diả you get that gem oƒ yours, bringing 
good luck and ƒair to th 'eye; 

But having certain signs and marks, which Ì can 
recogrize if by?” 

Alambãyana answered in the ƒoliowing síanza: 

“This morning as Ï walked along I saw the jewel 
where ï† lay, 
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1s thousand 6 1 251 guaras all led and lef i! there 
fo be my prey. ` 
[Ngay lúc bấy giờ, vị Bà La Môn bị ruồng bỏ đã vào 

rừng cùng với con trai của mình là ,$øzuadaffa để săn naI1, và 
khi ông ta đã nhìn thấy viên bảo ngọc ở trên tay của vị kia, 
ông ta đã nói với con trai của mình, “Đó phải chăng chính là 
viên bảo ngọc mà EJøridafứa đã cho chúng ta?” “Dạ phải, 
con trai của ông ta đã nói, nó rất là giống nhau.” “Được, Ta 
sẽ nói cho ông ta biết những đặc tính tác hại của nó và rồi 
đánh lừa ông ta, và đoạt viên bảo ngọc cho riêng ta.” “Nầy 
Cha, trước kia Cha đã không lấy viên bảo ngọc khi 
Bhuridada đã tặng nó đến Cha: vị Bà La Môn nầy sẽ tien 
bảo là lừa đảo được Cha, - hãy im lặng về điều đó đi mà. 
“Để yên, con trai của Ta; con sẽ thấy : ai có thể là lừa gạt hay 
nhất, ông ta hay là Cha” Thế rồi ông ta đã đi đến 
Alambãyana và đã nói với ông ta: 

“Từ đâu ông có bảo ngọc Ấy, 

Mang hạnh phúc nhiều, đẹp mắt thay; 

Song có bất tường chỉ triệu đấy, 

Là điều Ta đã nhận ra ngay.” 

Alambäyana đã trả lời trong câu kệ sau đây: 

“Sáng nay Ta rảo bước trên đường, 

Thầy được bảo ngọc nơi nó nằm, 

Hồng nhãn vệ sĩ ngàn bỏ chạy, 

Để Ta có được miếng mỗi nẩy.”] 


The oufcast son, wishing to cheat hìm, proceeded in 
three sianzas to tell hìm the jewel's evil qualities, desiring fo 
Ssecure 1Í himselƒˆ 

“Carefully tended, honoued well and worn or 
Ssíowed away with care, 

1 brings is owner all good things, however large 
his wishes are; 
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But ÿ he shews it disrecpect and wears or siows if 
heedlessl, 

Sore will be rue the finding it, - twill onhy bring him 
TnIS€FV. . 

Do you have nought to do therewith, - yơu have no 
SkHll sụch ware fo hola: 

Givwe it to me and take instead a hundred pounds oƒ 
yellow gold. ” 

[Người con trai của kẻ bị ruồng bỏ muốn lừa gạt ông ta, 
đã bàn tiếp trong ba câu kệ để nói cho ông ta biết những đặc 
tính tác hại của viên bảo ngọc, với 1mmong muốn đảm bảo nó 
cho mình: 

“Được nâng niu quý trọng thật nhiều, 
Cất giữ cần thận, hoặc thường đeo, 
Ngọc làm toại nguyện cho chủ nhân, 
Dù lớn bao nhiêu đủ mọi điều. 
Nhưng nếu tỏ bất kinh ngọc thần, 
Người đeo hoặc giữ chắng quan tâm, 
Thì người sẽ phải mãi ăn nắn, 

Ngọc chỉ mang đến nỗi khốn cùng. 
Nay ông chẳng có việc cần dùng, 
Cũng chẳng hữu tài giữ bảo châu, 
Vậy hãy đưa Ta và đổi lấy, 

Vàng ròng đủ chăn một trăm cân.” ] 


Then Alambãyana spoke a stanza in repÌy: 
“T will not sell this gem oƒ mine, though cows 0r 
7ewels oƒjered be; 
li signs and marks I know ƒmll well, and i( shall 
ne 'er be bough ƒrom me. ” 
The Brahmin said: 
“ƑƑ cows or jewels will not buy ffom you that jewel 
which you wear, 
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What ¡is the price you']l sell if J5† CO?n€, 4 Írue 
answer lef me hear. ” 
Alamnrbãyana answered: 
“He who can tell me where to Jìnd the mighty Nãga 
1 his pride, 
To him this Jewel will Ï give, flashing is rays on 
©every side. ” 
The Brahmin said: 
1s this perchance the GarHla King, come in a 
Brahmin 's guise to day, 
Seeking, wlile on the track ƒor ƒood, to seize the 
Nãga as his prey?” 
Alamnbãyana answered: 
“No bữd-king I, - a Garula bird ne'er came across 
these eyes Oƒ mine, 
lam a Brahmin doctor, friend, and snakes and 
suake-bites are rmy line. ” 
The Brahmin saiảd: 
“What special power đo yơu possess, or have yơu 
learned some subiil skill 
Which gives you this immunity to handle snakes 
whose ƒangs can kil]? ” 
He replied, thus describing his power: 
“The hermit Ñosiya in the wood kept a long painful 
penance wel], 
And at the end a GarHla revealed to hữm the serpenf 
-s0ell 
That holiest sage, who dwelt retired upon a lonely 
mountain heighi, 
1 waited on with earnest zeal and served unwearied 
day and night, 
And at the last to recompense mỹ years oƒ ƒaithfiul 
Tnmisữy 
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My blessed teacher did reveal the heavenly secrei 
14nfo me. 
Trusting in this all — powetful spell, the Jiercest 
snakes I do nof ƒear; 
I counteract their deadliest bites, l Alambãyana the 
Seer. ” 
[Thế rồi Ã/awbãyana đã nói lên một câu kệ để đáp lời: 
“Ta sẽ không đem bán bảo châu, 
Dù bò hay ngọc quý ông trao; 
Các điềm của nó Ta tường tận, 
Nó chẳng bao giờ bán được đâu.” 
Vị Bà La Môn đã nói: 
“Nếu ngọc hay bò chẳng thể mua, 
Ngọc kia ông có được bây giờ, 
Giá nào ông bán ra viên ngọc, 
Thật thà hãy nói Ta đặng nghe.” 
Alambayana đã trả lời: 
“Ai bảo cho Ta biết chốn nào, 
Tìm ra Rồng Chúa đại anh hào, 
Ta cho người ấy viên ngọc nầy, 
Tỏa sáng bốn bề rực rỡ sao.” 
VỊ Bà La Môn đã nói: 
“Có lẽ đây Kim Sí Điễu Vương, 
Hôm nay giả dạng Bà la Môn, 
Đi tìm dấu vết săn mỗi thịt, 
Để bắt Long Vương làm mỗi người.” 
Alambãyana đã trả lời: 
“Ta quả thật không phải Điểu Vương, 
Mắt Ta chẳng thấy bóng chim thần, 
Danh Y, Đạo Sĩ la Ta đấy, 
Nọc rắn rồng là việc sở trường.” 
Vị Bà La Môn đã nói rằng: 
“Phải chăng ông có thần lực nào, 
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Hay đã học hành kỹ thuật cao, 

Việc â ây khiến ô ông không nhiễm độc, 

Khi cầm nọc rắn giết người sao?” 

Vị ấy đã trả lời, để mà miêu tả năng lực của mình: 

“Ko S7 ân sĩ chốn rừng hoang, 

Khổ hạnh dài lâu g1ữ vững vàng, 

Điễu Vương sau cùng đem tiết lộ, 
Cho Ngài bùa chú bắt Long Thần. 

Bậc Thánh tối cao sống ẩn thân, 

Trên sườn núi nọ thật cô đơn, 

Nhiệt tình hầu hạ Ngài, Ta đã, 

Phụng sự ngày đêm chẳng nhọc nhầằn. 

Vì vậy, cuối cùng để thưởng công, 
Cho Ta hầu hạ những năm ròng, 

Đạo Sư khả kính Ta tôn quý, 

Tiết lộ cho Ta mật chú thần. 

Tin vào chú thuật vạn quyền năng, 

Ta chẳng sợ rồng rắn cực hung, 

Những nọc giết người Ta giải hết, 

Ta là bậc Trí Giả .À Lam.”] 


ÁAs he heard hìm, the outcast Brahmim though† to 
himsel, “This Alambãyana is ready ío ghe the pearl oƒ 
6ems 1O anyone who shews him lu Nãga; Ì will shew hữm 
Phhridatta and so secure the gem”; so he uitered this sianza 
aS he consuited with hỉs son: 

“Lef us secure this gem, 1 SOn,; corme, Somadadfia, 
let's be quick, 

or lose our luck as địa the fbol who smashed hs 
meadl-dish with his sfick. ” 

S0madatfa replied: 

“AI honour đue he shewed to you, when OM Ca 
in thaf sếanger S way; 
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And would you tun and rob him now, hỉs kindly 
welcome fo repay? 
you want wealth, go seek for it from Bhiridatffa as 
beƒfore; 
Ask hữm and he will gliadly give all that your hearf 
desires, and more. ” 

The Brahmin said: 
“That which, by lucky ƒortune brought, in bowÏl or 
hand all ready lies, 
Eat it at once nor quesfions ask, lest thou shoulas† 
lose the oƒƒered prize. ` 

Sormadatffa replied: 
“Earth yawns for him, hell's Jìercest fires awadit the 
traitor at the end, 
Or, with ƒell hunger gnawed, he pines a living death, 
who cheafs his ƒriend. 

Ask Bhnridatta, - he will give, j you want wealth, the 
wished — for boon; 
But iƒ vơu sin, I ƒear the sin will fnd you out and 
that righf soon. ” 

The Brahmmin said: 
“But, through a costly sacrijfice Brahmins may sin 
and yet be clean; 
Great sacrjices we will bring and, so made pure, 
escape the sim. ” 

Somadatta said: 
“Cease your vile talk, Ï will not síay, - this very 
momert Ï depart, 
l will not go one siep with you, this baseness 
rankling in your heaFí. ` 

[Trong khi đã nghe ông ta nói, vị Bà La Môn bị ruồng 

bỏ đã tự nghĩ, “VỊ AJqœrnbãyana nầy đã sẵn sàng để trao bảo 
ngọc đến bất cứ ai mà chỉ Rồ»g Chúa cho ông ta, Ta sẽ chỉ 
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_Bhiridatffa cho ông ta và rồi giành lây bảo ngọc”; thế là vị 
Bà La Môn đã thốt lên câu kệ như thế nầy khi vị ấy tham 
khảo ý kiến với con trai của mình: 
“Con ơi, hãy tranh lấy bảo châu; 
350 ma chúng ta hãy vội mau, 
Đừng làm lỡ vận như người dại, 
Đập đĩa cơm bằng gậy bấy lâu.” 
Sơmadaffa đã trả lời rằng: 
“Mọi hiển vinh Ngài đã phát ban, 
Khi Cha đến ở chốn phương tha, 
Nay Cha trở mặt và ăn cướp, 
Như vậy là đền nghĩa đáp ân? 
Ví dù Cha muốn được giàu sang, 
Đi tìm như chốn Đa Ta ban, 
Xn Ngài, Ngài sẽ vui lòng tặng, 
Mọi thứ Cha mong đạt thỏa lòng.” 
VỊ Bà la Môn đã nói: 
“Những thứ được do bởi vận may, 
Chén cơm nằm sẵn ở trong tay; 
Ăn ngay, đừng hỏi chi thêm nữa, 
Con sẽ mắt phần tặng thưởng nầy.” 
S0madatta đã trả lời: 
“Đất này đang há miệng chờ trông, 
Lửa địa ngục nung nâu cực nông, 
Chờ đợi sau cùng người phản bội, 
Hay cơn đói lả xé tan lòng. 
Sống tàn, chết đở, con người ấy, 
Kẻ đối lừa ngay bạn chí thân. 
Hãy cầu bậc Đại Trí Đøứ Ta, 
Nếu muốn giàu sang, Ngài cho ra, 
Điều ước nguyện hằng mong thỏa mãn, 
Song Cha gây tội lỗi nầy ra, 
Con e tội ấy không lâu sẽ, 
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Phát lộ Cha ngay, thật đấy mà.” 
VỊ Bà La Môn đã nói: 
“Song nhờ tế lễ thật cao sang, 
Tội các La Môn có thể mang, 
Tuy thế, về sau đều rửa sạch, 
Chúng ta dâng đại lễ đăng đàn, 
Như vầy sẽ được làm thanh tịnh, 
Giải thoát tội kia thật dễ đàng.” 
Somadata đã nói rằng: 
“Cha hãy ngưng lời nói xấu xa, 
Con không ở lại nữa bây giờ, 
Lúc nầy chính lúc con từ biệt, 
Con chẳng cùng Cha bước nữa mà. 
Vì sự đê hèn nầy cấu xé, 
Đang làm thối nát trái tim Cha.”] 


So saying, the wise youth, rejecting hỉs ƒather 's counsel, 
exclaimed with a loud voice which startled the deities in the 
neighbourhood, “I will not go with a sụch a sinner, ” and Jled 
away as hs ƒather stood looking on; and, pÏunging imío the 
recesses oƒ Hiữmavat, there became an ascetic, and, having 
practiced the Faculties and the Attainmenfts and become 
perƒected in mystic meditaton, he was born in the Brahma 
world. The Teacher explained this in the ƒollowing sianza: 

“The noble Somadata thus rebuked hỉs ƒather 
where he stood, 

Siarling the spiris oƒ the piace, and turned and 
hurried from the wood. ” 

[Khi đã nói như thế, vị thanh niên hiền đức, bác bỏ ý 
kiến của Cha mình, đã thốt lên với một âm vang mạnh mẽ 
mà đã làm chấn động Chư Thiên ở quanh vùng ấy, “Ta sẽ 
không thể đồng hành với một người tội lỗi như thế được,” và 
đã bỏ chạy đi trong khi người Cha của anh ta đang đứng lặng 
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nhìn theo; và rồi, sau khi đi sâu vào nơi hẻo lánh của dãy Hy 
Mã Lạp Sơn, tại nơi đó đã trở thành một vị tu sĩ khổ hạnh, 
và rồi, đã trau giỗi các tầng Thiền cùng với những sự Chứng 
Đắc và đã hoàn thành viên mãn trong năng lực thiền định, vị 
ấy đã tục sinh trong Cõi Phạm Thiên Giới. 
Bậc Đạo Sư đã giải thích việc nầy trong câu kệ sau đây: 

“Thanh niên cao thượng ấ ẫy So Ma, 

Khiến trách Cha đứng lặng phía Xa, 

Làm chắn động Chư Thiên chến ấ Ấy, 

Rồi vội quay đi khỏi rừng già.”] 


The oufcast Brahmin thougbt to himse]ƒ. “Whither wil] 
Somadatta so except to hỉs own home?” and vhen he savw 
that Alambãyana was a Ïitfle vexed, he said to hữm, “Do nof 
mind, Älambãyana, ï will inroduce you to Bhiridata.” So 
he took hữm and went to the pÌace wbere the snake king kept 
the ƒast-day; and when he saw hìm lying on the fop oƒ the 
ant-hHll with his hoods confracted, he stood a litle way oƒØ, 
and holding out his hand uftered two sianzas: 

“Seize this King-serpent where he lies and snaich 
ƒorthwith that priceless gem, 

Which bright-red like a lady-bird glows on hỉs head 
a điadem. 

On yonder anf-heap seel He lies, sữetched ouf 
without a thoughf oƒ ƒear, - 

Spread like a heap oƒcotton there, - seize him before 
he kmows you 're n€Aữ. kẻ 

[VỊ Bà La Môn bị ruồng bỏ đã tự nghĩ, “Somadatta Sẽ 
đi đâu nếu không phải là về nhà của mình?” và khi vị ấy đã 
nhìn thấy Alambãyana có một ít khó chịu, vị ấy đã nói với 
ông ta rằng, “Đừng bận tâm chị, này Alambãyana, Tôi sẽ 
đưa ô ông đến Bhữridafa.” Thế rồi, vị ấy đã đưa ô ông ta đi và 
đã đến nơi mà Rồng Chúa đã hành trì ngày trai tịnh; và rồi 


268 THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS — Vol I s Part I s Anudipani II 


khi vị ấy đã nhìn thấy Ngài đang năm trên nóc của tổ kiến 
với các mào của Ngài đã thu nhỏ lại, vị ấy đã tránh sang một 
bên, và sau khi đưa tay chỉ Ngài vị ây đã thốt lên hai câu kệ: 

“Bắt Rồng Chúa nơi chốn nó nằm, 

Chụp lẫy bảo ngọc quý muôn vàn, 

Hào quang đỏ rực màu tươi sáng, 

Như mão miện trên chớp phượng hoàng. 

Hãy nhìn tổ kiến ở đằng xa, 

Rồng Chúa nằm kia, trải rộng ra, 

Không có ý chi lo sợ cả, 

Giăng mình như một đống bông tơ. 

Nơi kia bắt lấy ngay Rồng ấy, 

Trước khi nó hay ông đến mà.”] 


The Great Being opened his eyes, and, seeing the 
oufcast, he pondered, “Ï took this fellow to my Nga home 
and settled him in high prosperity, but he would not accepf 
the jewel which I gave hừn, and now he is come here wifh a 
suake-charmer. But jƒ Ï were angry with hỉm ƒor hs 
treachery, my moral character would be injured. Now my 
Jầrst oƒ all đuties is to keep the ƒast-day ïn is ƒOur periods, - 
that tmust remain inviolate; so whether Alambãyana cu me 
in pieces or cook me or Jìx me on a spil, Ï must aí aÏl evenfs 
no£ be angry with hữm.” So closing his eyes and ƒollowing 
the highest ideal oƒ Resolution he placed his head beiween 
his hoods and lay perƒectly motionless. 

[Bậc Đại Sĩ đã mở đôi mắt của mình, và rồi, khi đã nhìn 
thấy vị bị ruồng bỏ, Ngài đã suy nghĩ, “Ta đã đưa gã nầy đến 
chốn Long Phủ của Ta và đã bố trí ông ta trong sự vinh hoa 
tột bực, nhưng ông ta đã không nhận viên bảo ngọc mà Ta đã 
ban cho hắn ta, và nay ông ta đi đến nơi đây với một người 
dụ răn. Tuy nhiên nếu Ta phẫn nộ với ông ta vì việc làm 
phản trắc của hắn, thì công đức hạnh của Ta sẽ bị tốn thất. 
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. Giờ đây việc trước hết của tất cả các bổn phận của Ta là giữ 
ngày trai tịnh trong bến Tuần Tự Pháp của nó, mà giữ không 
được vi phạm, như vậy cho dù .4Jambãyana phân thân Ta ra 
từng mảnh, hoặc đem nấu chín Ta, hoặc đặt Ta trên một que 
nướng, thì Ta phải trong tật cả sự kiện nây không thể phẫn 
nộ với hắn ta được.” Thế rồi sau khi đã nhắm nghiền đôi mắt 
của mình lại và khi lấy hết sức cho việc giữ sự Quyết Tâm 
cùng tột, Ngài đã đặt cái đầu của mình ở giữa các mào và rồi 
đã nằm yên hoàn toàn bất động.] 


Then the outcast Brahmin exclaimed, “O Alambãyama, 
do you seize this Nãga and give me the gem. ” Alambãyana, 
being delighted at seeing the Nãga, and nof caring the least 
or the gem, threw ï† into bị hand, saying, “Take ii, 
Brahmin ”; but the jewel slipped out oƒ his hand, and as soon 
as 1 ƒ@ll went into the ground and was lost in the Nãga 
world. The Brahmin ƒound himse]ƒ berefi oƒ the three thinøs, 
the priceless gem, Bhiridatta°s friendship, and his son, and 
went oƒf to his home, loudly lameming, “ï have lost 
everythimg, Ï would not ƒfollow my sons words.” Buf 
Alambãyana, having Wìrst qnoimted his body with divine 
drugs and ealen a liHle and so ƒortijfied bhimse]f withi, 
uitered the divine spell, and, going up to the Bodhisafa, 
seized him by the tai, and, holding him ƒfast, opened hịs 
mơuth and, having himselƒ eaten a dừug, spat imío ít. The 
purenatueed Nãga king diả not allowhimselƒ to feel any 
anger through ƒear oƒ violating the moral precepts, and 
though he opened hịs eyes điả not open them to the full. 
Aler he had made the snake full oƒ the magic drưug, and, 
holding him by the tail with his head downwards, bad shaken 
hìm and made him vomit the ƒood he had swallowed, he 
síretched him out at fMll length on the eround. Then pressing 
hữm like a pillow with his hands he crushed his bones to 
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pieces, and then, seizing his tail, pounded hừm as 1ƒ he were 
beating cloth. The Great Being ƒell no anger even thouph he 
sufered such pain The Teacher described this in the 
#Ðllowing sianza: 
“By dim oƒ drugs oƒ magic power and muffering 
spells with evil skil, 
He seized and held hừữm without fear and made him 
subjeci to hs will. ” 

[Lúc ấy vị Bà la Môn bị ruồng bỏ đã la lên, “Nầy 
Alambãyana, hãy bắt Rồng Chúa nầy ngay và hãy trao viên 
bảo ngọc cho Ta.” Ãlambãyana, đã lây làm thích thú khi 
nhìn thấy Rồng Chúa, và khi không còn chút lưu tâm đến 
viên bảo BỌC nữa, đã ném ngọc vào trong tay của ông fa, nói 
rằng, “Hãy lẫy ngọc đi, nầy vị Bà La Môn”; nhưng viên bảo 
ngọc đã tuột khỏi tay của ông, ta, và ngay sau khi nó đã rơi 
xuống mặt đất, đã liền biến mất vào trong Cði Long Vương. 
VỊ Bà La Môn đã tự thấy mình đã bị mất cả ba thứ, viên bảo 
ngọc vô giá, tình thân hữu của Bhñridaffa, cả con trai của 
ông ta, và rồi đã về tới nhà của mình, vừa lớn tiếng khóc 
than, “Ta đã mất hết cá rồi, Ta đã không nghe theo lời nói 
của con trai Ta.” Còn Alambãyana, trước hết đã bôi khắp 
thân của mình với các loại thần được và đã ăn một chút ít để 
tự bồi bổ nội lực cho mình, đã đọc lên câu thần chú, và rồi, 
khi đã đi về phía Bậc Giác Hữu Tình (Bỏ Tái), đã nắm lẫy 
đuôi của Ngài, và khi đã năm giữ Ngài thật nhanh, đã mở 
miệng Ngài ra và phun vào một viên thuốc mà ông ta đã 
ngậm sẵn. Bản tính thuần tịnh Rồng Chúa đã tự không cho 
phép mình nỗi lòng sân hận vì sợ vi phạm các quy luật đạo 
đức hạnh, và đù cho Ngài đã mở đôi mắt cũng không giương 
tròn chúng ra. Sau khi ông ta đã thực hiện Rồng Chúa với 
đầy đủ của thần được, và sau khi nắm giữ lẫy đuôi của Ngài 
với đầu của Ngài dốc ngược xuống, đã lắc mạnh Ngài và đã 
khiến cho Ngài nôn ói thức ăn Ngài đã nuốt vào, ông ta đã 
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căng Ngài ra nằm đài trên mặt đất. Thế rồi với đôi tay của 

mình đã đè mạnh Ngài như một cái gối, ông ta đã nghiền nát 
xương của Ngài ra nhiều mảnh, và sau đó, khi nắm lấy đuôi 
của Ngài, đã đập thình thịch Ngài y như thể ông ta đã đang 
đập tấm vải. Bậc Đại Sĩ đã không nổi lòng phẫn nộ mặc dù 
là Ngài đã phải chịu khổ đau như vậy. Bậc Đạo Sư đã miêu 
tả việc nầy trong câu kệ sau đây: 

“Nhờ các thuốc men đủ lực thần, 

Đọc thầm chú có ác công năng, 

Gã nắm bắt Ngài không kinh hãi, 

Và buộc Ngài phải bị phục tuân.”] 


Having thus made the Great Beimg heipnless, he 
prepared a basket oƒ creepers and threw him iưto it; dt /irst 
his huge body would not go imo it, but qfler kicking it with 
hịs heels he ƒorced if to enter. Then, going to a ceriain 
village, he set the basket down in the middle oƒ 1t and shouted 
aloud, “Let all come here who wish to see a snake đance > 
and all the villages crowded round. Then he called to the 
Nãga king to come out, and the Greaf Being rejiecled, “l† 
will be best for me to please the crowd and dance toẩay; 
perhaps he will gain pÏenty oƒ money and in bis content will 
let me go; whatever he makes me do, Ì will do it.” So w]en 
Alambayana took hìm out oƒ the basket and told hừm to swell 
Out he assumed hịs full size; and so when he told him to 
become small or round or heaped up like a bank, or to 
aSsume one hood or two hoods or three or four or jìve or fen 
0? ñwenfÿ or any number up ío a hundred, or to become hỉgh 
or low, or to make hs body visible or invisible, or fo become 
blue or yellow or red or whife or pink, or to emit water and 
smoke he made hìmseƒl asume all these various 
4pD6arances as he was commanded and exhibited. bịs 
dancing powers. No one vho wiinessed i† could keep back 


272_ THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS ~— Voll s Part I* Anudipanï II 


bis tears and the people brought gold coin, gold, garmenis, 
ornamens, and the like, so that he received a hundred 
thousand pieces in that village alone. 

[Sau khi đã làm Bậc Đại Sĩ bất lực như vậy, vị ấy đã 
chuẩn bị một cái giỏ bằng dây leo và đã ném Ngài vào nơi 
đó; lúc đầu thân mình khổng lồ của Ngài sẽ không bỏ vào giỏ 
được, nhưng sau khi đá Ngài với gót chân của mình, vị ây đã 
cố nhét Ngài vào trong đó. Thế rồi, khi đi đến một làng nọ, vị 
ây đã đặt cái giỏ ở giữa làng và đã T©O {O lên, “Tất cả có đến 
đây với những ai muốn nhìn thấy rồng chúa nhảy múa”; và 
tất cả dân làng đồ xô ra vây quanh. Sau đó vị ấy đã gọi Rồng 
Chúa ổi ra, và Bậc Đại Sĩ đã suy nghiệm, “Tốt hơn hết là Ta 
nên làm hài lòng đám đông và nhảy múa ngày hôm nay; có lẽ 
ông ta sẽ kiếm được nhiều tiền và trong sự thỏa mãn của ông 
ta thì sẽ cho Ta đi; thôi bất luận điều chi ông ta bảo Ta làm 
thì Ta sẽ làm điều đó vậy.” Thế là khi Alambãyana đã bắt 
lây Ngài ra khỏi giỏ và đã bảo Ngài để phồng to ra thì Ngài 
đã thị hiện hết cả kích cỡ của mình; và rồi khi vị ấy đã bảo 
Ngài để thu nhỏ lại, hoặc cuộn tròn, hoặc chất đống lên như 
một mô đất, hoặc để thị hiện một cái mào hoặc hai cái mào 
hoặc ba hoặc bốn hoặc năm hoặc mười hoặc hai mươi hoặc 
bất luận con số lên đến cả trăm, hoặc để biến thành cao hay 
thấp, hoặc để làm cho xác thân của Ngài hữu hình hoặc vô 
hình, hoặc biến thành sắc xanh hoặc vàng hoặc đỏ hoặc trắng 
hoặc hồng, hoặc để phun ra nước, hoặc để phun nước cùng 
với khói, Ngài đã tự thị hiện đủ cả mọi hình dáng như là vị 
ấy đã ra lệnh và đã biểu diễn đủ cả tài nhảy múa của mình. 
Không một ai đã chứng kiến việc đó mà có thể cầm những 
giọt nước mắt của mình được và dân chúng đã đem tiền 
vàng, vàng bạc, áo quần, những vật trang sức, và vật ưa 
thích, và như thế chỉ ở trong làng ấy ông ta đã thâu được một 
trăm ngàn đồng tiền. ] 
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Now at frst, djler he had captured the Great Being, he 
had iutended to let hìm øo when he had gained a thousand 
pieces; but when he had made such a harvest, he said, “J 
have gained all this money in one liHle vilÏase, - whaf a 
Jortune l shall gel in a ciiy!” So, qfler setling hịs ƒ#amily 
there, he made a basket all covered with jewels, and having 
thrown the Œreaf Being imo it he mounted a luxurious 
Carriage and síarted with a great train oƒ alendan. He 
made him dance in every village and fown which they 
passed, and at last they reached Benares. He gave the suake 
king honey and fried gain, and killed frogs for him to eat; but 
he would not take the ƒood, through ƒear oƒ noi being 
released from his captivity; but even thoueh he did not take 
hịs ƒood, the other mmade him shew his sports, and began with 
the ƒœur villages at the gafes oƒ the cily, where he spenf a 
monfh. Then on the ƒasi-day oƒ the flfleenth the announced to 
the king that he would that day exhibit the snake °s đancing 
powers bdfore hìm The king in consequence made a 
proclamation by beat oƒ drum and collected a large crowd, 
and tiers 0ƒ scafolding were erected in the courtyard oƒ the 
palace. 
[Lúc bấy giờ, thoạt đầu sau khi vị ấy đã bắt được Bậc 
Đại Sĩ, thì vị ấy đã có ý định là thả Ngài đi khi vị ấy đã kiếm 
được một ngàn đồng tiền; nhưng khi vị ấy đã có một sự gặt 
hái như thế, vị ấy đã nói rằng, “Ta đã có được tất cả số tiền 
nầy trong một ngôi làng nhỏ, - Ta sẽ có biết bao là tài sản 
trong một thành phố!” Thế rồi, sau khi xếp đặt gia đình của 
mình ở nơi đó, vị ấy đã trang hoàng một cái giỏ với những 
bảo ngọc xinh đẹp, và sau khi đã ném Bậc Đại Sĩ vào bên 
trong, vị ấy đã lên một chiếc xe ngựa sang trọng và đã khởi 
hành với một đoàn tùy. tùng đông đảo. Vị ấy đã bắt Ngài 
nhảy múa trong từng mỗi làng và thị trấn mà họ đã đi qua, và 
cuối cùng họ đã đến thành Ba La Nại. Vị ấy đã cho Rồng 
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Chúa ăn mật và hạt ngũ cốc rang, và đã giết ếch nhái để cho 
Ngài ăn; nhưng Ngài sẽ không thọ dụng vật thực, vì lo sợ 
không được phóng thích khỏi nơi giam giữ; tuy nhiên cho dù 
Ngài đã không thọ thực chỉ cả, vị ấy vẫn bắt Ngài diễn trò, và 
đã bắt đầu với bốn ngôi làng ở tại ngoài công của kinh thành, 
vị ấy đã sống ở nơi đó một tháng ròng. Thế rồi vào ngày thứ 
mười lăm của ngày trai tịnh, vị ấy đã tâu trình với nhà vua 
rằng vào ngày ấy ông ta sẽ cho biểu diễn tài múa rồng hầu 
vua ngự lãm. Vì thế nhà vua đã truyền một lệnh bố cáo bằng 
cách gióng lên hồi trống và đã triệu tập một lượng lớn quần 
chúng, cùng với những tầng ghế sân khấu đã được dựng lên 
trong sân chầu của cung điện.] (Túc Sanh Truyện Bhữridata, 
Quyển thứ XXII, No 543, trang 93 — 98, Pali Text Society.)] 


AMeanwhile, Bhiridatta3s mother had missed hưn and 
sen† his brothers to look for him. Sudassana dressed as an 
ascetic was accompanied by Bhiridatta's ƒavorile sister who 
disguised herselƒf as a ƒtog hidden in Sudassana” matfed 
hair. He ƒound Alambãyana with Bhñridatta perƒorming af 
the snake show in font oƒ the King oƒ Benares. Bhữridata 
crawled to Sudassana. Älambãyana wondered Iƒ the snake 
had biten Sudassana  But Sudassana answered proudÏy 
that no venom fom any creafure could harm hìm. Thịs refort 
made Álarmubãyana very angry and he challenged Sudassana 
to show his powers. The ascetic called ƒorth his sister, who, 
in her form as a ƒfog, contained the mosí pOiSOHOMS VêHOI. 
The fog threatened Alambãyana with three drops oƒ the 
poisonous venom. lambãyana was terrjfied and set the 
Naga prince free. The íwo brothers revealed themselves fo 
the King oƒ Benares as his nephews. Át the end oƒ his le, 
Bhnridata, having succeeded in keepimg the precepi, 
ascended to heaven. 
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Trong khi đó, Mẹ của Bhøridaữa đã nhớ đến Ngài và 
đã truyền những anh em của Ngài để đi tìm kiếm Ngài. 
Sudassana đã vận phục như một tu sĩ khổ hạnh, đã đi cùng 
với người em gái rất yêu thương Bhñridatfa mà đã tự hóa 
trang thành một con ếch nhỏ ẩn ở bên trong đám tóc bện lại 
của ,Suởassana. Vị ấy đã tìm thấy 4lambãyana cùng với 
Bhñữridata đang biểu diễn với màn Rồng múa ở trước mặt 
Đức Vua Ba La Nại. Bhñridafa đã bò đến Sudassana. 
Alambãyana đã nhủ thầm nếu như Rồng đã cắn Sudassana. 
Tuy nhiên ,Swđassana đã trả lời một cách tự hào rằng không 
có nọc độc từ bất cứ sinh vật nào có thể gây tổn hại cho 
Ngài. Sự đáp trả lại nầy đã làm cho lambäyana VÔ cùng 
phẫn nộ và đã thách thức ,Swđassana để trổ tài năng của 
Ngài. Vị tu sĩ khổ hạnh đã gọi †o em gái của mình, người mà 
ấn trong hình tướng của cô ta là một con ếch, đã có chứa nọc 
cực độc. Con ếch đã dọa Alambãyana với ba ĐØ1Ọft nọc cực 
độc. .4Jambãyana đã quá kinh hãi và đã thả Long Vương 
Thái Tử được tự do. Hai anh em đã tự tiết lộ bản thân mình 
đến Đức Vua Ba La Nại là các cháu trai của Ngài. Vào cuối 
cuộc đời của Ngài, Bhứridafa, sau khi đã hoàn thành trong 
việc thọ trì những điều học giới, đã thăng tiến đến Thiên 
GIớI. 


LBt on the day when the Bodhisata was seized by 
Alambãyana, the Great Being s mother saw in a dveam that 
a black man with red eyes had cut of her arm with a sword 
and was carrying If away, sireaming with blood_ She sprang 
up in terror, but on ƒeeling her right arm she recogrized it to 
be on a deam. Then she considered in herselƒ, “Ï have 
seen an evil ƒrighfful dream; ¡it portends some misƒfortune 
eifher to my ƒour sons or to King Dhatfarattha or to myse]ƒ ” 
But presenly she fìxed her thoughis especially on the 
_Sodhisata: “Now all the others are dwelling in the Nãga 
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worid, but he has gone into the world oŸ men resolved to 
keep the precepfs and umder a vow to observe the ƒast-day; 
therefore I wonder whether some snake-charmer or Garula 
¡s seizing him ” So she thought oƒ him more and more, and 
at last at the end oƒ a formight she became quite dejected, 
sayving, “Mỹ son coulä not live a whole ƒortmight withoul me, 
- surely some evil must have befallen him.” 1fier a month 
had passed there was no limit to the tears which flowed ƒrom 
her eyes in her distress, and she sat watching the road by 
which he would come back, contimually saying, “Surely he 
will now be coming home, surely he will now be coming 
hoưne. ”| 

[Nhưng vào ngày khi mà bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tải) 
đã bị bắt bởi Alambãyana, Mẹ của Bậc Đại Sĩ đã thấy trong 
một giấc mơ rằng một người đàn ông da đen với đôi mắt đỏ 
đã cắt đứt cánh tay của bà với một thanh gươm và đã mang 
nó đi, máu đầm tuôn chảy. Bà đã kinh hoàng tỉnh giấc, 
nhưng sau khi TỜ vào cánh tay phải của mình bà đã nhận thức 
đó chỉ là một giác mơ. Sau đó bà đã tự thẩm sát, '“Ta đã thấy 
một giác. mơ xấu ác hãi hùng; nó báo trước một bất hạnh vận 
nào đó sắp xảy ra hoặc cho bốn con trai của ta, hoặc đến Đức 
Vua Dhafaraffha hoặc là đến chính ta.” Nhưng tức thời bà 
đã khắn khít những nghĩ suy của mình một cách đặc biệt đến 
Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tá/): “ Hiện giờ tất cả các con kia 
thì đang ở trong Cõi Long Vương, trừ hắn ta đã đi vào trong 
thế giới của con người đã kiên tâm để hành trì những điều 
học giới và dưới một lời nguyện để thọ trì ngày trai tịnh; do 
đó Ta lo lắng, không biết có kẻ dụ rắn nào đó hoặc Kửn sí 
Điều đã bắt hắn ta chăng.” Như thế Bà cứ băn khoăn mãi về 
Ngài, và cuối cùng vào cuối của hai tuần bà đã trở nên quá u 
sầu, nói rằng, “Con trai của ta sẽ không thể nào sống trọn cả 
hai tuần mà không có Ta, chắc chắn có một điều tai hại nào 
đó xảy đến con Ta. rồi” Sau một tháng đã trôi qua không 
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biết bao nhiêu lệ sầu đã tuôn Ta từ đôi mắt của bà trong nỗi 
đau khổ của mình, và bà đã ngồi trông Tả đường lộ mà Ngài 
thường sẽ trở về, nói liên tục, “Chắc chắn giờ này hắn sẽ 
phải trở về nhà, chắc chắn giờ nầy hắn sẽ phải trở về nhà.” ] 


Then her eldest son Sudassana came with a greaf 
refiue to pay a visit to hịs parenis at the end oƒ a monfh's 
absence, and having lef† his attendants ouiside he ascended 
the palace, and aƒfler saluting his mother stood on one side; 
but she said nothig to bìm as she kept SOrroWing ƒor 
BhurldaHa He thoupht to hìmsejf. “Whenever I have 
returned before my mother has always been pleased and 
ghen me a kind welcome, but today she is in deep disiress, 
whaf can be the reason?” So he asked her, SaViWg: 

“Tơu see me come with all success, my every wish 
has hit the mark, 

And yet you shew no signs ðƒ joy, and your wbole 
Counfenance ¡is darÈk, - 

Dark as a lofus rudely pÏucked which droops and 
withers in the hang; 

Äs this the welcome which you give when Ì come 
back from ƒoreign lanđ? ” 

- [ác ấy con trai cả $,đassana của bà đã đến cùng với 
một đoàn tùy tùng đông đảo để bái yết vào ngày cuối của 
một tháng xa cách, và sau khi để đám tùy tùng của mình 
đứng bên ngoài, Ngài đã bước lên cung điện, và sau khi đã 
đảnh lễ Mẹ của mình xong, đã đứng sang một bên; nhưng vì 
bà đang lo buồn chuyện cho Bhñridafa, nên bà đã không nói 
với Ngài một lời nào. Ngài đã tự nghĩ thầm, “Trước kia bất 
cứ khi nào ta đã trở về, thì Mẹ của Ta đều luôn vui mừng và 
đã tiếp đón ân cần với Ta, thế sao hôm nay bà sao lại quá u 
sầu, có thê là do nguyên nhân chỉ?” Thế là Ngài đã vấn hỏi 
Mẹ, nói rằng: 
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“Mẹ thấy con về, đủ chiến công, 
Mọi điều ước nguyện đã vẹn toàn; 
Tuy nhiên chẳng tỏ bầy vui vẻ, 
Khuôn mặt Mẹ đầy vẻ tối sầm. 
Như hoa sen được hái thô sơ, 

Rủ xuống trong tay, chóng héo khô; 
Có phải đây là cách Mẹ đón, 

Khi con trở lại từ phương xa?”] 


Even at these words oƒ hỉs she stHll said nothing. Then 
Sudassana thought, “Can she have been abused. or 
siandered by someone?” So he uftered another sfanza, 
quesfioning her- 

“Has anyone upbraided you or are yơu racked with 
Sccref pa1n, 

That thus your countenance is dark, e'en when you 
see me back again? ” 

She replied as ƒollows: 

“† saw an evil dream, mỹ son, a month agone this 
very day; 

There came a man who lopped my arm as on my bed 
1 sleeping lay, 

And carried oƒf the bleeding limb, - no fears oƒmmine 
his hand could stay. 

Blank terror overpowers mỳ heart, and since Ï saw 
that cruel siehf 

A momerf 1s peace or happiness Ï have not known Dy 
day or nighí. ” 

When she had said this she burst out lamenling, "Ï 
cannot see anywhere my darling son your youngest brofher; 
some evil must have happened to him, ” and she exclaimed: 

“He whom ƒair maidens in their bloom used to be 
proud to wdaif upon, 
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Their hair adorned with golden n€fS, - Bhnridatfa, - 
aÏas! is eone; 

He whom stout soldiers used to guard, with their 
drawn swords, ä gallanf traïn, 

tiashing like Kanikãra ƒflowers, - alas! ï look ƒor 
him In vainl 

1 must pursue your brother 's track and fìnd where 
he has fìxed tơ dwel], 

Tujilng his asceticvow, and learn myselƒ ƒ all be 
welj. ” 

Having uttered these words she set out with his refinue 
as WelÏ as her OW. 

[Ngay cả những lời nói nầy của Ngài, mà bà vẫn không 
nói một lời nào cả. Thế rồi Sđassana đã nghĩ suy, “Có thể 
Mẹ đã bị nhiếc mắng hoặc đã bị phỉ báng bởi một TBƯời nào 
đó?” Vì thế Ngài đã thốt lên câu kệ khác, để vấn hỏi Bà: 

“Có kẻ nào la mắng Mẹ không, 
Hay là Mẹ khổ não trong lòng, 
Khiến cho Mẹ mặt mày u ám, 
Khi Mẹ thấy con trở lại chăng?” 

Bà đã trả lời như sau: 

“Mẹ đã thấy cơn ác mộng vầy: 
Cách đây một tháng đúng hôm nay, 
Một người đến cắt lìa tay phải, 

Khi Mẹ nằm sàng tọa ngủ say, 

Rồi hắn kéo đi tay vấy máu, 

Lệ Ta chẳng cản được người nầy. 
Tràn ngập lòng Ta nỗi hãi hùng, 
Từ khi thấy cảnh tượng hung tàn, 
Đêm ngày Ta chẳng hẻ hay biết, 
Một phút mừng vui hoặc dạc an.” 

Khi bà đã nói xong điều nầy thì bà ta lớn tiếng khóc 
than, “Ta không biết con yêu quý của Ta giờ đây ở nơi đâu, 
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chắc phải có điều tai họa chi đã xây ra cho em trai út của con 
rồi,” và bà đã nói to lên: 
“Vương nhĩ, bao mỹ nữ thanh xuân, 
Ngày trước thường kiêu hãnh kế gần, 
Trang điểm lưới vàng, tóc óng ả, 
Dat Ta con hỡi, vắng Long Quân! 
Quanh Chàng, bao chiến sĩ oai hùng, 
Lẫm liệt tuốt gươm, đám hạ thần, 
Như khóm Xø N¡ hoa chói vàng, 
Ôi, Ta tìm kiếm đã hoài công! 
Ta phải đi theo dấu vết chân, 
Tìm nơi Chàng đã định nương thân, 
Hoàn thành ước nguyện đời tu sĩ, 
Và tự biết chàng có vạn an.” 

Khi đã thốt lên những lời nói nầy, bà đã đi ra ngoài với 
đám thị vệ của Ngài cũng như của chính bà.| (7c Sanh 
Truyện Bhñridata, Quyển thứ XXII, No 543, trang 99 — 100, 
Pa]i Text Sociefy.) 


The mother joined with her daughfers-in-law ïn their 
lamentations in the middle oƒ the road and then went up with 
them into the palace, and there her gri€Ƒ`burts ƒorth as she 
looked on her son 's bed: 

“Like a lone bird whose brood is slai, when ií 
beholds its empfy nest, 

So sorrow, when Ï look in vain ƒor Bhiridatta, flls 
my breast. 

Deep in my heart mỹ grieƒf for him burns with a 
ierce and steady glow 

Just like the furnace which a smith carries where 'er 
he is called to go. ” 

As she thus wept, Bhiridata°s house seemed to be 
/ìlled with one continuous sound like the hollow roar oƒ the 
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Oocean. No one .coula remain unmoved, and the whole 
dwelling was like a SãI — Jorest smilfen by the storm oŸ 
dooø?m s day. 

The Teacher thus described it: 

“like SãÏ — trees prosrale in a siorm, their 
branches broken, roofs 4pforn, 

So Mother, wives, and chilđren, lay in that lone 
dWwelling-place ƒorlorn. ” 

[Mẫu Hậu đã kết hợp với những nàng dâu của mình 
trong sự than khóc của họ ở giữa đường lộ và sau đó đã cùng 
với họ bước vào cung điện, và tại nơi đó nỗi sâu khổ của bà 
tuôn ra không nguôi được khi bà đã trông thấy sàng tọa của 
con trai mình: 

“Ví như chim mẹ quá đơn côi, 
Nhìn tổ vắng, con bị giết rồi, 
Cũng vậy, sầu dâng tràn dạ mẹ, 
Khi tìm con trẻ đã hoài hơi. 
Thắm sâu trong dạ, nỗi sầu bi, 
Thiêu đốt bừng lên ngọn lửa nỉ, 
Như thể lò rèn mà chú thợ, 
Mang theo noi gã được mời đi.” 

Trong khi bà than khóc như vậy, cung thất của 
Bhñridaffa như thê đã được lấp đầy với một âm thanh liên 
tục khác nào tiếng gầm thét lanh lảnh của đại đương. Không 
một ai không thể không cảm động và cả cung thất như thể 
rừng cây Long Thọ đã rung chuyển đo bởi cơn bão của ngày 
tận thế. 

Bậc Đạo Sư đã miêu tả quang cảnh như sau: 

“Như Long Thọ ngã dưới cơn dông, 
Cành lá gấy lìa, rễ đoạn vong, 

Cũng vậy, vợ con và Mẹ nữa, 

Nằm trong nhà vắng cô tịch lòng.”] 
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Arittha and Subhaga also, the brofhers, who had corme 
!o visii ther parenis, heard the noise and entered 
Bhnridata's dwelling and tried to comƒOrt their mofther: 

The Teacher thus described ii: 

“Aritha then and Subhaga, eager to help and 
comƒOrt, come, 

Hearing the sounds oƒ wild lamenf which rose 1n 
Bhữnridatta°s home; 

Mother, be calm, thy wailings end, - this is the lot oƒ 
all who live; 

They all must pass from birth to birth: change ruÌes 
¡n all things, - do not grieve. ” 

Samuddajã replied: 

“My son, I mow it but too well, this is the lot oƒ all 
vho live, 

But now no cormmon loss is mìne, - lẹfi thus ƒorlorn Ï 
can bui grieve, 

Verily jƒ I see hìm not, my jewel and my souÏ's 
deliglt, 

My Bhnridatta, I will end my wretched liƒe this very 
nighí. ” 

Her sons answered: 

“Mourn not, dear Mother, siill your grieƒ, - W€ 1] 
bring our brother bachk; 

Through the wide earth on every side we wilÏ pursue 
hịs track 

O'er bill and dale, through village, town and ci, 
tiHH he s ƒound, - 

Within ten days we promise you ío bring him saƒe 
and sound. ” 

[Arii#tha cùng với Subhaga, những anh trai, đã đi đến 
viếng thăm song thân của họ, đã nghe tiếng ồn áo và đã bước 
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vào cung thất của -Phhridatfa rồi đã trấn an mẫu thân của họ. 
Bậc Đạo Sư đã miêu tả quang cảnh như sau: 
“Arittha với _Subhaga, 
Nôn nóng đến trấn an Mẹ già, 
Nghe tiếng khóc than rền thâm thiết, 
Trong nhà bậc Đại Trí Da Ta; 
Xem Mẹ an lòng, dứt khóc than, 
Đây là số phận của thế gian, 
Mọi loài đều phải qua sinh tử, 
Quy luật Vô Thường vạn vật mang.” 
Mẫu Hậu Samuddaja đã trả lời: 
“Con ơi, Mẹ rõ biết luật rảnh, 
Đây số phận muôn loài chúng sinh, 
Nhưng Mẹ mắt con không hợp lý, 
Bơ vơ, Mẹ chỉ biết buồn tênh. 
Quả thật, nếu không thấy được con, 
Bảo châu đem hỷ lạc tâm hồn, 
Đưự Ta Đại Trí, thì Ta sẽ, 
Kết liễu đêm nay kiếp sống buồn!” 
Các người con của bà đã đáp lời: 
“Đừng quá sầu bi, hỡi Mẹ hiển, 
Hãy làm dịu bớt nỗi ưu phiên, 
Chúng con sẽ đón Hiền Đệ vẻ, 
Xuyên suốt qua toàn cõi đất liền. 
Ở khắp mọi nơi và mọi hướng, 
Chúng con theo đối vết chân em. 
Băng qua đồi núi hay đồng bằng, 
Thị trấn và khắp các xóm làng, 
Cho đến khi tìm ra Hiền Đệ, 
Chỉ trong độ khoảng mươi ngày đàng, 
Chúng con xin hứa cùng Hiền Mẫu, 
Đem Hiền Đệ về được vạn an.” ] 


284 THE GREAT CHRONICLE 0F BUDDHAS — Vol I » Part I s Anudipanl H 


(Túc Sanh Truyện Bhnridata, Quyền thứ XXI1I, No 543, 
trang 100 — 101, Pali Text Society.) 


But as be was resolving to go himsejƒ to the world oƒ 
men, he reflected, “]ƒ Ï go as a yOung nan people will revile 
me; Ï must go as an ascefiC, ƒor ascetics are dear and 
welcome ío men.” So he took the garb oƒ an ascetic and, 
gfer bidding his mofher ƒarewell set out Now the 
Bodbhisata had a sister, born oƒ another mother, named 
Accimukkhi, who had a very great love ƒor the Bodhisata. 
Wben she saw Sudassana setting out, she said to him, 
“Brother, Ï am greatly troubled, I will go with you.” “Sister, 
he replied, you cannot go with me, ƒor I havẻ assumed an 
asceticis dvess.” “I will become a liHle ƒog and Ï wilÏ go 
inside your matted hair.” Ôn his conserting, she became a 
young ƒfiog and lay down in his matted hair. Sudassana 
resolved that he would search ƒor hìm ƒom the very 
commencemewt, so asked his wiƒe where he spenf the ƒasí-day 
and wení there firs oƒ all. 

[Nhưng khi Ngài đã quyết định để phần mình đi đến thế 
giới của con người, Ngài đã suy nghiệm, “Nếu như Ta đi như 
một thanh niên thì người ta sẽ phi báng Ta; Ta phải đi như 
một tu sĩ khô hạnh, vì các vị tu sĩ khổ hạnh thường được 
người ta niềm nở và hoan hỷ chào đón.” Vì thế, Ngài đã vận 
trang phục của một tu sĩ khổ hạnh và, sau khi nói lời chào từ 
biệt Mẹ của mình, đã ra đi. Bấy giờ bậc Giác Hữu Tình (Bồ 
Tá£) đã có một người em gái, sinh ra khác Mẹ với Ngài, có 
tên gọi .4cciwukkhï, là một người rất yêu thương đối với bậc 
Giác Hữu Tình (Bồ Tái). Khi cô ta đã trông thấy Sudassana 
đang ra ổi, cô ta đã nói với Ngài, “Hiền Huynh ơi, em đã rất 
là lo ngại, em sẽ đi với anh.” “Nầy Hiền Muội, Ngài đã trả 
lời, em không thể nào đi với anh được, vì Anh đã giả trang 
phục của một tu sĩ khổ hạnh.” “Em sẽ trở thành một con ếch 
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nhỏ và em sẽ chui vào bên trong mái tóc bện lại củả anh.” 
Được sự ưng thuận của Ngài, cô ta đã biến thành một nhái 
con và nằm xuống trong mái tóc bện lại của Ngài. 
Sudassana đã quyết định rằng Ngài sẽ tìm Ta em của mình 
ngay từ lúc bước khởi đầu, thế nên đã vấn hỏi TPƯỜI VỢ Của 
em Ngài nơi mà Ngài đã trải qua ngày trai tịnh và đã đi đến 
nơi đó trước tiên. ] 


When he saw the blood on the spot where the Greaf 
Being had been seized by Alambãyana and the place where 
the latter had made the basket oƒ creeping planits, he ƒElt sure 
that the Bodhisatta had been seized by a snake-charmer and 
being overcome with grieƒ, and having his eyes jìlled with 
tears, he followed Alambãyana s track. Wben he came to the 
village where he had Jizst displayed the dancing, he asked 
the people whether a snake-charmer had shewn bhỉs tricks 
there with such and such a kind oƒsnake. “Yes, Älambãyana 
shewed these tricks a month ago.” “Did he gain anything 
thereby?” “Yes, he gained a hundred thousand pieces in this 
one place. ” “Where has he gone novw?” “To such and such a 
village.” He wen! oƒŸ and, asking his way as he went, he af 
las( arrived at the palace-gate. Now at that very mmomenf 
Alambãyana had come there, just bathed and anointed, and 
wearing a tunic oƒ fine cloth, and mmaking his aitendanf carry 
his Jewelled basket A4 great crowd collected, a seat was 
placed for the king, and he, while he was still the within the 
palace, senf a message, “Ì am coming, let him make the king 
oƒ snakes pliay.” Then Alambãyana piaced the jewelled 
basket on a variegated rug, and gave the sign, saying, 
“Cơme hither, Q snake-king.” Át that moment Sudassana 
was standing at the edee oƒ the crowd, while the Great Being 
put out his head and looked round surveying the people. 
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[Khi Ngài đã nhìn thấy vết máu ở nơi mà Bậc Đại Sĩ đã 
bị bắt do bởi .Äƒambãyana và nơi mà người nầy đã làm cái 
giỏ bằng các cây dây leo, Ngài đã tin chắc rằng bậc Giác 
Hữu Tình (Bồ Táj) đã bị bắt do bởi một người dụ rắn và khi 
đã khắc phục với nỗi đau buồn, và khi đôi mắt của mình đã 
đẫm lệ, Ngài đã dõi bước theo dấu vết của .ÄJzmbãyana. Khi 
Ngài đã đi đến ngôi làng nơi mà Bồ Tát đã biểu diễn tài múa 
đầu tiên, Ngài đã vấn hỏi người dân xem có phải một người 
dụ rắn đã giở trò lừa bịp của mình ở nơi đó với một thể loại 
rồng như thế nầy chăng. “Đúng vậy, .4lambãyana đã diễn 
những thủ thuật nầy cách đây một tháng.” “Thế ông ta đã gặt 
hái được lợi lộc gì chăng?” “Có, ở một nơi nầy ông ta đã thu 
được một trăm ngàn đồng tiền.” “Bây giờ ông ta đã đi đâu?” 
“Đi đến một làng nọ rồi.” Ngài lại ra đi và, vừa đi vừa vấn 
hỏi với cách thức nầy, cuối cùng Ngài đã đi đến ngay cổng 
cung điện. Vào ngay lúc bấy giờ, Älambãyana đã đến nơi 
đó, đã vừa tắm và đã vừa bôi dầu xong, và khi đã mặc một áo 
ngoài cổ cao thắt ngang lưng sang trọng, và đã bảo tên hầu 
của mình mang giỏ đã được nạm bảo ngọc của ông ta Ta. 
Một đại chúng đã tụ tập rất đông, một chiếc cẩm đôn đã được 
đặt sẵn cho nhà vua, và Đức Vua, trong khi vẫn còn ở trong 
Nội Điện, đã truyền một thông điệp, “Trẫm sẽ đi tới, hãy bảo 
ông ta cho Long Vương diễn trò đi.” Thế rồi, ⁄llambãyana 
đã đặt cái giỏ được nạm bảo ngọc trên một tấm thảm sặc sỡ 
đủ màu, và đã ra dấu hiệu, bảo rằng, “Hãy đến đây, nầy Rồng 
Chúa.” Vào thời điểm đó, S,đassana đã đang đứng ở cạnh 
bên đám đông, trong khi Bậc Đại Sĩ thò đầu của mình ra và 
đã đảo mắt nhìn quanh thám xét dân chúng. ] 


Now Nñga look at a crowd ƒor ÍWwO reasons, Ío see 
whether any ŒGarula ¡is near or anÿy acfors, jƒ they see any 
Garulas, they do not dance ƒor ƒear, - jƒ any actors, they do 
not dance ƒor shame. The Great Being, as he looked, beheld 
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“hịs brother in another part oƒ the crowd, and, repressing the 
tears which jilled his eyes, he came ouf 0ƒ the basket and 
went úp to his brother. The crowd, seeing him approach, 
retreated in Jear and Sudassana was lef† alone; so he vweni 
up ío hìm dnảd laid hỉs head on his foot and wepf, and 
Sudassana dlso wept The Great Being at last siopped 
weeping and went into the basket. Ảlambäyana said to 
himselJ, “This Nãga must have bien yonder ascetic, Ï must 
cowƒfort hữm ”; so he wenf up to him and said: 
“1 siipper out oƒ my hand and seized your ƒoot with 
dÏl ifs might, 
Did it chance bite you? never ƒear, - there 's no harm 
¡m is bite. ” 
SMdassana wished to have some talk with hìữm, so he 
đ1swered: 
“Thịs snake oƒ'yours can harm me nol, 
Tam a match for hữm, Ï wof; 
Search where yơu wil], you wil] nof see 
One who can charm a snake like me. ” 
Alambãyana did not Ruow who ïf was, so he answered 
angrily: 
“This lout dressed out in Brahmin guise challenges 
me foday, - 
Let all the assembiy hear my words and give 1s both 
ƒair pÏay. ” 
Then Sudassana utIered a sianZq in ansWer: 
“4 #rog shall be my champion, and let a snake be 
}OW73S, 
the thousand pieces be the stake, and let us shew 
O1 DOW€FS. ”” 
Alambãyana rejoined: 
%I am a man weli-backed with means, and you a 


bankrupf clown, 
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Wbo will stand surety on your side, and where s the 
money down? 

There is my surety, there S the stake in case Ï lose 
the bef; 

Five thousand coins will sheW ty OW€FS, - VOMF 
challenge, see, is meí. ” 

[Thời bấy giờ Long Vương nhìn vào đám đông vì hai lý 
đo: để xem liệu có bất kỳ Kim Sí Điều nào ở gần đó hoặc có 
bất kỳ người diễn trò nào không; nếu như chúng trông thấy 
bất kỳ Kim Sí Điều nào, thì chúng không nhảy múa được vì 
sợ hãi; - nếu như bất kỳ người diễn trò nào, thì chúng không 
nhảy múa được vì hỗ thẹn. Bậc Đại Sĩ, trong khi Ngài đã 
đảo nhìn, đã nhìn thây anh trai mình ở trong một phần của 
đám đông, và, khi cố ngăn đôi dòng lệ đang tràn ra đôi mắt 
của mình, thì Ngài đã ra khỏi gIỎ và đã bò về "phía anh trai 
mình. Đám đông, khi nhìn thấy Ngài đến gần, đã rút lui 
trong nỗi sợ hãi và chỉ còn lại Š„đassana một mình; thế rồi 
Ngài đã bò về phía anh trai mình và đã đặt đầu mình lên bàn 
chân của ông ta và đã khóc; và Šwđassana cũng đã khóc 
theo. Sau cùng Bậc Đại Sĩ đã ngừng khóc và đã đi vào lại 
trong cái BIỎ. lambãyana đã tự nhủ thầm, “Rẳng Chúa 
nầy chắc đã cắn vị tu sĩ khổ hạnh kia rồi, Ta phải an ủi ông ta 
mới được”; thế rồi ông ta đã đi về phía vị ấy và đã nói: 

“Rồng nầy vừa tuột khỏi bàn tay, 
Chụp lấy chân Ngài thật mạnh thay, 
Nó cắn Ngài chưa? xin chớ SỢ, 
Không chi độc hại TỌC rồng, nầy.” 

s. udassana đã muốn nói đôi điều với ông ta, vì thế Ngài 

đã trả lời rằng: 
“Rồng của người không thể hại Ta, 
Ta đây xứng hợp với Rồng mà; 
Hãy tìm khắp chốn, người không thấy, 
Một người nhử Rồng giống như Ta.” 
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Alambãayana đã không hay biết vị này là ai, vì thế ô ông 
ta đã trả lời một cách giận dữ: 
“Người nầy giả dạng Bà La Môn, 
Thử thách Lão đòi chuyện thiệt hơn, 
Hỡi đại chúng nghe Lão nói đây, 
Xử cho hai bên phải thật chân.” 
Thế rồi để đáp lời 'Šwđassana đã thốt lên một câu kệ: 
“Vô địch của Ta chính nhái con, 
Rồng kia vô địch của tôn ông, 
Hãy đem đánh cuộc năm ngàn chẫn, 
Để cho chúng ta trổ lực hùng.” 
Alambãyana đã cãi lại: 
“Ta giàu phương tiện thật cao sang, 
Mạt vận ông quê kệch xó làng: 
Ai người làm chứng phe ông đó, 
Và số tiền đâu đặt xuống bàn? 
Có phần bảo đảm của Ta đây, 
Tiền cuộc, nếu Ta mắt vận may; 
Năm ngàn đồng sẽ nêu uy lực, 
Việc thử thách kia, đáp ứng ngay.”] 


Sadassana heard hìm and said, “Well, let us shew our 
powers ƒor five thousand pieces”; qnả so undismayed he 
werf up Imto the royal palace and, going up to the king hís 
uncle, he said thịs stanza: 

“QÓ noble monarch, hear my WordS, - né Ìer may 
good luck thy steps forsake; 

Milt thou be surety in my name? Five thousand 
pieces ¡s the stake. ” 

The king thought to hừmself “This ascetic asks for a 
very large sum, what can it mean? ” so he replied: 

“3 if some đebt your ƒather leƒ† or is i† aÏ] your own, 
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That yơu should come and ask ƒfom me such an 
unheard — oƒ loan? ” 

Sudassana repeafted fwo sianzas: 

“Alambãyana would beat me with his snake; 
1 with my fiog his Brahmin pride will break. 

Cơme ƒforth, Q king, with all thy train aqppedr', 
And see the beating which awaifs hừm here. ` 

[Sudassana đã nghe ông ta và đã nói rằng, “Tốt lắm, 
chúng ta hãy thi triển tài lực của mình để được năm ngàn 
đồng tiền”; và thế rồi Ngài đã không nao núng, đã tiến về 
phía bên trong Hoàng Cung, đang khi yết kiến nhà vua người 
cậu của mình, Ngài đã nói câu kệ như vầy: 

“Muôn tâu Chúa thượng, nghe lời Thân, 
Đừng bỏ dịp may hưởng phước phần; 
Mong Chúa Thượng vì Thần bảo chứng, 
Đem ra đánh cuộc giá năm ngàn.” 

Nhà vua đã tự nghĩ thầm, “Vị tu sĩ khổ hạnh nầy yêu 
cầu một số tiền quá lớn, có thể việc đó có nghĩa chỉ đây?” vì 
thế Ngài đã đáp lời: 

“Thân phụ trao lại nợ cho Ngài, 
Hay tất cả nợ của riêng Ngài, 
Khiến Ngài phải đến đây đòi Trẫm, 
Món nợ mà nghe thật lạ ta1?” 

Sudassana đã lặp lại hai câu kệ: 

“À Lam muỗn chuộc với Long Vương, 
Đánh bại Hạ Thần lập chiến công, 
Thần chỉ có đây chút nhái con, 

Phá tan kiêu mạn Bà La Môn. 

Chúa Thượng, xin Ngài hãy giáng lầm, 
Ngự du cùng với nhóm tùy tùng, 

Và nhìn chiến cuộc nơi nầy nhé, 

Đang đợi người kia đầu với Thần.”] 
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The king consented and went out with the ascetic. Wben 
Alambãäyana saw him, he thought, “Thị ascetic has Sone 
and got the king on hs side, he muist be some #riend oƒ the 
royal ƒamily”; so he grew ƒfightened and began fo ƒollow 
him, saying: 

{T do not wanf to huưmble thee, ] will not boast at 
a1; 

Bul you despise this snake too much, and pride may 
have q ƒfaäÏ1. ” 

Sudassana uflered two stanzas: 

“J đo not seek to bumnble thee, a Brahmmin, or đespise 
thy skill; 

But whereƒfore thus cajole the crowd with harmless 
suakes that cannot kill? 

J people kuew your real worth as well as Ï can see if 
pham, - 

W?hy talk oƒ gold? — a litle meal would be the limit 
OƒyOwT gain. ”” 

Alambãyana grew angry and saiả: 

“You mendican in asss shin uncombed and 
sqạualid to the siehi, 

You are to scorn this snake oƒ mỉne, and Say 
ƒorsooth it cannot bite; 

Come near and try what if can do, - learn by 
©experience iƒVOM rwusf; 

1 warrant you is harmless bife will make oƒ yơu a 
heap oƒ đụst. ” 

Then Sudassana uttered a stanza, mocking him: 

4 rat or water suake perchance may bite 

And leave its poison iƒyou anger it, 

But your red-headed snake is harmless quite, 

1 will not bite, however rmucb j£ SDff. ” 
Alambãyana replied in wo sianzas: 
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“I jgve been told by hoÌy saims who practised 
penance ceaselessly, - 

Those wbho in this lịe ghe their alns wilÏ go to 
heaven when they die; 

I counsel you fo give at once iƒyơu have anything to 
g1ve, - 

This snake wil]l turn you ino đust, - you have Duf 
litle time to live. ” 

Sudassana said: 

“I too have heard from holy sai, those who give 
alms will go to heaven; : 
Give yơu your alns while yef yOM may, ÿƒ you have 
aught that can be given. 

This is no common snake oƒ mìne, she ]Ì make yơu 
lower your boasffull tone; 

A daughter oƒ the Nãga king, and a halˆsister oƒny 
OW, - 

Accimukki, - her mouth shoofts James; her 
poison 's oƒ the deadliest kuown. ” 

[Nhà vua đã ưng thuận và đã đi ra cùng với vị tu sĩ khổ 
hạnh. Khi 4/zmbãyana đã trông thấy nhà vua, ông ta đã 
nghĩ suy, “VỊ tu sĩ khổ hạnh nầy đã ra đi và đã kéo được nhà 
vua vào phe của mình, vị nầy chắc phải là thân hữu nào đó 
của Vương Gia rồi”; thế rồi ông ta đã bỗng sinh ra sợ hãi và 
đã bắt đầu chạy theo Ngài, nói rằng: 

“Ta không muốn để hạ nhục Ngài, 
Ta không muốn một chút khoe tài; 
Nhưng Ngài quá khinh thị Rồng nây, 
Và kiêu mạn sẽ làm bại Ngài.” 

Sudassana đã thốt lên hai câu kệ: 

“ra chắng mong cầu hạ nhục ngươi, 
Cũng không khinh kẻ muốn khoe tài; 
Nhưng sao ngươi phỉnh phờ dân chúng, 
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Bằng loại Rồng không giết hại ai? 
_ Ví thử người ta biết tướng chân, 

Như Ta thấy nó thật rõ Tàng, 

Nói chỉ đến chuyện vàng hay bạc, 

Ngươi chỉ được ăn bữa xoàng!” 
Alambãyana đã nỗi giận và đã nói rằng: 

“Nhà ngươi khất thực khoác đa lừa, 

Dơ bắn và trông vẻ xác XƠ, 

Ngươi dám khinh thị. Rồng của Lão, 

Nói Rồng không biết cắn bao giời 

Đến đây và thử việc Rồng làm, 

Học hỏi bằng kinh nghiệm nếu cần, 

Ta bảo đảm đù không độc hại, 

Nọc Rồng sẽ biến ngươi thành than!” 
Thế rồi, ,Swđassana đã thốt lên một câu kệ, chế giễu 

ông ta: 

“Chuột hay rắn nước cắn Tgười nào, 

Chọc giận nó phun nọc độc sao; 

Rồng đỏ đầu nầy thật vô hại, 

Nó không cắn, dẫu biết phun cao.” 
Alambäyana đã đáp lại trong hai câu kệ: 

“Ta đã được bao vị Thánh nhân, 

Thực hành Pháp khổ hạnh không ngừng, 

Bảo người bố thí trong đời nầy, 

Sẽ đến Cõi Thiên lúc Tnạng chung. 

Ta khuyên ngươi bố thí ngay liền, 

Nếu thực ngươi còn chút của tiền, 

Rồng sẽ biến ngươi thành cát bụi, 

Ngươi quả không thể sống lâu bền.” 
Sudassana đã bảo rằng: 

“Ta cũng nghe từ các Thánh Nhân, 

Những người bố thí đến Thiên Cung, 

Vậy mau bố thí khi còn sống, 
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Nếu có vật chi để phát phân, 

Nhái của Ta không phải loại thường, 
Sẽ làm ngươi hạ giọng kiêu căng, 

Là Công Chúa của Long Vương đây, 
Nàng ấy là bào muội chính tông, 
Miệng của ⁄4c C7 phun ngọn lửa, 
Hơi nàng cực độc, tiếng vang lừng.”] 


-Then he called to her in the middle oƒ the crowd, “O 
AccinukkhT, come out oƒ my matted locks and stand on my 
hand;” and he put out his hand, and when she heard hịs 
voice she uitered a cry like a ffog three times, while she Wwas 
lying in his ha, and then came ouf and sat on his shoulder, 
and springing up dropped three oƒ poison on the paÌm oƒ hs 
band and then emtered qgain Imo hỉs maded locks. 
Sudassana stood holding the poison and exclaimed three 
times, “This country will be destroyed, this counwry will be 
wbolly destroyed,” the sound Jìlled all Benares with is 
extent oƒ twelve leagues. The king asked what should đestroy 
it. “O king, I see no place where I can đrop this poison. ” 
“Thị carth is big enough, drop it there.” “Thai is nof 
possible, ” he answered, and he repeafed a sianza: 

“VI should drop it on the ground, - lisien, Q king, 
ÍO 1n, - 

The grass and creeping plans and herbs would 
parched and blasted be. ” 

“Well then, throw it into the sky.” “That also ïs nof 
possible, ” he said, and he repeadfed a sianza: 

“VI should do thy hest, O king, and throw it in the 
_SM, 

No rain nor snow will ƒall fom heaven ti seven 
long years roll by. ” 
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“Then throw it imío the waler.” “That is noi 

possible, ” he said, and he repeated.a stanza: 

im the waler it were dropped, - listen, O king, to 

me, - 

tishes and tortoises would đie and dl] that lives ï' 

the sea.” 

[Sau đó Ngài đã gọi cô ta ở giữa đám đông, “Nầy 
Accinukkliữ, hãy đi ra khỏi mái tóc bện tóc của anh và hãy 
đứng trên bàn tay của anh”; và Ngài đưa bàn tay của mình Tả; 
và khi cô ta đã nghe tiếng nói của Ngài thì cô ta đã thốt lên 
một tiếng kêu như một ếch nhái ba lần, trong khi cô ta đang 
còn nằm trong mái tóc của Ngài, và thế rồi đã nhảy ra và đã 
ngồi ở trên vai của Ngài, rồi đã phun nhả ra ba giọt nọc độc ở 
trên lòng bàn tay của Ngài và rồi đã ổi trở vào lại trong mái 
tóc bên của Ngài. Suäassana đã đứng khi đang nắm giữ TỌC 
độc và đã thốt lên ba lần, “Đất nước sẽ bị hủy diệt, đất nước 
sẽ hoàn toàn bị hủy diệt”; âm thanh tràn khắp cả kinh thành 
Ba La MNại VỚI Sự vang rền của nó đến mười hai dặm. Nhà 
vua đã vấn hỏi điều gì có thể hủy điệt được nọc độc nầy. 
“Tâu Đại Vương, “Thân thấy không có chỗ nào mà Thần có 
thể thả nọc độc nầy xuống được.” “Quả đất nầy thì đủ lớn, 
hãy thả nó ở nơi đó.” “Điều đó quả là bất khả thi,” Ngài đã 
trả lời, và Ngài đã lặp lại một câu kệ: 

“Nếu Thần thả nó xuống đồng bằng, 

Tâu Đại Vương, nghe kỹ Hạ Thần, 

Đám cỏ cây leo và được thảo, 

Thảy đều tiêu điệt cháy khô cần.” 

“Thế thì, hãy ném nó lên trên hư không.” “Điều đó 
quả cũng là bất khả thi”, Ngài đã bảo, và Ngài đã lặp lại một 
câu kệ: 

“Nếu Hạ Thần nghe lệnh Đại Vương, 

Ném tung độc ấy giữa không gian, 

Sẽ không mưa hoặc tuyết rơi xuống, 
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Cho đến bảy năm phải lụi tàn.” 
“Thế thì hãy ném nó vào trong nước.” “Điều đó là bất 
khả thử, Ngài đã bảo, và Ngài đã lặp lại một câu kệ: 
“Nếu vào trong nước, nọc này TƠI, 
Tâu Đại Vương, nghe kỹ mấy lời, 
Tất cả cá, rùa đều phải chết, 
Muôn loài thủy tộc sống ngoài khơi.”] 


Then the king exclaimed, “Ì am utterly at a loss, - do 
yvơu fell us some way to prevent the land being desfroyed' ” 
“Q king, cause three holes to be dug here In SMCC@SSIOH. ` 
The king did so. sSudassana filed the middle hole with 
dưugs, the second with cowdung, the third with heavenly 
medicines, then he leƒl ƒall the drops oƒ poison imo the 

- middle hole. A flame, which fìlled the hole wifh smoke, burst 
out; this spread and caught the hole with the cowdiung, and 
then bursting out again it caught the hole Jilled with the 
heavenly piams qnd consumed them all, and then iiself 
became extinguished. 

[Thế rồi nhà vua đã thốt lên, “Trẫm hoàn toàn chẳng 
biết làm sao nữa, - Ngài hãy mách cho chúng tôi một vài 
phương cách để ngăn chặn đất nước khỏi bị hủy diệt.” ““Tâu 
Đại Vương, hãy tạo ra ba cái hố được đào lên nối liền nhau 
tại nơi đây.” Nhà vua đã làm như vậy, Sđassana đã đỗ đầy 
hố giữa với những được liệu, hố thứ hai với phân bò, hỗ thứ 
ba với tiên thiên dược phẩm; thế rồi Ngài đã thả xuống 
những giọt nọc độc rớt vào trong hỗ giữa. Một ngọn lửa, mà 
đã tràn ngập cái hố với khói mù, bùng nổ ra; việc lây lan nẦy 
và đã bắt cháy vào cái hỗ với phân bò, và sau đó lại bùng nỗ 
ra lần nữa nó đã bắt cháy vào cái hồ đã đồ đầy với những tiên 
thiên thảo mộc và đã thiêu rụi chúng hết tất cả, và sau đó tự 
nó đã dập tắt.] 
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Alambäyana was síanding near that hole, and the heaf 
Qƒ the poison smote bửn, - the colour Of his Skin af once 
vanished and he became a whilte leper. Filled with terror, he 
cxclaimed three times, “Ï wil] set the suake-king free. ” On 
hearing him the Bodhisaffa came out oƒ the 7ewelled basket, 
and assuming a form radiant with all kinds ofornamenis, he 
síood with all the giory of Indra. sSudassana also and 
AccinukkhT stood by. Then Sudassana said to the king, 
“Dost thou not kuow whose chỉiidren these are?” “J kmow 
not.” “Thou dost not know 1s, but thou knowest that the king 
oƒ Kãsi gave his daughter Samuddajä to Dhatarattha.” “J 
kmow ii well, for she was my youngest sister.” “Wfe are her 
SoWs, and yơu are our uncle.” Then the king embraced them 
and kissed their heads and wept, and brougbt them úp Ì7fO 
the palace, and paid them great honour. While he was 
shewing dll kindness to BhữridaHa he asked hiữm how 
Alambãyana had caught hìm, when he pOSSessed such a 
terrible poison. Sudassana related the whole story and then 
said, “O great monarch, a king oughf to rule his kingdom in 
this way, ” and he taught his uncle the Law. Then he said, 
“Q „mcle our mother is pinimg ƒor want oƒ seeing 
Bhiridaqtffa, we cannot siay longer away ƒom her.” “] is 
right, you shaÏl go; bu Ì loo wanf to see my sister; how can Ï 
see her?” “O uncle, where is our grand-ƒfather, the king oƒ 
Kãsi?” “He could not bear to live withowtf Ty Sisfer, so he 
le his kingdom and because an ascetic, and is now dwelling 
in sụch and such a forest.” “Uncle, my mother is longing to 
see you and rmy grandfather; we wil] take her and go to our 
grandfather s herrmmitage, and then you too will see bữm.” So 
they ƒixed a day and departed from the palace; and the king, 
qfier parting with hs sister's sons, relurned weeping; and 
they sank into the earth and went to the Nãga world. 
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[LÄJambãyana đã đang đứng gần cái hỗ đó, và hơi nóng 
của nọc độc đã táp vào ông ta, màu da của VỊ ấy đã biến đổi 
và ông ta đã trở thành một người mắc bệnh bạch phong. 
Ngập tràn nỗi kinh hãi, ông ta đã la lên ba lần, “Ta sẽ thả 
Rồng Chúa được tự do.” Khi được nghe ông ta, bậc Giác 
Hữu Tình đã ổi ra khỏi cái giỏ được nạm bảo ngọc, và sau 
khi đã thị hiện một hình tướng chói sáng với đủ tất cả các vật 
trang sức, Ngài đã sừng sững uy nghi với tất cả vinh quang 
của Thiên Chủ Đế Thích. Sudassana cùng với Accinukkhi 
đã đứng hai bên. Sau đó, Sưudassana đã nói với nhà vua, 
“Ngài không biết được những con trẻ nầy hay sao?” “Trẫm 
không được biết.” “Ngài không biết được Chúng Thần, 
nhưng Ngài được biết rằng Đức Vua nước Kãsi đã gả con gái 
của mình là Samuddajä cho Dữøfarafha.” “Trẫm biết rõ 
lắm, vì cô ta đã là tiểu vương muội của Trẫm.” “Chúng Thần 
là những con trai của bà, và Ngài là Cậu của Chúng Thần.” 
Thế là nhà vua đã ôm lấy họ rồi đã hôn lên đầu của họ và đã 
khóc, và đã đưa họ bước vào trong cung điện, cùng với tiếp 
đãi họ rất trọng thể. Trong khi nhà vua đã tỏ ra ân cần đón 
tiếp Bhữridafứa vua đã vấn hỏi Ngài làm thế nào 
Alambäyana đã bắt được Ngài, khi mà Ngài đã sở hữu một 
chất độc khủng khiếp như vậy. ,S„đassana đã kể lại toàn bộ 
câu chuyện và sau đó đã nói rằng, “Tâu Đại Vương, một vị 
vua phải trị vì vương quốc của mình trong phương cách 
nầy,” và Ngài đã thuyết giảng người Cậu của mình về Vương 
Pháp. Sau đó Ngài đã nói, “Kính thưa Cậu, Mẹ hiền của 
chúng con đang thiết tha mong muốn để được nhìn thấy 
Bhñridafa, chúng con không thể ở lại lâu hơn nữa xa cách 
nơi bà. „ “Quá đúng vậy, các con cứ ra đi; nhưng Trẫm cũng 
muốn nhìn thấy em gái của mình, làm thế nào Trẫm có thể 
nhìn thấy cô ta?” “Kính thưa Cậu, đức vua nước Kàs? là Tổ 
Phụ của chúng con ở đâu?” “Ông ta không thể chịu nổi khi 
sống mà không có em gái của Trẫm, vì vậy ông ta đã lìa khỏi 
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vương quốc của mình và đã trở thành một tu sĩ khổ hạnh, và 
hiện giờ thì đang trú trong một khu rừng nọ.” “Kính thưa 
Cậu, Mẹ của con đang mong mỏi được gặp Cậu cùng với Tổ 
Phụ của con; chúng con sẽ rước Mẹ và đi đến ẩn xá của Tổ 
Phụ chúng con, và như thế Cậu cũng sẽ gặp ông ta.” Thế là 
họ đã ấn định một ngày và đã rời khỏi cung điện; và nhà vua, 
sau khi giã từ những con trai của em gái mình, đã quay trở lại 
đang khi nhỏ lệ; còn họ đã độn thổ và đã đi đến thế giới 
Long Vương. | 

(Túc Sanh Truyện Bhiridatra, Quyển thứ XXTI, No 543, 
trang 100 — 105, Päji Text Society.) 


When the Great Being thus came among them, the city 
became Jìlled with one universal lamentation. He himse]ƒ was 
tired out with his month 's residence in the basket and took to 
a sick-bed; and there was no limit to the mumber oƒ Nãgas 
who came to visit him, and he tired himsel]ƒ out, talking ío 
them. 

[Khi Bậc Đại Sĩ đã trở về cùng với dân chúng như vậy, 
cả kinh thành đã rền vang những lời than khóc khắp nơi. 
Bản thân Ngài đã mệt mỏi vì cả tháng trời ở trong cái giỏ và 
đã đến nằm nơi một giường bệnh; và đã không có giới hạn về 
số lượng các vị Long Vương đã đến viêng thăm Ngài, khiến 
bản thân Ngài lại mệt thêm vì phải chuyện trò cùng với họ.] 

(Túc Sanh Truyện Bhñridatta, Quyển thứ XXII, No 543, 
trang 105, Pal]i Text Society.) 


While they were thus talking, the host oƒWãgas came tp 
and saluted the ascetic 's feet and then sat down on one side. 
Samuddajã also saluted her ƒfather, and then aqjier weeping 
returnedl with the Nãgas lo the Nãga world Sãgara- 
brahmadatta stayed there ƒor a ƒew days and then wení to 
Benares, and Samuddajã died in the Nãga world The 
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BodhisaHa, having kept the precepi dll his lựe and 
perƒformed all the duties oƒ the ƒasi-day, at thẻ end oƒ his le 
went with the host of Nãgas to Jll the seafs 0ƒ heaven. 

[Trong khi họ đang nói chuyện như thế, thì hội chúng 
các vị Long Vương đã đến nơi và đã đảnh lễ dưới chân của 
vị fu SĨ khổ hạnh, và rồi đã ngồi xuống ở một bên. 
$amuddajã cũng đã đảnh lễ Thân Phụ của mình, và sau khi 
đã khóc than một hồi rồi cùng với hội chúng các vị Long 
Vương đã tạ từ và đã quay trở về lại Cõi giới Long Vương. 
Quốc Vương Sãgara Brahmadatta đã ở lại nơi đó một vài 
ngày và rồi cũng đã về đến kinh thành Ba La Nại, còn 
Sarmnuddajãä đã mệnh chung trong Cõi giới Long Vương. 
Bậc Giác Hữu Tình (Bồ T/), sau khi đã thọ trì những điều 
học giới suốt cả cuộc đời của mình và đã tu tập đủ mọi công 
đức hạnh của ngày trai tịnh; vào phần cuối cuộc đời của 
mình, Ngài đã đi cùng với hội chúng các vị Long Vương để 
ngự lên các bảo tòa của Thiên Cung. ] 


Afiter the lesson the Teacher exclaimed, “Tus pious 
disciples, wise men oƒ ƒormer times before the Buddha was 
born, gave up the glory oƒ the Nãga state and rigorously 
fulfiled the duties oƒ the fast-day; and he then identjfied the 
bừth: “At that time the ƒamily oƒ the Great King were my 
ƒather and mother, Devadatffa was the outcast Brahmin, 
Ananda was Somadaffa, Uppalavannãä was ÁccinuHkkhi, 
Sãriputa was Sudassana, Moggalliãna was Subhagd, 
Sunakkhatta was Kãnãrittha, and ÏI mysel]fwas Bhữridatfa. ” 

[Sau bài học Bậc Đạo Sư đã dạy, “Như vậy Chư vị 
Thánh Đệ Tử, các bậc hiền trí của thời gian trước đây, trước 
khi Đức Phật được sinh ra, đã từ bỏ mọi vinh quang của quốc 
độ Long Vương đã hoàn thành viên mãn một cách nghiêm 
mật các công đức hạnh của ngày trai tịnh; và Ngài đã nhận 
diện Tiền Thân: “Vào thời điểm đó gia đình của bậc Đại 
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Vương đã là Cha Mẹ của Ta, Deyađafa đã là vị Bà La Môn 
bị ruồng bỏ, .izanđz đã là Sơmadafa, Uppalavannä đã là 
Accinukkhi, Sãriputta đã là Sudassana, JMMoggallana đã là 
subhãga, Sunakkhatta đã là Kãnãriffha, và bản thân Ta đã 
là bậc Đại Trí Bhøridafda.”] (Túc Sanh Tì ruyện Bhiridara, 
Quyển thứ XXII, No 3243, trang 113, Päji Text SOCiefy.) 


Tis Jafaka has shown the Bodhisafa's S1⁄rerne 
'Perƒection oƒ Morality. 

Túc Sanh Truyện nầy đã trình bầy Pháp Toàn Thiện 
Tối Thượng về Đức Hạnh của Bậc Giác Hữu Tình. 

(Trích lược Túc Sanh Tì ruyện Bhiridata, Quyển thứ 
XXH, No 543, trang 80 — 113, Pä]i Text Sociefy.)] 
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INDE.X OE PÄLI WORDS 
BẢNG MỤC LỤC VỀ NHỮNG PÄII NGỮ 


Adosa: Vô Sân (Non-anger; absence oƒ hafred or anger; noí 
an offence, absence oƒ guilt) 

Atthanguposatha: Bát Chì Bồ Tát Trai Giới (Bát Quan Trai 
Giới (Keepng the cighfold Uposalha, viz. the 
AfthangaSna (Bát Giới) 

Affãdhipateyya Sffa: Tự Trọng Giới Luật (“The inƒluence oƒ` 
self”, that is, selfˆrespect or pride) 

Anabhjjhãa: Ly Tham Ái (Absence oƒ covelousness or 
desire) 

Anabhijjhãdi Srla: Ly Tham Ái Giới Luật (Not greedy or 
covefowus; not desired) 

Anagamiphala: Bất Lai Quả (4 Na Hàm Quả - Tam Quả) 
(Fruition oƒ the state 0ƒ Ánãgãmi. Ti hỉs 1s the second or 
perƒect stage oƒ the Path oƒ ÁnãgãmH. TÌ he whole Path 
¡s called Anñgamimagga, but it is subdivided irmto íwo 
stages, Anãgãmimagga and lnãgãmiphala. l† is nof 
HỊI he has reached the latter stage that the Ánãgãmi 
enjoys fully, and in perƒfection the blessings the Pafh 
confers. One who does noí refurn, 1.6. the person who 
has attained the 3'^ Path; Non-Returner) 

Anäacñra Dhamnưna: Bắt Chánh Pháp (Bad conduct, bad 
manners, misconduct, immorality) 

Anissita Sữa: Bất Y Chỉ Giới Luật (Wfifhoui bh 
barren, desolate, not dependent) 
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Anipasampanna: “Tiểu Sa Môn (One who has no£ yet 
received the full ordination, not ordained, one not yef 
ordained, a Sauanera or Samapieri or Novice) 
Anipasampanna Sila: Tiêu Sa Môn Giới Luật 

Aparamaffha: Thanh Khiết 

Aparamafha Parisuddhi Sữa: Thanh Khiết Thanh Tịnh 
Giới Luật (Tịnh Khiết Giới Luật) (Non-afected moral 
Đpractice, unaflected by desre and belif. is moral 
#Waclce unafedecdl by thes  considerafions 
(Tanhãnissiya and Difthinissaya) 

Apariyarfa: Vô Hạn (Boundless, unlimited, indefinite) 
Apariyarta Parisuddhi Silz: Vô Hạn Thanh Tình Giới 
Luật 

Appanãa Samãdhi: Nhập Định (4bsorption Concentration: 
Tập Trung Định \ục)[Appanä: fìxing oƒ thought on an 
object; attainment oŸa trance.| The Samadhi oƒ ecstatic 
meditation is Oƒ wo degree, the inƒferior called Upacãra 
Samadhi (Cận Định) and the higher or perƒfect called 
Appanã Samadhi (Nhập Định) 

Appiccha Katfhä: Thiểu Dục Ngôn Ngữ [4ppiccha: warfing 
little, confented, ƒugal; confentmemt, ƒugality; easily 
salisled desring liHle; Kathä: speech, điscourse, 
Conversafion, điscussion] 

4Alyapada: Ly Oán Hận (Ƒreedom from malice; absence oƒ 
đesire to injure another person, absence oƒmalice) 

Abraluuacariya Sikkhãpada: Phi Phạm Hạnh Điều Học 
l(Abrahmacaria: Adullery; unchastity, an immoral 
le sinul living, Sikkhãpada: set oƒ. precepts, 
“preceptorial”, code oƒ training; instruction, precept, 
rule)] 

Abhaya Thera: Vô Úy Trưởng Lão [(4bbaya: Fearless, 
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Abhisamäcarika Sa: Tối Thượng Hành Giới Luật 
[Abhisamäcarika: belonging to the pracfice oƒ the 
lesser ethics; to be practiced, belonging to or what is 
the least to be expected oƒ good conduct, proper; leasí 
duểies, minor duties; belonging to the good condue0] 

Abhijjhä Manoduccarifa: Tham Ái Ý Ác Hạnh [(Abhjjhã: 
Covetousness, in meaning alnost idenfical with Lobha 
(Tham); Manoduccarita: sin oƒ the mind or thoughúS, 
bad menfality)Ì 
Abhidhãnappadipikã: Danh Xưng Chú Thích (Lamp öøƒ 
HOWHS). 

Amoha: Vô S1 (Absence oƒ siupidity or delusion; absence oƒ 
ignorance or error, correct kuowledge; wisdom) 

Arahatfaphala: Vô Sinh Quả (A La Hán Quả - Tứ Quả) (The 
tuit oƒ Arahatfa; the fYuition oƒ Arahatfship; one who is 
in the full ffruition oƒ Arahatship) 

Ariya Uposatha: Thánh Thiện Bỗ Tát Trai Giới [(The ¡deal 
ƒeast day; Ariya: honourable, respectable, venerable, 
noble; excellent, eminent, hoÌy, sanctified; posatha: 
belonging to the posatha; the Buddhist Sabbath or 
ƒast-day; ƒasting, abstinence ƒfom sexual enjoymen1s; 
the monastic ceremony oƒreading the Patimokkha; the 
eight Silas; ordinance, institution)] 

Alobha: Vô Tham (Disinerestedness; absence oƒ 
covefousness or đesire) 

Avưaim Sa: Bất Ngăn Trừ Giới Luật (A4vữafØ: 
uninterrupted, continual) 

Avisuddha Sla: Bất Tịnh Giới Luật 

Avifikkama: Bắt Vĩ Phạm (Non-fransgression) 
Avfikkama Sila: Bắt Vì Phạm Giới Luật 
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Asưm Asamgasasea Kathã: BẤt Luyến Ái Ngôn Ngữ 
[(Ásamgasagga: Not sficling to anything, ƒee ƒrom 
aitachment, unattached, non-attachmeni; đetached) 

Asekkha: Bậc Vô Học (One who does not require any 
JWurther training, meaning an Arahart; not requiring to 
be traimed, adept, D€Iƒ€Cf, Imeaning one wbo is no 
longer a Ìlearner, an expert; very O/len meaning an 
Arahant; one who is no longer a Sekha; one who has 
nothing to learn, who ¡is perfect in kmowiledse, an 


Arahant. Thú tem applies onÿ to the 
Arahattaphalaftha, the Arahattamaggaffha bơimng a 
SẴekha) 


Asekkha Sa: Vô Học Giới Luật - 

Acãra: Chính Đáng (Conduct, Đraciice; right conduct, good 
manners; behaviour; way oƒ behaving) 
Acãra dhamma: Pháp Chính Đáng 
Acara Sila: Chính Đáng Giới Luật 
Ajpaffhamaka Sfla: Mạng Đệ Bát Giới Luật 

Ajwaparisuddhi Sfla: Thọ Mạng Thanh Tịnh Giới Luật 
(Ajwaparisuddhi: purity or Propriety oƒ conduct; purify 
Ø7 propriefy oƒlivehood) 

Adibrahmacariyaka Sa: Khởi Phát Phạm Hạnh Giới Luật 
(Adibrahmacariyaka: belonging to the princinles or 
Wundamens oƒ moral ljƒe; primary or 4undamernral 
mordliy, as opposed to the details oƒ practice and 
ritua]) 

Apãpakofika Sila: Tất Sinh Giới Luật (Äpãpakofika: limited 
with the end oƒ le; the end oƒ lỰe) 

Arakkha: Bảo Hộ (To guard, to profect; guard, 
profecHon; waich, care) 

Arakkha Gocara: Bảo Hộ Thông Hành Đạo (zevemtive 
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Iivutaka Afthakathä: Chú Giải Như Thị Ngã Kính 
(ivuHaka: Thịs is the name oƒ the ƒourth book oƒ 
Khuddakanikãya. lt contains a hundred and ten Sutfas 
beginning with the words “Thus hath Buddha spoken, a 
treatise of Sutfas beginning with the phrase “Thus 1í iS 
saiđ”) 

la Paribhoga: Trái Hộ Thụ Dụng [(Tna: debi; Paribhoga: 
enjoyment, se, possession, ƒeeding, maferial ƒOr 
enjoymenf)] 

InmdrÙya samoara: Lục Căn Thu Thúc (Ñesữaim or 
subjugation oƒ the senses; subjugafion 0ƒ senses) 
Indriya Saravara Sïla: Lục Căn Thu Thúc Giới Luật 


Upacära Samäadhi: Cận Định (Áccess Concenfrafion: Cận 
Tiếp Định Mục) |[(Upacära: approach, access, 
entrance, preparative or preliminary. The Samadhi oƒ 
ecstatic meditation is oƒtwo degrees, the inƒerior called 
Upacãrasamädli; and the higher or petƒec( called 
Appanãasamadhi)] 

Uparissaya Gocara: Cận Y Thông Hành Đạo (Uparissaya: 
basis, reliance, support ƒoundalon, ssurance, 
certainty; esp. sufficing condition or qualificationƒfor 
Arahanishin) 

Uparipauuasa: Ngũ Thập Thượng Phần [(Upari: above, 
upon, over, wupwards, beyond, /urther, Pannasaka: a 
collection oƒ fjfty. Name doƒ cerltain divisions oƒ the 
Sutfapitaka, containing fifty Sutfas) 

Upavaäsa: Trai Kỳ (keeping a prescribed day, ƒasting, selƒˆ 
đemial, abstaming jom cnjoymenis. Keeping the 
Sabbath (by laymen) is called posatham upavasati) 
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Upamibandha ŒGocara: Liên Tỏa Thông Hành Đạo (Cose 
cownection, dependence; dependenf on, connected with, 
ƒastening, attachmenf) 

Upäsaka: Cận Sự Nam (4 lay devotee; one who comes near; 
a pious Buddhist not in orders, a devout or ƒaithful 
layman, lay devofee) 

Upiñsikã: Cận Sự Nữ (A ƒ#emale devotee) 

Uposatha: Bỗ Tát Trai Giới (Bát Quan Trai) (The Sabbath 
day; observance oƒ eighi precepts; biweekly recifation 
oƒ the Vinaya rules by a chapter oƒ Buddhist monks. 
The Buddhist Sabbath or ƒast-day; ƒasting, abstinence 
Wrom sensual enjoymenis; the Imonastic ceremony of 
reading the Patimokkha; the cight Silas; ordinance, 
insiififuon) 


Ofappa: Quý (Shrinking back from doing wrong; ƒear ø# 
Sinmning, shrimking from sin, having a tender conscience, 
CO?tSClenfiousness; wouwld corresp. to a Sanskrit form 
Auffapya: to be regretted, tormented by remorse) 


Kamma: Nghiệp Báo (Deed, acHon, job, work, labour, 
business, operation, a religious or ecclesiastical act; 
moral merit, Karrma) 

Kãyika Anñcära: Thân Hành Bắt Chánh (Tà Thân Tính 
Hạnh) [(Kayika: relating to or resulting from the body, 
body, corporeal; Ánãcãra: bad conduct, bad tmanners, 
misconduct, immordlity) 

Kãlapariyarta Sữa: Thời Hiệu Giới Luật (Taking upon 
onesef the Sila precepts for a definite terminate period, 
as a day, or a month) 

Kẽma Vifakka: Tham Dục Tầm Cầu (Thought concerning 
Pleasures, a thoughi COHCEFHiHB SOme seHSUOUS 
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pleasure one oƒ the three evil thoughfs |kãma, 
vyãpñda, vihinsa|) 

Kuladñsaka: Biêm Gia Từ (one who brings a ƒamiiy into bad 
repufe) 

Kia Acñra: Tôn Thân Chính Đáng 

Kuhana: Gian Trá (DeceifUl hypocriical decett 
hypocrisy; #yaud) 

Khanti Samara: Nhẫn Nại Thu Thúc (The restraint oƒ long- 
sufering) 

Khuddakapaätha: Tiểu Tụng Kinh (The name oƒ one oƒ the 
books oƒ Khuddakanikãya; the name oƒ the first book ïn 
the Khuddaka group) 


GŒarukäpaffi: Cực Trọng Tội (breach oƒregulafions, oƒJfence) 

Gahaffha: Thế Tục (One who lives in a house, a house- 
holder, a layman as opposed to a priest, one who leads 
the lie oƒa layman) 

Gahaffha Sila: Thế Tục Giới Luật 

Gocara: Thông Hành Đạo (Pasture, ƒood (in commor), prey, 
abode, resort, sphere, range, province; an object 6ƒ 
sense, as form, sound; suitable pÏÌace) 

Gopäla posa(ha: Mục Ngưu Bồ Tát [(Œopäla: a cowherd, 
a herdsman) 

Ghafikãra: Thợ làm đồ gốm (4 poffer) 


Catubhñômaka: Tứ Tầng Cõi Giới (Having ƒOur sforeys or 
siages) 

Cãrifa Sfla: Nguyện Trì Giới Luật (Dufies oƒ perƒormance; 
code of. moraliy, the observance oƒ. what ¡is 
cormnanded) 

Carmmarf: Loại bò Tây Tạng (The yak ox (in the Himalayan 
regions) or Bos Grunmiens A4 Yak% tai useäÄ as a 
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wisk ío drive oƒf HUY IÍf 1S OH€ KÃ the isignia oƒ 
royaity) 

Campeyya Jãfaka: Túc Sanh Truyện Rồng Xứ Campä 

_— [Campeyya: The Champac tree, Michelia Champaca; 
belonging to or inhabiting Camp3)] 

Ciftagufta Thera: Trưởng Lão Cittaputta 

Cefanã Sữa: Tư Đức Giới Luật [(Cefanã: consciousness, 
Semse, thought, intenfion)] 


Jãtariipa Sikkhäñpada: Kim Ngân Điều Học 
Jãtariipa rajata Sikkhãpada: Kim Ngân Tiền Điều Học (Noứ 
to accepf any gold or silver) 


Thitibhãgiya: Đình Đốn 

Thitibhãgiya Sila: Đình Đôn Giới Luật 

Thullaccaya: Trọng Tội (A grave ofence) 

Thullacaya 4pati: Tội Trọng Tội (A &r1evous oƒJence) 
Theyyaparibhoga: Đạo Tặc Thụ Dụng [(Theyya: a thie/)] 


Daydja Paribhoga: Thùa Tự Thụ Dụng [(Đãygÿa: 
Imheritance; dowry; one who inheriis)] 

Đãyaka: Nam Thí Chủ Hộ Độ (Giwing, a gher, a 
benđƒactor; a supporter) 

Đãy¡kã: Nữ Thí Chủ Hộ Độ (4 /#emale donor) 

Dukkata: Tác Ác (An ofJence, a sinfMl act, sin; badly done, 
rong acfion) 

Dukkata Ápaffi: Tội Tác Ác 

Dubbhãsửa: Ác Ngữ (An insulting word, bad speech, ill 
spoken) 

Devaftuposatha: Thiên Hạnh Bỗ Tát Trai Giới (4 day of 
đevofion to the Œods) 
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Desa Ãcãra: Địa Phương Chính Đáng [(Đesa: a place, a 
region, a district, a counfry; a part, a si4e)Ì 

Dvemaiika: Mẫu Đề Nhị 

Dhammafã Sa: Pháp Tánh Giới Luật [(Dhammaftä: a 
general rule; nature; habi)] 

Dhammã dhipateyya Sfla: Pháp Trọng Giới Luật (“the 
influence oƒ religion”, or the love oƒ viue ƒor iÍS own 
sake; respecting the Law as one 's guide) 

Dhamunuposatfha: Pháp Bảo Bộ Tát Trai Giới (The ƒast day 
prescribed by the Dhammn4) 

Dhammmuadesanã: Thuyết Pháp (moral instruction, exposifion 
oƒ the Dhamma, preaching, sermon) 

Dhãtupaccavekkhanäa: Tố Chất Quán Tưởng 

Nãna Samwwara: Trí Tuệ Thu Thúc (The restraimt oƒ a mind 
chastened by wisdom) 

Nandamiiã: Thân Mẫu của Nanda 

Navanga Uposatha Siia: Cừu Chị Bồ Tát Giới Luật 

Nãrada: Trưởng Lão Nãrada 

Niganfha Uposatha: Lõa Thể Khỗ Hạnh Bỗ Tát Trai Giới 
[(Migantha: a Digambara or naked ascetic. The 
Niganfhas were odious to the Buddhisis)] 

Nicca Sữa: Thường Xuyên Giới Luật („unierrupted 
observance oƒ the ƒive Sila preceptfs; 0ƒ constar piefy) 

Nippesikafä: Khinh Miệt Thuyết (2ugglery, trickery; a 
Juggler) 

Nibbedhabhägiya: Thấu Triệt (Sharing the qualiy oƒ 
penetration with reference to Satmadhi, Sannã, cíc.; 
penetrafion) 

Nibbedhabhägiya Sila: Thâu Triệt Giới Luật 

Niyama Sa: Hạn Định Giới Luật (4 seˆnposed religious 
observance, voluniary perƒormance oƒ a merilorious 
act: ascertainment. certainfvì 
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jMrodhasamäapari: Nhập Thiền Diệt (Adaimnem oƒ 
cessafion oƒ`. consciousness. The Nirodhasamapatii 
usually called Sarnnãvadayifanirodha-sarmãpafii (Diệt 
Thọ Tưởng Định), is the stage oƒ the fỊfìh Jhãnas, which 
1 conceive ío be powerƒMUl coma produced by mesmerie 
inƒluence: a Yogin can remain, it is said, im thịs state of 
cơma ƒor seven days, nof more) 

Nissfa Sila: Y Chỉ Giới Luật [(Nissia: Tnhabifting, pÏacing 
Or sfaioning oneselƒ in; having resourse to, dependent 
on, inheren† in, connected with, resting on; hanging on, 
lvwing by means ojJ)] 

Nemiftakatã: Ám Chỉ Thuyết (Tnạuisitiveness, insinuafion) 

Nevasekkha Nãsekkha Sfla: Phìi Hữu Học Phi Vô Học Giới 
Luật [(NWevasekkhanasekkha: one wbo ¡is neither a 
Sekkha nor an Asekkha, vi a Puthujana or 
unconverted man)] 


Pakatd posatha: Thường Lệ Bỗ Tát Trai Giới [(Pakati: 
Origindl or natural form, origin; nafural state; natural 
virfue)] 

Pakaii Sa: Thường Nhiên Giới Luật 

Paccayasannissifa: Quán Tưởng Vật Dụng 

Paccayasannissifa Sifa: Quán Tưởng Vật Dụng Giới Luật 
(Quản Tưởng Tứ Sự Giới Luật) 

Paccavekkhana Nãna: Tuệ Phản Kháng [(Paccayekkbana: 
corisideration, reviewing, reflection, confernplation)] 

Paññã Kathä: Trí Tuệ Ngôn Ngữ [(Paññã: wise, endowed 
with kmowledge, wisdom, kumowledge,  insight; 
Imtelligence, comprising all the higher ƒaculties oƒ 
cognion “lnellect as conversan with general 
truths ”)] 
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PatikkHla manasikãra paccavekkhanä: Xú Liệt Tác Ý Quán 
Tưởng [ŒPatikkila: loathsome, disagreeabhle, 
objectionable; contrary; Patikkila manasikãrenta: 
Jfầxing the mind on the impurify 0ƒ the bod)] 

Pafijãgara Uposatha: Tiền Hậu Bỗ Tát Trai Giới 

Patidesaniya: Ưng Phát Lộ [(Patidesaniya: that oughi to be 
confessed; belonging to conƒfession; (a si) which oughf 
to be confessed. The Patidesaniya dhamma are a class 
oƒfour priestly sins requiring conƒfession)] 

Patippassaddha Sfla: An Tĩnh Giới Luật [(ŒPafippassaddha: 
subsided, calmed, allayed, quieted)] 

Patippassaddhi Parisuddhi Sila : Vô Cùng Thanh Tịnh Giới 
Luật [(Pafippassaddhi: subsidence, catming, allaying, 
quieting down, repose, complele ease; Parisuddhi: 
pure, clear, innocemt, pure, holÿ, perƒect, Infact; pur1V, 
perƒfection, freedom from blame, innocence)] 

Patisambhidä Magga: Vô Ngại Giải Đạo [(ŒPadisambhida: 
analytic insight, discriminating knowledge. There are 
ƒour Patisambhidäs or analytical scienc6s, beiïng ƒour 
đivisions oƒ the supernaftural knowledge oƒ the Araha£f)| 

Pamra: Tình Lương (Accomplished, excelleni, emimem, 
exalted, sweet, nice, deliciows) 

Panữa Sfla: Tỉnh Lương Giới Luật (Moral pracfice oƒ the 
most perfect kind, or with the besf possible objec£) 
Paviveka Kathã: Độc Cư Ngôn Ngữ [(Paviveka: refiremeri, 

solitude, seclusion)] 

Parãmaffha: Khinh Thị Giới Luật (Aƒected moral pracfice) 

Parãmaftha Sila: Khinh Thị Giới Luật (The Sa (Giới Luật) 
which is affected or inƒfluenced by Tanhã (Ái Dục) and 
Dipthi (Tà Kiến).) 

Paripuuya: Viên Mãn [(Pariputa: qui12 /ull complelte, 
nayf2-£ f„IflHayl fniebazl cafiefsdl)] 
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“Paripuuna Parisuddhi Sa: Viên Mãn Thanh Tịnh Giới 
Luật : 

Pariyarta Pãrisuddhi Sila: Hạn Chế Thanh Tịnh Giới Luật 

_— [(Pariarứa: the end, limil; climax, borđer, boundary, 
himitafion)] 

Parivasa: Biệt Trú (To live under probation; lwing qpdrt, 
being pui under restraim, one oƒ the ecclesiastical 
punishmenús, vịj. renders it “penal discipline ”) 

Pahãna: Đoạn Tận (Leaving, abandonmermt, getting rid oƒ 
r@jection; removal, giving up, abandoning, avoidance) 

Pahãna Siia: Đoạn Tận Giới Luật 

Pãcifiya: Ung Đối Trị (requiring explanation, explafory, 
There are ninety two Pãcittiyãädhammnä (chín mươi bai 
Pháp Ung Đối Trị, or Prieslhw ofjfences requiring 
coƒession and absolution, enumerdated in the Vimaya. 

Pãciffiya Apafi: Tội Ưng Đối Trị 

Patharya Uposatha: Đặc Cách Bỗ Tát Tra Giới 
[(Pathãra, Patihmra, Pãtihera, PãnhãrÙa: a miữacle, 
an extraordinary evemt; wonderful, marvel, a wonderful 
thing)] 

PaHmokkha Sarnvara: Biệt Biệt Giải Thoát Giới Thu Thúc 

Pãtimokkhasamwwara Sữa: Biệt Biệt Giải Thoát Giới Thu 
Thúc Giới Luật 

Pãtimokkha Stla: Biệt Biệt Giải Thoát Giới Luật 

Pãrãjika: Bất Cộng Trụ 

Pãrãjika 4paứi: Tội Bắt Cộng Trụ 

Pãrãjika kanda: Chương Bắt Cộng Trụ (meriting expuision. 
There are ƒour, ƒornication, theƒ†, taking liƒe (even oƒ an 
insec, and ƒalsely laying claim to the possession oƒ 
Arahaiship or any oƒ the other supernatural gửs.) 

Pasandäã STia: Địa Vực Giới Luật 
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Pñhuneyya: Xứng Đáng Được Tôn Trọng (worfy oƒ being 
guests, worthy oƒ hospital)). 

Pubbahetu Sila: Tiền Nhân Giới Luật 

Peía: Ngạ Quỷ (A ghost - Peff: a ƒemnale Peta. The Pefas 
inhabit the Lokanfarika Naraka. In appearance they 
are exremely attenuated, like a dry leaqƒf` There are 
some Petas that haunt the pÌaces near which they had 
ƒormerly lved as men, they are also ƒound in the 
suburbs oƒ ciles, and in places where ƒOur ways meet. 
The realm oƒ Petas (Pettivisayo, Petaloko) is one oƒ the 
Apayas or stages oƒ punishmemt, and a Pefa is a being 
condemned to sufering ƒor a certain period as a 
punishment ƒor sins commidted when a man. Many 
đeccased relaives are Petas, and it is a highiy 
meritorious act to place ƒood and drink oufside the 
house ƒor the Petas to partake oƒ when they revisit their 
ƒormer homes) 


Balava Vipassanã Nãna: Lực Hành Minh Sát Tuệ [(Balava: 
sirong, powerƒul, sturdy)] 

Byapada Manoduccariía: Oán Hận Ý Ác Hạnh [(Byãpãäa: 
ill-will, malevolence, one oƒ the ƒfive “obsiucfons”; 
wish to injure, malevolence, hatred, ƒfumy; to be 
mavelovent, Manoduccarita: sin oƒ the mind or 


thoughứs)] 
Byapada Vifakka: Sân Hận Tầm Cầu (4 malevolenf or angry 
thoughf) 


Brahmacariya Paicama Ekabhattika Sila: Phạm Hạnh Ngũ 
Điều Nhất Phạn Giới Luật [(ŒkøbhaHika: having one 
meal a day. The Buddhist priesis were ƒorbidden to eai 
beween noon and sunset, bui according to the 
commewt on Brahma .Iñla (Pham Võn9). thev miehf eaf 
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len tnes belween sunrise and noon qnd vet be 
Ekabhatika)] 

Brahmacariya Paicama S74: Phạm Hạnh Ngũ Điều Giới 

"—— Luật 

Brahưnuposatha: Phạm Hạnh Bồ Tát Trai Giới (The highest 
religious observance with meditaion on the Buddba 
and practice ofthe Ljpnosatha abstinence. ) 

Bhikkhu: Tỳ Khưu (A4 begsar; a mendicant /riar; a Buddhist 
priest; a Buddhist monk) 

Bhikkhu Sia: Tỳ Khưu Giới Luật 

BhikkhumI: Tỳ Khưu NI (A4 /emale medicant, a Buddbist nưn 
O7 priestess; a Buddhist nun) 

BhikkhunT Sữa: Tỳ Khưu Ni Giới Luật 

Phujissa Sa: Tự Do Giới Luật [(Bhujissa: a #eeman; a 
#eed siave; a feedman, a servant as đistinguished 
#om a slaqwe,; ƒeeing fom siavery; producfive oƒ 
ƒreedom)] 

Bhñridatta Nãga: Long Vương Bhũñridatta [(Bhiri: wisdom, 
kmowledge, understanding, intelligence)] 


Majjhima: Trung Bình (Middle, central, moderate, medium 
size) 

1Majjhima Sữa: Trung Bình Giới Luật (middle morality) 

Mãnafa: Câm Phòng [(T5is ¡s the name oƒ some sorf øŸ 
Đenance or punishment attached to the commission of a 
sanghadisesa offence. l! is explained by bhikkhNnam 
mãnanabhãvo ñrãdhanam, and probabjy consists in 
the ofJender being placed temporarily or six đayS) in a 
positlon dƒ Inferiority to his brother monks. lt may be 
either apaticchannainãndffarm, penance ƒor an offence 
which has been cowfessed, or paticchannamñnatiam, 
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penance ƒor an o[fence that has been concealed; in the 
latter case it is combined with Parivãsa (Biệt Trú;)| 

Mahã Tissa Thera: Trưởng Lão Mahã T1ssa 

Mahã paccavekkhanä: Đại Phản Kháng 

Mahã Mitfa Thera: Trưởng Lão Mahä Mitta 

Mahã Vagga Pali: Đại Phẩm Pä|i 

Mahã Sangharakkhia Thera Trưởng Lão Mahä 
Sangharakkhita (Đại Tăng Hộ Trưởng Lão). 

Maraii: Thiên Tử Mãtall 

MMilindapanhä: Vua Milinda vẫn hỏi (Ä#enanđer, a king oƒ 
the Yonakas whose theological discussions with greaf 
Buddhist đivine Nãgasena ƒorm the subject oƒ the well- 
kmown Pa]i work Milindapanhä) 

Micchñdithi Manoduccaria: Tà Kiến Ý Ác Hạnh 
(scepticism) |(MicchadiHhi: wrong views, ƒalse 
doctrine, scepticism, heresy, unbelief' MicchãdiHHHi ¡s 
one oƒthe Akusalakammapathas and Micchatffas)Ì 


Vathãbhnfanana: Tuệ Chân Như Thực Tính (absohue 
kuowledge) [(Vathãbhita: according to the realiy, 
rightly, truly, correcly; in truth, in reali; im 
conƒformity with the truth; in its real essence)] 

Vama Sữa: Vô Cùng Giới Iuật [(Nama: restrair, 
temperance, moral duy; a waích oƒ three hours, a 
waich oƒ the nighi, there are three walches given as 
pathama (rst, majjhima (middle) and pacchữna 


(1as2] 


Lapana: Ninh Nhân Thuyết (praftling, flattering; to praftle) 

Lahukãpati: Khinh Thiền Tội (light, lighimess; trƒling; 
buoyamt, buoyancy) 

Lãbhena lñbham nijigisanatä: Lợi Cân Dẫn Lợi 
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lLokãdhijpatyya Sữa Thế Trọng - Giới ` Luật 
[(Lokãdhipateyya: “the influence oƒthe world”, that is, 
dread oƒ censure; “rule oƒ the world” dependence on 
public opion, Inƒfluence oƒ material thinØs OH mmgn, one 
0ƒ the three Ảdhipateyyas: Afa (Tự Ngã), Loka (Thế 
Gian), Dhawưna (Pháp Bảo)] 

Lokiya: Hiệp Thế (common, popular, wordly, earthly, 
temporal, belonging to the world; world-wide, am 
inhabitant oŸ (as lokikq); mundane, when O2DpOSe€d fo 
Lokuftara) 

Lokiya Vohara: Hiệp Thế Thuyết Giáo (Comnon definition, 
&eneral way oƒspeech; ordinary way oƒspeaking) 

Tokiya Sữa: Hiệp Thế Giới Luật 

Tokuffara: Siêu Thế Lứranscending the world, supernafural, 
Spiritual. LokuffIara has wo meanings: 

(4) in ordinary sense: the highest oƒ the world, best, sublime 
(ke Lokagga, efc. ofien applied to Arabatship, eg. 
Lokutaradäydjja inheritance oŸ Arahantship; Lokur- 
tara dhamữna (like parama dhamưma) the ideal síate, 
viz. Nibbãng; 

(b) in later canonical literature: beyond these worldk, S⁄DTđ- 
mundane, transcesdenfal, Sspiriftuial In this meaning ïf 
¡s applied to the group oƒ nava lokuttara dhamững, vũ. 
the ƒour sfages oƒ the Path with the four Phalas and the 
addition oƒ Nibbãnda. ] 

Xokutfara Sila: Siêu Thế Giới Luật 


Vãcasika Anñcãra: Ngữ Hành Bắt Chánh (Tà Ngữ Tính 
Hạnh) [(Vãcasika: connected with speech, verbal)] 
Vãrirta Sữa: Ngăn Trừ Giới Luật (The abstinence ƒtơm what 

¡s /orbiadden) 
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ViñHipasawha Sữa: Trí Giả Tán Thán Giới Luật 
[(Wiñiipasattha: unacttacked, not — deficiemt, 
unmolested, undisturbed, proposed reading ƒor viNfifi- 
pasattha: extolled by the wise)] 

Vinaya Mahã Vagga: Tạng Luật Đại Phẩm 

Vineyya Desanä: Giới Luật Thuyết Giáo 

Vipassi: Đức Phật Vipass1 (Name oƒa Buddha) 

Vimuii Kathä: Giải Thoát Ngôn Ngữ [(Vimuii: release, 
emancipation, deliverance, ÁArahaiship, Nibbãana or 
Annihilafion 

V?muttinänadassana Kathãä: Giải Thoát Tri Kiến Ngôn Ngữ 
[(Nãnadassana: perfect kmuowledge; Insight ghen by 
kuowledge, “kmowing and seeing”; “clear sight”; 
having a vision oƒ truth, ie. recognition oƒ truih, 
philosophy, (righl) theory oƒ ljƒe, all — compring 
kmowledge; emancipation through)] 

Virati Sifa: Ngăn Trừ Giới Luật [(Viradi: abstinence)] 

Viriya Saravara: Tình Tân Thu Thúc (resiraim! by will) 

Viriyãarambha Kathã: Tình Cần Ngôn Ngữ [(Viriyãrambha: 
“putting forth oƒ energy”, application oƒ exertion, will 
energy, resolufion)] 

Visesabhägiya: Phẩm Hạnh (participating in, or leading ío 
distinction or progress) 

Visesabhãgiya Sila: Phẩm Hạnh Giới Luật 

Visuddha Sa: Thanh Tịnh Giới Luật (means keeping the 
preceprs perƒfectiy) 

Visuddhimagga: Thanh Tịnh Đạo (The Way oƒ Holiness, 
name of a famous work oƒ Buddhaghosa, which ƒorms a 
sort oƒcyclopedia oƒ Buddhist theology) 

Visuddhinagsa Mahätikã: Đại Phụ Chú Giải Thanh Tịnh 
Đạo 

Wihimsä Vifakka: án Đâc TẦm Cầu (Malien thouebhf) 
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.Vematika: Nghị Lự (In doubt, uncertain, doubfuÏ) 
Vematika Sila: Nghĩ Lự Giới Luật (Xeeping the precepís 
“without any Jìxed attention ”) 
Veramam Sa: Tránh Khai Giới Luật [|(eramanĩ: 
absfinence)] 
Vohãra Desanä: Từ Chương Thuyết Giáo 


Sanghãdisesa: Tăng Tàn (requiring a Sanghakamma ai 
Wvery síage. Sanghadisesa, thirteen in number, thai 
require suspension and penance but nof Dermanenf 
exclusion; “that which must be declared to the Sangha 
#om begining to end”) 

Sanghãdisesa Apaffi: Tội Tăng Tàn (1 the name oŸa class 
Oƒ thirteen priesllỳ offences next in heinousness to 
Pãräjikã patfis. 

'Satphiiposatha: Tăng Bảo Bỗ Tát Trai Giới 

Sai Samwvara: Chánh Niệm Thu Thúc (ứesữaiwt ín 


mindfulness) 
Saparjyadarmta S1a: Hữu Hạn Giới Luật [(Sapariyanta: 
lưited)] 


Samuihi XKathã Trí Túc Ngôn Ngữ [(Samntuthi: 
Confentinernt, satisfacton, happiness; joy)] 

Sumadu Kathã Định Tâm Ngôn Ngữ [(Samadhi: 
meditation, one-pointedness oƒ the mind; concenfration, 
a concentrated, selfˆcollected, inlent state of mind and 
meditation, which concomilant with right living, is a 
necessary conditfion to the attaimmenf or higher wisdom 
and emancipation)] 

Samadhi Samvatffanika Sila: Giới Sinh Định 

Sarmwwara Sa: Thu Thúc Giới Luật (resabứ under the 
moral law) 
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Samadana Viraf: Phát Nguyện Ngăn Trừ [(Samaãdãna: 
undertaking, takig, upon oneselƒf the ƒive precepfs; 
observance; accepfence)] 

Sampatfa Virafr: Phòng Chỉ Ngăn Trừ 

Sami Paribhoga: Chủ Nhân Thụ Dụng [(Sãam#: Lord 
master, owner, husband))| 

Sãmapera: Sa Di (Cẩn Sách Nam) (A Buddhist monk in 
deacons orders, a novice, neophyfe; a novice oƒ a 


mon) 
SamaperT: Sa Di Ni (Cần Sách Nữ) (a ƒemale apprenfice oƒ a 
nun) 


Sãripuffa: Trưởng Lão Xá Lợi Phất 

Sikkhãpada: Điều Học (senence oƒ moral training, a 
precept; a religious ruÏle; precepforial; code oƒ training, 
instruction) 

Sikkhamãna: Nữ Học Pháp (Thức Xoa Ma Na)(one who ¡s 
under instruction or training. The ƒemale Sikkhamñna 
is a term applied fo a young woman intending ío 

_become a SãmaperT or nun, and undergoing a 
probationary course oƒinstruction with thaf view) 

Sita Kathð: Giới Hạnh Ngôn Ngữ 

Slavanía: Giới Đức Hiền Giả (virfuous; observing the moral 
precep/s) 

Sfluposatha: Giới Hạnh Bỗ Tát Trai Giới (observance oƒ the 
posatha) 

Suffanipara: Kinh Tập 

Suffana Desanã: Kinh Điển Thuyết Giáo 

Sekkha: Bậc Hữu Học (one who is under training; one who 
¡s in the course oƒ perƒfection, belonging †o training, In 
wanf 0ƒ training, imperƒfect, one who has stlll to learn, 
đenotfes one who has not yet attained Ärahatship. Thís 
term is applied to the frst seven Arivapusoalas. the 
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cighth or Arahat being Asekha. lí implies thải they 
have still a remainder oƒ buman passion fo eradicale, 
SHll dụfies to perform, sHll a probation to be passead 
throueh) 

Sekkha Sila: Hữu Học Giới Tuật (is the moral practice oŸa 
Sekkha, the dulies he peyƒforms to get rid oŸ` human 
passion) 


Hãnabhñgiya: Suy Tôn. (elinguinshing, fall away from, 
đestroying, removing; Srikine) 

Hãnabhãgiya Sila: Suy Tổn Giới Luật 

Hữr: Tàm (shame, modesty; the shame which deters a man 
JW?om sinning; shyness, sense oƒshame; baslfiuilness) 

Hma Sữa: Ty Liệt Giới Luật [(Hữma: ierior, low, bad, 
poor, miserable, vile, base, abject, contemptible, 
đespicabie)] 
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LỜI PHÁT NGUYÊN VÀ CHÚ NGUYÊN 


Thành kính trì ân đến các vị Trưởng Lão tác giả 
qua những tài liệu đã được tham khảo: 


1. PÄII- ENGLISH DICTIONARY - THE PÄII 
TEXT SOCIETY 
Edited by T. W. Rhys Davids and William Stede 

2. DICTIONARY OF THE PAILILANGUAGE 
Rogers Cesar Childers 

3. CONCISE PALI- ENGLISH DICTIONARY 
A. P. Buddhadatta Mãhä Thera 


Ngưỡng mong ân đức phiên dịch bộ kinh Biên Niên Sứ 
của Chư Phật (Tập I — Phần I - Chú Minh II) do Ngài Đại 
Trưởng Lão MINGUN biên soạn, xin được liễu tri về Pháp 
Học và Pháp Hành, thâm nhập và khải trí vào sở học sở cầu 
Kỷ Hạ, và vun bồi Tam Thập Pháp Ba La Mật hạnh Trí Tuệ 
xuyên suốt cho đến ngày chứng đắc Quả vị Chánh Đăng 
Giác. 


Ngưỡng mong công đức phiên địch bộ kinh Biên Niên 
Sứ của Chư Phật (Tập Ï — Phần I —- Chú Minh II), hội túc 
duyên Phước Báu to lớn, xin thành tâm chấp thủ trí kính lễ 
và kính dâng Quả Phước Báu thanh cao nầy hướng đến hai 
bậc Ân Sư, Ngài Đại Trướng Lão TỊNH SỰ (S4NTAKICCO 
MAHA THER4), và Ngài Đại Trưởng Lão SIÊU VIỆT 
(ULÀRO MAHA THERA) với tất cả lòng thành kính của 
con. 
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Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ Kinh Biên Niên 
Sử của Chư Phật (Tập I - Phần I — Chú Minh HỊ), hội đủ 
túc duyên Phước Báu to lớn, xin thành kính dâng Quả Phước 
thanh cao này hướng đến Song Thân trí kính của con (Cha: 
Lê Văn Bé / Mẹ: Võ Thị Lý), Cô Tư Tu Nữ Phạm Thị Yên 
kính thương (Chùa Siêu Lý — Phú Định — Quận 6), đến Cô 
- Diệu Pháp (thế danh là Võ Thị Phương - Annapolis — 
Maryland), đến tất cả Chư Thiên hoan hỷ thùy từ hộ trì 
Chánh Pháp, đến tất cả những bậc Hữu Ân Phật Tử đã ủng 
hộ cho việc đánh máy, điều chỉnh, bổ túc với tất cả những kỷ 
năng kỳ công và phát hành bộ Kinh Biên Niên Sử của Chư 
Phật (Tập I - Phần I — Chú Minh IỊ), và chí đến toàn thể 
quý Phật Tử cùng với gia quyến hữu duyên trong Chánh 
Pháp luôn được an vui trong Cảnh Quả Phước như ý nguyện . 
mong cầu, đồng nhau cả thảy. 


Ngưỡng mong ÂN ĐỨC PHÁP BẢO luôn mãi được 
tồn tại lâu dài cho đến năm ngàn năm, đem lợi lạc thù thắng 
vi điệu đến tất cả Chư Thiên, Chư Phạm Thiên, Nhân Loại và 
tất cả chúng sanh. 

(Anumodanä, Anumodanä, Anumodan3). 


Với tắm lòng Từ Ái, Hết lòng cần kính, 
Mettäparamafthapãramr ` Bhikkhu PASADO 
Sadhu, Sadhu, Sadhu 


Bồ Thí, Pháp Thí vô song 
Hương thơm thù thắng chẳng đồng Pháp Hương. 
Bậc Trí biết cách cúng đường 
Kiên trì chân chánh, con đường phúc vinh. 
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In this world, there are three things oƒvalue ƒor one 
who giv@s... 
Bøbre giving, the mind oƒ the giver is happy. 
While giving, the mìind oƒ the giver is peaceƒul. 
Ajfier giving, the mind oƒ the giver is upljfied. 
4 6.37 


3333k 3 3k s k sk sE dẻ d zk dc s 3K dc dc d 3 d dt 


Gió Từ quét sạch rừng phiên não, 
Mua Pháp trôi đùa áng lợi danh. 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT — Tập ï s Phần I s Chú Minh II 325 


VIETNAMESE AMERICAN MAHASI MEDITATION CENTER 


CATUDDISA SANGHA VIHÃRA - TỨ PHƯƠNG TĂNG TỰ 
2044 OLD SHIPPS STORE RD., BEALETON, VÀ 22712 - USA 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CÚNG DƯỜNG ˆ 
s. "ẤN TỐNG KINH SÁCH No 
-BIÊN NIÊN SỬ KÝ - VOLI s TẬP [s CHÚ MINHIIL - 


Huỳnh Ngọc Đính 200.00 
Phạm Hữu Anh & Gia Đình 400.00 
Tâm Bảo 50.00 
Albert Phạm : 1,000.00 
Từ Thanh Danh & Mom 20.00 
Huỳnh Ngọc Lan 90.00 
Lê Minh Nguyệt 100.00 
Long Châu _100.00 
Hồ Ánh Nguyệt (Hòa Lan) 50.00 
Hồ Minh Tâm (Hòa Lan) 50.00 
Phan Quốc Tuấn (OK) 400.00 
Gia Đình Phạm Hữu Minh 100.00 
Phạm Ngọc (OK) 50.00 
Huỳnh Kim Chi 100.00 
Tươi Trần 100.00 
Mindy Nguyễn 50.00 
Nguyệt Quang & Từ Mẫn 200.00 
Lê Minh Nghiêm 50.00 
Gia Đình Thủy & Đạt 300.00 
Kim Thạch Phạm 80.00 
Tu Nữ Tịnh Trí 50.00 
Bình Ngọc Brewster 50.00 
Mỹ Yến Huỳnh 50.00 
Phạm Ngọc Thành 50.00 
Phạm Ngọc Quế 50.00 
Bạch Tuyết T. Nguyễn 40.00 
Nguyên Thiện 400.00 
Gia Đình Phương Trần 100.00 
Gia Đình A/C Hồ V. Khánh & Lâm T. Huệ 50.00 


Chúc Nguyên & Gia Đình 60.00 
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Tu Nữ Tịnh Nhẫn 50.00 
Tâm Thiện 100.00 
Tu Nữ Tịnh Hỷ 100.00 
Tâm Tường Ân 100.00 
Diệu Minh : 50.00 
Phượng Hoàng 50.00 
Tu Nữ Tịnh An 300.00 
Võ Văn Nương (P/D Tâm Lạc) 100.00 
Lê Nên (P/D Tâm Hỷ) 100.00 
Võ T. Hoa (P/D Chơn Hạnh Thuần) 100.00 
Mã Tấn Dũng & Mã Tuấn Minh 50.00 
Mã Thị Xuân Tiên & Mã Thị Xuân Uyên 50.00 
Lương Năng 100.00 
Cô Lê T. Bài 200.00 
Lê T. Uyên (Diệu Tịnh) 300.00 


Xin Hồi Hướng Đến Cửu Huyền Thất Tổ 
Xin Chia Phước Báu Đến Ba Mẹ & Thân Bằng Quyến Thuộc 


Kiêm Dung & Bình An 100.00 
Ánh Dương 20.00 
Đức Huỳnh, Thảo Trần & Dan Huỳnh 200.00 
Thuy Van Nguyễn & Minh Thu Nguyễn (Diệu Toàn & Cát Tường) 200.00 
Trần Diệp Dung, Trần Mai Ngân & Nguyễn Trần Ngân Hà 40.00 
Gia Đình Chị Cúc Weirich (P/Ð Gitra) 100.00 
Phương T. Định 100.00 
San Ngô Nghiêm 100.00 
Hòa T. Phan 500.00 
Lê Hữu Lộc (Thụy Sĩ) 200,00 
Nguyễn Thị Ngọc Nga (Thụy Sĩ) 100.00 
Dì Thọ (Thụy Sĩ) 200.00 
Đặng Xuân Nga, Đặng Xuân Thái & Đặmg T. Nga (Thụy Sĩ) 1,000.00 
Gia Đình Chị Muối & Chị Hạnh (Đạo Tràng Từ Nghiêm -Tây Đức) 1,175.00 
Thầy Thích Hạnh Bổn (Tây Đức) 194.00 
Phật Tử (Tây Đức) 38.00 
Phật Tử (Pháp) 194.00 


Phật Tử (Tây Đức) 194.00 
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Đạo Tràng (Pháp) Tu Nữ Diệu Thiện, Huỳnh Như Minh, 
Diệu Chương, Tâm Phong, Thanh Vân, Ngọc Lan & Oanh 
Đặng Xuân Nga, Hambuch Thị Tuyết & Muller Lê Anh (Thụy Si) 
Muller Lê Anh & Hambuch Thị Tuyết (Tây Đức) 
Đạo Tràng Từ Nghiêm (Tây Đức) 
Gia Đình Tuệ Vân 
Ruth Nga Nguyễn 
Tuân Thế Nguyễn & Huyền B. Lê 
Chị Hiệp Lowman 
Cô Diệu Hoàng 
Lê Như Mỹ 
Hồi Hướng Đến Cửu Huyền Thất Tổ 
Chia Phước Báu Đến Gia Đình Quyến Thuộc 
Cô Từ Mẫn 
Cô Diệu Hoà 
Lê Kim Dung (Hà Sang) 
Hồi Hướng Đến Cha Lê Văn Vốn & Mẹ Nguyễn T. Anh 
Chiêu Nguyễn 


Hồi Hướng Đến Mẹ Lê T. Thảnh (P/D Trường Ngọc) 
Nguyễn T. Phi Yến 


Nguyễn Phương Khanh 

Nguyễn T. Đẹp 

Nam Trần 

Bảo Quốc Hà Vũ 

Trang Đàm 

Nguyễn Tất Thắng 

Nguyễn Kim Cúc 

Nhóm Phật Tử Greenville (SC) 

Chị Chúc Thuần 

Chị Hồng Liên 

Leslie Wong (Hương) 

Cô Phương Khanh 

Bà Lê Thị Nhượng (Canada) & GÐ Lê Hữu Lộc & 
ŒÐ Lê Ngọc Thiện & GÐ Lê Hữu Phước & GÐ Lê Hữu Đức 

Thu T. Hồ & Thảo Nguyễn 

Diệu Hồng, Thông Vũ, Diệu Nghiêm & Pháp Vũ 


c.—. }ˆ ~ Tủ. —^ — —-.- -.. 
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330.00 


146.00 
97.00 
486.00 
200.00 
100.00 
50.00 
100.00 
15.00 
100.00 


100.00 
100.00 
100.00 


100.00 


50.00 
20.00 
50.00 
$200.00 
$100.00 
$100.00 
$200.00 
$400.00 
$350.00 
$100.00 
$100.00 
$500.00 
$50.00 
$200.00 


$100.00 
3100.00 
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Phật Tử Ấn Danh 
Nguyễn Kỳ Phương 
N.Hÿ 


SĂDHU! SÄDHU! SÄDHU! 
LÀNH THAY! LÀNH THAY! LÀNH THAY! 


săn cận sứ cần sộc cồ cà dê cà ch 


$50.00 
$300.00 - 
$20.00 
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Kinh sách đã được ïn ấn và phát hành: 


1) ÂN ĐỨC TAM BẢO (500 QUYỂN) 
-2) NHỮNG PHÁP THOẠI CỦA ĐẠI TRƯỞNG LÃO JATILA 
(1000 QUYỂN) 
3) CHÚ GIẢI BỘ PHÁP TỤ - PHÂN TÍCH (1000 QUYỂN) 
4)_TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP -TẬP I (1000 QUYỂN) 
5) _TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP - TẬP II (200 QUYỂN) 
6) GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH (1000 QUYỂN), 
7) GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH-TẬP I (500 QUYỂN) 
8) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP I (TÁI BẢN LẦN THỨ II) 
(500 QUYỂN) 
9) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BẢN LẦN THỨ II) 
- (500 QUYỂN) 
10) KINH KIẾT TƯỜNG (500 QUYỂN) 
11) KINH KIẾT TƯỜNG - TÁI BẢN (200 QUYỂN) 
12) KINH ĐẠI PHÁT THÚ 
(TRỌN BỘ: TẬP I- TẬP V, 200 QUYỂN) 
13) AN TỊNH THÙ THẮNG ĐẠO (200 QUYỂN) 
14) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP I (300 QUYỂN) 
15) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - 
TẬP I s PHẦN I s CHÚ MINH I (200 QUYỂN) 
16) BIÊN NIỆN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - 
TẬP I * PHẦN I * CHÚ MINH II (200 QUYẾN) 


Kinh sách sắp được in ấn và sẽ phát hành: 


* BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - 
TẬP I * PHẦN I » CHÚ MINH III {200 QUYỂN) 

* TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP - TẬP III 
(200 QUYỂN) 

* GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP II (500 QUYỂN) 

* GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP III (500 QUYỂN) 

* GIÁO ÁN KINH _PHÁP CÚ - TẬP III (TÁI BẢN LẦN THỨ II) 
(500 QUYỂN) 


t**«*++* + #*# # # ‡ dt ức  sc dc se dc 3E 


